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Lão Tử là một hiển triết có ảnh hưởng rất lớn trên nền 
triết học Đông Phương, nhưng không có tiểu sử rõ rệt. Thậm 
chí có học giả ngày nay bảo Lão Tử là một nhân vật huyển 
thoại, không có thật. Tuy nhiên, vào thời Hậu Hán (cuối thế 
kỷ 2 sau Công Nguyên), những người trong phái Đạo gia, chịu 
ảnh hưởng học thuyết của ông thì tôn ông lên thành Thái 
Thượng lão quân, cho ông đã đắc đạo thành tiên và thiết lập 
đền thờ tại Thái Thanh Cung, thuộc tỉnh Hà Nam, Trung 


Quốc. 


Theo sử gia Tư Mã Thiên thời Tây Hán (cuối thế kỷ 2 
trước Công Nguyên), Lão Tử là người nước Sở, tên là Lý Nhĩ, 
húy là Đam, làm quan thủ tàng thất nhà Chu. Thời trẻ, khi 
đến kinh đô nhà Chu tìm hiểu về lễ, Khổng Tử đã từng hội 
kiến với Lão Tử và nhận xét rằng: “Ngô kim kiến Lão Tử kỳ 
đo long da!” (Nay ta thấy Lão Tử như con rổng chăng!) 
Chẳng bao lâu, thấy nhà Chu suy sụp, thiên hạ đại loạn, Lão 
Tử không có cách nào cứu vãn được thời thế, bèn bỏ quan ra 
đi về miền Tây. Đến cửa ải Hàm Cốc, có quan lệnh đoãn tên 
Hỷ yêu cầu ông để lại cho đời một bộ sách. Lão Tử ở lại 


quan ải, viết bộ Đạo Đức Kinh rồi đi mất tích. 


Cũng trong đoạn sử ấy, Tư Mã Thiên lại nhắc đến Lão 
Lai, nhắc đến Thái sử Đam mà có người nghi ngờ là Lão Tử, 
rỗi kết luận: “Chẳng ai biết đâu là phải hay không, Lão Tử là 


nhà quân tử ẩn dật vậy”. 


Xem ra, chính sử gia Tư Mã Thiên cũng chỉ ghi được những 
chuyện vu vơ về Lão Tử mà thôi. Trong sách Lễ Ký có chép lời 
Khổng Tử rằng: “Xưa ta cùng Lão Đam đi trợ táng ở Hạng đẳng, 
ra đến đường có thấy nhật thực”. Nhưng Lão Đam có phải là 
Lão Tử không, nào ai biết được! Như thế, Lý Nhĩ, Lão Lai, Thái 
sử Đam và Lão Đam chưa chắc đã là một người, cũng chưa chắc 
là nhân vật đã hội kiến với Khổng Tử ở kinh đô nhà Chu. 


Căn cứ vào những điểm nghỉ ngờ trên, Trương Hành Cừ 
và Chu Hy đời Tống đã tỏ ý hoài nghi về sự chính xác của 
đoạn sử đo Tư Mã Thiên viết. 


- Đến thời Dân quốc, đầu thế kỷ 20, căn cứ vào văn mạch 
Đạo Đức Kinh, Lương Khải Siêu cho rằng sách này là sẵn 
phẩm của thời Chiến Quốc. Trong sách Luận Ngữ, Khổng Tử 
và các môn đệ không hể để cập đến Lão Tử và Đạo Đức 
Kinh; như vậy bảo Lão Tử là tiền bối hay người đồng thời với 
Khổng Tử thì không có chứng cứ chắc chắn. 


Còn Phùng Hữu Lan cho rằng hệ thống tư tưởng của Đạo 
Đức Kinh, nhìn trong toàn thể, không thể là sản phẩm của 


một thời kỳ trước hay đồng thời với hệ thống tư tưởng của 
Khổng Tử. Ông tin rằng nó được hình thành sau Huệ Thi và 
Công Tôn Long là hai học giẩ-thời Chiến Quốc. 


Tóm lại, cho đến lúc này, mặc dù cố công tìm tòi trong 
rừng sách cổ, chưa có học giả nào xác định rõ được Lão Tử là 
ai và đã viết Đạo Đức Kinh vào thời gian nào. Chúng ta chỉ 
còn cách theo truyền thống cựu trào coi Lão Tử là tác giả của 
Đạo Đức Kinh. Ở Việt Nam, học giả Thu Giang Nguyễn Duy 
Cần cho rằng vì chủ trương “Vô đanh” (không tên), “Vô vị” 
(không làm), “hiện hành vô triệt tích” (đi khéo không để lại 
dấu vết) và “vi nhỉ bất thị” (làm mà không cậy công) cho nên 
Lão Tử đã cố tình giấu tông tích của mình, không muốn cho 


đời sau được biết tiểu sử; và ông đã thành công. 


Đối với những người có óc hoài nghỉ, nêu giả thuyết rằng 
Đạo Đức Kinh không có tác giả chính thức; tư tưởng trong 
sách chỉ là tập hợp những ý kiến rời rạc của một số Đạo gia 
bất mãn, ẩn danh đời sau, thì điều đó không đúng. Lời văn 
trong Đạo Đức Kinh tuy không được bố cục thống nhất xuyên 
suốt theo một trình tự rõ rệt như các sách thời nay, nhưng ý 
tướng thì nhất quán và do một người viết. Người viết đó đã tự 


miêu tả về mình như sau: 


“Chúng nhân hị hì như hưởng thái lao, như xuân đăng đài. 
Ngã độc bạc hề kỳ vị triệu, như anh nhỉ chỉ vị hài, luy luy hề 
nhược vô sở qui. 

Chúng nhân giai hữu dự nhỉ ngã độc nhược di. Ngã nạ 
nhân chỉ tâm dã tai, độn độn hề! 

Tục nhân chiêu chiêu, ngã độc hôn hôn. 

Tục nhân sát sát, ngã độc muộn muộn, đạm hề kỳ nhược 
hải, liêu hề nhược vô chỉ. 

Chúng nhân giai hữu đĩ, nhỉ ngã độc ngoan tự bỉ Ngã độc 
dị w nhân, nhỉ quí thực mẫu. (Chương 20) 

(Mọi người hớn hở như hưởng cỗ thịt, như lên nhà cao 
mùa xuân. Ta một mình đạm bạc mà chưa lộ dáng vẻ gì như 
trẻ thơ chưa biết mỉm cười, co ro như không chốn trở về. 

Mọi người đều có thừa mà ta một mình dường như thiếu 
sót. Ta có lòng dạ của kẻ đốt nát, đần độn thay! 

Người đời sáng sủa, riêng ta tối tăm. 

Người đời xét nét, riêng ta qua quít, điểm đạm thay dường 
như biển cả, linh động thay dường như không ngừng. 


Mọi người đều có chỗ dùng, mà riêng ta ương dở tựa như 
hèn mọn. Ta một mình khác với người đời, nhưng yêu quý 


Mẹ nuôi nấng). 


Đó là dung mạo và tâm tình của nhân vật Lão Tử, thật khác 
xa hầu hết dung mạo, tâm tình của những con người thời Xuân 
Thu, Chiến Quốc. Dĩ nhiên cũng khác hẳn với Khổng Tử, 
Mạnh Tử, Mặc Tử là những nhà tư tưởng lao vào xã hội để tìm 
hoàn cảnh thuận lợi ra tay cứu văn thời thế, Lão Tử cũng chẳng 
thể hiện dáng vẻ vị kỷ như Dương Chu, chẳng có dáng vẻ 
phóng dật như Trang Tử. Lão Tử quả là một nhân vật đặc dị! 


Tuy không ai biết Lão Tử ra sao, nhưng từ khi sách Đạo 
Đức Kinh ra đời, đã có không biết bao nhiêu người nghiền 
ngẫm những tư tưởng sâu sắc trong đó. Có thể nói rằng văn 
chương hoa mỹ phóng khoáng của Trang Tử trong Nam Hoa 
Kinh đã được gợi hứng rất nhiều bởi Đạo Đức Kinh để cái tên 
Trang Tử được người đời gắn liền với tên Lão Tử thành Lão 
Trang; đồng thời tư tưởng Đạo Đức Kinh đã hòa quyện với tư 
tưởng Nam Hoa Kinh thành học thuyết Lão Trang. 


Thế rồi, Lão Tử đã được sắp chung với hai hiển triết là 
Đức Thích Ca và Đức Khổng để trở thành ba vị tổ sư của nền 
triết học Đông Phương. Do đó, tư tưởng Lão Giáo cùng với tư 
tưởng Phật Giáo và tư tưởng Nho Giáo đã đứng thành thế 


chân vạc chỉ phối toàn bộ tư tưởng triết học Viễn Đông, lập 
thành Tam Giáo đồng nguyên: Nho, Phật, Lão. 


Thực ra, từ thời Hán trở về trước cho tới thời Chiến Quốc, 
tư tưởng Lão Tử không được chú ý mấy. Phải đợi cho đến thời 
Ngụy Tấn, thời Lục Triều (thế kỷ 3 đến thế kỷ 6 sau Công 
Nguyên), tiếp theo sau thời Tam Quốc đại loạn, tư tưởng Lão 
Tử mới được chú trọng nhiễu. Trong gần bốn thế kỷ của thời 
này, đa số các quan lại chẳng hể vận dụng Nho Giáo chính 
truyền để cai trị, cho nên nạn tham những, lạm quyển hoành 
hành, văn hóa suy thoái, triết học bị quan. Các Nho sĩ chỉ 
chuộng từ chương, không phát huy được đạo lý Khổng, Mạnh. 
Do đó, tư tưởng Lão Trang được giới trí thức ca tụng, nghiền 
ngẫm, tạo nên phong trào Huyễn học rất thịnh. Người có công 
chú giải và giới thiệu nghĩa lý trong Đạo Đức Kinh ở thời này 
là Vương Bật (226 - 248). Ông cũng là người đã vận dụng 
xuất sắc tư tưởng Lão Tử để chú thích Kinh Dịch, một kỳ thư 
trong Ngũ Kinh của Nho Giáo; khiến cho các Nho sĩ chú ý tới 
Lão Tử nhiễu hơn. Tiếp theo đó, nhóm Trúc Lâm thất hiển 
(Nguyễn Tịch, Kê Khang, Lưu Linh, Nguyễn Hàm, Hướng 
Tú, Sơn Đào, Vương Nhung) đã có công phát triển tư tưởng 
huyễn vi của Lão Tử trong dân gian qua các cuộc mạn đàm 


bên chén trà, chung rượu, 


Tư tưởng Lão Tử cùng với tư tưởng Phật Giáo đã nở rộ 
trong thời loạn, nhưng lại chìm đi trong thời bình khi các nhà 
cầm quyển vận dụng tư tưởng Nho Giáo để trị dân. Từ đời 
Tống về sau, vì các Nho gia cự phách như Chu Liêm Khê, 
Trình Minh Đạo, Trình Y Xuyên, Chu Hy.. ra sức phục hưng 
Nho học, tư tưởng Lão Tử trở nên mờ nhạt đi. Mãi cho đến 
lúc Trung Hoa tiếp xúc nhiều với Tây Phương, các giáo sĩ 
Đồng Tên vào truyền bá Kitô Giáo, tư tưởng Lão Tử phai mờ 
đến nỗi các giáo sĩ Tây Phương, trong đó, nổi tiếng tham bác 
về các kinh điển Trung Hoa cổ đại như giáo sĩ Mathieu Ricci 
(tên Trung Hoa là Lý Mã Thi hoặc Lợi Mã Đậu) mà cũng 
không biết gì về Lão Tử và Đạo Đức Kinh! 


Tuy nhiên, từ cuối thế kỷ 19 đến nay, khi nên văn minh cơ 
khí Tây Phương phát triển cực độ, các nhà trí thức thế giới đã 
bắt đầu thấy mặt trái của khoa học thực nghiệm, người Tây 
Phương càng ngày càng quay sang nghiên cứu tư tưởng Lão 
Tử. Hàng trăm bản dịch Đạo Đức Kinh bằng các thứ tiếng: 
Anh, Pháp, Đức, Hòa Lan, Hoa Kỳ... đua nhau ấn hành. Tại 


sao lại có hiện tượng này? 
Bởi vì tư tưởng Đạo Đức Kinh đáp ứng được nhu cầu trở 
về với thiên nhiên của thời đại ngày nay. Lão Tử không chủ 


trương chinh phục thiên nhiên mà chủ trương thuận theo thiên 


nhiên. Đó là ý nghĩa tỉnh túy của triết lý “Vô vi”, tư tưởng chủ 
đạo xuyên suốt toàn bộ Đạo Đức Kinh. Ngày nay, trước sự hư 
hỏng của môi trường sinh thái, trước những thiên tai do sự 
khủng hoảng thiên nhiên gây nên, người ta mới nhận ra giá trị 
siêu việt câu sách trong Đạo Đức Kinh: “nhân pháp địa, địa 
pháp thiên, thiên pháp Đạo, Đạo pháp tự nhiên”. (Chương 
25). Từ đó, muốn sống hạnh phúc thảnh thơi, người ta chỉ còn 
cách làm hòa với thiên nhiên, cùng thiên nhiên sống tự nhiên 


trong Đạo, hiện thực Đạo trong cối nhân sinh. 


Qủ 


Hơn 50 năm trước, khi còn là một học sinh ở những năm 
đầu trung học, tôi tình cờ đọc được một câu sách không nhớ ở 
tác phẩm nào. Câu đó là: “Bất xuất hộ tri thiên hạ. Bất khuy 
dũ kiến Thiên đạo” (Không ra khỏi cửa ngõ, biết việc thiên 
hạ. Không nhòm cửa sổ, thấy được đạo Trời). Nội dung câu 
đó nói tới cái học “không đi mà biết, không nhìn mà thấy”. 
Câu đó dường như mang ý nghĩa thách đố như câu “Đáy ấ7a 


mùa đi nhịp hải hà” của Nguyễn Xuân Sanh vậy. 


Không biết tại sao, câu sách đó cứ ám ảnh và đeo đuổi tôi 
trong nhiều năm. Mãi đến khi lên đại học Văn Khoa, học 
Triết Đông, mới biết đó là câu sách trong Đạo Đức Kinh của 


Lão Tử. Thế là tôi nghiển ngẫm và vận dụng ít nhiều tư tưởng 


N 
sN, 


Lão Tử trong mấy chục năm trời, trải qua những sự thăng 
trầm của thời cuộc. 

Giờ đây, trước nỗ lực cứu chữa những lệch lạc đo nền văn 
mỉnh cơ khí đem lại, đồng thời đáp ứng nhu cầu tìm hiểu Lão 
học trong một số Học Viện Công Giáo, tôi không kể tới tri thức 
hạn chế của mình, mạo muội giải luận cuốn Lão Tử Đạo Đức 
Kinh này mong giúp ích được ít nhiều cho các học viên. Nếu có 
điều chỉ sai sót, kính xin Quí Vị thức giả niệm tình cảm thông 


cho. 
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CHƯƠNG 1 
* Chính Văn: 


3x xua A^“.. L....-.ñA xa... ...e.a..an 


`... . ố nh 
Tá Ä Hhẻ E ty 090x454 ae liea 
Đá tế át lŠ áp Ak J TÍN # “ị/.¿........... 
*'á ôk bà ẤN 1 KK s............... 
Jht£ Bì, 2 @ 8.#ấ.................... 
q48+.23.32.<.2, k2. fÄ:...... 
* Phiên âm: 

Đạo khả đạo phi thường đạo; 

Danh khả danh phi thường danh. 

Vô danh thiên địa chỉ thủy; 

Hữu danh vạn vật chỉ mẫu. 


Cố thường vô dục dĩ quan kỳ diệu; thường hữu dục dĩ 
quan kỳ kiếu. 


Thử lưỡng giả đông, xuất nhỉ dị danh. 


Đồng vị chỉ huyền. Huyễn chỉ hựu huyễn, chúng diệu 
chỉ môn. 


Đạo ( LẰ: ) : Thực tại tối hậu (the ultimate reality) 
Đạo( 2 : øiải bày, nói ra (chức năng động tự 
ao ( LẶ ): giải bày ( g động tự) 


Phi ( 4Ƒ 


Thường ( 
Thủy ( “i2 


Dục CÀ, 


Quan ( Ÿ\ 


Kiếu ( 4&_ 


* Dịch nghĩa: 


: chẳng phải 

: thường hằng, lâu mãi, thường xuyên 
: khởi đầu 

: ham muốn 

: xem, ý thức, xét thấu 


) 
) 
) 
) 
) 
Diệu ( “h): )‡ 
) 
) 
) 
) 


mầu nhiệm (ngoài sự nghĩ tưởng) 


; ngoại biên, ngăn che 
: cùng như một 

^ ^ 3 
: sầu xa, sâu thắm 


: đông đúc, nhiễu 


Thực tại tối hậu có thể giải bày chẳng phải Thực tại tối 


hậu thường hằng. 


Tên có thể nêu ra chẳng phải tên thường hằng. 
Không tên là khởi đầu của trời đất. 


Có tên là mẹ của vạn vật. 


Cho nên thường xuyên không ham muốn để rồi xét thấu 


cái mâu nhiệm của Thực tại tối hậu, thường xuyên ham muốn 
để rồi xét thấu cái ngoại biên của Thực tại tối hậu. 


Hai cái ấy (mẫu nhiệm và ngoại biên) cùng như một, 
triển khai ra mà có tên khác nhau. 


Cùng nh một gọi là sâu thẳm. Sâu thẳm lại thêm sâu 


thẳm nữa, là cửa của nhiều điều mẫu nhiệm. 
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* Giải thích: 

Chương này là chương sách khó dịch và khó giải thích nhất 
trong các chương sách của Đạo Đức Kinh. Cái khó thứ nhất là vì 
Hán Văn Cổ không có ngữ pháp nhất định, không có ngắt câu rõ 
ràng. Người ta thường ngắt câu theo hơi văn khi đọc và theo 
cách hiểu. Một từ ngữ có thể là danh tự (noun) hoặc động từ 
(verb) tùy theo cách ngắt câu và cách hiểu của mỗi người. 

Ví dụ, trong chương này, Vương Bật ngắt câu như sau: 
“Vô danh, thiên địa chỉ thủy; 
Hữu danh, vạn vật chỉ mẫu. 


Cố thường vô dục dĩ quan kỳ diệu; thường hữu dục dĩ 
quan kỳ kiếu. ” 


Còn Tư Mã Quang, Vương An Thạch, Tô Thức lại ngắt câu 
như sau: 


“Vô, danh thiên địa chỉ thủy; 
Hữu, danh vạn vật chỉ mẫu. 


Cố thường vô, dục dĩ quan kỳ diệu; thường hữu, dục dĩ 
quan kỳ kiếu ” 

Do đó, không ai hiểu đúng ý tứ của Lão Tử ra sao. Vì 
thế, mỗi học giả thường đem cách hiểu của mình mà gán cho 
Lão Tử. 

Cái khó thứ hai là kinh văn của chương sách này nói 
về vấn để Bản thể luận; đó là vấn để siêu hình rất khó lý 
giải. Các bậc hiển triết, các đạo sư của nhân loại xưa nay, 
trước vấn để này, thường dùng cách “vô ngôn” để trình bày 
với các đệ tử. 


Cho nên, từ khi bản văn Đạo Đức Kinh được lưu hành 
đến nay, có vô số bắn dịch Đạo Đức Kinh khác nhau, cách 
giải thích không hoàn toàn giống nhau mà có khi phản lại 
nhau! Điều này đã kích thích giới các học giả. Ai đã từng 
nghiên cứu triết học Đông Phương đều muốn đọc, dịch lại và 
giải lại theo não trạng và cách hiểu của mình. 


Chúng tôi đã căn cứ vào nghĩa gốc của từng chữ trong 
chính văn và đã theo cách ngắt câu của Vương Bật để dịch như 
trên. Sở đĩ chọn cách ngắt câu của Vương Bật vì nhận thấy rằng 
Vương Bật đã tỏ ra có thiên tư phi thường trong sự cảm nghiệm . 
về lý siêu hình; do đó ô ông đã chú giải Kinh Dịch một cách xuất 
sắc đáng kinh ngạc. Thế mà sách Đạo Đức Kinh lại có liên hệ 
mật thiết với Kinh Dịch về phương diện bản thể luận. Vì thế, 
chúng tôi thiết nghĩ ngắt câu theo Vương Bật, ý tứ trong chương 
này có thể được giải bày thông suốt và sâu xa hơn. 


Sau đây là phần giải thích: 


__ Chữ Đạo đề ) được tạo nên bởi chữ Thủ (đ* ă ) là cái 
đầu và bộ xước € _) chỉ thị bước chân đi. Cơ thể người khi di 
chuyển thì đầu ít chuyển động, chỉ có bước chân chuyển động 
nhiều. Vì thế đầu chỉ thị cho nguyên lý âm (nh), bước chân 
chỉ thị cho nguyên lý đương (động). Ý nghĩa của chữ Đạo 
được thành tựu với ý tưởng cổ truyền trong Kinh Dịch: “Nhất 
âm nhất dương chỉ vị Đạo”: một âm một dương gọi là Đạo 
(Hệ từ thượng: 5,1). Một âm một dương, một tĩnh một động 
kết hợp với nhau là tổng nguyên lý chỉ phối vũ trụ, vạn vật. 
Do đó, Đạo chỉ thị nguyên lý tối sơ, chỉ thị qui luật vận hành, 
chỉ thị đường lối diễn tiến sự việc từ lúc khởi đầu cho đến 
cùng đích. Chữ Đạo đi kèm với chữ Đức (năng lực) thành từ 


kép “Đạo Đức” chỉ thị phương thức sống để thành tựu nhân 
tính. Những người có đạo đức là những người sống đúng qui 
luật vận hành của thiên nhiên, thành tựu nhân tính, sống. 
chung với nhau trong một xã hội ổn định thái hòa. 


Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử dùng chữ Đạo với nghĩa 
gốc này nhưng nâng lên một nghĩa siêu việt. Đạo là Thực tại 
tối hậu hay tối cao (the Ulimate Reality), là cội nguồn của 
vạn vật, là thực tại mà từ đó không gian, thời gian được triển 
khai ra, là mẫu mực cho mọi cuộc sinh hóa trong hoàn vũ. 


Trong nghĩa siêu việt ấy, Đạo là thực tại vượt trên 
không gian, thời gian. Không gian, thời gian làm nên thế giới 
hiện tượng; còn Đạo là thực tại siêu hình. Do đó, Đạo ở ngoài 
sự suy nghĩ của lý trí, ở ngoài mọi ngôn ngữ; bởi vì lý trí và 
ngôn ngữ của loài người là những thứ đến sau trong không 
gian thời gian, đến sau cả đất đá và cây cỏ. Cho nên lý trí 
không thể ý thức về Đạo, ngôn ngữ không thể diễn tả được 
Đạo. Nghĩ và nói về Đạo là tình trạng hoàn toàn “bất khả”; đĩ 
nhiên, hậu quả là không thể gọi tên Thực tại tối hậu là gì 
được! Vì vậy, mở đầu Đạo Đức Kinh, Lão Tử nói: “Thực tại 
tối hậu có thể giải bày chẳng phải Thực tại tối hậu thường 
hằng. Tên có thể nêu ra chẳng phải tên thường hằng”. (Đạo 
khả đạo phi thường Đạo. Danh khả danh phi thường Danh). 


Chữ “đao” thứ hai (động từ) có nghĩa là giải bày. Chữ 
“danh” thứ hai (động từ) có nghĩa là nêu ra, gọi ra. Nếu người 
ta dùng ngôn ngữ mà giải bày, mà đặt tên cho Thực tại tối 
hậu, đó là chuyện bất đắc dĩ. Cái thực tại được nói ra; cái tên 
được gọi ra đó không phải là tên thường hằng đích thực 
(Thường Danh). Bởi vì thực tại đó vốn không tên, hoặc không 


tự đặt tên cho mình. Tên (danh) chỉ là hình thức mà con người 
khiđã phát triển lý trí và ngôn ngữ dùng để đặt cho một khái 
niệm nào đó của sự vật trong tầm quan sát hay tầm cảm 
nghiệm của mình, 


Chúng ta cũng có thể thấy khái niệm “không tên” này 
của Thực tại tối hậu trong Kinh Thánh Cựu Ước. Khi Môsê 
hỏi xem tên của Đấng Tối Cao là gì thì Ngài tổ lộ: “Ta !à 
Đấng mà Ta là”. (le suis ce que je suis), hoặc có thể được 
dịch là “7a có sao fa có vậy” (Ehyeh asher chyeh), hoặc “7ø 
là Đấng có” (Bgo eimi hoôn). Như vậy, Cựu ước đồng một 
quan điểm với Lão Tử rằng không có một tên nào hiển thị 
được Thực tại tối hậu “7ø !à Đấng mà Ta là”. Ngoài ra, người 
Hy Lạp thời thượng cổ cũng thờ kính một vị thân không tên 
và có cả một tế đàn trên có khắc: “Kính thần vô đanh” (Tông 
đồ công vụ: L7, 23). Thánh Ph#øÏồkhi truyền giáo tại Athenès 


đã nhắc đến sự kiện này và nhân đó giảng cho các trí thức Hy 
Lạp về Thiên Chúa, chính là vị thần vô danh đó! 


Trong triết Nho, Chu Liêm Khê đời Tống khi trầm tư 
về vấn để này, đã bất đắc dĩ dùng từ Vô Cực để chỉ thị Thực 
tại tối hậu, từ đó triển khai ra đại năng lực Thái Cực, hình 
thành vũ trụ vạn vật (Vô Cực nhi Thái Cực). Vô Cực là Thực 
tại không cùng, vô thủy, vô chung, bất sinh, bất diệt, vô 
thanh, vô khứu, vô phương sở, vô hình trạng... ở ngoài tất cả 
những gì con người ý hội, nhưng vẫn làm căn cội (khu nữu) 
cho vũ trụ vạn vật. Như vậy, Vô Cực theo cách nói của Chu 
Liêm Khê là khái niệm về Thực tại tối hậu trong Hình nhi 
thượng học của Nho Giáo. Đối với giới bình dân Trung Hoa, 
người ta quen gọi Thực tại tối hậu là Thượng Đế. Danh từ 
Thượng Đế đã được dùng trong Kinh Thị: 


“Hoàng hỹ Thượng Đế, 
Lâm hạ hữu hách, 
Giám quan tứ phương, 
Cầu dân chỉ mạc” 


(Đức Thượng Đế rất lớn, soi xuống dưới rất rõ ràng, 
xem xét bốn phương, tìm sự khốn khổ của dân). Thế thì, 
người Trung Hoa xưa nay đã quan niệm Thực tại tối hậu có 
ngôi vị hay thân vị (personne).Vào đời nhà Chu, Dgười ta gọi 
là Thiên (Thiên sinh chưng dân), sau này hai danh từ Thiên 
và Thượng Đế được đồng nhất với nhau, đều chỉ Thị thực tại 
tối hậu. Tuy nhiên, năm 1700, hoàng đế Trung Hoa công khai 
dùng danh từ Thượng Đế chỉ thị chúa tể và nguôn gốc của trời 
và đất. Riêng giáo hội Công Giáo Roma thì xác định danh 
xưng Thiên Chủ (Thiên Chúa) vào năm 1704 để cho các giáo 
sĩ truyền giáo sử dụng trong ngôn ngữ Đông Phương (Theo 
Lưu Hồng Khanh: Lão Tử Đạo Đức Kinh. NXB Trẻ, năm 
2005: trang 74 và 79). 


Đối với người bình dân Việt Nam, Thực tại tối hậu là 
Ông Trời. Mỗi khi gặp chuyện Đất trắc, người ta thường kêu 
“Trời ơi!”. Gặp lúc nắng hạn, người ta thường khẩn cầu: 


“Lay Trời mưa xuống, 
Lấy nước tôi uống, 
Lấy ruộng tôi cày, 
Lấy đây bát cơm, 


Lấy rơm đun bếp.” 


Đĩ nhiên, những người bình dân kém cõi nhất cũng 
không bao giờ nghĩ rằng chữ “7rời”trong những lời kêu ca, 
khẩn cầu đó là bầu trời, mà “7rời”chỉ thị Thực tại tối hậu chủ 
trì vạn vật. Và Ông Trời ở đây cũng không phải là vị Ngọc 
Hoàng Thượng Đế trong Tây Du Ký của Ngô Thừa Ân, 
không khắc phục nổi con khỉ tự xưng Tế Thiên đại thánh, 
phải cậy nhờ tới Phật tổ xử lý. Vị Ngọc Hoàng Thượng Đế ấy 
chỉ là một vị Trời (Deva: Để bà) trong quan niệm về cõi trời 
(cõi thứ nhất trong lục đạo luân hồi) của Phật giáo. 


Đối với giới trí Thức Tây Phương, người ta vẫn quan 
niệm Thực tại tối hậu không thể hình dung được. Triết gia 
Plotin đã nói về Thực tại tối hậu (Tuyệt đối thể) rằng: 
“Chúng ta chỉ có thế nói Ngài không là cái gì; chúng ta không 
thể nói Ngài là cái gì!” Thánh Augustinô thì nói: “Saw khi 
khẳng định điều gì đó về Thiên Chúa, phải nói ngay: “nhưng 
Thiên Chúa không phải là như thế””. (Theo Lm Trần Văn 
Hội: bài “Đức G¡ôsu Kitô, Đấng Thánh của Thiên Chúa” 
trong tác phẩm “Đức Giêsu. Hôm qua, hôm nay và mãi mãi” 
(trang 314) 


Chúng ta lại có thể thấy khái niệm về Thực tại tối hậu 
trong danh từ Brahman của Ấn Giáo. Brahman chỉ thị nguyên 
lý sáng tạo, tối cao, tối hậu, vượt mọi tư duy và ngôn ngữ của 
con người ..Bất lực trong việc miêu tả Brahman, Sâm Lâm 
Thư (Brihad Aranyaka Upanishad) dùng toàn những chữ 
"không ” để nói: “Brahman: không lớn, không nhỏ, không 


. ngắn, không dài, không rực rỡ, không tối tăm, không mùi, 


không vị, không mắt, không tai, không tiếng nói, không hơi thở, 
không trong, không ngoài, không tiêu hủy mà cũng không bị 


tiêu hảy”(Theo Lê Xuân Khoa: Nhập môn Triết học Ấn Độ, 
trang 156). 


Trong Phật Giáo Đại thừa cũng có khái niệm về Thực tại 
tối hậu. Ở thời Tiểu Thừa, Đức Thích Ca từ chối trả lời về vấn 
để siêu hình, căn nguyên của vũ trụ vạn vật, bởi vì trí hiểu của 
các đệ tử thời đó còn thấp kém. Tuy nhiên, tương truyền vào 
giai đoạn cuối đời Ngài đã dạy cho một đệ tử là Tu Bồ Đề. 
Những lời dạy ấy nói về tư tưởng siêu hình được chép trong bộ 
sách Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh (Prajna Paramita Sutra). Thực: 
tại siêu hình được để cập tới trong bộ sách trên là Chân Như 
(Tathata). Chân như vượt mọi ngôn thuyết, là nhất thể, là tất cả 
nên không là gì cả (Sunyata). Sau này, Bồ tát Mã Minh 
(Asvaghosa) đã luận về Chân như sau: ”Chân như là thực thể bất 
sinh bất diệt, thể tướng nó rộng lớn bao trùm tất cả các pháp. Sở 
đĩ các pháp sai khác là do vọng niệm, nếu rời vọng niệm thì 
không còn các cảnh tướng sai khác. Bởi thế nên tất cả pháp từ 
hồi nào đến giờ, không thể dùng văn từ để diễn đạt, không thể 
dùng ngôn ngữ để luận bàn, không thể dùng tâm tư suy nghĩ thấu. 
Bản thể ấy không có biến đổi, không thể phá hoại, nó tuyệt đối 
bình đẳng, duy nhất một thể Chân Như (tathata) mà thôi vậy” 
(Thích Thuyền Ấn: Diễn Đàn Vạn Hạnh, năm 1967: trang 163). 


Theo Kinh Hoa Nghiêm thì Chân Như là bản thể của 
vạn hữu và hết thẩy vạn hữu đều từ Chân Như phát sinh. Vì 
không thể nói về Chân Như, cho nên Bồ tát Long Thọ mới 
dùng những chữ “không” để diễn tả Chân Như trong Bộ 
Trung Quán luận như sau: 

*Không sinh cũng không điệt, 


Không thường cũng không đoạn, 


Không một cũng không khác, 
Không đến cũng không đi.” 


Tám chữ “không” trên còn bao hàm những chữ 
“không”trong thế gian: không yên, không động, không nhơ, 
không sạch, không tăng, không giảm, không khổ, không vui 
v.v..Tất cả những tiếng phủ định trên cốt giúp người ta nhận 
ra Chân Như là tuyệt đối” Chân không diệu hữu”(cái thực 
không, có cái có huyễn diệu). 

Trong chương thứ nhất này, Lão Tử muốn gợi ra 
phương thế giúp người ta đạt tới sự huyền diệu của Đạo 
(Thực tại tối hậu), sau khi xác nhận sự bất lực của ngôn ngữ 
trong việc giải bày hay gọi tên. 

333k 
“Vô danh thiên địa chỉ thảy; 
Hữu danh vạn vật chỉ mẫu” 

Không tên là khởi đầu của trời đất, 

Có tên là mẹ của vạn vật. 

Qua phần trên, chúng ta đã biết Đạo vốn không tên; 
thế mà Đạo (Thực tại tối hậu) là khởi đầu của trời đất; vì thế 
không tên là khởi đầu của trời đất. Trời ở đây chỉ thị khoảng 
không gian mênh mông bao gồm các tỉnh cầu lớn nhỏ, cùng 


với ánh sáng và không khí; đất chỉ thị nơi cư trú của các loài 
khoáng vật, thực vật, động vật trong đó có loài người. 


Đạo thì không tên (vô danh); vô danh là khởi đầu của 
trời đất, nhưng vạn vật trong trời đất lại có mẹ là có tên (hữu 
danh). Vậy, "hữu danh” là gì? 
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Theo Kinh Dịch, đại năng lực của Thực tại tối hậu 
triển khai ra vũ trụ vạn vật được gọi tên là Thái Cực: “Địch 
hiểu Thái Cực, thị sinh lưỡng nghi, lưỡng nghỉ sinh tứ tượng, tứ 
tượng sinh bát quái: dạo biến hóa có Thái Cực, tức là sinh ra 
hai nghỉ, hai nghỉ sinh ra bốn tượng, bốn tượng sinh ra tám 
qu¿” (Dịch: hệ từ thượng). Tám quẻ là mô hình tiên thiên của 
vạn vật: Càn, Đoài, Ly, Chấn, Tốn, Khẩm, Cấn, Khôn (trời, 
đầm, lửa, sấm, gió, nước, núi, đất).Tám quẻ giao thoa, xô xát 
với nhau trong thời gian tạo nên vạn vật. Do vậy, Lão Tử nói 
“Hữu danh”(Thái Cực) là mẹ của vạn vật. 


Muốn tìm hiểu thấu đáo vạn vật trước hết phải cảm 
nghiệm được Đạo (vô danh); sau đó mới tìm phương thế để 
phân tích vạn vật đa tạp được triển khai từ Thái Cực (Hữu 
danh). Như thế người ta có thể tìm hiểu vũ trụ vạn vật bằng 
hai hướng: hướng nội và hướng ngoại. Hướng nội để cảm 
nghiệm thực thể siêu hình, hướng ngoại để tìm những chỉ tiết 
phức biệt. Ở đây, Lão Tử gọi hướng nội là “»ô đực” và gọi 
hướng ngoại la “hữu dục”. 


“Cố thường vô dục đĩ quan kỳ diệu; thường hữu dục đĩ 
quan kỳ kiếu: cho nên thường không ham muốn để rồi xét thấu 
cái mâu nhiệm của Thực tại tối hậu; thường xuyên ham muốn 
để rồi xét thấu cái ngoại biên của Thực tại tối hậu”. 


Trong câu trên, chữ kỳ ( tr ) là sở hữu tính từ thay 
cho Đạo. “Kỳ điệu” là sự mầu nhiệm của Đạo; “Kỳ kiếu” là cái 
ngoại biên của Đạo. Muốn cẩm nghiệm sự mâu nhiệm của Đạo, 
cần phải vô dục, hướng nội, tức là không ham muốn bất cứ một 
thứ gì thuộc ngoại giới bằng một tâm thức trong sáng, thỉnh lặng, 
đơn sơ. Với một tâm thức trong sáng, tỉnh tuyển không nhuốm 
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trần cấu, Đạo nhiệm mầu sẽ tự thể hiện không cần vận dụng lý 
trí phân tích, tìm hiểu. Đường lối vô dục hướng nội này cũng 
chính là đường lối bước vào “ca hẹp” của Kinh Thánh Tân Ước 
hay là đường lối đi đến Thiền tâm của Phật giáo. 


Ngoài ra, còn có đường lối khác để xét thấu cái ngoại 
biên của Đạo (kỳ kiếu); đó là “hữu dục”(có ham muốn). Đây 
là sự ham muốn hiểu biết bằng lý trí, với sự trợ giúp của các 
dụng cụ quan sát, đo đạc tối tân của khoa học thực nghiệm. 
Đường lối tìm hiểu bằng các phương pháp khoa học là đường 
lối hướng ngoại, đĩ nhiên nó rất phức tạp, tỉ mỉ và luôn luôn 
tiến bộ kinh qua thời gian, song song với việc cải tiến các 
dụng cụ quan sát. 


Đường lối vô dục dành cho các đạo sĩ; đường lối hữu 
dục dành cho các nhà khoa học. Hai con đường ấy tuy khác 
nhau, ngược chiều nhau, nhưng chung cuộc vẫn có thể ĐẶP, 
nhau trong cái biết sâu xa về vũ trụ vạn vật. 


Đầu thế kỷ 20, các khoa học Tây Phương bằng kính 
hiển vi tinh xảo đã nhìn ra căn bản của vật chất là các nguyên 
tử. Mỗi nguyên tử lại có một khoảng trống ngăn cách giữa 
nhân nguyên tử ở trong và âm điện tử xoay quanh ở ngoài. Do 
đó họ đi đến kết luận: vật chất hở. Tương truyền rằng vị Toàn 
quyển Anh quốc ở Miến Điện đã đi đến một ngôi chùa ở 
Rangoon, hân hoan thông báo cho vị sư già trụ trì chùa về kết 
quả “vật chất hở”, một kỳ công đáng hãnh diện của nên khoa 
học Tây Phương lúc bấy giờ. Tuy nhiên, ông đã hết sức kinh 
1igạc trước câu trả lời thản nhiên của vị sư già: “chúng tôi biết 
điều đó từ lâu rôi!”. Vị Toàn quyền Anh quốc chất vấn tại 
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sao; vị sư già điểm nhiên nói: “Nếu vật chất không hở làm sao 
lằa dưới bếp có thể chui qua nồi niêu làm cho nước sôi được”. 

Thế là con đường vô dục hướng nội trầm tư của Đông 
Phương và con đường hữu dục hướng ngoại phân tích của Tây 
Phương cùng đi đến một kết luận như nhau: vật chất hở. Tuy 
nhiên, con đường vô dục hướng nội Đông Phương còn có ưu 
điểm hơn ở chỗ tâm hôn luôn luôn an bình thanh thần; trái lại, 
con đường hữu dục hướng ngoại Tây Phương dễ dẫn người ta 
đến sự ham muốn vô độ, từ đó thích đấu tranh và khắc khoải 
khôn nguôi. Ngoài ra con đường vô dục giúp người ta biết 
được sự mầu nhiệm của Đạo, đó là sự sống vĩnh hằng, bất tử. 
Trong khi vũ trụ vạn vật biến dịch thì Đạo thường hằng, bất 
biến; người nào thành tựu con đường vô dục sẽ thể nhập vào 
Đạo, tâm hồn sẽ an lạc vĩnh hằng. 


Ngày nay, mặc dầu với rất nhiều nỗ lực của nhiều người 
qua mấy nghìn năm lịch sử văn minh, con đường hữu dục hướng 
ngoại Tây Phương mới mon men tới bờ vực của thế giới lượng tử 
(Quantum), thấy cơ cấu vật chất ở dạng lờ mờ, không rõ là hạt 
hay là sóng, hoặc vừa là hạt vừa là sóng, khiến các khoa học gia 
nhìn vào đã thấy chóng mặt. Như vậy vật chất được quan sát ở 
dạng sóng hạt hiện nay là ngoại biên xa nhất, ngoại biên vi mô 
của Đạo (kỳ kiếu); còn ngoại biên vĩ mô của Đạo (không gian 
bao la) thì không biết đâu là bến bờ! 


Chúng ta cũng có thể dùng mô hình Lạc Thư để cụ thể 
hóa hai đường lối vô dục hướng nội và hữu dục hướng ngoại 
này. 


Lạc Thư tương truyền là biểu đồ do vua Hạ Vũ nhìn 
thấy trên lưng một con rùa thiêng ở bến sông Lạc. Đó là 
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những con số âm dương xen kẽ với nhau, đều hướng về con 
số 5 ở trung ương. Đặt những con số ấy trong một ma phương, 
kết số của các chiểu kích (ngang, dọc, chéo) đều là số I5. 


4+9+2_ =l5 


3+5+7 =l5 
8§8+l1+6 =l15 
4+3+8 =1 
_9+5+l =l5 
2+7+6 =lŠ 
4+5+6 =l5 
2+5+8 =l§ 


Số 15 là bội số ba lần của số 5 (15 = 5 x 3). 


Số 5 ở ngôi hành Thổ, dành cho Thái Cực, chỉ thị đại 
năng lực của Đạo. 

Các số 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 chỉ thị cho vạn vật đa tạp 
trong vũ trụ đều nhận được linh lực của Thái Cực, đều chịu sự 
tác động của Đạo. 
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Sở đĩ số 5 được coi là số gốc (dương 3 + âm 2) bởi đó 
là số cấu thành trời đất, số cấu thành một nguyên tử. 


Năm 1957, một thí nghiệm được thực hiện tại Hoa Kỳ 
do Lý Chính Đạo và Dương Chấn Ninh (hai người Mỹ gốc 
Trung Hoa) chủ trì, đã cho thấy khi một hạt nguyên tử nổ thì 
làm bắn ra ly tử dương và ly tử âm theo tỉ lệ 3/2: tia dương dài 
3 đơn vị, tia âm dài 2 đơn vị. (Theo Đỗ Đình Tuân: Dịch học 
nhập môn, Hoa Lư xuất bản năm 1973, trang: 50) 


ˆ Như thế, 3+2=5. Số 5 là kết số tỷ lệ cơ bản của vạn vật. 


Lạc Thư là biểu đồ chỉ thị vạn vật ở giai đoạn hậu 
thiên; các số âm đương tách rời nhau chỉ thị sự phát triển 
trong hiện tượng giới; khác với các số quấn quít lấy nhau 
trong Hà Đồ, chỉ thị vạn vật ở giai đoạn tiên thiên. 

Xem Lạc Thư, chúng ta phải phân biệt hai hướng: 
- _ Hướng xoay về trái (chiều nghịch) chỉ thị sự hồi đầu về 

Đạo, tức là đường lối vô dục hướng nội. 

- _ Hướng xoay về phải (chiều thuận) chỉ thị sự phát triển 
trong vật chất, tức là đường lối hữu dục hướng ngoại. 
Do hai hướng nhìn, chúng ta có hai hình sau: 


Z 


P8 


Nhìn theo chiều nghịch, căn cứ các số Lạc Thư, chúng 
ta sẽ có hình Chữ Vãn (hổi) với cách xoay về bên trái. Trong 
đó, hiệu số của hai số ở mỗi cánh là: 


4—— @ 2 9-4=5 
| §-3=5 
3——E—— # 6 -1=5 
7-2 =5 

8 1 6 


Như thế, hình chữ Vãn bao gỗm các kết số ở bốn cánh 
đều là số 5, số cơ bản ở trung ương dành cho đại năng lực 
Thái Cực. Điều đó chỉ thị sự trở về với Thái Cực, tức là trở về 
với Đạo. Do vậy, Chữ Vãn chỉ thị đường lối vô dục hướng 
nội, hướng vào trong với tâm hồn thanh tĩnh, vô vi, không 
tham luyến danh lợi vật chất, sẽ nhận ra Thái Cực, sự mâu 
nhiệm của Đạo (kỳ diệu). 


Nhìn theo chiều thuận (chiều kim đồng hồ), căn cứ vào 
các số Lạc Thư, chúng ta sẽ có hình chữ Vạn (hóa) với cách 
xoay về bên phải. Trong đó, hiệu số của hai số ở mỗi cánh là: 


9-2=7 
4 > ID of" 


§ 
..: 7T—-6= 
=ã: 6 
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Số 1 là số thiếu dương ở vòng sinh, số 7 là số thiếu 
dương ở vòng thành của Hà Đồ. Hà đồ là biểu đổ, tương 
truyền do vua Phục Hy nhìn thấy trên lưng con long mã, xuất 
hiện ở bến sông Hoàng Hà vào khoảng 45 thế kỷ trước Công 
nguyên. Theo dịch lý, Hà Đổ là mô hình chỉ thị sự chuyển 
hóa âm dương từ đại năng lực Thái Cực qua hai thời tiên 
thiên và thời hậu thiên của cuộc đại hóa vũ trụ vạn vật, 


 _“—“g: 
Vòng thành 


Vòng sinh > 


Vòng sinh (bên trong) và vòng thành (bên ngoài) chỉ 
thị sự chuyển hóa của năng lực âm dương từ tiên thiên sang 
hậu thiên. 

Như thế, hình chữ Vạn (hóa) bao gồm các kết số 1 và 
7, đều là số thiếu dương. Thiếu dương chỉ thị năng lực phát 
triển và tiến hóa trong không gian và thời gian, hoặc trổ 
thành không gian thời gian trong cái nhìn của khoa học vi vật 
lý lượng tử ngày nay. Do đó, chữ Vạn chỉ thị đường lối hữu 
dục hướng ngoại trong võ trụ vạn vật. Hướng ngoại một cách 
rốt ráo sẽ hiểu được ngoại biên của Đạo (kỳ kiếu). 


Chúng ta lại còn có thể thấy bai đường lối nội ngoại 
qua Thái Cực đồ của Dịch lý. 
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Thái Cực đồ (gồm 7 vòng tròn) 


Thái cực đồ là biểu đồ gồm có 7 vòng tròn đồng tâm. 
Vòng trong cùng (tại tâm) là một vòng tròn trắng, chỉ thị đại 
năng lực của Đạo. Vòng thứ 2 nửa trắng nửa đen chỉ thị lưỡng 
nghi Âm Dương. Vòng thứ 3 có 4 mắng đen trắng xen vào nhau, 
chỉ thị Tứ Tượng (Thiếu Dương, Thái Âm, Thiếu Âm, Thái 
Dương). Vòng thứ 4 có 8 mảng đen trắng xen vào nhau, chỉ thị 
bát quái (Càn, Đoài, Ly, Chấn, Tốn, Khắm, Cấn, Khôn). 


Vòng thứ 5 có 16 mảng đen trắng.Vòng thứ 6 có 32 mắng 
đen trắng. Các mảng đen trắng xen vào nhau, chỉ thị khí âm 
dương giao thoa tạo nên sự phát triển đa tạp của vạn vật. 

Vòng thứ 7 có 64 vệt đen trắng nhỏ xen vào nhau, chỉ thị 
ngoại biên trong quá trình triển khai của Đạo (kỳ kiếu). Đó là 
hình ảnh ngoại biên vừa ở tầm cỡ vi mô, vừa ở tầm cỡ vĩ mô của 
vạn vật. Hiện nay khoa học thấy được tình trạng vi mô là sóng 


tà, 


hạt trong khoa vi vật lý hạ nguyên tử; thấy được tình trạng vĩ mô 
là các thiên hà trong khoa vật lý thiên văn. 


Đạo là thực tại vô thủy vô chung, vô danh cho nên không 
thể hình tượng hóa được. Còn từ Thái Cực (Hữu danh) đến vạn 
vật đa tạp là quá trình triển khai sáng tạo. Như vậy Thái Cực 
hay Hữu danh là mẹ của vạn vật (Hữu danh vạn vật chỉ mẫu). 


Nếu người ta hướng về Thái Cực thì phải vận dụng đường 
lối vô dục hướng nội (qui tâm). Nếu hướng ra ngoại biên thì phải 
vận dụng đường lối hữu dục hướng ngoại (ly tâm). Cả hai đường 
lối này đều cần thiết để hiểu Đạo, đồng thời hiểu quá trình triển 
khai của Đạo sáng tạo thành vạn vật. 


Vì thế, Lão Tử nói: “Thử lưỡng giả đồng, xuất nhỉ dị 
danh”: hai cái ấy cùng như một, triển khai ra mà có tên khác 
nhau. 


Hai cái ấy là hai đường lối vô dục và hữu dục. Vô dục để 
cắm nghiệm mầu nhiệm của Đạo; hữu dục để thấy ngoại biên 
của Đạo. Cả hai đường lối tuy mang tên khác nhau vì ngược 
chiều nhau nhưng cùng một gốc Đạo. Cả hai cùng đưa tới một 
kết quả chung cuộc là thấu tỏ Đạo và năng lực vô biên của Đạo. 


Bởi vì cùng một gốc Đạo cho nên nói là sâu thẳm huyền 
diệu (Đông vị chỉ huyển). Sở dĩ sâu thẳm là do người ta phải nỗ 
lực lắng sâu vào nội tâm với tâm hồn trong sáng nh lặng cùng 
cực; hoặc người ta phải quan sát tỉnh vi bằng những phương pháp 
và những dụng cụ khoa học tối tân mới có thể xâm nhập vào 
lòng vật chất ở dạng sóng hạt °), 


Nếu người ta cứ tiếp tục tiến sâu hơn nữa bằng hai đường 
lối ấy (huyển chi hựu huyển) người ta mới tiếp cận được với 


(1) Xem "Đạo của vật lý "của ftijof Capra: Nguyễn Tường Bách dịch. 
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những điều mầu nhiệm của Đạo, mới bước được vào cửa những 
sự mầu nhiệm (chúng diệu chỉ môn). 


Tiến xa vào cõi sâu thẳm của Đạo, người ta không còn 
thấy sự tử vong nữa, mà chỉ thấy sự sống linh hoạt thiên biến 
vạn hóa. Ngày nay, bằng đường lối thực nghiệm tinh vi, người ta 
đã thấy vật chất không còn là cái gì ù lì khô chết, cứng chắc mà 
là thực thể ở dạng sóng hạt linh động với tốc độ như ánh 
sáng.Kết quả này đã được các hiển nhân Đông Phương cảm 
nghiệm bằng đường lối vô dục hướng nội để rồi tìm ra một chân 
lý trong Dịch lý: “Sinh sinh chỉ vi Dịch: sống, sống mãi thì gọi là 
Dịch”.(Hệ từ thượng: 5, 6). 


__ Dưới cái thấy huyền diệu này, sự chết chỉ là một thực tại 
ảo trong một khoảnh khắc không gian, thời gian. Sự chết có 
chăng chỉ có ở tâm hồn kẻ nào không hiểu Đạo và không sống 
Đạo. 


Trong chương này, Đạo là Thực tại tối hậu hay Thực tại 
siêu hình, là bản thể của vũ trụ vạn vật. Vì siêu hình cho nên vô 
danh; vô danh là thực tại thuộc lãnh vực Hình như thượng (siêu 
hình học). Chúng ta không thể coi vô danh của Lão Tử là học 
thuyết đối lập với học thuyết Chính danh của Khổng Tử. 


Chính danh là điều cần thiết, thuộc về lãnh vực Hình như 
hạ. Đó là thực tại trong cõi nhân sinh. Trong đó có vua tôi (quân 
thần), cha con (phụ tử), chồng vợ (phu phụ) v.v... Quân thần, 
phụ tử, phu phụ có chính danh thì xã hội mới ổn định tốt đẹp. 
Danh có chính, ngôn mới thuận. 


Đem hai lãnh vực Hình nhỉ thượng (vô danh) và Hình nhi 
hạ (chính danh) đặt thành thế đối lập là sai, là lệch lạc. 
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CHƯƠNG 2 
* Chính văn: 
Ẩ..T. #8: 4o 3 ở > Tỳ Viai 
ĐẮU Bế đố +.š..É:............. 
2 8 “e, TH 2L, XiB ĐT, tưng 
2X 4/8, :: R1 .#fl. Án. 8 Ất 4Á4q lễ. 


# Đề Ác t2 Ẻ, . 4# 8.. 


* Phiên âm: 

Thiên hạ giai tri mỹ chỉ vi mỹ, tư ác đĩ; giai tri thiện 
chỉ vi thiện, tư bất thiện dĩ. 

Cố hữu vô tương sinh; nan dị tương thành; trường 
đoán tương hình; cao hạ tương khuynh; âm thanh tương 
hòa; tiền hậu tương tùy. 

Thị dĩ thánh nhân xử vô vi chỉ sự, hành bất ngôn chỉ 
giáo. Vạn vật tác yên nhỉ bất từ, sinh nhi bất hữu, vi nhỉ 
bất thị, công thành nhỉ phất cư. 

Phù duy phất cư, thị dĩ bất khứ. 

1ư ( JỐƑ  ):ấy,thế th 

v 
D ( Œ\ ):thôirổi 
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Hình ( Z7 ): so sánh, hiện ra 
Khuynh (_4 rũ ): nghiêng lệch 
Từ ( $_ ): sai khiến, can thiệp, trách móc 
Khứ (  L2ˆ ):bổ,đi 
/“ 
* Dịch nghĩa: 


Mọi người đều biết đẹp là đẹp, ấy là có xấu rồi; đều 
biết lành là lành, ấy là có chẳng lành rỗi. Cho nên có và 
không cùng sinh ra nhau; khó và dễ cùng thành tựu với nhau; 
dài và ngắn cùng sánh với nhau; cao và thấp cùng nghiêng 
lệch nhau; tiếng và kêu cùng hòa với nhau; trước và sau cùng 
theo nhau. 


._ Vì vậy, thánh nhân làm việc bằng cách “vô vi”, thì hành 
sự dạy dỗ bằng cách không lời. Vạn vật tác động mà không bị 
sai khiến, sinh hoạt mà không chiếm hữu, làm mà không cậy 
công, công nghiệp thành tựu mà không ở lại. 


Ôi chỉ không ở lại, vì vậy không bị bỏ. 


* Giải thích: 

Ai cũng thích cái đẹp, tuy rằng sở thích của mỗi người 
có khác nhau tùy theo tiêu chuẩn giá trị riêng; vì thế ai cũng ' 
chọn đẹp mà bỏ xấu. Tuy nhiên để có cái gì đó là đẹp, thì 
phải có cái xấu trước hay bên cạnh đó khiến cho người ta có 
cái để so sánh. Do vậy, cái xấu là điều kiện cho cái đẹp được 
nổi rõ. Chẳng những thế, cái đẹp không bao giờ đẹp mãi, một 
lúc nào đó, cái đẹp sẽ biến thành xấu; ngược lại, cái xấu cũng 
không bao giờ xấu mãi; một lúc nào đó, cái xấu sẽ biến thành 
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cái đẹp. Ngoài ra, cái đẹp ở nơi này có thể là cái xấu ở nơi 
kia; cái đẹp đối với người này có thể là cái xấu đối với người 
kia và ngược lại. Lại nữa, cũng một cái, xét về mặt này thì 
đẹp, xét về mặt kia thì xấu và ngược lại. Thế thì đẹp và xấu 
có tính cách tương đối; cả hai cùng nương vào nhau mà tỔn 
tại. Trong tương quan đối lập này, tục ngữ đã ví trái mít bằng 
câu: “sử sì đa cóc trong bọc trứng tiên”. Cũng thế, có người 
đẹp về thể xác, nhưng lại xấu về tính tình; hoặc có người xấu 
về thể xác, nhưng lại có tỉnh thần trong sáng, ngoan hiển, đẹp 
đẽ. 

Tương tự như vậy, khi người ta biết có điều nào đó là 
lành thì hẳn đã có điểu chẳng lành. Tuy mang tiếng chẳng 
lành nhưng công đụng của chẳng lành nhiều khi còn hiệu quả 
hơn cả lành nữa. Do đó mà có câu tục ngữ: “?huốc đắng dã 
tật”. Thuốc đắng là thứ gây khó chịu, khổ sở hẳn là thứ chẳng 
lành, đáng ghét nhưng lại chữa khỏi được bệnh. Nhân ngôn 
_ (thạch tín) tuy rất độc, là thứ chẳng lành, nhưng khả năng diệt : 
vị trùng lại hay; sâm, qui, thục là thuốc hay nhưng vô dụng ` 
trong việc sát trùng. 


Bàn về lẽ tương đối giữa đẹp và xấu, lành và chẳng lành, 
Trang Tử đã nói một cách lý thú trong thiên Tễ vật luận như 
sau: “Người nằm trong chỗ ẩm thấp thì sinh ra đau lưng và tê 
liệt một bên mình; con cá chạch thì có sao không? Người ở 
trên cây run rẫy sợ sệt; còn loài khỉ vượn thì có sao không? Ba 
loài ấy, ai biết chỗ ở nào là chỗ ở chánh? Con người thì ưa ăn 
thịt thà, hươu nai thì thích ăn cỏ non, rết thì cho rắn con là 
ngon; chim mèo, chim cú thì nghiện ăn chuột bọ. Bến loài ấy, 
ai biết vị ăn nào là chánh vị ?Vượn và kh theo với nhau, nai và 
hươu cùng với nhau, chạch và cá lội với nhau. Mao Tường, Lệ 
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Cơ, người thấy thì cho là đẹp, mà cá thấy thì lặn sâu, chim 
thấy thì bay cao, hươu nai thấy thì chạy dài. Bốn loài ấy, ai 
biết sắc đẹp nào là chính sắc trong thiên hạ ?”(Trang Tử: Nam 
Hoa Kinh; Nguyễn Duy Cần dịch; Khai Trí xb, trang 222). 


Tóm lại, đẹp và xấu, lành và chẳng lành là những thực 
tại tương đối ở đời, chúng luôn bám sát lẫn nhau; thế mà biết 
bao người cứ khăng khăng tìm đẹp bỏ xấu, chọn lành và ghét 
bó chẳng lành. Điễu đó. có phải sa vào cực đoan rồi chăng? 


Do đó Lão Tử đưa ra nhận xét tổng quát: 
* Có và không cùng sinh ra nhau: 


- Có sinh ra không: có tài quán thế mà bị loại bỏ đến 
nỗi không có đất cắm dùi, có khi còn mất mạng. Có vô số của 
cải mà do ăn chơi trác táng hoặc gặp thời thế đổi thay mà 
thành vô sản. Có quyển cao chức trọng mà một sớm đã tiêu 
vong, không còn một chút danh giá trong đời.v.v... 


- Không sinh ra có: không được trọng dụng, không có 
địa vị trong xã hội mà có danh giá ngàn đời. Tay trắng, vô 
học mà tạo nên sự nghiệp vĩ đại. Không một chút khát khao, 
tham vọng mà có đầy ắp một kho báu tỉnh thần phong 
phú.v.v.. . Những bằng chứng về có và không sinh ra nhau, 
chúng ta có thể tìm thấy vô số trong lịch sử nhân loại. 


* Khó và dễ cũng thành tựu với nhau: 


Khó và dễ là hai thuộc tính đeo bám với nhau thường 
trực. Chịu khó tập luyện thì dễ thành công trong đời. Dễ dãi 
trong công việc thì khó đạt kết quả mỹ mãn.v.v... 


* Dài và ngắn cùng sánh với nhau: 
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Dài cần phải có ngắn hỗ trợ, ngắn cần phải có dài để 
nương tựa. Do đó, không thể bỏ ngắn, tìm đài hoặc bỏ đài lấy 
ngắn mà nên việc. 

* Cao và thấp cùng nghiêng lệch nhau: 


Cao và thấp có khi làm cho nhau nghiêng lệch hoặc 
phá đổ lẫn nhau. Nhà cao trên nên đất trũng thấp có thể bị 
xiêu đổ; nhà thấp có thể bị cây cao làm đổ sập.v.v.. 


* 'Tiếng và kêu cùng hòa với nhau: 


Tiếng thì được phát ra, kêu thì được nghe thấy. Tiếng 
phát mạnh thì nghe thấy to; tiếng phát yếu thì nghe thấy nhỏ. 
Đó là tiếng và kêu hòa quyện với nhau, không tách rời. 


* Trước và sau cùng theo nhau: 


Người sau đi theo người trước; việc sau tiếp nối việc 
trước. Chế độ sau rút tỉa tỉnh hoa, kinh nghiệm của chế độ 
trước. Xét chế độ trước có thể đoán biết được chế độ sau. 
Giữa tiên tổ trước và miêu duệ sau có mối liên hệ di truyển 
trong huyết quản. Do đó, nhìn con cháu sau có thể biết được 
ông cha trước. Không thể tách rời hoàn toàn trước và sau 
được. 

Rồi còn nào là thành và bại, ít và nhiều, lớn và nhỏ, 
nhanh và chậm, sinh và tử.... Những cặp tương đối mà Lão Tử 
nêu ra ở trên chỉ là tiêu biểu cho vô số cặp tương đối khác 
trong đời. 


Đến như sự tương đối giữa sinh và tử, Trang Tử đã 
luận như sau: *Hiểu tận vạn vật rồi, mới thấy nó thuần nhất. 
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Ta sao biết ham sống chẳng phải là lầm? Ta sao biết sợ chết 
lại chẳng mê, mà không biết cho đó là con đường về? 


Lệ Cơ, con của một vị phong nhân xứ Ngại, gả cho vua 
nước Tấn. Khi về nhà chông, lụy ướt dầm bâu. Kịp khi đến 
hoàng cung, càng vua đồng sàng, nếm mài sô hoạn, rồi lại hối 
hận giọt lệ ngày xưa. Ta biết dâu kẻ chết lại không hối hận vì 
mình đã mong được sống thêm?” (sđổ: trang 237) 


Các thánh nhân xưa, những bậc tiền bối của Lão Tử, từ 
vài trăm năm cho tới vài ngàn năm trước (ví như Phục Hy, 
Thần Nông, Nghiêu, Thuấn, Hạ Vũ, Thành Thang v.v..) đã tế 
nhận ra sự tương đối giữa những thực tại có bể ngoài trái 
nghịch nhau đó. Cho nên các ngài đã không chủ trương tách 
bỏ, triệt tiêu một thực tại nào, mà vượt lên sự tương đối giữa 
những thực tại đối lập để thích ứng và xử lý tùy thời, tùy 
cảnh, không đem tư ý tư dục vào mà chọn lựa. Đó là các ngài 
làm việc theo đường lối “vô vi”. “Vô vi” không phải là “bất 
vi”(Chẳng làm). Vô vi nghĩa là làm theo cách của Đạo, tự 
nhiên, đơn sơ, lựa theo tính của người, của vật mà không làm 
mất lòng người; do đó công nghiệp dễ thành tựu mà tâm hồn 
thánh thơi, không phải ưu tư, bức xúc. 


Các thánh nhân muốn đem cách làm vô vi đó làm 
gương cho đời, để dạy dỗ người ta mà không dùng lời. Bởi vì 
hành động mà không dùng lời khoe khoang là cách làm của 
Đạo. Khổng Tử vào giai đoạn cuối đời cũng không còn muốn 
dùng lời vì muốn bắt chước theo Trời: “D đục vô ngôn, Thiên 
hà ngôn fail”: Ta muốn không nói, Trời có nói đâu (Luận 
ngữ). 


Hậu quả của đường lối vô vi là: 
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-_ Để cho vạn vật tự tác động theo khả năng khuynh 
hướng của mình mà không bị sai khiến hoặc bị cần trở. 


-_ Thánh nhân sinh hoạt trong đời mà không chiếm hữu 
cái gì làm của riêng; hoặc để cho người sinh hoạt mà 
không bị chiếm hữu. 


- Thánh nhân làm mà không cậy công; công nghiệp 
thành tựu mà không ở lại để mong mọi người tôn vinh 
mình. 

Sở dĩ thánh nhân không cậy công, không ở lại vì biết rằng 
mọi vật trong đời thường bị qui luật phản phục nghịch đảo của 
Đạo chỉ phối. Qui luật đó là: “Cøo thì bị hạ thấp xuống, thấp 
thì được nâng lên”. Vì thánh nhân không ở lại mà không bị 
người đời phế bỏ, trái lại còn được nhớ ơn muôn đời. 


Thuở xưa, ở Việt Nam, thời Hùng Vương có Thánh Gióng; 
ở Trung Hoa, thời Xuân Thu có Phạm Lãi, thời Tiền Hán có 
Trương Lương là những người đã hiện thực được triết lý: 
“Công thành nhỉ phất cư ” này. 


xk*k 
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CHƯƠNG 3 


tắt £ đu... x20 065 6806915027 50550216112 


* Phiên âm: 


Bất thượng hiển sử dân bất tranh; bất quí nan đắc 
chỉ hóa sử dân bất vi đạo; bất hiện khả dục sử dân tâm bất 
loạn. 


Thị dĩ thánh nhân chỉ trị, hư kỳ tâm, thực kỳ phúc, 
nhược kỳ chí, cường kỳ cốt. 


Thường sử dân vô tri vô dục, sử phù trí giả bất cảm 
vi đã, 
Vi vô vỉ tắc vô bất trị. 
Thượng ( ⁄Ó ): chuộng 
Hiển ( `. ): người có tài 


Hóa ( #4 ): của cải 
s 


Đạo cŠ 

Hiện ( #Ằ ): bày tô 

Thực ( H ): chất đầy, làm cho no 
` 


+* Dịch nghĩa: 


): trộm cắp 


Không chuộng người tài khiến cho dân không tranh 
giành; không quí của khó kiếm khiến cho dân không trộm cắp; 
không phô bày điều gây ham muốn khiến cho lòng dân không 
rối loạn. 


-_ Vì vậy sự cai trị của bậc thánh nhân là làm cho lòng 
dân trống vắng, làm cho bụng dân no nê, làm cho dân chí mềm 
yếu, làm cho xương gân mạnh mẽ. 


Luôn khiến cho dân không biết, không ham muốn, khiến cho kê 
xảo trá không dám tiến hành. 


Thi hành đường lối vô vì thì không có gì không an trị. 
* Giải thích: 


Tư tưởng Lão Tử trong chương này phải đặt trong hoàn 
cảnh lịch sử của thời đại Xuân Thu Chiến Quốc bên Trung 
Hoa, nó mới không bị lạc lõng hoặc gây dị ứng. Đọc nó với 
tâm trạng thời nay, khó mà tiếp thu được. 


Thời ấy, thời mà Lão Tử đang sống, nhà Chu suy vong, 
hơn một trăm nước chư hầu đua nhau thôn tính, tranh giành 
đất đai, của cải và quyển bính. Vì muốn thủ thắng, các vua 
chư hầu để cao và tìm mọi cách chiêu dụ những người tài 

trong thiên hạ. Những người có tài chính trị, quân sự, có tài du 
thuyết được ưu tiên trọng vọng, được cung cấp bổng lộc tối 
đa, được trao địa vị thượng đẳng trong triều đình. Nào là Ngũ 
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Viên, Chuyên Chư, Yêu Ly ở nước Ngô. Nào là Quản Trọng, 
Bảo Thúc Nha, Ninh Thích, Tào Mạt ở nước Tể. Nào là Bách 
Lý Hê, Kiển Thúc ở nước Tần.v.v... Đặc biệt, Quản Trọng 
đã được Tế Hoàn Công tôn làm Trọng Phụ, nắm quyền tướng 
quốc. Những người như Tôn Vũ, Điền Nhương Thư, Tôn Tẫn, 
Nhạc Nghị... đã để lại võ công lừng lẫy một thời. 


Vì vậy, những kể sĩ ham danh lợi ra sức trổ tài du 
thuyết ngược xuôi hết nước nọ sang nước kia để được trọng 
dụng. Tiêu biểu như Tô Tân, Trương Nghi, Phạm Chuy, Thái 
Trạch... Họ đưa ra nhiều mưu sâu kế độc, xui nguyên giục bị, 
cốt khuấy động thiên hạ để kiếm lợi. 


Song song với việc chuộng người tài, các vua chư hầu, 
các quan khanh, các thế gia còn săn tìm của quí, vàng ngọc, 
lụa là, châu báu... Chỉ một viên ngọc Biện Hòa thôi mà đáng 
giá liên thành, gây nên xích mích, chinh chiến giữa nước này, 
nước khác. Đại đa số dân chúng Trung Hoa lúc bấy giờ khổ 
cực hết mức vì chỉnh chiến Hên miên, nhà nước tận thu lương 


thực để nuôi quân; người già, trẻ nhỏ cũng KẾn cầm gươm 
giáo ra trận. 


Trước tình cảnh đau lòng đó, Lão Tử mới chủ trương: 

-_ Các vua chư hầu đừng chuộng người tài nữa, mới mong 
ngăn chặn nỗ lực phấn đấu tranh giành trong dân. 

-_ Đừng quí của khó kiếm để dân chúng đừng bắt chước 
vua quan thu giữ vàng ngọc; như thế mới tránh được 
nạn trộm cắp, trấn lột. 
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- _ Đừng phô bày điều gây ham muốn như xây dựng cung 
điện, lầu các, ăn mặc sang PoBEh để lòng dân không 
tối tăm, rối loạn. 


Lão Tử cho rằng các bậc thánh nhân đời xưa trị nước 
bằng đường lối vô vi, giản dị tự nhiên, khiến cho lòng dân 
trống vắng, không tham lam thu tích của cải, không lệ 
thuộc các tiện nghỉ vật chất. Các ngài chỉ cốt nuôi dân 
được no bụng (thực kỳ phúc), làm cho đân bỏ ý chí chiếm 
hữu, tranh đấu, ganh đua (nhược kỳ chí), làm cho dân có 
thân thể khỏe mạnh, xương gân vững chắc, ít đau ốm bệnh 
tật (cường kỳ cốt) là được. Nếu nhà cầm quyển không tạo 
cơ hội, không tạo duyên cớ cho dân phát triển tri thức 
phân biệt, khuếch xung dục vọng, thì những kẻ hoạt đầu 
xảo trá, bọn cơ hội chủ nghĩa không dám thể hiện âm mưu 
thâm độc xúi bẩy để phỉnh lừa dân. 


Lão Tử quyết rằng thi hành đường lối vô vi, bắt chước 
Đạo mà tự nhiên sinh hoạt thì đất nước ắt được trị an, thái 
bình. 


Đó là điều ước mong của Lão Tử; nhưng thời ấy chẳng 
vua quan nào chịu nghe theo. Chẳng những thế, trong nền 
chính trị ngày nay, chẳng nhà cầm quyển nào chịu chấp 
nhận lý thuyết này. 

Tại sao vậy? 

Bởi vì, mặc dù là thánh nhân ở cương vị một ông vua 
trị nước, nhưng vua nào có thể một mình mà cai trị được; 
ắt phải dùng nhiều người giúp đỡ, tiếp tay. Để chọn người 
phụ tá, nếu không chọn người tài thì chọn ai? Dĩ nhiên, ưu 
tiên là phải chọn người có tài lẫn có đức. 
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Thực ra, chữ Hiền chỉ thị người có cả tài lẫn đức. Đạo 
Nho phân mọi người ra bốn cấp độ: tiểu nhân, quân tử, 
hiển nhân và thánh nhân. Tiểu nhân là hạng người nhỏ 
nhẹn, ham danh lợi mà bỏ nhân nghĩa. 


Quân tử là người hướng về nhân nghĩa và thăng tiến 
trong đức hạnh. 


Hiền nhân là người thành tựu đức nhân; thành tựu đức 
nhân hẳn là đã tiểm tàng tài năng cai trị. 

Thánh nhân là hiển nhân mà có đức thành khẩn như 
Trời, có thể phối hiệp với Trời. 

Như vậy, người hiển trong đạo Nho là con người xứng 
đáng tiếp tay cho thánh nhân trong việc trị dân. Vì thế, cả 
Khổng Tử, Mạnh Tử lẫn Mặc Tử đều để cao người hiển 
và mong cho người hiển được đứng ở địa vị cai trị. Chủ 
trương không chuộng, không chọn người hiển để cai trị, có 
phải là ảo tướng và không thực tế chăng? 


Để giải quyết điểm này, chúng ta chỉ nên hiểu rằng 
“bất thượng hiền “nghĩa là không quá tôn vinh người hiển 
lên tận mây xanh, nhưng vẫn phải chọn người hiển để cai 
trị. Thực ra, đã là người hiển đích thực thì chẳng bao giờ 
muốn vua và dân chúng tôn vinh mình. Người hiển thấy 
mình được tôn vinh quá đáng thì tự cảm thấy xấu hổ. 

Còn chủ trương không quí của khó kiếm khiến dân 
không trộm cắp, không phô bày điều gây ham muốn khiến 
lòng dân không loạn; đó là những điều quá phải, quá tốt. 
Nếu vua quan không chuộng vàng bạc, ngọc ngà... không 
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xây cung điện đẹp đẽ, không mặc y phục rực rỡ, dân bắt 
chước sao được? 


Làm cho dân no nê, không câu cao lương mỹ vị; làm 
cho dân có sức khỏe thể chất; điều đó càng đúng nữa. 
Nhưng làm cho lòng dân trống vắng, nhụt ý chí ganh đua; 
đó là điều hay; tuy nhiên làm được không phải dễ. Bởi vì, 
dân chúng càng ngày càng sinh nở ra đông đúc; dân đông 
đúc thì sinh ra lắm việc. Đã có lắm việc trong xã hội mà 
muốn cho lòng dân trống vắng, không có ý chí ganh đua 
thì làm sao được. Đó là điểu khó giải quyết trong triết học 
Lão Tử ! 


Bình tâm mà xét, tư tưởng trong chương này của Lão 
Tử chỉ là nêu ra một cực đoan đối lập dùng để thắng hãm 
lại cực đoan hữu vi, áp đặt của nên chính trị thời bấy giờ. 
Tư tưởng này rất cần thiết để chống lại khuynh hướng 
pháp gia của Hàn Phi, Vệ Ưởng, Lý Tư, ra sức trói buộc 
dân chúng, bắt mọi người tuân theo phép nước bằng 
đường lối khắc nghiệt, phản tự nhiên. 


Đem nó ra thi hành thì không ai làm nổi, cho nên trong 
thời Xuân Thu, Chiến Quốc đã không có nhà cầm quyển 
nào thi hành được; đến nỗi Lão Tử phải thất vọng mà đi 
ẩn dật. Sau này, chỉ có Trang Tử triển khai khéo léo tư 
tưởng Lão Tử trong Nam Hoa Kinh. Tuy nhiên, cả sách 
Lão Tử (Đạo Đức Kinh) và Nam Hoa Kinh chỉ là những 
để tài hay và thú vị cho những kẻ sĩ thất thời, trao đổi với 
nhau trong các cuộc thanh đàm bên chén rượu, chung trà. 


Vào thời Ngụy Tấn và Lục Triều (220 — 580), vì nước 
Trung Hoa quá loạn lạc, các Nho gia thất bại trong việc 
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cai trị, cho nên tư tưởng Lão Trang được giới trí thức ca 
tụng, bàn giải, tạo nên phong trào Huyễn học rất thịnh. 
Những kẻ sĩ nổi tiếng nhất trong phong trào này là: Hà 
Án, Vương Bật, Quách Tượng và nhóm Trúc Lâm thất 
hiển (Nguyễn Tịch, Kê Khang, Lưu Linh, Nguyễn Hàm, 
Hướng Tú, Sơn Đào, Vương Nhung). 


Tư tưởng của Lão Tử trong chương này quả thực là 
hay nhưng đem áp dụng cho đại chúng thì không nổi. Nó 
chỉ là một lý tưởng để chiêm ngưỡng hòng chế giảm óc 
hữu vi và đành cho một số rất ít người có đạo tâm muốn 
huyển đồng với Đạo, có thể đem thực hành ít nhiều mà 
thôi. 


33k:k 
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CHƯƠNG 4 


* Chính văn: 


ÃẰ¬ 


* Phiên âm: 


Đạo, xung nhỉ dụng chỉ, hoặc bất doanh; uyên hê tự 
vạn vật chỉ tông, tỏa kỳ nhuệ, giải kỳ phân, hòa kỳ quang, 
đồng kỳ trần, trạm hề tự hoặc tôn. Ngô bất tri thùy chỉ 
tử? Tượng đế chỉ tiên. 


Xung ( >e ): trống không, rỗng không 
Hoặc ( #W ): ngờ, e rằng 

Doanh( ¿ ): đầy 

Uyên ( v1 ): cái vực, sâu thăm thẳm 
Tự ( 4À ): tựa như 

Tông ( 4 ): tổ tông, gốc chủ 


Tỏa ( È cả _): bẻ gãy. 

Nhuệ ( »> ): mũi nhọn, bén nhọn, sắc sảo. 
Giải ( ñ ): cổi ra 

Phân ( “2£ ): rối rắm. 

Đồng ( lÌ ): cùng nhau, hòa đồng. 

Trần ( Z#E ): bụi bậm, cõi đời. 

Trạm ( ›# ): sâu dây, trong trẻo, thanh khiết. 


Tượng ( $ ): hình tượng 
Đế % ): vua 


Thực tại tối hậu, trống không mà dùng thì e rằng chẳng 
đây; sâu thẳm thay tựa như gốc chủ của vạn vật; bẻ gẫy bén 
nhọn, cởi bỏ rối rắm, hòa với ánh sáng, đông với bụi bặm, 
thanh khiết thay e rằng như còn mãi. Ta không biết là con ai? 
Có trước tượng đế. 


* Giải thích: 


* Dịch nghĩa: 


Chương này nói về bản thể và cái dụng của Thực tại 
tối hậu (Đạo). Đó là Thực tại siêu hình do trực giác cảm nhận 
được, chứ không do quan sát bằng giác quan, cho nên Lão tử 
dùng những từ ngữ mang ý nghĩa mông lung, không rõ rệt 
như: hoặc (e rằng), / (tựa như), tự hoặc (e rằng như). 


Vì là Thực tại siêu hình cho nên Đạo vượt thoát sự 
nắm bắt, ghi nhận của giác quan; do đó Lão tử nói Đạo là 
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trống không (Đạo xung). Trống không tương tự như cái ly, cái 
chén. Tuy nhiên cái ly, cái chén chỉ có thể chứa hữu hạn. Thế 
mà sức chứa trữ của Đạo thì vô hạn (không đầy). 


Vì có sức chứa trữ vô hạn, cho nên chiêm niệm thì có 
thể hình dung Thực tại tối hậu giống như một cái vực sâu 
thắm (uyên); đó là gốc chủ (tông), từ đây vạn vật được phát 
sinh và nuôi nấng. 

Chữ Kỳ( 3 )trong những câu: “fỏa kỳ nhuệ, giải kỳ 
phân, hòa kỳ quang, đồng kỳ trân” là sở hữu tính từ bất định, 
chỉ thị thuộc về bất cứ cái gì, bất cứ điều gì. 


* Tỏa kỳ nhuệ: 


Bẻ gãy sự bén nhọn của bất cứ cái gì, của bất cứ điểu 
gì. Nói khác đi, bất cứ cái gì, điều gì bén nhọn, sắc sảo đều bị 
Đạo làm cho cùn nhụt. Bén nhọn hiểu theo nghĩa vật chất cụ 
thể như dao bén, mũi nhọn thì bị cùn nhụt, rỉ sét trong thời 
gian. Bén nhọn hiểu theo nghĩa tinh thần như sự khôn khéo, 
trí xảo, ranh mãnh thì bị biến thành ngu khờ đại dột. Kẻ nào 
tự cao, tự đại, tưởng mình tài khéo, tự nâng mình lên trên mọi 
người thì sẽ bị quật ngã, biến thành mê muội, rối loạn. Chính 
quyền nào, chế độ nào ỷ vào sức mạnh quân sự, ỷ về kỹ thuật 
chính trị khôn ngoan để ràng buộc mọi người sẽ bị tan vỡ, lụi 
tàn. Tất cả những điều đó đã được chứng minh trong lịch sử 
loài người từ ngàn xưa. 

* Giải kỳ phân: 

Cổi bỏ sự rối rắm của bất cứ cái gì, của bất cứ điều gì. 

Bất cứ cái gì rối rắm, phức tạp trong không gian, thời gian 
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đều được Đạo giải gỡ để trở thành đơn giản, bình ổn. Bất cứ 
sự phân chia nào sớm muộn cũng được kết hợp để trở nên 
thống nhất. Sở dĩ Đạo làm được như vậy vì Đạo thì toàn nhất, 


* Hòa kỳ quang: 


Giao hòa với bất cứ ánh sáng nào, với bất cứ trí sáng 
(trình độ hiểu biết) nào. Bất cứ ánh sáng nào, dù có xung 
khắc tới đâu cũng được hòa trong ánh sáng siêu nhiên của 
Đạo để tạo nên hòa sắc, hòa điệu. Bất cứ thứ trí sáng ở trình 
độ nào cũng được Đạo tiếp nhận và dung hòa. 


* Đông kỳ trần: 


Đồng với bụi bậm, với sự xấu xa của bất cứ ai. Bất cứ 
loại tội lỗi nhơ nhuốc nào, hoặc của bọn thu thuế, bọn đĩ 
điếm, bọn trộm cướp... đều có thể được Đạo tiếp nhận, khoan 
dung, thanh tẩy, đồng hóa để trở nên tinh sạch, tốt đẹp. 


Thực tại tối hậu (Đạo) là thực tại siêu hình không lệ 
thuộc không gian, thời gian nên thanh khiết (trạm), hòa trong 
cõi đời mà không bị đời làm cho ô trọc, tương tự như bông 
sen, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Bởi vì thanh khiết 
vĩnh hằng cho nên tổn tại mãi mãi (trạm hề tự hoặc tồn). 


Lão Tử không biết Đạo là con của ai, nghĩa là ông 
không biết cội nguồn của Đạo. Chỉ biết rằng Đạo có trước 
_ ĐỚN đế”, tức là trước những vị vua có hình tượng ở vào thời 
thái cổ của loài người. 


Căn cứ trên những văn tự sơ khởi được khắc trên mai 
rùa, xương thú (văn tự giáp cốt) từ đời nhà Thương ở Trung 
Hoa, mới được phát hiện đâu thế kỷ 20, chữ “đế” chỉ thị vua 
thời thượng cổ, thủy tổ của triểu đại nhà Thương. Trong Kinh 
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Thư, chữ “đế” chỉ thị các vua như Đế Nghiêu, Đế Thuấn, 
sống vào khoảng trên 20 thế kỷ trước Công Nguyên. 


Với hai chữ “iượng đế” này, có học giả đã cho là 
“thượng đế”, có học giả cho là “Thiên đế”. Sau đó, họ cho 
rằng có lẽ Đạo có trước “;hượng đế”, hoặc dường như Đạo có 
trước “Thiên đế”. Đó là các học giả ấy đã luận giải đi quá xa 
văn bắn gốc, do đó có lẽ đã diễn sai ý của Lão Tử. 

Cũng xin lưu ý rằng chư “ứượng”( 4) ở đây nghĩa là 
hình tượng,hình trạng, khác với chư “£ượng”( 44 ) nghĩa là 
đường như, có lẽ ! 


Nếu người ta có thói quen quan niệm “Thượng đế” là 
Thực tại tôí hậu, tối cao hay Thực tại siêu việt, thì “Thượng 
đế” chính là Đạo trong ngôn ngữ Lão Tử. 


it 
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CHƯƠNG 5 


* Chính văn: 


_. So ác. đu 6 t0 098105 566 2205421 
}A..ấ. s4.& $& cổ. AU D8 154 tà tiết 


^^ ˆ..........x...... Y6... 6. .ẽ . . ốc 


#Ha cội — ng ty thiện 
#-£ Ân xạy na tr lh 


* Phiên âm: 
Thiên địa bất nhân, đĩ vạn vật vi sô cẩu; thánh nhân 


bất nhân, dĩ bách tính vi sô cẩu. 


Thiên địa chỉ gian, kỳ do thác thược hồ? Hư nhỉ bất 
khuất, động nhi đũ xuất. Đa ngôn sổ cùng, bất như thủ 
trung. 

Sô cẩu (Ñ K1 ): con chó kết bằng rơm, cổ. 

Bách nh (|, ):trăm họ (dân chúng). 

Thác thược © Ằ_); cái bễ lò rèn 


Khuất  ( ÿ ): co lại, thu lại. 
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AW:'ï 
Dũxuấc (1# Du ): càng ra 
Sổ (w}  ):kể, đếm. 
Ốc 
+ Dịch nghĩa: 


Trời đất không có lòng nhân, coi vạn vật là chó rơm; 
thánh nhân không có lòng nhân, coi trăm họ là chó rơm. 


Cái không gian của trời đất, cũng giống như cái bễ lò 
rèn chăng? Trống rỗng mà chẳng thu mất, động thì càng tỏa 
ra. Nói lắm kể là bế tắc, chẳng bằng giữ mực trung. ` 
* Giải thích: 

Trời đất là hai đại năng lực của Đạo (Thực tại tối hậu). 
Trời là năng lực Dương, đất là năng lực Âm. Năng lực trời bao 
gồm ánh sáng, gió mưa, bão tố, sấm sét.. Năng lực đất bao gồm 
núi, sông, biển, hồ... Nắng, gió, bão tố, sấm sét... cùng với núi, 
sông, biển, hồ... không phải là con người, cho nên không có lòng 
nhân như con người. Tất cả những năng lực trời đất đó đều biến 
dịch tạo thành qui luật thiên nhiên, chuyển động trong thời tiết 
bốn mùa. Mùa Xuân hoa nở rồi tàn, mùa Hạ thiêu đốt, mùa Thu 
lá úa, mùa Đông lá rụng. Có khi bão tố đánh gãy cây, vỡ đá... 
Vạn vật chịu tác động của qui luật thiên nhiên trong trời đất, có 
khi còn, có khi mất, chẳng khác gì con chó rơm (Sô cẩu) được 
người ta dùng làm vật cúng tế, tế xong rồi loại bỏ. 


Trang Tử đã giải thích về con chó rơm như sau: “Con chó 
rơm lúc chưa bày ra để cúng tế, thì được cất kỹ trong rương, bọc 
bằng gấm vóc; thầy cúng chay tịnh rồi mới dám đem nó ra. Kịp 
khi bày ra và cúng tế xong thì lại đem quăng nó ra ngoài đường 
cho kê đi đường đạp lên trên lưng nó, kẻ lượm củi hốt về để 
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chựm. "(Trang Tử, Nam Hoa Kinh; bản dịch của Thu Giang 
Nguyễn Duy Cần, Khai Trí xuất bản năm 1962, trang 513). 


Như thế, nói “trời đất không có lòng nhân, coi vạn vật là 
chó rơm”, không có gì phản tự nhiên. Nhưng nói “/hánh nhân 
không có lòng nhân, coi trăm họ là chó rơm”, liệu có hợp lẽ 
không? 


Trần Trụ, một học giả Trung Hoa lại cho rằng “trăm 
họ ”(bách tính) là trăm quan và giảng câu đó rằng: “Thánh nhân 
đối với trăm họ cũng thế. Trăm họ, tức là trăm quan lãnh phân 
thì hành chánh giáo. Trăm quan ngày nay không còn là trăm 
quan ngày xưa, thì chánh giáo ngày xưa cũng không dùng cho 
ngày nay được nữa..."(Dẫn theo Thu Giang Nguyễn Duy Cần. 
Sđd. Trang 518) 


Xưa nay, trăm họ (bách tính) vẫn được hiểu là dân 
chúng, thế mà Trần Trụ giải là trăm quan để rồi giải thêm rằng 
chính giáo (điển lễ, pháp độ cai trị) của trăm quan ngày xưa phải 
phế bỏ như vất bổ chó rơm. Giải như vậy có phải là gượng gạo 
và lạc đề không? 

Chúng ra hãy trở lại bản văn của Lão Tử cẩn thận hơn. 
Trong Đạo Đức Kinh,"ưăm họ ”(bách tính) vẫn mang nghĩa là 
dân chúng. 

Chương 17 có câu: “Bách tính giai vị ngã tự nhiên: Dân 
chúng đều cho rằng mình tự nhiên làm.” 

Chương 49 có câu: “Thánh nhân vô thường tâm, đĩ bách 


tính tâm vỉ tâm: Lòng thánh nhân không cố định, mà lấy lòng của 
dân chúng làm lòng mình. ” 
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Khi hiểu trăm họ là dân chúng, câu “Thánh nhân bất 
nhân, dĩ bách tính vi sô cẩu: Thánh nhân không có lòng nhân, coi 
dân chúng là chó rơm”có làm cho mọi người kinh ngạc đến 
hoảng hồn không? 


Bão tố, lũ lụt, động đất... vô tình, thờ ơ với dân chúng là 
chuyện tự nhiên rồi, chẳng lẽ thánh nhân là con người thánh 
. thiện lại nỡ vô tình với dân chúng vậy sao? 


Thế mà dân chúng lại là những con người kém cõi, đáng 
thương. Đây là tư tưởng đích thực của hiển triết Lão Tử sao? 

Học giả Nguyễn Hiến Lê cho rằng: “Chúng tôi nghĩ Lão 
Tử muốn khuyên ta trị dân thì cứ theo Đạo, theo tự nhiên mà để 
cho dân tự nhiên phát triển theo thiên tính, đừng can thiệp vào” 
(Nguyễn Hiến Lê: Lão Tử Đạo Đức Kinh, văn hóa xh, năm 1994, 
trang 172) 


Nhưng, thế nào là trị dân theo tự nhiên? Có phải là bỏ 
mặc dân sống ra sao thì sống? Đừng can thiệp vào có nghĩa là 
chẳng có chính sách giáo dục nào, chẳng có luật pháp tối thiểu 
nào hết hay sao? Thế thì liệu xã hội có tự ổn định hay rối loạn? 

Học giả Nguyễn Duy cần giải: “Bậc thánh nhân, cũng 
nhự Đạo, không riêng iư vì ai cả nên gọi là bất nhân "(Nguyễn 
Duy Cần: Đạo Đức Kinh I. Khai Trí xb, năm 1961, trang 59). 

Tuy nhiên không riêng tư vì ai có phải là coi dân chúng 
như chó rơm không? Chúng ta hãy xét lại vấn đề này bằng cách 
tra cứu Đạo Đức Kinh của Lão Tử. 


Trước hết, thánh nhân là ai? Có bất nhân không? Trong 
chương 8, Lão Tử nói về thánh nhân như sau: 


-52- 


“Thượng thiện nhược thủy, thảy thiện lợi vạn vật nhỉ bất 
tranh, xử chúng nhân chỉ sở ð, cố cơ w Đạo. Cư thiện địa, tâm 
thiện uyên, dữ thiện nhân, ngôn thiện tín... Bậc thượng thiện 
giống như nước,nước khéo làm lợi cho vạn vật mà không tranh, ở 
chỗ mọi người ghét, cho nên gân với Đạo. Ở thì lựa dưới đất, lòng 
thì khéo thâm sâu, giao tiếp thì khéo dùng lòng nhân, nói năng thì 
khéo giữ niềm tin...” 

Như vậy, bậc thượng thiện tức là thánh nhân đâu có bất 


^ 


nhân! 


Chương 22, Lão Tử nói về thánh nhân rằng: 


“Thị dĩ thánh nhân bão nhất vi thiên hạ thức. Bất tự kiến 
cố mình, bất tự thị cố chương...: Vì vậy thánh nhân ôm giữ một 
làm mẫu cho thiên hạ. Không cho mình là thấy biết cho nên sáng, 
không cho mình là phải cho nên rực rỡ...” 


Chương 27, Lão Tử nói về thánh nhân rằng: 

“Thị dĩ thánh nhân thường thiện cứu nhân, cố vô khí 
nhân, thường thiện cứu vật, cố vô khí vật: Vì vậy thánh nhân 
thường khéo cứu người, nền không có người nào bị bỏ, thường 
khéo cứu vật nên không có vật nào bị bỏ. ” 

Ở chương 81, Lão Tử lại nói thêm: 

“Thánh nhân bất tích, ký dĩ vị nhân kỷ dũ hữu, ký dĩ dữ 
nhân kệ dũ đa: Thánh nhân không tích trữ, càng vì người mình 
càng có thêm, càng cho người, mình càng nhiều thêm. "Thánh 
nhân không tích trữ cho mình, chỉ lo giúp người và cho người, ai 
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có thể bảo thánh nhân bất nhân, coi dân chúng như chó rơm 
được? 


Tóm lại, căn cứ vào những chương trên của Đạo Đức 
Kinh, Lão Tử đâu có chủ trương “Thánh nhân bất nhân”; trái lại, 
thánh nhân rất nhân từ, khiêm nhường như Đạo (Thực tại tối 
hậu), chẳng những cứu dân chúng lại còn cứu cả vật, đâu có coi 
dân chúng như chó rơm, cỏ rác; đâu có thờ ơ với dân, vứt bỏ dân 
sau khi sử dụng. 


Phân giải như vậy rồi, chúng ta phải đặt giả thuyết, nghỉ 
ngờ rằng: Có kẻ nào đó trong đám Pháp gia thời Chiến Quốc 
hoặc thời Tần đã lộn sòng câu “Thánh nhân bất nhân...”Vào 
trong tư tưởng Lão Tử để biện minh cho hành vi bất nhận, phi 
nghĩa của mình, Pháp gia là những nhà chính trị tàn bạo, tiêu 
biểu như Hàn Phi Tử, Vệ Ưởng, Lý Tư.. chủ trương dùng hình 
pháp khắc nghiệt để thống trị dân, bắt dân chấp hành quan điểm 
riêng tư của mình, sẵn sàng phế bỏ dân như phế bỏ chó rơm, cổ 
rác. Quan điểm của Pháp gia cũng tương tự như “ý chí hùng 
bá”của Nietzsche, được Hitler đem ra thực hiện, sẵn sàng giẫm 
đạp lên dân chúng yếu đuối để thành tựu sự nghiệp bá chủ vĩ đại 
của mình. 


Sự lộn sòng xen giặm tư tưởng có thể xảy ra được lắm, 
bởi vì nhiều học giả nghiên cứu ngày nay cho rằng có lẽ nguyên 
bản sách Lão Tử không hoàn toàn như bản văn lưu hành hiện 
nay; có thể các đời sau sao đi chép lại đã thêm thắt vào hoặc có 
sự nhầm lẫn ít nhiều. Lương Khải Siêu cho rằng Đạo Đức Kinh 
là sản phẩm của thời Chiến Quốc, đó là thời tư tưởng Pháp gia 
đang tung hoành. Phùng Hữu Lan tin rằng nó được hình thành 
sau Huệ Thi và Công Tôn Long. 
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Trong khi đó, Tư Mã Thiên lại cho rằng Lão Tử sống vào 
thời Xuân Thu, lớn tuổi hơn Khổng Tử, trước thời Chiến Quốc 
trên cả một trăm năm, 


Sau khi nói về tính cách vô tư của hiện tượng thiên nhiên 
trong trời đất, Lão Tử nhận xét về cái khoảng không gian của 
trời đất. Ông hình dung không gian bao la ấy giống như cái bễ lò 
rèn. Tuy trống rỗng nhưng nó chẳng hề mất mát hao thiệt (hư 
nhỉ bất khuất), hễ động thì nó tỏa ra bao nhiêu là gió, sương, 
mưa, tuyết, bão tố (động nhi đũ xuất); khi nh thì gió bão, sấm 
sét... lại im lặng như tờ.! 

Thời ấy Lão Tử chưa có khái niệm về không khí và tác 
động của nhiệt trên không khí do ánh sáng mặt trời. Ông chỉ biết 
tất cả hiện tượng thiên nhiên đó không thể dùng ngôn ngữ mà 
nói cho hết được. Nói lắm thì cũng đi đến chỗ bế tắc (Đa ngôn 
số cùng); chẳng bằng giữ lấy mực trung (Bất như thủ trung), tức 
là giữ tâm hồn không xao động, vô tư, đơn sơ, thuần phác để có 
thể cảm nghiệm được những kỳ công của Đạo thi triển trong các 
hiện tượng thiên nhiên của trời đất. 
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CHƯƠNG 6 
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* Phiên âm: 
Cốc thần bất tử, thị vị Huyền Tẵn. 
Huyền Tẵn chỉ môn, thị vị thiên địa căn. 
Miên miên nhược tôn, dụng chỉ bất cần. 
Cốc  ( 4$ ): cái hang 
Tấn  ( Lê ): con cái 
Huyền tẫn (+ L.ê ): Mẹ nhiệm mầu 
Miên miên 4§ Á9 ): dài đằng dặc 
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> 
Nhược ( x ): giống như 


Cần ( ): khó nhọc, nhọc mệt 


* Dịch nghĩa: 
Thân Hang không chết, ấy gọi là Mẹ nhiệm mẫu. 
Cửa của Mẹ nhiệm mâu, gọi là gốc rễ trời đất. - 


Dài dằng dặc giống như còn mãi, vận dụng thì không nhọc 
mệt. : 


* Giải thích: 

Từ khởi đầu, trong chương 1, Lão Tử đã dùng từ Đạo 
hoặc từ Vô Danh để nói về khởi nguyên của vạn vật. Tuy 
nhiên, Đạo không thể giải bày, Vô Danh không thể gọi tên; 
vì thế, ở đây, Lão Tử lại đùng hai từ khác; đó là Cốc Thần, 
Huyễn Tẫn để bất đắc đĩ nói cho rõ thêm. 


Cốc là cái hang. Cốc Thần là Thần Hang. Thần là một 
thực tại siêu việt, linh thiêng, vượt thoát khả năng nhận biết 
của giác quan và hiểu biết của trí khôn. Thần Hang có sức 
chứa trữ vô hạn. Vì là thực tại siêu việt, linh thiêng, ở ngoài 
không thời gian cho nên không chết. Bởi có sức chứa trữ vô 
biên, cho nên Thần Hang còn được gọi tên là Mẹ nhiệm mầu 
(Cốc thần bất tử, thị vị Huyền Tẫn) 


Từ Mẹ nhiệm mầu, hai đại năng lực “trời đất”được 
triển khai, vì thế cửa ngõ của Mẹ nhiệm mầu là cội rễ của 
trời đất. 
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Thế là cho tới chương này, Lão Tử đã dùng tới bốn từ 
ngữ: Đạo, Vô Danh, Cốc Thần, Huyền Tẵn để chỉ Thực tại tối 
hậu hay Thực tại tối cao (the Ultimate Reality), cội nguồn của 
VŨ trụ vạn vật. 


Có người đã bảo triết học Lão Tử là một học thuyết vô 
thân, vậy chữ Thần trong từ Cốc Thần có nghĩa gì? (Xin xem 
Lão Tử Đạo Đức Kinh của Nguyễn Hiến Lê, Văn hóa xb, trang 67 
- 70) 


Ở đây, Cốc Thân là một tên khác của Đạo, cho nên đối 
với Lão Tử, Đạo là Thân vậy. 


Lão Tử cũng gọi Cốc Thần là Huyền Tẫn (Mẹ nhiệm 
mẫu). Như thế, tư tưởng của Lão Tử phẳng phất tương đồng 
với tư tưởng trong một số tôn giáo cổ trên thế giới, quan niệm 
Thực tại tối cao có tính cách của người mẹ. Trào.lưu Mật 
Tông của Ân Giáo thường đồng hóa Đại Ngã Brahman với 
Thánh Mẫu Cakti hay Kaili. 


Cảm nghiệm về cái dụng của Cốc Thần (Đạo), Lão Tử 
thấy dường như cái dụng ấy dài dằng dặc tổn tại mãi mãi 
(miên miên nhược tổn). Cái dụng của Cốc Thân hay Huyễn 
Tẵn khi triển khai thành Vũ Trụ vạn vật thì xem chừng không 
hề nhọc mệt (dụng chỉ bất cần). - 


Ngày nay, theo các khoa học gia ngành thiên văn vật 
lý, kể từ sau vụ nổ lớn Big Bang, Vũ Trụ đã trải qua khoảng 
thời gian phỏng chừng 15 tỷ năm rồi, và không biết còn triển 
khai bao lâu nữa. 


xk*# 
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CHƯƠNG 7 


* Chính văn: 


Ệ sn N L.2W/G 3 là 6006 sẻ la cế Suê  xiê vẽ 10500195601 h8 
3®... SA Á& E..H..X.Š., 1A... 
3...0... A6 -E.4........... 
;B. nụ 30 <...ÁE..Jk 6. 8, dài .. 
JẤI. dt: đi. 0, đE S4 cu c0ntuàng 

È.. 2L đề sé^, Ế............... co. 
tí. út xà. 4. 42........................ 


¬......................... ae ^^ ˆ^ ^^ ^^. 


* Phiên âm: 


Thiên trường địa cửu. Thiên địa sở dĩ năng trường 
thả cứu giả, dĩ kỳ bất tự sinh, cố năng trường sinh. 


Thị đĩ thánh nhân, hậu kỳ thân nhỉ thân tiên, ngoại 
kỳ thân nhỉ thân tôn. 


Phi dĩ kỳ vô tư da, cố năng thành kỳ tư? 
Thá( KỈ ):lại 


Tư ( &Ả ):riêng 


Da ( Tý ): vậy ư 
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* Dịch nghĩa: 

Trời dài đất lâu. Trời đất sở đĩ có thể dài lại lâu, vì 
không sống cho mình, cho nên có thể kéo dài sự sống. Thế nên 
thánh nhân để thân ở sau mà thân được ở trước, để thân ở 
ngoài mà thân được tôn tại. Chẳng phải vì không lo riêng nên 
có thể thành tựu việc riêng w? 

* Giải thích: 

Trời chỉ thị không gian vô tận gồm cả bầu khí quyển 
với mây, hơi nước, không khí .. Đất chỉ thị cái bể mặt bao 
gồm: núi, sông, biển, hổ, đồng bằng; trên đó có muôn vật 
sinh sống. Đưa mắt quan sát trời đất, ai cũng biết trời đất quá 
đài lớn và đã tổn tại lâu đời (trường cửu). Quan sát và ngẫm 
nghĩ, Lão Tử cảm thấy cả trời lẫn đất đều không tổn tại cho 
riêng mình, mà tổn tại cho vạn vật. Ánh sáng, dưỡng khí và 
gió mưa là những thứ của trời; đất đai phì nhiêu và những 
mạch nước tiểm tàng sức sống là những thứ của đất. Tất cả 
những thứ đó của trời đất đều được trao cho vạn vật để vạn 
vật có thể sinh trưởng, phát triển và truyển nối dòng dõi. 


Xem ra, tư tưởng vị tha của qui luật đạo đức trong cõi 
đời đã được Lão Tử rút ra cụ thể từ sự quan chiêm hai đại 
năng lực “rời đất” này. Ông đi đến kết luận: vì trời đất vị 
tha, chứ không vị kỷ, cho nên mới trường sinh (đĩ kỳ bất tự 
sinh, cố năng trường sinh). 


Do đó, Lão Tứ nhận ra cách hành xử của các thánh 
nhân từ ngàn xưa đã thể hiện qui luật đạo đức vị tha mà được 
mọi người tôn trọng. Thánh nhân để thân ra sau và để thân ra 
ngoài tức là thánh nhân nhường địa vị tốt đẹp cho tha nhân. 
Ấy thế mà thực tế lại cho thấy kết quả ngược lại. Đó là càng 
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lùi mình ra sau, thánh nhân lại càng được đẩy lên phía trước; 
càng lánh mình ra ngoài, thánh nhân lại càng được đem vào 
trong. Ai đẩy lên, ai đem vào? Thưa, đó là dân chúng. Dân 
chúng đã kính ngưỡng thánh nhân mà mời lên địa vị lãnh đạo, 
chỉ huy mình và lấy mình làm-phên giậu che chở cho thánh 
nhân được tổn tại lâu đài. Tại sao cái qui luật đạo đức vị tha 
ấy lại đưa đến một kết quả tuyệt vời như vậy? Thưa, đó là 
đạo Trời; trong đó còn có chân lý: “ai nâng mình lên sẽ bị hạ 
xuống, ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên”. Thánh nhân hành 
xử theo đạo Trời, cho nên chẳng những được tôn trọng khi 
sống mà được dân chúng đời đời nhớ ơn, ngưỡng mộ. 


Từ đó suy ra; có phải Thánh nhân không hể lo riêng 
cho mình, mà lại thành tựu được sự sống và công nghiệp của 
mình chăng? 
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CHƯƠNG 8 


* Chính văn: 


- š.Z.4..k š. 4Í š ? đÁ %,...... 


+..&..ấ.. -. . Đk.. 


(ca cưng 
+..pÊ. 4. ., . bé đt. _... 


..e.e 


* Phiên âm: 
Thượng thiện nhược thủy, thủy thiện lợi vạn vật nhỉ 
bất tranh, xử chúng nhân chỉ sở ố, cố cơ ư Đạo. 


Cư thiện địa, tâm thiện uyên, dữ thiện nhân, ngôn 
thiện tín, chính thiện trị, sự thiện năng, động thiện thời. 


Phù duy bất tranh, cố vô vưu. 
Thiện( ): tốt lành, khéo 
cư.í b5 ): gần 
Dữ ( $; ): glao thiệp 
— 
Chính( +1_ : làm việc nước, cai trị 
( #g_ ) 
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): sửa trị 
Năng( hà ): hay, tài 

Vưu (Q  ): oán trách, lầm lỗi. 
* Dịch nghĩa: 


Người rất tốt lành giống như nước, nước khéo làm lợi 
cho vạn vật mà không tranh giành, ở cái nơi mà mọi người 
ghét, cho nên gân với Thực tại tối hậu (Đạo). 


Ở thì khéo ở dưới đất, lòng thì khéo giống đẫm sâu, 
giao thiệp thì khéo giữ lòng nhân, nói năng thì khéo giữ niềm 
tin, cai trị thì khéo sửa trị, làm việc thì khéo thể hiện tài năng, 
hành động thì khéo hợp thời. Ôi chỉ vì không tranh giành, nên 
không bị oán trách. 

# Giải thích: 

Người rất tốt lành tức là bậc thánh nhân. Tính của: 
thánh nhân giống như tính của nước. Nước thì mềm dẻo, uyển 
chuyển, khéo thích ứng, thấm nhập, thường chảy xuống chỗ 
thấp nhất, dơ đáy, nơi mà mọi người đều ghét. Nhưng có khi 
nước lại bốc hơi, bay lên cao, không còn nhìn thấy nước là gì 
nữa. Tương tự như vậy, thánh nhân ở trong cõi hiện tượng hữu 
hình, nhưng tâm tư lại hướng về cõi siêu hình cho nên tinh 
thần thoát tục. 


Nước đem lại sự sống cho vạn vật. Vạn vật không có 
nước không thể sống; vì thế nước là hình ảnh của Đạo (Thực 
tại tối hậu), vừa là nguồn sống vừa là nguồn thanh tẩy bợn 
nhơ. Đạo ban cho vạn vật sự sống nhưng lại khiêm hạ, kín 
đáo ẩn mình. Cũng giống như nước, thánh nhân khiêm hạ, 
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nâng đỡ mọi người, không khoe khoang cậy công, cho nên 
gần với Đạo. 


Người đời thì thích cao sang, giàu có, thích được tâng 
bốc, thích nắm quyền chỉ huy người khác, nhưng lại vụng về, 
khiến cho người ta phải đau khổ. Thánh nhân thì sẵn sàng 
chấp nhận địa vị thấp hèn (cư thiện địa), tấm lòng thì sâu sắc, 
hiểu thấu tâm lý mọi người, nên sẵn sàng tha thứ, bao dung, 
quảng đại như đầm sâu (tâm thiện uyên). Mỗi khi giao thiệp 
với ai, thánh nhân luôn luôn giữ lòng nhân từ, cắm thông, 
thương xót (dữ thiện nhân). Căn cứ vào đây, chúng ta thấy ở 
Chương 5 có nói rằng “Thánh nhân bất nhân”; tư tưởng này 
không phù hợp với bản ý của Lão Tử trong toàn tác phẩm 
Đạo Đức Kinh. Ngày nay, ai cố gắng giải thích hai chữ “bất 
nhân” đó như thế nào cho xuôi tai, cũng chỉ là gượng ép. 
Thánh nhân giữ lòng nhân trong mọi trường hợp, kể cả người 
thân kẻ thù, bởi vì ở phần sau, Lão Tử chủ trương “2ƒ đức báo 
oán ”(lấy đức đáp lại oán thù); đức đó là đức nhân từ. Thánh 
nhân luôn luôn tôn trọng chữ tín để tạo niềm tin cho mọi 
người (ngôn thiện tín); khác với những kẻ bá đạo, sẵn sàng 
dối trá miễn là đạt được mục đích của mình. Nếu ở cương vị 
cai trị đất nước, thánh nhân khéo sửa trị, đem mọi người trở 
về chính đạo để đất nước được ổn định, thái bình, dân chúng 
ấm no (chính thiện trị). Mỗi khi làm một việc gì, thánh nhân 
đều thể hiện tài năng khéo léo, luôn có sáng kiến và kết hợp 
với tài năng của những người khác để đạt kết quả tối ưu. 
Hành động của thánh nhân thì hợp thời, lúc đáng dừng thì 
dừng, lúc cần tiến thì tiến, khi nhanh, khi chậm, uyễn chuyển 
như đòng nước; không háo tiến, không trì trệ. Mọi hành động 
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đều thích ứng với thời tiết, thời buổi, không bảo thủ cố chấp, 
không phóng túng thác loạn (động thiện thời). 

Vì thánh nhân không tranh giành với ai, sẵn sàng 
nhường nhịn, nếu cần thì buông bỏ cho nên không ai oán 
trách, không oán giận ai và cũng không gây ra lầm lỗi tai hại 
(cố vô vưu). 
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CHƯƠNG 9 


* Chính văn: 


¬x.................................. . 6Aenne na 


x.......ÔÔ 


...............Ố....<....................... AE. 


¬.................Ố...Ố..........Ố.............|.... . HH 


* Phiên âm: 
Trì nhỉ doanh chỉ, bất như kỳ dĩ, 
Sủy nhỉ nhuệ chỉ, bất khả trường bảo. 
Kim ngọc mãn đường, mạc chỉ năng thủ. 
Phú quí nhỉ kiêu, tự di kỳ cữu. 
Công toại thân thoái, Thiên chỉ đạo. 
Trì d‡ ): cÂm giữ, nắm 
Dĩ (CỔ ):thôi bổ 
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Sủy ( ‡Z ): mài, giũa, liếc (dao), chuốt. 
Nhuệ($) ): sắc, nhọn 
Bảo (4E_ ): giữ 
Mạc ( BẺ ): tuyệt không 
DI - (w : để lại 

_... 
Cũữu: ( ca ): xấu, lỗi 
Toại (¡X2 ): thỏa thích 

dẶ 


* Dịch nghĩa: 

Câm nắm cái gì đây ắp, không bằng thôi đi. 

Mài liếc cái gì sắc nhọn, không giữ được lâu bền. 

Vàng ngọc đây nhà, tuyệt không giữ nổi. 

Giàu sang mà kiêu, tự để lại xấu xa. 

Công ngiệp thỏa thích thì thân lui, đó là đạo Trời. 

* Giải thích: 

Văn tự của Lão Tử rất vắn gọn, ý tứ mông lung, chúng 
ta phải suy rộng ra mà hiểu. Ong không nói rõ cầm nắm cái 
gì đầy ấp, tuy nhiên chúng ta phải nghiệm ra rất nhiều thứ. 
Chẳng hạn, cầm bát nước đầy, phải coi chừng nước sánh ra 
ướt áo! Cầm chai rượu đầy, coi chừng rượu làm cho say túy lý 
càn khôn! Cầm tay lái xe, coi chừng tốc độ cao khiến xe lật 
nhào! Cầm tô cơm đây cùng với nhiều cao lương mỹ vị, coi 
chừng bội thực, hoặc phát sinh vô số bệnh tật! Cầm nắm 
quyền cao chức trọng, coi chừng có ngày bị họa sát thân! v.v... 
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Lão Tử khyên nên thôi đi, giảm đi, nhường đi, chia sẻ đi... 
kẻo gặp tai ương họa bại. Đó là triết lý khôn ngoan muôn 
thuở. Tương truyền, ngày xưa, có lần Khổng Tử dẫn một số 
đệ tử vào viếng miếu thờ Lỗ Hầu. Trong miếu có đặt một 
chiếc lọ cổ. Chiếc lọ này, nếu không có nước thì nghiêng, đổ 
nước vào vừa phải thì đứng thẳng, đổ nước đây ắp thì đổ. 
Khổng Tử khuyên các đệ tử hãy lấy đó làm răn. Đạo Trời 
không chấp nhận sự chênh lệch quá mức. Quá mức sẽ xảy ra 
nguy hại. 


Câu thứ hai cũng cần hiểu tương tự như vậy. Nếu mài 
liếc con dao mà muốn cho sắc quá, lưỡi dao sẽ bị mỏng đi rồi 
bị sứt mẻ. Cái giùi mà chuốt cho nhọn quá, đầu giùi sẽ bị gẫy 
(kinh nghiệm gọt bút chì cho thấy như vậy). Trí khôn mà 
muốn trau dổi sắc sảo quá, tỉnh thần sẽ bị hoảng loạn, thân 
xác sẽ sinh bệnh tật. Trí khôn sắc sảo còn có thể khiến cho 
người khác sợ hãi, lánh xa hoặc tìm cách tiêu diệt. Xưa kia, 
Dương Tu bị Tào Tháo giết cũng vì tỏ lộ trí thông minh sắc 
sảo quá. Tóm lại, tất cả những gì sắc nhọn quá đều không thể 
bến vững với thời gian. 


Ngoài ra, vàng ngọc đầy nhà sẽ dễ đánh động lòng 
tham của các quan lại tham những, lòng khát vọng của các 
đạo chích lớn nhỏ; vì thế của cải đã không giữ được mà gia 
đình cũng lâm nguy. Vàng ngọc còn có thể kích thích sự sa 
đọa; cuối cùng sự ăn chơi phung phí, trác táng sẽ khiến chủ 
nhà hoặc con cháu trở thành tay trắng. 


Ai đó giàu sang mà kiêu căng thì tai ương sẽ ùa vào 
nhà như nước lũ và chính những thương tật họa tai do kiêu 
căng sẽ lưu dấu tệ hại trên chính người đó (tự di kỳ cữu). 


-68- 


Ai đó muốn xây dựng công nghiệp lẫy lừng ở đời, sau 
khi đã thành tựu thỏa chí rồi thì nên rút lui, ẩn dật, kẻo gặp 
hiểm nguy như ôm hổ mà ngủ. Tại Việt Nam xưa, những 
nhân vật như Thánh Gióng đời Hùng Vương, Thanh Giang sứ 
giả (Thần Kim Qui) đời nhà Thục .. Ở Trung Hoa, những 
người như Phạm Lãi nước Việt, Trương Lương nhà Hán đều 
là những vị am hiểu triết lý “Công toại thân thoái” này cả. 


Tất cả những điều nêu trên: có đây ắt có đổ, có vơi; có 
nhọn ắt có gẫy; có thắng ắt có bại; vàng ngọc, giàu sang tiểm 
ẩn tai họa ... đều là đạo Trời. Đạo Trời là qui luật của Trời, 
tức là qui luật của Thực tại tối hậu (Đạo) hay của Đấng tối 
cao. Đạo là đường lối, là qui luật được thiết định trong cõi 
hiện tượng trần gian. Trời ở đây không chỉ thị bầu trời, mà 
Trời tức là Đạo trong ngôn ngữ Lão Tứ. Lẽ ra trong văn mạch 
của Lão Tử, phải nói là “Đạo chỉ đạo” (đường lối của Đạo). 
Tuy nhiên ông nói “7Ð/ên chỉ đạo” là nói theo cách nói phổ 
thông của mọi người. 


‡k3jek 
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CHƯƠNG 10 


* Chính văn; 
Đ\ : u mm. sa. 
Š # ZCẤ Áb Đệ. du đc E, S3 A2 Bề 
MÃ-.Ú. & .ỆP... “ SH. MU. 2. 2........ 
PK. ›¿. lối ,Ät. t.Â.4.1............. 
X..Ƒ1.. l B]., 45. Ái Mô. .#......... 
88..&..09.l§ .,. n5 đo. É. 1... 


w 
W: 
kị 
w 

s 


* Phiên âm: 

Tải doanh phách bão nhất, năng vô ly hồ? 

Chuyên khí trí nhu, năng anh nhỉ hồ? 

Địch trừ huyền lãm, năng vô tỳ hồ? 

Ái dân trị quốc, năng vô vi hồ? 

Thiên môn khai hạp, năng vi thư hổ? 

Minh bạch tứ đạt, năng vô tri hỗ? 

Sinh chỉ súc chỉ, sinh nhỉ bất hữu, vi nhỉ bất thị, 
trưởng nhỉ bất tể, thị vị huyền đức. 
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Tải ( Š 3 ): khiến (dùng làm trợ ngữ tự ở đầu câu 
như chữ phù), cũng có thể dịch là: chở, 
g1ữ gìn 

Doanh ( š ): hồn, khí thiêng. 

Phách (cá ): vía 

Bão (4t ): ôm lấy 

Năng..hổ ( && ẳg # ): có thể ... chăng? 

Địch CXỄY ): quétsạch 

Lãm ( ): xem 

Tỳ ( Xấu ): lầm lỗi, bệnh hoạn 

Hạp ( fJ ): đóng 

Thư ( vưt£. ): con mái 

Tể ( # ): lầm chủ 

* Dịch nghĩa: 


Hãy giữ hồn phách liên kết với Đạo, có thể không lìa 


chăng? 


Chăm chú cho hơi thở đạt tới hòa dịu, có thể như trê thơ 


chăng? 


Gột bỏ đam mê hão huyền, có thể không bệnh hoạn chăng? 


Yêu dân trị nước, có thể vô vi chăng? 


Cửa trời mở đóng, có thể làm như con mái chăng? 


Sáng tỏ thấu khắp, có thể như không biết chăng? 
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Sinh ra rôi nuôi nấng, sinh mà không chiếm hữu, làm mà 
không cậy công, khiến cho trưởng thành mà không làm chủ, 
thế gọi là đức huyền diệu. 

* Giải thích: 

Trong con người, hồn là phần tỉnh anh, thiêng liêng, bất 
tử, có liên hệ mật thiết với Đạo (Thực tại tối hậu), không chịu sự 
giới hạn của không gian, thời gian. Hình là thân xác, là phần 
được giác quan nhận thấy; hình thì thay đổi, có khi còn, có khi bị 
thương tích, bị hủy hoại. Phách (tiếng phổ thông gọi là Vía) là 
phần trung gian giữa hỗn và xác (hình). Phách là cái khí tỉnh hoa 
của xác; xác mạnh thì phách mạnh. Khí phách của một con 
người là thực tại vô hình toát ra từ một thân xác đổi dào sức 
sống. Tuy nhiên, so với hồn, phách thô trọc hơn, cho nên không 
thiêng liêng bất tử như bồn. Một con người biết tu dưỡng thân 
xác sẽ có khí phách mạnh mẽ trong sáng, khiến cho mọi người 
phải nể phục. 

Lão Tử khuyên hãy giữ cho hồn phách kết hợp với nhau. 
Phách không la hồn thì hồn phách ôm giữ lấy Đạo; đó là “đoanh 
phách bão nhất”. Trong tư tưởng của Lão Tử, có khi Nhất (Một) 
được hiểu là Đạo, có khi Nhất được hiểu là năng lực của Đạo 
(Thực tại tối hậu). Muốn cho hồn phách ôm giữ lấy Đạo thì lòng 
trí phải hướng về Đạo, thân xác phải linh hoạt trong qui luật của 
Đạo. Nếu thân xác phóng túng trong sự vật, phách sẽ bị hóa tán 
và hỗn sẽ bơ vơ, cô liêu. Như vậy, con người sẽ mất hạnh phúc, 
tỉnh thần tán loạn, thân xác rã rời bệnh tật. Người nào không tu 
dưỡng, thân xác yếu đuối, tinh thân không ổn định; mỗi khi gặp 
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sự việc bất thường, hồn phách dường như bị thất lạc; người ta gọi 
là tình trạng thất hồn lạc phách hay hồn phách lên mây (mất 
vía). Có người hoảng sợ mất vía hóa ra mắc bệnh tâm thần, suốt 
đời mất trí khôn ngoan. 


Thế thì “hồn phách hình” là một tổng thể có ảnh hưởng 
tương tác. Hình (thân xác) mạnh khỏe, tốt lành có ảnh hưởng 
trên hồn (thực tại siêu hình) và trên phách (thực tại vô hình). 
Trong khi đó, thân xác được nuôi dưỡng bằng khí, nước và thực 
phẩm. Với ba thứ đó, khí là quan trọng nhất. Người ta có tể nhịn 
ăn cả tháng, nhịn uống trong vài ngày, nhưng thiếu dưỡng khí 
trong vài phút, người ta sẽ chết. Vì vậy, điều khí (điều chỉnh hơi 
thở) để duy trì và phát triển sinh mệnh là điều rất quan trọng. 
Trong đạo dưỡng sinh và võ thuật Đông Phương có môn khí 
công, đó chính là kỹ thuật điều khí để giữ gìn sức khỏe. 


Ở đây, Lão Tử khuyên hãy chăm chú cho bơi thổ đạt tới 
hòa dịu, êm ả như trẻ thơ (chuyên khí trí nhu năng anh nhỉ hồ). 
Đó là bí quyết khí công của Đạo gia, một bí thuật trường sinh. 
Trong quan niệm của Đạo gia, người nào hay bồn chỗn, lo lắng, 
hơi thở không điều hòa, êm dịu sẽ khiến cho tim đập loạn nhịp, 
sinh ra bệnh tật và tốn thọ. 


Lão Tử lại khuyên gột bỏ những đam mê hão huyền (địch 
trừ huyền lãm). Lãm có nghĩa là xem. Xem là tình trạng hướng: 
giác quan ra vạn vật, đi ìm những thứ lạ (hão huyền). Tìm kiếm 
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say mê những thứ lạ đưa đến tình trạng vong thân tỉnh thần. Có 
khi những thứ lạ đó còn đem bệnh tật đến cho thân xác. 


Ở cương vị một bậc lãnh đạo trị nước yêu đân, Lão Tử 
khuyên hãy dùng đường lối vô vi. Vô vi nghĩa là hành động 
không theo tư ý, tư dục, không cưỡng ép dân theo ý mình, không 
bắt dân phục vụ mình, mà thuận theo ý dân, thấy dân hạnh phúc 
tức là mình được hạnh phúc. Vô vi là thuận theo; đó là cách 
hành động của con mái (năng vi thư). Thế mà hành động của 
con mái thì dịu đàng, khoan thai từ cách mở miệng, mở mắt, mở 
tai... 


Lão Tử dùng hai chữ “£hiên môn ”(cửa trời) để chỉ thị các 
khiếu “mắt, mũi, miệng, tai...” trong con người. “Thiên môn khai 
hạp”(cửa trời mở đóng) có nghĩa là các cơ quan của thân xác 
hướng ra ngoại vật phải được đóng mở theo qui luật âm dương, 
đều đặn, nhịp nhàng, ôn hòa trong cách thức dịu dàng, khoan 
thai, từ tốn như con mái. Đã vậy, tỉnh thần lại phải khiêm cung 
tốn hạ, tuy rằng biết nhiều hiểu thấu nhưng lại tổ vẻ như ngu 
dốt, khờ dại, không biết gì cả (năng vô trì) ! 

Tóm lại, những bí quyết mà Lão Tử nêu trên là bí quyết 
dưỡng sinh để được trường sinh, bao gồm dưỡng tâm (doanh 
phách bão nhất), dưỡng khí (chuyên khí trí nhu) và dưỡng hình 
(địch trừ huyền lãm). Biết bí quyết bảo dưỡng, lại còn hành 
động dè đặt như con mái, biết khiêm hạ nhẫn nhịn, ắt là có thể 


kéo dài sinh mệnh của mình và đem lại sự trị an tốt đẹp cho dân. 
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Người biết dưỡng sinh, biết duy trì hạnh phúc cho dân 
chính là người biết bắt chước Đạo. Đạo sinh ra và nuôi nấng vạn 
vật, nhưng không chiếm đoạt vạn vật, thực hiện công nghiệp mà 
không cậy công, khiến cho vạn vật trưởng thành trong tự do. 
Người nào bắt chước được Đạo như vậy tức là người đạt được 
đức huyền diệu như Đạo. 


Qua chương này, chúng ta mới biết những đạo sĩ thuộc 
phái Đạo gia hậu thời chủ trương luyện đan để uống hoặc đi tìm 
tiên dược trường sinh ở núi cao rừng sâu là sai lầm, đã không 
nắm bắt được bí quyết trường sinh của Lão Tử, lại còn vẽ vời 
mê hoặc người đời. ' 
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CHƯƠNG 11 


* Chính văn: 


TT... ^....... 


4© 00906 0Ă©° ©0006 006 06600900 e0606606 06659 eẮ 6e 69% 


Sen mẽ... 
tk /ñ ~-2.. bÀ sš ẢI, 
#P. 2. sÀ X .... 


` .................... 


TT... ... ^^ ˆ ah. 


* Phiên âm: 


Tam thập phúc cộng nhất cốc, đương kỳ vô hữu xa 
chỉ dụng. 


Duyên thực dĩ vỉ khí, đương kỳ vô hữu khí chỉ dụng. 
Tạc hộ dũ dĩ vi thất, đương kỳ vô hữu thất chỉ dụng. 
Cố hữu chỉ đĩ vi lợi, vô chỉ dĩ vi dụng. 

sử, 
Đương (số ):nhận lấy, nhờ vào 


Phúc $§ ): tay hoa, nan hoa, căm 
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Cốc ): cái bầu giữa bánh xe 
Duyên đá, đánh, nhồi 
Thực (JiẾ. ): đấtsét, đấtthó 
- Khí ( sêY ): khí cụ, đồ dùng 
Tạc ( 2M) ): đục, khoét 
Hộ - ): cửa ( một cánh ) 
Dữ ( }§ ): cửa sổ 
Thất ( ká ): cái nhà 
* Dịch nghĩa : 


Ba chục nan hoa gom vào một bằu, nhờ vào cái không đó 
mà có xe để dùng. 


Nhi đất sét làm khí cụ (bát đĩa), nhờ vào cái không đó mà 
có khí cụ (bát đĩa) để dùng. 


Khoét của lớn cửa sổ làm nhà, nhờ vào cái không đó mà có 
nhà để dùng. 


Cho nên, lấy cái có để làm lợi, lấy cái không để mà dùng. 
* Giải thích : 


Trong chương này, Lão Tử bàn về sự ích lợi của cái 
không. Ông nêu ra ba ví dụ : 
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Cái xe sở đĩ chạy được là nhờ vào bánh xe lán đi. Bánh 
xe gồm có mấy chục nan hoa (Cái căm) đều gom vào một cái 
bầu. Trong bầu có cái trục xe. Khoảng giữa trục xe và những 
nan hoa là khoảng không. Nhờ khoảng không đó mà bánh xe 
mới quay được. Do đó, cái xe mới có công dụng chở người, 
chở đồ lăn trên đường. 


Người thợ gốm nhổi đất sét để tạo ra bát đĩa. Bát đĩa 
phải có một khoảng không sâu hoặc nông. Nhờ khoảng không 
đó, bát đĩa mới đựng được đổ ăn. 


Cái nhà dù được làm bằng gạch đá, bằng gỗ hay tre nứa 
đều phải có một khoảng không lớn ở bên trong và có cửa lớn, 
cửa sổ để ra vào hoặc lấy ánh sáng, dưỡng khí. Nhờ có những 
khoảng không đó, người ta mới có thể cư ngụ để tránh mưa, 
tránh nắng được. 


Thế thì cái khoảng không rất cần thiết cho sự sống của 
con người. Xưa nay, người ta chỉ lưu ý đến cái có mà quên đề 
cao cái không là sai lầm. Cái không cần thiết chẳng kém cái 
có. Đôi khi, nhờ cái không mà người ta được sống, vì cái có 
khiến người ta phải chết. 

Tuy nhiên muốn tạo nên cái không lại phẩi nhờ đến cái 
có. Cái có kết hợp khéo léo tạo nên cái không hữu ích. Trong 
ba ví dụ trên, cái có là nan hoa và bầu xe, cái có là đất sét ; 


cái có là gạch đá, gỗ, tre.... Nhờ những cái có đó mới có 
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những khoảng không ích dụng để trở thành cái xe, bát đĩa và 
cái nhà. Cho nên cái không nương vào cái có mới thành cái 
dụng ; cái có phải nhờ cái không mới trở nên ích dụng cho 
đời. Bởi vậy, có và không nương vào nhau mà tổn tại. 

Đó là lý do mà triết học Lão Tử chú trọng vào chữ 
“Vô (cái không). Cùng với triết học Phật Giáo và triết học 
Hình như thượng của Nho Giáo, triết học Lão tử đã đưa triết 
lý chữ “Vô ”lên một đỉnh cao minh triết, tạo nên nét đặc trưng 
cho triết Đông. 
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CHƯƠNG 12 


* Chính văn : 


¬..... 


^^ Ta 
. ... . . . .. . . .. .. e ....... 


`. .....ẮÁỐ............K...- 


ý n6 2ð Ng 


* Phiên âm : 


Ngũ sắc linh nhân mục manh ; ngũ âm linh nhân nhĩ 
lung ; ngũ vị linh nhân khẩu sảng; trì sính điền liệp, linh 
nhân tâm phát cuồng; nan đắc chỉ hóa linh nhân hành 
phương. 

Thị dể thánh nhân vị phúc bất vị mục, cố khử bỉ thủ 
thử. 


Linh ‹ ): khiến 
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% 
Manh ( bi ): làm mù, tối 
Lung (38. ): điếc 
Sảng ( Lễ ): sai lầm, nhầm lẫn 
Trì sính W6): sải ngựa rong ruổi 
Điển liệp g_ ):đisăn bán đốế, 
Cuồng (3#. ): rồ đại 
Hóa ( Ÿ# ): của cải 
Phương (2Ÿ ):hại 
Phúc (Ế_ ):bụng tấmlòng 
BÍ. (Á#_ ):cáikia 
Thử . ckk ): cái này 
* Dịch nghĩa : 
Năm mâu khiến người ta tối mắt; năm tiếng khiến người 
ta điếc tai; năm mùi vị khiến miệng người ta lẫn lộn; sải ngựa 


rong ruổi săn bắn khiến lòng người ta ra rỗ dại; của cải khó 
kiếm khiến người ta làm điều tai hại. 


Đo vậy thánh nhân vì bụng mà không vì mắt, cho nên bỏ cái 
kia lấy cái này. k 


* Giải thích : 


-81- 


Người xưa chú trọng vào năm mầu sắc chính là : đen, 
đỏ, xanh, trắng, vàng. Năm tiếng trong âm nhạc ngũ cung là: 
cung, thương, giốc, chủy, vũ (hổ, xừ, xang, xế, cống). Năm 
mùi vị thường gặp trong thực phẩm là: mặn, đắng, chua, cay, 
ngọt. 


Lão Tử cho rằng nếu quá say mê năm mầu sắc thì các 
mầu đan dệt vào nhau sẽ làm cho đầu óc điên đảo đến tối 
mắt. Nếu quá say mê năm tiếng thì các âm thanh trầm bổng 
sẽ làm cho thần kinh thính giác rối loạn đến ù tai điếc lác. 
Nếu quá ham thích năm mùi vị thì các mùi vị phức tạp sẽ làm 
cho mỗi miệng tê lưỡi đến nỗi lẫn lộn tốt xấu, không còn biết 
phân biệt thức ăn nào có lợi hoặc có hại cho thân tâm. Nếu 
người ta cứ quanh năm suốt tháng sải ngựa rong ruổi săn bắn 
như các vua chúa, hoàng tử, quan quyển ngày xưa thì tâm tình 
hóa ra rổ dại, làm những điều thương luân bại lý, phạm tới 
sinh mạng dân chúng. Của cải khó kiếm là vàng bạc, châu 
báu, ngọc ngà, tơ lụa, nhung gấm... Nếu người ta chuyên 
chăm đi tìm những thức ấy đem về trang sức thân thể, trang 
trí nhà cửa, chất đầy tủ lớn, tủ nhỏ thì càng ngày càng nẩy 


máu tham chiếm đoạt, hại mình, hại người. 


Tất cả những đam mê nói trên đều thụôc về nên văn 
minh vật chất, thu hút sự phóng tâm, hướng ngoại của con 


người. Hướng quá nhiều về văn minh vật chất, người ta sẽ 
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quay cuồng, lú lẫn, tán loạn tâm trí, mất hạnh phúc và sẽ sặp 
rất nhiều bệnh tật. 


Thời Xuân Thu Chiến quốc là bối cảnh của tư tưởng Lão 
Tử. Trung Hoa bấy giờ đã đạt đến một trình độ văn minh vật 
chất rất cao, nhưng đạo lý lại rất suy đổi. Người ta hiếu sát, 
hiếu chiến để tranh đoạt của cải, địa vị, quyển bính. Do đó, 
chiến tranh loạn lạc xảy ra liên miên. Lão Tử muốn chữa căn 
bệnh trầm kha này cho người đời ; vì thế ông đã tìm ra cội 
nguồn của căn bệnh đó. Nó chính là lòng ham muốn thỏa 
mãn những nhu cầu vô hạn của con mắt, cái tai, cái miệng và 
cả tay chân... Muốn giải trừ căn bệnh đó, người ta cần phải . 
thải bớt lòng ham muốn hướng ngoại lệ thuộc vào ngũ sắc, 
ngũ âm, ngũ vị, quay về chính mình để cốt sao no bụng, an 
tâm. Lão Tử nhận thấy rằng các bậc Thánh nhân đời xưa sở 
đĩ được an bình mạnh khỏe chỉ vì các ngài “vì bụng mà không 
vì mắt”. Chữ “Phúc ”vừa chỉ thị cái bụng, vừa chỉ thị tấm lòng ; 
do đó “vì bụng” vừa chỉ thị “no bụng”, vừa chỉ thị sự hướng nội 
để được an tâm thảnh thơi; trái với “vì mắt”, chỉ thị sự hướng 
ngoại làm sao xuyến tâm hồn. Để được no bụng thì không cần 
những gia vị cầu kỳ, chỉ cần những thức ăn thanh đạm là đủ. 

Để được an tâm thì không cần chạy theo thanh sắc đảo 
điên. Vì thế, các ngài bỏ cái kia là bồ thanh sắc đảo điên, gia 
vị phức tạp, ngựa xe phiền toái, vàng bạc châu báu rối trí..... 


để giữ cái này là giữ đời sống giản dị, tâm hồn thanh thần. 
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CHƯƠNG 13 
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* Phiên âm : 


wế 
kề 
S-~ 
Am 
Sẽ : 
R. 
là» 
đ8\ 
W§w 


Sủng nhục nhược kinh, quí đại hoạn nhược thân. Hà vị 
súng nhục nhược kinh? 

Sủng vi thượng, nhục vi hạ, đắc chỉ nhược kỉnh, thất 
chỉ nhược kinh. Thị vị sủng nhục nhược kinh. Hà vị quí đại 
hoạn nhược thân ? 

Ngô sở dĩ hữu đại hoạn giả vị ngô hữu thân. Cập ngô vô 
thân, ngô hữu hà hoạn! 


Cố quí dĩ thân vị thiên hạ, nhược khả ký thiên hạ. Ái 
dĩ thân vị thiên hạ, nhược khả thác thiên hạ. 


Súng ( #Z ): ân huệ, vẻ vang 
Nhục Ế ): nhục nhã, xấu hổ 
Nhược c⁄ ): dường như là, thì, bèn 
Hoạn ( #. ): lo lắng 

Kinh ( L2 `): sợ hãi 

Quí ẻ ): sang trọng, quí trọng 
Ký ( # ): gửi 

Thác cệ ⁄© ): trao phó 

* Định nghĩa : 


Vẻ vang, nhục nhã đường như đáng sợ ; sang trọng, 
nhiều lo lắng dường như ở thân mình. 


Sao bảo về vang, nhạc nhã dường như đáng sợ? Về vang 
Ở trên, nhục nhã ở dưới, được thì đáng sợ, mất thì đáng sợ. Thế 
nên bảo rằng vẻ vang, nhục nhã dường như đáng sợ. 


Sao bảo sang trọng, nhiều lo lắng dường như ở thân mình ? 


Ta sở dĩ có nhiều lo lắng vì ta có thân, Bằng ta không có 
thân, ta sao lo lắng ! 
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Cho nên ai quí trọng lấy thân vì thiên hạ, thì có thể gửi 
thiên hạ. Ai yêu lấy thân vì thiên hạ, thì có thể trao phó thiên 
hạ. 

* Giải thích: 

Đây là một chương gây ra nhiều ý kiến bất đồng nhất 
giữa các học giả khi đọc Đạo đức Kinh. Vì cho rằng cổ bản bị 
tam sao thất bản, cho nên từ thời Ngụy Tấn tới nay, có học 
giả đã thêm chữ, có học giã đã đổi chữ trong bản văn để cho 
ý nghĩa được sáng tỏ. Còn bắn văn gốc của Lão Tử thì không 
biết như thế nào ! Do đó, có nhiều bản dịch khác nhau và có 
nhiều cách giải thích khác nhau. Chúng tôi tạm chấp nhận 
bản văn phổ thông, đã chép lại và dịch ở trên ; sau đây xin 
giải thích : 

Theo học giả Dư Bồi Lâm ( Trung Hoa), câu “Sửng nhục 
nhược kinh, quí đại hoạn nhược thân” là một cổ ngữ, chứ 
không phải của Lão tử”; Lão tử chỉ giải thích và nhân đó đưa 
ý kiến mà thôi. 

Sao bảo vẻ vang, nhục nhã dường như đáng sợ? Người 
đời thường thích về vang, cho vẻ vang một giá trị ở tầm trên 
(Sủng vi thượng) ; người đời lại ghét nhục nhã, cho nhục nhã 
vô giá trị và đặt ở tầm dưới (nhục vi hạ). Tuy nhiên được địa 


©) Theo Nguyễn Hiến Lê : lão Tử Đạo Đức Kinh, NXB văn hóa, năm 1994, trang 
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vị vẻ vang thì đáng sợ vì có nhiều kẻ ganh ghét, muốn chiếm 
đoạt và sẵn sàng tìm mọi cách để hạ bệ (đắc chỉ nhược kinh). 
Còn bị nhục nhã thì đáng sợ đã đành vì bị người ta khinh bỉ 
chê cười (thất chỉ nhược kinh). Tóm lại, vẻ vang và nhục nhã 
đều đáng sợ cả. 


Sao bảo sang trọng, nhiều lo lắng (lo lớn) dường như ở 
thân mình ? 


Thân mình chính là cơ sở đón nhận địa vị sang trọng vẻ 
vang, đồng thời cũng là cơ sở chịu nhiều lo lắng. Lão Tử cho 
tằng sở dĩ ta có mối lo lớn bởi vì ta có thân. Có thân thì lo ăn 
mặc, lo nhà cửa, lo bị khinh khi, tai nạn, giết chóc, lo sao cho 
có danh tiếng, có quyền bính ở đời.... Nếu ta không có thân, 
hay ta đặt thân ra ngoài danh lợi, địa vị, quyền bính (ngoại kỳ 
thân ), ta sẵn sàng chấp nhận thua thiệt, đứng sau mọi người 
(hậu kỳ thân), làm sao ta phải lo lắng! Đó là cách sống có mà 
như không có của triết học Lão Tử. 


Nếu người nào thành tựu được cách sống này thì hạnh 
phúc biết bao; liệu còn có nỗi thống khổ, lo lắng nào dính bén 
vào được! Đó là người biết quên mình ; quên mình để dành 
thời giờ phục vụ tha nhân, sống vì thiên hạ. 


Cho nên, nếu có ai đó quí trọng lấy thân không phải cho 
mình mà biết quí thân để có cơ sở phụng sự thiên hạ thì đáng 
đem thiên hạ gửi gấm cho người ấy. Cũng thế, có ai đó yêu 
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thân không phải cho mình mà biết yêu, biết giữ gìn thân thể 
để có phương tiện phụng sự thiên hạ thì nên đem thiên hạ phó 
thác cho người ấy. Người ấy biết quên mình vì đại nghĩa cho 
nên đã vượt lên khỏi vinh nhục, không còn biết sợ hãi điều gì 
; được không màng, mất không tiếc. Người ấy đã đặt thân ở 
ngoài danh lợi cho nên đâu để ý đến sang trọng, hay hèn hạ 
mà phải lo lắng, bồn chỗn. Người ấy là thánh nhân trong đời. 
Nếu người ấy có cơ hội cai trị thiên hạ, ắt thiên hạ thoát khói 
lầm than. 
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CHƯƠNG 14 


* Chính văn: 


2#t2.£ Mếø Š., #2. £ đƒ 
Š.g.., lệ 2 + 43-6 qIẬU........ 
yu.É..ấ.2 .Ø% :3.,.b¿.. s6 


°ˆ..e.°°e 


———_—— 


ật-ko.¿-34 ,$& 28 dš..4 


SỐ ‹ 
Á^A 


J“ .-... 


* Phiên âm: 


Thị chỉ bất kiến danh viết Di; thính chỉ bất văn danh 
viết Hi; bác chỉ bất đắc danh viết Vi. Thử tam giả bất khả 
trí cật, cố hỗn nhỉ vỉ nhất. 


Kỳ thượng bất kiểu, kỳ hạ bất muội ; thằng thằng bất 
khả danh, phục qui ứ vô vật. Thị vị vô trạng chỉ trạng, vô 
vật chỉ tượng, thị vị hốt hoảng. Nghênh chỉ bất kiến kỳ 
thú, tùy chỉ bất kiến kỳ hậu. 


Chấp cổ chỉ đạo, dĩ ngự kim chỉ hữu ; năng tri cổ 
thủy, thị vị đạo kỷ. 


Bác k§ ): bắt 

Cật (2 £ ): hỏi han, truy cứu 

Hỗn cấu ): trộn lẫn 

Kiểu C)75 ): sáng tỏ 

Muội  (đỆ »tốităm 

Thằng ó LỰI ): sợi dây. Thằng thằng : đài đằng đặc 
Trạng ( 3# ): trạng thái, hình trạng 


Hốt hoắng( J2) ĐÈ ): thấy không đích xác, thấp 
thoáng, mập mờ 


Ị 
Nghênh RUN ): đón 
( lá ): theo 
Ngự tý bñÍ ): cai trỊ tất cả, chế ngự 


Ký ( 2 ): giểng mối 
* Dịch nghĩa: 


Tùy 
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Nhìn mà không trông thấy gọi tên là Di, lắng ta mà 
không nghe thấy gọi tên là Hi, nắm bắt mà không được gọi tên 
là Vi. Ba cái này không thể hỏi han thấu đáo, cho nên trộn lẫn 
nên một, 

Trên đó không sáng tỏ, dưới đó không tối tăm, dài dằng 
đặc mà không thể gọi tên, quay về tình trạng không vật. Thế 
nên bảo rằng trạng thái không hình trạng, là hình tượng không 
vật, thế nên bảo rằng thấp thoáng mập mờ. Đón thì không thấy 
đầu, theo thì không thấy cuối. 


Phải nắm được đạo xưa thì mới chế ngự được sự vật ngày 
nay; đÌ có khả năng biết sự khởi đầu ngày xưa, thì gọi là được 
mối đạo. 

* Giải thích : 

Trong chương I, Lão Tử cho rằng Đạo, nguyên ủy của 
vũ trụ vạn vật, là một thực tại không thể diễn tả, không thể 
gọi tên được, bởi vì đó là một thực tại siêu hình, Ở đây, ông 
tạm đặt tên cho thực tại siêu hình ấy qua ba tác động của giác 
quan con người. Đạo không trông thấy được bằng mắt nên gọi 
tên là Di; không nghe thấy được bằng tai nên gọi tên là Hi; 
không nắm bắt được bằng tay nên gọi là Vi. DiHiVi tuy là ba 
tên gọi nhưng chỉ thị một thực thể; đĩ nhiên DiHiVi ở ngoài 
nhận thức của giác quan cho nên cũng ở ngoài nhận thức của 
lý trí. Do đó, nếu người ta cố vận dụng lý trí cũng không thể 
truy vấn đến nơi được. Tuy nhiên, người ta có thể cảm 
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nghiệm thấy thực tại DiHiVi qua trung gian của vũ trụ vạn 


vật và trực giác tâm linh siêu nghiệm. 


DiHiVi là Đạo, không ở trong không gian cho nên 
không có trên có đưới, không sáng tỏ, không tối tăm; trên, 
dưới, sáng tỏ, tối tăm đều là những khái niệm thuộc về không 
gian. Đạo không ở trong thời gian cho nên suy ra thì có vẻ dài 
đằng đặc vô tận. Cái dài vô tận đó không thể gọi tên được, 
bởi vì gọi tên một chiều dài là đặt chiều dài đó trong giới hạn 
không gian thời gian. Đạo vô hình dù có triển khai ra vạn vật 
hữu hình, nhưng xem ra khuynh hướng của vạn vật rồi cũng 
trở về tình trạng không vật như Đạo. Vì thế, chỉ có thể nói 
Đạo ở tình trạng không hình trạng với dáng mạo không 
vật(vô vật chi tượng). Bảo rằng vạn vật thóat thai từ Đạo, 
nhưng vạn vật cũng biến dịch luôn luôn, cho nên không ai 
thấy rõ được hình tượng chắc thực của vạn vật, chứ đừng nói 
thấy rõ Đạo. Do đó, sự thấy biết của con người chỉ là thấp 
thoáng; vì thấp thoáng mà sự khởi đầu và sự kết thúc của Đạo 
không được đặt ra. 


Cái vũ trụ bao la này do Đạo mà phát sinh ; tuy nhiên 
với những máy đo tinh vi, con người vẫn không biết cái vũ trụ 
này dài rộng bao nhiêu. Ngày nay, do việc đo tốc độ dãn nở 
của các thiên hà, các khoa học gia tính lùi trở lại, phỏng 
chừng rằng vũ trụ này, phát sinh từ một khởi điểm sau một 
tiếng nổ lớn(Big bang), cách đây đã khoảng từ 10 tỷ cho tới 
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20 tỷ năm. Hiện nay nó đang dãn ra, không biết dãn ra tới 
đâu thì ngừng và không biết bao giờ mới co lại. Đã không 
biết đầu cuối của vũ trụ làm sao biết được đầu cuối của Đạo, 
là thực thể phát sinh vũ trụ ?! Bởi vậy, Lão Tử mới nói : “Đón 
thì không thấy đầu, theo thì không thấy cuối (nghênh chỉ bất 
kiến kỳ thủ, tùy chỉ bất kiến kỳ hậu). 

sau khi Lão Tử nói về thực tại vô hình vô hạn của Đạo 
mà ông tạm gọi tên là Di HiVi để đáp ứng nhu cầu đặt tên 
của con người, ông cho rằng con người có thể gián tiếp biết 
Đạo qua trung gian. 


Với câu “Phải nắm được đạo xưa”(chấp cổ chỉ đạo), 
Lão Tử không có ý muốn nói nắm bắt Đạo trong bàn tay hay 
thấu hiểu Đạo trong tư tưởng. Chuyện đó vượt ngoài khả năng 
con người! Ông chỉ muốn nói về việc nắm được đường lối hay 
qui luật của Đạo trong vũ trụ vạn vật và trong cõi nhân sinh. 
Đường lối ấy, qui luật ấy đã có từ ngàn xưa và vẫn còn có cho 
đến ngàn sau. Biết đường lối và qui luật của Đạo là biết Đạo 
một cách gián tiếp qua trung gian. Theo Lão tử, trong những 
chương sau, đường lối của Đạo là khiêm hạ, vô vi, làm mà 
chẳng cậy công, chẳng khoe khoang. Qui luật của Đạo trong | 
thiên nhiên thì bất biến, chắc nịch và giản đị, như nước gặp 
lạnh thì đóng băng, gặp nóng thì bốc hơi... 


Tuy nhiên nắm được đường lối và qui luật của Đạo 
không phải dễ. Đối với đường lối khiêm hạ, vô vi, có người tu 
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tập cả đời cũng chưa thành đạt. Con người vốn thượng tôn 
chính mình, thường ích kỷ, kiêu căng và đầy tư ý, tư dục; đâu 
có dễ gì trở nên khiêm hạ và vô vi (hành động tự nhiên, vô 
tư, không mưu lợi kỷ). Qui luật của Đạo thì đã được cài đặt 
trong thiên nhiên vạn vật. Ai hiểu và thuận theo qui luật thì 


tổn tại, ai sống nghịch với qui luật thì suy vong. 


Các thánh hiển xưa đã để tâm chiêm nghiệm, khám phá 
ra một số qui luật để giúp người ta sống vui, sống khỏe; 
nhưng đa số loài người không nghe, chỉ thích sống phản lại 
qui luật của Đạo. 


Vì thế vô số bệnh tật nẩy sinh, xã hội bất ổn vì đã tâm 
cuồng bạo. Với sự tiến bộ của văn minh khoa học, người ta 
cũng khám phá ra một số qui luật về vật lý, hóa học... người ta 
thành công ít nhiễu trong việc chỉnh phục thiên nhiên. Với 
một số thành công đó, người ta đâm ra kiêu mạn, hủy bỏ, vùi 
dập sự khám phá của các thánh hiển xưa về qui luật thiên 
nhiên muôn đời của Đạo để đáp ứng nhu cầu riêng tư đầy dục 
vọng của mình. Vì thế, qui luật đích thực của Đạo (Thiên 
Đạo) không được vận dụng ; hậu quả của việc vận dụng qui 
luật nhân tạo ngày nay càng ngày càng được nhận thấy rõ 
(Các chứng bệnh ung thư, hiện tượng hiệu ứng nhà kính 
"¬' 


Lão Tử cho rằng phải nắm được đường lối và qui luật 
ngàn xưa của Đạo mới có thể chế ngự được những sự khủng 
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hoảng, những sự thống khổ, gây ra bởi những sự vật được 
nhào nặn trong nền văn minh ngày nay tạo ra. Nền văn minh 
ngày nay được Lão Tử chỉ thị chính là nễển văn minh thời 
Xuân Thu Chiến Quốc ở Trung Hoa. Còn nền văn mỉnh khoa 
học kỹ thuật thế kỷ 21 này chắc chắn còn trái nghịch với 
đường lối và qui luật của Đạo gấp bội nữa. Lão tử nói thêm ai 
có khả năng biết được sự khởi đầu ngày xưa (năng tri cổ 
thủy), người ấy nắm được giễểng mối của Đạo. Biết được sự 
khởi đầu ngày xưa tức là biết được sự khởi đầu của đường lối 
khiêm hạ và vô vi từ ngàn xưa. Biết khiêm hạ và vô vi thì 
phải tôn lên thành đức khiêm hạ và đức vô vi. Trang Tử gọi 
những người có đức khiêm hạ và đức vô vi là bậc chí nhân, 
thần nhân và thánh nhân (chí nhân vô kỷ, thần nhân vô công, 
thánh nhân vô danh). Các vị ấy nắm được giểng mối của Đạo 
hay có Đạo nơi mình. : 
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CHƯƠNG 15 


k Nà Mà 


.—.......................... 


SP 
TU ly cớ . 
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* Phiên âm: 


Cổ chỉ thiện vi Đạo giả, vi điệu huyền thông, thâm bất 
khả thức. Phù duy bất khả thức, cố cưỡng vỉ chỉ dung. 


Dự hề nhược đông thiệp xuyên, do hề nhược úy tứ lân, 
nghiễm hề kỳ nhược khách, hoán hề nhược băng chỉ tương 


- 96 - 


thích, đôn hề kỳ nhược phác, khoáng hề kỳ nhược cốc, hỗn hê 
kỳ nhược trọc. 


Thục năng trọc dĩ tĩnh chỉ từ thanh, thục năng an, đĩ 
động chỉ từ sinh. 


Bảo thử Đạo giả bất dục doanh. Phù duy bất doanh, cố 
năng tế nhỉ tân thành. 


Thâm (SŸŠ ):sâuxa 

Thức (đệ ):hiểu biết 

Cưỡng của ): gượng ép, miễn cưỡng 
Dung ( # ): hình dùng: đáng mạo 
Dự đề ):rụtrè 

Thiệp Cb ): lội qua 

Do (4ã ): nghi ngại 

Úy ( #- ): SƠ SỆC 

Lân gđiể ): hằng xóm 

Nghiễm (75 ): nghiêm kính, nghiêm trang 
Hoán té ): tan vỡ 

Tương đ ): sắp sửa 

Thích dế ): tiêu tan 


Đôn (đ¿__): dây dặn, sơ sài 
Lo 
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Phác đ* ): mộc mạc, gỗ chưa đếo 
- 

Khoáng (Ø5 ): sáng sủa mông mênh, thoáng đãng 
Hỗn (3 Z2,):hòa lẫn 

\ 2⁄“- 3- từ từ. dần đÃ 
Từ địa ): từ từ, dân dân 

p XÃ `... 
Tế + za ): che lấp, xử quyết, xóa đi. 

* Dịch nghĩa : 

Người khéo giữ Đạo thuở xưa, tỉnh vì, mâu nhiệm, thăm 
thẩm, thông suốt, sâu xa không thể biết. Chỉ vì không thể biết, 
mới miễn cưỡng hình dung. 

Rụt rè thay giống như qua sông màa Đông, ngân ngại 
thay giống như e sợ bốn bên hàng xóm, nghiêm trang thay bậc 
ấy giống như người khách lạ, có về tự hẳy thay giống như băng 
sếp tan, sơ sài thay bậc ấy giống như gỗ mộc mạc, thoáng 
đãng thay bậc ấy giống như hang sâu, hòa lẫn thay bậc ấy 
giống như nước đục. 

Ai có khả năng từ đục lấy lặng lẽ mà hóa dân dẫn ra 
trong ? Ai có khả năng đang yên lặng lấy động lực mà dân dần 
phát khởi sinh hoạt? 

Người giữ gìn Đạo này thì không muốn tràn đây. Chỉ vì 
không tràn đầy cho nên có khả năng tự xóa mình để mà thành 
tựu điều mới. 


* Giải thích: 
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Chương này do tình trạng tam sao thất bản và sự chỉnh 
sửa của các học giả đời sau, cho nên có những bản văn sai 


khác nhau một vài chữ; tuy nhiên ý tưởng cũng tương tự nhau. 


Có điều chúng ta cần lưu ý rằng chữ Đạo của Lão Tử 
thường mang ý nghĩa đặc biệt, khác với chữ đạo phổ thông 
mà người ta thường hiểu. Chữ đạo phổ thông có nghĩa là 
đường lối hoặc tôn giáo. Ví dụ: Đạo dưỡng sinh là đường lối 
dưỡng sinh; đạo Phật là Phật Giáo. 


Ở đây, chữ Đạo của Lão Tử được chỉ thị là Thực tại tối 
hậu hay tối cao, là bản thể, cội nguồn vũ trụ vạn vật. Vì vậy 
chữ Đạo cần được viết hoa để chỉ thị một danh tự riêng. 


Do đó “người khéo giữ Đạo” không phải chỉ là người 
khéo tuân theo đường lối tu đức của một vị giáo chủ nào đó, 
mà là người khéo nắm giữ Thực tại tối hậu nơi chính mình. 
Người khéo tuân theo chặt chẽ một đường lối tu đức là trường 
hợp tiêu cực ; còn người khéo nắm giữ Thực tại tối hậu nơi 
chính mình mới là trường hợp tích cực. 


Trong chương này, Lão Tử muốn nói đến con người tích 
cực đó. Đó là một bậc thánh nhân đã hiện thực được Đạo 
(Thực tại tối hậu), đã nội tâm hóa được Đạo; cho nên người 
ấy có những hành vi, cử chỉ mang dáng dấp thấp thoáng của 
Đạo. Dĩ nhiên bậc Thánh nhân đó chỉ có ở thời xa xưa (Cổ chi 
thiện vi Đạo giả), chứ vào thời Xuân Thu Chiến Quốc mà 
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Lão Tử đang sống không còn bậc thánh nhân đó nữa ! Lão Tử 
chỉ được nghe lại do truyền ngôn, và ông miễn cưỡng mô tả 


bậc thánh nhân đó như sau : 


Vì khéo giữ Đạo nơi mình, cho nên bậc thánh nhân đó 
tế nhị, mầu nhiệm, thăm thẳm, thông suốt giống như Đạo. 
Lão Tử và chúng ta là những phàm nhân không thể biết được 
sự sâu xa trong tâm thức của bậc thánh nhân đó (thâm bất 
khả thức). Đạo là thực tại DiHi¡VI siêu hình, vô thanh, vô 
khứu... Thế mà DiH¡iVi hiện hữu trong bậc thánh nhân đó, làm 
sao người phàm đo lường, thấu hiểu hết được ! 


Khi Đạo thể hiện trong hành vi, cử chỉ, ngôn ngữ của 
bậc thánh nhân đó, người ta chỉ thấy : 


Ông ta có dáng vẻ rụt rè thận trọng giống như người lội 
qua sông trong mùa Đông. Về mùa Đông, nước sông ở Hoa 
Bắc lạnh lẽo, có khi đóng thành một lớp băng mỏng trên mặt; 
người lội qua sông nếu không thận trọng thăm đò từng chút 
có thể sa chân chết cóng. 

Ông ta có dáng vẻ ngần ngại, cân nhắc mỗi khi hành 
động điều gì, giống như người e sợ bốn bên hàng xóm theo 
dõi, chê cười khi làm điều gì sai trái. 

Ông ta có vẻ nghiêm trang kính cẩn giống như một 
người khách mới bước vào nhà ai, còn lạ lùng ngơ ngác chỉ sợ 
thất lễ với chủ nhà. 
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Ông ta có đáng vẻ khiêm hạ, muốn hóa mình ra không 
giống như băng sắp tan để khỏi làm phiển lụy đến những 
người xung quanh. Đây là mẫu người “vô vị chân nhân” được 
mô tả trong Thiển thi : “nhập lâm bất động thảo, nhập thủy 
bất lập ba”(vào rừng không khua lá, vào nước không quậy 
sóng). Hoặc như mẫu người của tiên tri Ysaia : “Người không 
bẻ gẫy cây lau bị dập, không dập tắt tìm đèn còn khói”. 


Ông ta có dáng vẻ sơ sài trong cách ăn mặc, mộc mạc 
như cây gỗ chưa đẽo gọt, thể hiện sự thật thà chất phác của 
mình. 


Tuy vậy ông ta lại thể hiện đáng vẻ thông thoáng 
khoáng đẳng, dễ chịu, sẵn sàng chấp nhận tha nhân không 
phân biệt quí tiện như một cái hang sâu chứa đựng trăm loài 
động vật, thực vật. 


Và còn hơn thế nữa, ông ta thích hoà đồng trộn lẫn với 
mọi người như những hạt bụi trong một hỗ nước đục. Ở điểm 
này, Lão Tử đã nhận thấy bậc thánh nhân đó đồng quan điểm 
với Khổng Tử: quân tử là người “hòa nhỉ bất đông”; tuy không 
cùng cách sống, cách nghĩ với tiểu nhân, nhưng quân tử sẩn 
sàng hòa lẫn với tiểu nhân để cảm thông. 


Trong bản văn Đạo Đức Kinh của Vương Vân Ngũ còn 
có thêm hai câu để mô tả bậc Thánh Nhân đó như sau : 


“Đạm hề kỳ nhược hải; 
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Liêu hề nhược vô chỉ” 

Nghĩa là: 

Điềm đạm thay người ấy giống như biển; 
Linh động thay giống như không ngừng _ 


Qua hai câu này, Lão tử muốn nói thêm rằng : Người 
khéo giữ đạo có tấm lòng điểm đạm, chịu đựng, cởi mở như 
mặt biển mênh mông, có hành vi mau mắn phục vụ đó đây 
như gió thổi không ngừng. Chữ “liêu ”có nghĩa là hình ảnh gió 
thổi vì vèo trên các ngọn cây. 


Thế thì, cho dù có thêm nhiều hình ảnh nữa, Lão tử 
cũng không phác họa được đầy đủ chân dung của “Người 
khéo giữ Đạo "thời xưa. 


Xem ra những cách thế sống của bậc thánh nhân mà 
Lão tử vừa mới miễn cưỡng mô tả ở trên thật khác xa với đại 
đa số người thời Xuân Thu Chiến Quốc, hay cả với những 
người thời nay. 

Thay vì rụt rè thận trọng, những người này bất cẩn, hấp 
tấp, hành động không kể nguy hiểm có thể ập tới. Thay vì 
ngần ngại, dè dặt, những ngừơi này hùng hổ, chịu đấm ăn xôi, 
chẳng sợ dư luận chê cười. Thay vì nghiêm trang, kính cẩn 
những người này khinh nhờn, bất lịch sự trong giao thiệp. 
Thay vì khiêm hạ, hóa mình ra không, những người này tự 


cao, tự đại, coi trời bằng vung. Thay vì sơ sài, mộc mạc, 
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những người này trưng diện kiểu cách, kênh kiệu với mọi 
người. Thay vì thông thoáng chấp nhận, những người này ty 
hiểm, ghen tuông, kỳ thị. Thay vì hòa đồng, những người này 
sẵn sàng xung khắc, sinh sự với những ai không đồng quan 
điểm với mình. 

Sau khi so sánh chúng ta thấy nhân cách của “người 
khéo giữ Đạo thuở xưa” tất khác xa với đa số những người từ 
Xuân Thu Chiến Quốc tới nay. Tuy nhiên, như vậy có phải 
“người khéo giữ Đạo thuở xưa” là một kẻ tiêu cực, bi quan, 
thối chí hay không ? Quả thực bậc thánh nhận đó đã khác hẳn 
với mẫu “siêu nhân” với ý chí hùng bá của Nietzsche và 
Hitler. Siêu nhân hùng bá thì sẵn sàng giẫm đạp lên tha nhân 
để vọt lên thống trị; bậc thánh nhân của Lão tử thì nhường 
nhịn đi sau mọi người. Căn cứ vào chương này và một số 
chương khác, nhiều người ngày nay cho rằng tư tưởng Lão Tử 
là tư tưởng tiêu cực, bi quan; tư tưởng ấy thoát thai từ một 
triết gia luôn luôn thất bại trong hành động, vì bất đắc chí 
phải bồ trốn mất tích. 


Thật ra không phải như vậy. Ai đã từng có nhiều kinh 
nghiệm trong đời hay đọc nhiều sử sách thì thấy những người 
bất cẩn, sổ sàng, tự kiêu, kiểu cách, ghen ty, kỳ thị, bất hòa 
đã thất bại thẩm hại thế nào hay đã gây nên đau khổ, chết 
chóc cho tha nhân thế nào. Chúng ta hãy cẩn thận tìm hiểu 
thêm về bậc thánh nhân đó. 
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Bậc thánh nhân có dáng vẻ rụt rè, ngần ngại, mộc mạc... 
đó chẳng phải con người tâm thường đâu ! Lão Tử đã đặt ra 
hai câu hỏi : 

“Ai có khả năng từ đục lấy lặng lẽ mà hóa dẫn dẫn ra 
trong?”(Thục năng trọc đĩ nh chỉ từ thanh) 


Người tâm thường khi đã hòa lẫn với thế tục thì bị tục 
hóa như giọt nước rơi vào dòng nước đục, rồi bị dòng nước đó 
cuốn trôi theo. Nhưng bậc thánh nhân khéo giữ Đạo này lại từ 
chỗ lặng lẽ âm thầm đem sự trong trẻo của tâm mình chuyển 
hóa đục ra trong. Cụ thể là người ấy có thể biến cả một tập 
thể ô trọc ra một tập thể trong sáng, thánh thiện. 


“Ai có khả năng đang yên lặng lấy động lực mà dân dần 
phát khởi sinh hoạt ?”(Thục năng an đĩ động chỉ từ sinh). 


Người tẦm thường khi đã yên lặng thì chìm nghỉm luôn, 
đi vào sự u trệ, chán nắn, chết chóc. Nhưng bậc thánh nhân 
khéo giữ Đạo này lại lấy động lực tự nơi mình, dần dần phát 
khởi một sức sống mới, tốt đẹp nơi môi trường mình đang 
hiện diện, để rồi có thể đổi mới cả tập thể, cả xã hội như một 
tấm men làm dậy men cả chậu bột. 

Tại sao bậc thánh nhân khéo giữ Đạo có những khả 
năng ấy? Thưa rằng khả năng tự hóa ra trong, khả năng phát 
khởi sức sống mới đã được bậc thánh nhân đó lấy ra từ Đạo. 
Bởi vì Đạo là thực tại vĩnh hằng, có khả năng tái sinh, phục 
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sinh cái gì đã chết, làm mới lại cái gì đã cũ. Từ trong tro tàn, 
một thế giới mới có thể được dựng lên trong Đạo. Như thế, 
bậc thánh nhân đó đâu phải là người tiêu cực, bi quan, thối 
chí và thất bại như mọi người tưởng. Thế thì tư tưởng Lão Tử 
phải nói là tư tưởng lạc quan, tích cực mới đúng chứ! 

Lão Tử còn cho biết thêm : “Người giữ gìn Đạo này thì 
không muốn tràn đây”(Bảo thử Đạo giả bất dục doanh). Qui 
luật của Đạo là tràn đầy thì bị đổ, bị vơi đi. Tràn đầy tức là tự 
mãn, tự kiêu. Người tự mãn, tự kiêu không tiếp thu được điều 
gì hay và ai ai cũng ghét. Người khéo giữ Đạo không tự mãn, 
tự kiêu, tự thị; cho nên khi cần có thể rút lui, tự xóa mình đi, 
nhường cơ hội cho những người hậu tiến có thể thành tựu một 
công trình mới (Cố năng tế chỉ tân thành). 
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CHƯƠNG 16 


ậ 4ñ a.ER,E 2Ñ. MB. 60... 
4§.0.Hờ, Xe. œ.8R,2.P....... 


s:, £. Đau Q6 6 nền {9 „Q01 ¬ 
xa.É Xš. sẽ Ấ. 2, 24+ .,2 44 
%..8.#.š.4.k A24. 


* Phiên âm: 
Trí hư cực, thủ tĩnh đốc. 
Vạn vật tịnh tác, ngô đĩ quan phục. 
Phù vật vân vân, các phục qui kỳ căn. 
Qui căn viết tĩnh, thị v] viết phục mệnh. 
Phục mệnh viết thường, tri thường viết mình, bất trỉ 
thường, vọng tác hung. 
Tri thường dung, dung nãi công, công nãi toàn, toàn 


nãi thiên, thiên nãi Đạo, Đạo nãi cửu, một thân bất đãi. 
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Trí z4 ): đạt đến 


Đốc cấ _): đầy đặn, thuần nhất 
Tịnh ( # ): đều 

Tắc: ‹CÁP. 3 làm Wotaott6ittiit 
Dĩ ( hbÃ ): nhân vì 


xả 
Vân vân (Z~ ): nhiều, đa dạng, phức tạp, trùng trùng (như 
cổ) 


Các ( £$ ): đều, tất cả. 
Vọng ( - ): sai trái, cần bậy 
Dung ( y ):bao dung 

Công ( 2À ): chung, công bằng 
Nãi ( Zƒ  ):bèn thì 

Tòan ( + ): trọn vẹn, bao quát, bảy Hội 
Thiên ( 2C ):hiện tượng tự nhiên 

Cứu ( E/4 ): lâu đài 

Một (3È_ ):hết suối 

Đãi (#%A ): nguy 
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* Dịch nghĩa: 

Đạt đến trống vắng cùng cực, giữ cho yên lặng thuần 
nhất.Muôn vật đều triển khai, ta nhân đó thấy sự trở lại. 

Kìa mọi vật đa tạp, đều trở về cội nguồn của chúng. 

Về với cội nguôn đó là yên lặng, gọi đó là trở lại Mệnh. 

Trở lại mệnh đó là thường hằng, biết thường hằng là 
sáng; 

Không biết thường hằng, hành động sai trái thì tai họa. 

Biết thường hằng thì bao dung, bao dung thì công bằng, 


công bằng thì bao khắp, bao khắp thì tự nhiên, tự nhiên thì hợp 
Đạo, hợp Đạo thì lâu dài, suốt đời không nguy. 


* Giải thích: 


Ở đây, Lão Tử nói về qui luật của Đạo trên vũ trụ vạn 
vật. Đó là sự triển khai và sự trở lại. 


Tuy nhiên để có thể thấy qui luật này, người ta phải 
tuân theo một điều kiện: tâm hồn đạt đến sự trống vắng cùng 
cực, giữ cho tâm hồn đựơc yên lặng thuần nhất. 

Đối với đại đa số con người ; điều này rất khó. Xã hội 
càng phát triển văn minh khoa học kỹ thuật, càng bon chen 
cạnh tranh, càng nẩy sinh ra lắm nhu cầu. Càng nhiều nhu 
cầu càng nhiều dục vọng. Một khi tâm hồn đầy ắp dục vọng 


chiếm đoạt, làm sao có thể thính lặng thuần nhất được 1. 
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Ngày xưa, ở Nhật Bản, có người tìm đến thiển thất để 
xin học thiển với một thiển sư. Vừa quan sát dáng mạo người 
khách, vị Thiển sư vừa thong thả rót trà vào ly của khách. 
Ông vui về hỏi chuyện và không biết vô tình hay cố ý, ông đã 
rót trà đầy tràn lan ra khỏi ly. Người khách vội vã nhắc nhở 
Thiển sư về việc này. Thiển sư điểm nhiên trả lời : “Ông đến 
đây với một tâm hôn đây tràn dục vọng như cái ly trà này, làm 


sao ông có thể học thiền được ?”, 


Đó là bài học đầu tiên về Thiển cho người mới nhập 
môn. 


Trong chương I, Lão tử đã nhắc nhở : “Thường vô dục đĩ 
quan kỳ điệu”. Muốn thấy điều huyển nhiệm của Đạo mà 
không phải vất vả tìm tòi bằng các phương pháp khoa học kỹ 
thuật thì phải thường xuyên vô dục. Vô dục là “r hư cực, thủ 
tĩnh đốc”. 

Với tâm hồn thanh tnh trống vắng, Lão tử cho biết ông 
đã nhận thấy vạn vật tuy phát triển vô vàn, trùng trùng điệp 
điệp, nhưng rốt cục tất cả đều trở về cội nguồn của chúng. 
Ngày nay, học thuyết Big Bang (Tiếng nổ lớn) cũng hé rộ ra 
rằng vũ trụ mặc dầu triển nở không ngừng, nhưng một ngày 
kia cũng sẽ thu rút lại về cội nguồn ban đầu cửa nó. Cội 
nguồn của nó là Đạo. Đạo thì yên lặng, vô danh. Vì thế, Lão 
Tử cho rằng con người cần phải biết yên lặng, để rồi cùng với 
vạn vật trở lại Mệnh (Phục Mệnh). Mệnh là cái phân Đạo 


-109- 


trao cho con người; hay nói khác đi, là cái phần Đạo hiện 
diện trong nội tâm con người. Yên lặng ở đây không có nghĩa 
là thân xác không vận động gì, mà yên lặng là sự thính lặng 
nội tâm. Tôn giáo nào cũng để cao sự thinh lặng nội tâm ; bởi 
vì có như thế, người ta mới đạt tới sự bình an tâm linh, mới 
tìm thấy hạnh phúc chân thật. 


Ai trở lại với Mệnh thì đạt tới thường hằng. Ai biết 
thường hằng mới gọi được là người thật sáng suốt(tri thường 
viết Minh). Ai không biết thường hằng, không sáng suốt, ắt 
hành động sai trái và sẽ nhận lấy những hậu quả tai hại. Nhà 
Phật gọi người ấy là người Vô Minh. Vô Minh sẽ dẫn đắt 
người ta lăn lóc trong thế gian trầm luân đau khổ. 


Người nào biết thường hằng thì có tấm lòng bao dung. 
bao dung thì xử công bằng với mọi người không phân biệt 
thân thù, bởi vì biết rằng cả người thân, người thù đều từ Đạo 
mà ra, đều có Đạo tiểm tại trong mình. Đã cư xử công bằng 
thì có khả năng bao khắp tất cả. Bao khắp tất cả thì phù hợp 
với tự nhiên; tự nhiên như trời, như đất. Trời tự nhiên tỏa ánh 
sáng, dưỡng khí cho muôn vật. Đất tự nhiên chứa đựng và 
nuôi dưỡng muôn vật, không phân biệt lớn nhỏ, quí tiện, tốt 
xấu. Nói về tính chất bao dung và bao khắp này, Kinh Thánh 
Tân Ước khuyên các tín hữu hãy tha thứ cho tất cả, không 
phân biệt thân thù, bởi vì Thiên Chúa ban nắng mưa cho cả 
kẻ đữ, người lành. Cũng thế, sách Phật khuyên : “Cững như 
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trên đất ta có thể vứt bất luận vật 8ì, dầu chua, dầu ngọi, dầu 
sạch, dầu dơ, đất vẫn thản nhiên, một mực trơ trơ...”(Túc sanh 
truyện). Như vậy tự nhiên là sống hợp với qui luật thiên nhiên 
(toàn nãi thiên). Hợp với qui luật thiên nhiên là hợp với Đạo 
hay có Đạo hiện điện nơi mình. Ai có Đạo nơi mình, người ấy 
được tổn tại lâu dài, trọn đời không nguy hại. Sự nguy hại 
không bao giờ làm cho tâm hồn người đó mất bình an, hạnh 
phúc. | 


Tóm lại, “í hự cực, thử tĩnh đốc” là điều kiện cần để 
chiêm nghiệm qui luật của Đạo, để phục Mệnh và để trường 
thọ. 
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CHƯƠNG 17 


* Chính văn : 


£ Sú gi S) ¬.¬. ¡ #$.2.. Số š/002 5è 
à.+-#.&É,⁄4 +4 1â. + _ 


¬..... ^^ . An“. 


. 
LỆ 

MN 
db 
mí 
m- 
SIM 


* Phiên âm : 

Thái thượng, bất trì hữu chỉ. Kỳ thứ, thân nhỉ dự chỉ. 
Kỳ thứ, úy chỉ. Kỳ thứ, vũ chỉ. Tín bất túc yên, hữu bất tín 
yên. 

Du hề kỳ quí ngôn. Công thành sự toại, bách tính giai 

vị ngã tự nhiên. 

Thái thượng @& _F_ ): cao nhất, xa xưa nhất 

M) 
Thân ( 24v - ):thân thiết gần gũi. 


Dự ( s* ): khen ngợi 
„cổ 
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}- 
-Vũ ( 4Ð ): khinh nhờn 
tỳ 
Du ( (¿4 }: nhàn hạ 


Toại ( c5 ): thỏa thuê, xong 
* Dịch nghĩa : 


Bậc trên hết, dân không biết là có. Bậc dưới, dân gần gãi 
mà ngợi khen. Bậc tiếp theo, dân sợ hãi. Bậc dưới nữa, dân 
khinh nhờn. Không đủ niềm tin thì có sự không tin vậy. 


Bậc trên ấy quí lời mà nhàn hạ thay. Thành công xong 
việc rồi, trăm họ đều bảo rằng ta tự nhiên như vậy. 

* Giải thích : 

Lão Tử rất thích dùng lối văn “hà ziện” chữ. Tiêu biểu 
là ở đây, nói đến vua mà không dùng chữ “quân”, chữ 
“ương”; nói đến dân mà không dùng chữ “dân”. Chỉ có ở 
cuối chương, dùng chữ “bách tính”?(răm họ) chỉ thị đân 
chúng. Ông nói bâng quơ thế thôi, chúng ta phải luận ra mà 
hiểu. 

“Thái thượng” chỉ thị một bậc quân vương thời thái cổ, 
nghĩa là vào khoảng mấy ngàn năm trước Công nguyên. Bậc 
quân vương này có trong huyền thoại của đân gian. Lão Tử 
cũng như những người thời Xuân Thu Chiến Quốc được nghe 
truyền ngôn rằng : Vào Hoàng Kim thời đại rất xa xưa, có lẽ 
trước cả thời Đế Nghiêu, Đế Thuấn mà Nho Giáo hằng nhắc 
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nhở tới, có những ông vua khéo giữ Đạo nơi mình, cai trị dân 
theo đường lối “vô vi”. Vua đơn sơ tốt lành ; dân cũng đơn sơ 
tốt lành ; dân sống thẳnh thơi thoải mái đến nỗi không từng 
biết có vua đang cai trị mình (bất tri hữu chi). Lão tử cho bậc 


thái thượng đó là người cai trị giỏi hạng nhất. 


Tiếp đến là hạng thứ hai. Vị vua này dùng đức độ, ân 
nghĩa mà cai trị, cho nên dân thích gần gũi yêu mến và ngợi 
khen tài đức, công trạng (thân nhi dự chỉ). 


Tiếp đến là hạng thứ ba. Vị vua này dùng bạo lực, mưu 
thuật trá ngụy mà cai trị; cho nên dân khép nép, sợ hãi( úy 
chị). 


Tiếp đến là hạng chót. Vị vua này ngu dốt, hèn nhát, 
yếu đuối, chẳng có tài đức cho dân mến, chẳng đủ quyển uy 
cho dân sợ ; chỉ do thời cơ thuận lợi mà được ngồi vào ngôi 
tôn quí. Do đó, dân chúng khinh nhờn, bất tuân và chống lại 
(vũ chỉ). 


Muốn ở ngôi quân vương trị nước thì phải tạo được niềm 
tin cậy ở dân. Lão Tử cho rằng vua không tạo đủ niễm tin, 
dân sẽ không tin(n bất túc yên, hữu bất tín yên). 

Ngày nay chúng ta phỏng đoán rằng cai trị theo đường 
lối vô vi có lẽ chỉ là huyền thoại hay giai thoại trong niềm mơ 
ước của người thời Xuân Thu Chiến Quốc. Tuy nhiên cũng có 
người gọi cái thời vô vi đó là thời Hoàng Đạo (Đường lối 
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lớn). Còn cai trị bằng đức độ, ân nghĩa thì sử sách gọi là Đế 
đạo; người ta thường chỉ thị vào thời Đế Nghiêu, Đế Thuấn 
(trước công nguyên 23 thế kỷ). Cai trị bằng nhân nghĩa lễ 
nghi thì sử sách gọi là Vương đạo, có ở thời Văn Vương, Vũ 
Vương, Chu Công (trước Công nguyên 11 thế kỷ). Cai trị 
bằng bạo lực, mưu thuật, sử sách gọi là Bá đạo, có vào thời 
Xuân Thu Chiến Quốc và Tần Thủy Hoàng cho tới nay. 


Sau khi nói tới bốn loại vua và hậu quả của bốn cách cai 
trị, Lão Tử nhắm vào loại vua thứ ba và thứ bốn mà nói: 
“Không đủ niềm tin thì có sự không tin vậy”. Dân không tin 
vua cư xử tốt với mình, cho nên dân mới sợ hãi. Dân không 
tin vua có bản lĩnh cai trị mình, cho nên dân mới khinh nhờn, 
chống đối. 


Kết thúc chương này, Lão Tử ngợi khen bậc thái thượng. 
Vị vua ấy cai trị dân mà dường như không cai trị, không phải 
nhiều lời, tốn sức cho nên ít nói (quí ngôn) và nhàn du. Vị vua 
ấy thuận theo tính tự nhiên, thuận theo qui luật thiên nhiên 
mà làm, không khoe khoang, không cậy công, không cưỡng 
ép (vô vi). Vua với dân cùng làm những gì đáng làm; xong 
việc rồi dân cũng không biết nhờ có vua mà mình làm được, 
lại cứ tưởng rằng mình tự nhiên làm, xã hội tự nhiên sinh hoạt 
tốt đẹp như vậy. 
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CHƯƠNG 18 
* Chính văn : 


... . . .ẻ ẽ ............(................aa ae. 


.......ÔÔÓÔÔÓÔÓÔÓÔÓÔÔÓÔÓÔÖÔÖÖÓÔÖÓÔÖÔÓÔ,<. ...........“. .. ae nh ha. 


* Phiên âm : 


Đại đạo phế hữu nhân nghĩa. Trí tuệ xuất hữu đại 
- ngụy. Lục thân bất hòa hữu hiếu từ. 


Quốc gia hôn loạn hữu trung thần. 
SÀN 

Phế (/Zá- ):bỏđi 

Ngụy ( +* ): dối trá 

Hôn ( d ): tỔi tăm. 

* Dịch nghĩa : 


Đạo lớn bị bỏ đi mới có nhân nghĩa. Trí tuệ nấy sinh mới 
có lắm đối trá. Sáu thân chẳng hòa thuận mới có hiếu từ. 
Nước nhà tối tăm rối loạn mới có bề tôi trung thành. 
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* Giải thích : 

“Đại đạo phế” chỉ thị đường lối hay qui trình triển khai 
vũ trụ vạn vật bị bỏ đi; hoặc có thể hiểu chính Đạo (Thực tại 
tối hậu) bị loại bổ. Lão tử không nói rõ tại sao qui trình này bị 
bãi bỏ và ai đã bãi bỏ. Tuy nhiên, đọc kỹ toàn chương, chúng 
ta hiểu ra được là chính con người đã bỏ đại đạo và đại đạo bị 
bồ vì sự phát triển của trí tuệ con người. Trong khi sách Sáng 
Thế (Cựu Ước Kinh) dùng huyễn thoại Địa đàng để giải thích 
vấn để này, thì Lão Tứ chỉ dùng sáu chữ : “Trí tuệ xuất, hữu 
đại ngụy”. 


Huyền thoại Địa đàng diễn tả rằng : những con người 
đầu tiên (Adam và Eva ) vừa mới được sáng tạo thì sống 
trong cảnh diệu quang là vườn Địa đàng. Sau khi bị con rắn 
cám dỗ ăn trái cây thiện ác, những con người ấy không còn 
được ở trong Địa đàng nữa và bị đuổi ra ngoài, sống trong 
cảnh lầm than, khó nhọc, đầy oán hận... 


Như vậy, con người không còn được an vui trong Địa 
đàng nữa chỉ thị tình trạng “Đại đạo phế”; hình ảnh con rắn 
cám dỗ ăn trái cây thiện ác chỉ thị tình trạng “rí tuệ xuất”. 


“Đại ngụy” chỉ thị tình trạng con người tách rời Đạo (Thực tại 
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tối hậu) và những hậu quả theo sau : Chồng đổ lỗi cho vợ 


(A dam đổ lỗi cho Eva) và anh giết em (Cain giết Abel). 


Còn Đức Phật Thích ca thì cho rằng Vô minh là đầu mối 
của tham, sân, sỉ ; tức là cội rễ của đau khổ và tội lỗi. Tại sao 
có thể so sánh “vô minh” (không sáng suốt) với “trí tuệ ” của 
Lão tử được ?. Xin thưa, “rí tuệ” ở đây không phải là trí sáng 
suốt đích thực, mà là trí xảo; đó là sự phân biệt tách bạch 
giữa ta và tha nhân, phân biệt cực đoan đưa đến quan niệm 
bất bình đẳng về sự vật; Do đó, tính ích kỷ, vị kỷ và tham sân 
s¡ mới nổi lên. Dĩ nhiên, “í z„ệ” của Lão tử không phải là 
“trí huệ bát nhã” của nhà Phật. Vì thế, “rí tuệ” chính là tình 
trạng vô minh, trái ngược với “?rí huệ bát nhã” là tình trạng 
trong veo của tâm, thấy biết bình đẳng, không phân biệt, vô 
tham, vô sân, vô si. Như thế, trong xuất phát điểm ở ba không 
gian cách xa nhau, Do Thái, Ấn Độ, Trung Hoa, ở một 
khoảng thời gian tương đương nhau (trước công nguyên chừng 
500 năm), sách Sáng Thế của Cựu Ước Kinh, sách Đạo Đức 
Kinh của Lão Tử và tư tưởng của Đức Thích Ca cùng có một 
cái nhìn giống nhau về sự sa đọa của loài người và hậu quả 
của sự sa đọa đó. 

Chúng ta trở lại với chương sách của Lão Tử. Nhân 
nghĩa là điều nhân và điều nghĩa. Nhân trong triết học Hình 
như thượng của Khổng Tử là một đức cao siêu và bao la. Ở 
đây, chúng ta chỉ chú ý tới nghĩa phổ thông của chữ nhân. 
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Nhân là lòng yêu thương người. Nghĩa là sự cư xử tốt đẹp 
trong tương giao với mọi người. Do đó có nghĩa vợ chồng, 
nghĩa thầy trò, nghĩa anh em, nghĩa bè bạn, nghĩa đồng bào 
..V..V... Nhân nghĩa được Nho giáo rất để cao và được mọi 
người không phân biệt tôn giáo, chủng tộc coi trọng. Tuy 
nhiên, Lão Tử cho rằng so với “Đại đạo”, nhân nghĩa là tình 
trạng thấp kém; cho nên ông mới nói : “Đạo lớn bị bỏ đi mới 
có nhân nghĩa”. Tại sao vậy? Bởi vì Đạo lớn thì vô tư, tự 
nhiên, bình đẳng, không phân biệt, như ánh sáng soi cho mọi 
người không phân biệt người lành, kẻ dữ. Còn nhân nghĩa thì 
có phân biệt. Thói thường, người ta cư xử nhân nghĩa với 
người này, mà kém hoặc không nhân nghĩa với người kia ; 
nhân nghĩa trong trường hợp này mà không nhân nghĩa trong 
trường hợp khác. Như vậy, nhân nghĩa xuất hiện trong xã hội 
loài người là dấu chỉ “Đại đạo phế”. “Đại đạo phế” là do “trí 
tuệ xuất”. Một khi “trí tuệ xuất”, tức là có sự phân biệt giữa 
ta và tha nhân ; vấn để “cái của ta” khác với “cái của tha 
nhân” được đặt ra, đưa đến lắm dối trá (Đại ngụy). Nhiều dối 
trá bao nhiêu thì nhiều tội lỗi và nhiều đau khổ bấy nhiêu. 


Vì có sự phân biệt cực đoan và khắc nghiệt mà cha mẹ, 
anh em, vợ chồng (lục thân) trong gia đình bất hòa. Vì có bất 
hòa xẩy ra, người ta mới phải để cao đức hiếu, đức từ. Bất 
hòa xẩy ra ở qui mô rộng lớn bao trùm cả xã hội đưa đến tình 


trạng nước nhà tối tăm, rối loạn (quốc gia hôn loạn). Do đó có 
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bể tôi bất trung, chống lại vua; vì thế, người bể tôi trung 
thành (trung thần) mới được để cao. 


Trong chương này, Lão tử không có chủ ý chê bai nhân 
nghĩa, khinh bỉ hiếu từ, chối bỏ trung thần. Ông chỉ nhận định 
rằng vì Đạo lớn bị bổ đi mới có vấn đề nhân nghĩa, hiếu từ, 
trung thần trong xã hội. Giả như Đạo lớn không bị bỏ, mọi 
người sống yêu thương, hòa thuận, nâng đỡ đùm bọc lẫn 
nhau, đâu có vấn để nhân nghĩa, hiếu từ, trung thần được đặt 
ra nữa. Nói như vậy, Lão tử không có ý chê bai đạo Nho để 
cao nhân nghĩa, hiếu từ, trung thần là thấp kém. Bảo rằng 
Lão Tử chê bai đạo Nho là do các môn đồ hậu bối và các học 
giả đời sau gán cho Lão Tử. Ông chỉ muốn nói rằng hãy trở 
về với Đạo (Mẹ muôn loài) thì vấn để đại ngụy, bất hòa, hôn 
loạn sẽ được giải quyết. 


Tuy nhiên, trên thực tế lịch sử loài người, Đạo lớn bị bổ 
đã lâu rồi ; trí tuệ xảo trá, phân biệt đã bám rễ phổ biến trong 
tâm thức loài người từ ngàn đời; đâu phải trong một sớm một 
chiểu, con người có thể trở về với Đạo ngay được. Cho nên 
nhiều tôn giáo, nhiều học thuyết mới nẩy sinh ở mọi nơi để 
nỗ lực dẫn đắt con người trở về với Đạo. Trong chiều hướng 
phải vất vả lội ngược dòng ấy, đạo Nho để cao nhân nghĩa, 
hiếu từ, trung thành để đem con người từ tiểu nhân lên quân 
tử, thánh hiển. Đạo Công giáo khuyến khích con người bước 
vào cửa hẹp và tái sinh trở thành trẻ thơ. Đạo Phật nêu ra Bát 
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Chánh đạo, trình bày triết lý vô ngã để con người đạt tới trí 
huệ bát nhã, ầm lại Chân tâm, Phật tính. Còn Lão tử thì để 
cao “trí hứ cực, thủ tĩnh đốc "(chương 16) để con người “phục 
Mệnh”, trở về với Đạo nơi tâm mình. 
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CHƯƠNG 19 


* Chính văn: 


ứ. 
Á6. 4= &. xi... AB á..lb,............ 
4ô. 1a..Ê. „|, 3# RÀ„.g........... 


Ta .. 
n6 n  c. 


* Phiên âm: 

Tuyệt thánh khí trí, dân lợi bách bội. 

Tuyệt nhân khí nghĩa, dân phục hiếu tư. 

Tuyệt xảo khí lợi, đạo tặc vô hữu. 

Thử tam giả dĩ vi văn bất túc. Cố linh hữu sở chúc: 
Kiến tố bão phác, thiểu tư quả dục. 

Tuyệt 4€, ): dứt bổ 

Khí ( ˆ ): quên, sa thầi 

Bội (4Ö ):sấplên 

Xáo (5 ):khéo léo, giả dối 
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4 
Lợi (&†| ): sắc bén 


Văn ( = ): dáng vẻ bể ngoài (để che đậy) 
Linh ( 4 _): khiến 

Chúc ki ): chuyên chú vào 

Tố ): tơ trắng, mộc mạc 

Bão ( 4á ): ôm giữ 

Phác ( + ): thô sơ 


Tư C2» ): riêng 
Quả: ( L1 ):ít 
““ 
* Dịch nghĩa : 
Đi ma lanh bỏ qui quyệt, dân được lợi gấp trăm. 
Dút nhân bỏ nghĩa, dân trở lại thảo hiền. 
Dúi khéo bỏ bén, trộm cướp không có. 


_Ba thứ đó để làm văn về chứ chẳng đủ. Cho nên hãy 
khiến chuyên chú vào: tỏ hiện mộc mạc, ôm giữ đơn sơ, ít 


riêng tư, ít ham muốn. 

* Giải thích: 

Chương này nói đến dân tức là muốn nói đến nhà cầm 
quyền (vua quan) và chính sách cai trị. 
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Lão tử bảo rằng nhà cầm quyền hãy dứt bỏ sự ma lanh, 
quỷ quyệt, láu lỉnh đi. Hai chữ “£hánh trí” ở đây không thể 
hiểu theo nghĩa thường là “khôn ngoan thánh thiện”. Trong 
văn mạch chương này, “¿hánh rrí” chỉ thị những mánh khóc 
dối trá, phỉnh gạt của nhà cầm quyền: hoặc dụ dỗ, hoặc hăm 
đọa, có khi nêu ra những lý tưởng cao đẹp, có khi vẽ nên 
những viễn ảnh đen tối... cốt cho dân tin theo và chấp hành 
mệnh lệnh. Chung cuộc dân bị thua thiệt cả thân xác lẫn tỉnh 
thân để vun đắp cho ngai vàng, cho tài sẩn của nhà cầm 
quyển, để thỏa mãn tham vọng bá vương chinh phục của nhà 
cầm quyển. Lão Tử cho rằng nếu dứt bỏ những mánh khóc 
“thánh trí” đó đi, dân sẽ được lợi gấp trăm lần cái lợi do nhà 
cầm quyềm đem lại. 


Lão Tử lại bảo đứt nhân bồ nghĩa. Hai chữ “nhân nghĩa” 
ở đây là thứ nhân nghĩa giả dối, nhân nghĩa ngoài môi ngoài 
mép, chứ đâu phải là tấm lòng yêu thương, hy sinh, sự cư xử 
toại ý đẹp lòng giữa người với người. Tuy nhiên, như ở 
chương 18, nhân nghĩa dù hiểu theo nghĩa tốt đẹp, nhân nghĩa 
vẫn thể hiện sự suy thoái của Đạo trong xã hội (Đại đạo phế, 
hữu nhân nghĩa). Do đó, Lão Tử bảo đứt bỏ nhân nghĩa chính 
là trở về với Đạo; như thế dân sẽ trở lại thảo hiển tự nhiên 
như thuở ban sơ. Ý tưởng này quả là một ý tưởng tuyệt vời 
nhưng vô cùng khó khăn. Bảo nhà cầm quyển trở về với Đạo 


có lẽ cũng khó như khiến cho trái đất ngừng quay vậy. 
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Trong lý tưởng đó, Lão Tử còn muốn nhà cầm quyển 
dứt khéo bỏ bén. Dứt khéo bỏ bén có nghĩa là dứt bỏ những 
biện pháp cai trị ngặt nghèo tỉnh vi. Ông cũng như nhiều 
người nghĩ rằng nếu nhà cầm quyển đặt ra những phép tắc 
chặt chẽ, vận dụng quỉ kế và tìm đủ mọi cách để đò la theo 
đõi, dòm ngó dân, thì dân phải khốn cùng. Như vậy dân lại 
phải nghĩ ra muôn ngàn mưu kế lắt léo để tránh né, tìm ra vô 
số mẹo vặt mánh mung để kiếm sống; từ đó trộm cướp, giặc 
giã ngày càng nảy sinh. Nếu nhà cầm quyển bỏ những biện 
pháp ngặt nghèo, cư xử trung thực với dân; dân sống được thì 
sẽ không có trộm cướp nữa. 


Tóm lại, Lão Tử cho rằng ba biện pháp cai trị (Thử tam 
giả), vận dụng “thánh trí, nhân nghĩa, xảo lợi” đó của nhà 
câm quyển dù có được tô vẽ cho tươi đẹp thì cũng chỉ là 
những thứ văn vẻ bể ngoài như “bàn tay sắt bọc nhung”, 
chẳng đủ làm cho xã hội an bình hạnh phúc được. Cho nên 
ông nêu ra biện pháp thế này: nhà cầm quyển hãy “:ổ hiện 
mộc mạc, ôm giữ đơn sơ, ít riêng tứ, ít ham muốn” (kiến tố bão 


phác, thiểu tư quả dục). 


Hơn hai nghìn năm qua, biện pháp này của Lão Tử thực 
ra chỉ được những kẻ sĩ thất cơ lở vận, chán đời, tần dương 
trong những cuộc thanh đàm bên chén trà, chung rượu, chứ 
chẳng mấy ai thực biện được. Tiêu biểu là nhóm Trúc Lâm 


thất hiển trong thời Ngụy Tấn và Lục Triều (220-580) ở 
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Trung Hoa; họ đã thường kéo nhau vào rừng trúc, uống rượu 
tiêu sầu để bàn về lẽ huyền vi trong triết lý Lão Trang. Còn 
đối với các nhà cầm quyền thì hoàn toàn không; trái lại, chỉ có 
“đa 1, đa dục” mà thôi. Họa hoằn có ai đó trong chốn nhân 
gian thực hiện được, người đó trở thành tiên ông, tiên bà, đạo 
sĩ, thiển sư rồi. 

Triết lý của Lão Tử sở dĩ được nhiều học giả thích hơn 
triết lý thực tế của Khổng Tử là ở điểm này đây. Nó rất cao 
siêu, rất lý tưởng, nói ra nghe rất lý thú, đáp ứng khát vọng 
ngàn đời của những người thành tâm chiện chí, nhưng lại rất 
khó thực hiện. Càng khó thực hiện lại càng thích nói. Tuy 
nhiên, đùng nó tiêu giải sầu muộn trước sự nhố nhăng của cõi 
nhân sinh lại rất thích thú, khoái chí. 


Lời dạy về “kiến tố bão phác, thiểu tư quả dục” trên có 
ý nghĩa tương tự như lời của Chúa Giêsu nói với Nicôđêmo 


về việc phải “đi sinh” vào một đêm kia ở Jêrusalem vậy. 
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CHƯƠNG 20 


Bo oan 1 1a? 

Kn  n h ua. 

si AL4s <4 (8Ã: ví cUẦN sẽ sẽ 
/ 


$.a Š ,18248 fR, 
lộ) 
+ 
; 
kí 
` 


* Chính văn: 


dể #( St dẺ mở @ SỈ Sê o0 46 


“ã, 
l8. 
Š: 


* Phiên âm: 

Tuyệt học vô ưu; dụy chỉ dữ a, tương khứ kỷ bà? Thiện 
chỉ đữ ác, tương khứ nhược hà? Nhân chỉ sở úy, bất khả 
bất úy. Hoang hề kỳ vị ương tai! 

Chúng nhân hi hi như hưởng thái lao, như xuân đăng 
đài. 

Ngã độc bạc hề kỳ vị triệu, như anh nhỉ chỉ vị hài, luy luy 
hề nhược vô sở qui. 

Chúng nhân giai hữu dư nhỉ ngã độc nhược di. Ngã ngu 
nhân chỉ tâm dã tai, độn độn hề! 

Tục nhân chiêu chiêu, ngã độc hôn hôn. 

Tục nhân sát sát, ngã độc muộn muộn, đạm hê kỳ 
nhược hải, liêu hề nhược vô chỉ. 

Chúng nhân giai hữu đĩ, nhỉ ngã độc ngoan tự bỈ.Ngã 
độc dị ư nhân, nhỉ quí thực mẫu. 


Ưu ( Ỹ ): lo phiền 


Dụy ( @{Ề. ): dạ (tiếng thưa) 

Dữ : R-¡j ): Và, VỚI 

A ( ): ơi, à (tiếng thưa) 
x£ 


Hoang ( ): bao la, mênh mông 
ZIt 
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Ương §⁄2 ): giữa, một nửa, sắp hết 
Hihi (ÈỐ. ):hớn hổ 
Đ v = ..... ˆ 
Thái lao cÄ ZƑ_ }:LÊế lớn bữa tiệc thịnh soạn (có thịttâu, thị 
: 2 
Đài +4 }: nhà cao 
Độc để ): một mình 
Bạc $€@›: đạm bạc, chẳng hành động gì 
Triệu (Ö ): điềm báo, dấu tích 
Hài s1" ): mỉm cười (trẻ con) 
{ 
Luy luy ( Ẳ ` ): rũ rƯỢi, co ro 
Dư đệ ): thừa 
Di dỗ › sót mất, thiếu thốn 


Ngu (Wf ): đốt nát 
LẺ“ 


Độn độn cv? vỡ, ): mờ mịt, đân độn 
Chiêu chiêu ( 2 2124 ): sáng sủa 
Hônhôn  ( Ế ẾA ):tốităm 

Sắt sát ( % xe ): xét nét 


A < tỶ- 
Muộn muộn (ñ Ñ] ): rầu rĩ, qua loa 
Đạm tà ): điểm tĩnh 
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Liêu #G ): vi vút, linh động 

Dĩ (Ä): lấy, làm, dùng 

Ngoan $Ä ): ương dở 

Bỉ ØÊ): hèn mọn, hẹp hồi 
* Dịch nghĩa: 


Dứút học không có lo phiền; dạ và ơi, khác nhau bao 
nhiêu? Tốt bà xấu, khác nhau làm sao? Cái điều mà người ta 
sợ, chẳng lẽ không sợ. Bao la thay nhưng đâu đã tới! 

Mọi người hớn hở như hưởng cỗ thịt, như lên nhà cao 


mùa xuân. 


Ta một mình đạm bạc mà chưa lộ dáng vẻ gì như trẻ thơ 
chưa biết mïm cười, co ro như không chốn trở về. 


Mọi người đều có thừa mà ta một mình dường như thiếu 
sót. Ta có lòng dạ của kẻ dốt nát, đần độn thay! 


Người đời sáng sủa, riêng ta tối tăm. 
Người đời xét nét, riêng ta qua quít, điềm đạm thay 
dường như biển cả, linh động thay dường như không ngừng. 


Mọi người đều có chỗ dùng, mà riêng ta ương dở tựa như 
hèn mọn. Ta một mình khác với người đời, nhưng yêu quý Mẹ 
nuôi nẵng. 
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* Giải thích: - 

Trong chương này, Lão Tử đã tự phác họa chân dung 
của mình. Ông nói: “Dứ/ học, không có lo phiền”. Để nói 
được câu này, chắc bản thân Lão Tử đã có kinh nghiệm. Dĩ 
nhiên ông phải là người học rất nhiều và đã bị lo phiển vì 
học, cho nên mới nhận ra sự thật đó. Sự học mà ông muốn nói 
đây tức là “học trục vật”. Do học biết phân biệt sự vật mà 
nẩy ra tham lam, chạy đuối theo sự vật, để rồi bỏ cái này, tìm 
cái kia. Vì thế, đã nẩy sinh ra vô số lo phiền. Ngay bản thân 
sự học để biết đã phát sinh lo phiển rồi. Bởi vì càng học càng 
thấy mình đốt; thấy mình đốt cũng khiến mình phiển muộn. 
Nay, dứt học không phiển, đó là chuyện tự nhiên. 


Ông nhận thấy trong việc học lễ nghỉ, học phép lịch sự, 
người ta phân biệt “đạ” và “øi”. Tiếng “đạ” dành cho người 
trên đáng tôn kính, tiếng “ø¿” dành cho người dưới, có địa vị 
bằng mình hoặc kém hơn mình. Nhưng trong thực chất, “đz” 
và “ơi” khác nhau bao nhiêu? Hai tiếng đó chỉ là tiếng dùng 
để đáp lại người gọi, chứng tỏ mình đã nghe thấy. Thế mà khi 
dùng tiếng “đạ” đối với người trên, người thưa lại được khen 
là có lễ phép; còn nếu dùng tiếng “ø” thì bị chê là vô lễ. Như 
thế có phải sự học phân biệt đã bầy vẽ ra sự rắc rối, khiến 


cho cõi đời vốn đã phiễển toái lại càng phiền toái thêm không? 
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Sự học cũng phân biệt cho người ta biết điều tốt (thiện) 
và điểu xấu (ác). Nhưng trong thực tế, có cái tốt với người 
này lại xấu với người kia; có cái tốt trong trường hợp này lại 
xấu trong trường hợp khác và ngược lại. Cái tốt, cái xấu, việc 
tốt, việc xấu nhiều khi đảo điên đổi chỗ cho nhau, nằm sẵn 
trong nhau, tương tự như trong truyện ông già quan ải mất 
ngựa (Tái ông thất mã). Ông già quan ải mất con ngựa quí; 
hàng xóm cho là xấu (rủi ro) mới sang chia buồn. Ông già lại 
cho rằng biết đâu đó là tốt (may mắn); vì thế điểm tĩnh chấp 
nhận. Chẳng bao lâu, con ngựa bị mất lại quyến rũ thêm một 
con ngựa quí khác về; hàng xóm cho là tốt (may mắn) mới 
sang chia vưi. Nhưng ông già lại nghĩ có thể đó là xấu và bình 
tĩnh chờ đợi. Thế rồi, đứa con trai ông vì thích thú, đã cưỡi hai 
con ngựa rong ruổi cả ngày, bị té gẫy cẳng. Hàng xóm lại rủ 
nhau sang chia buồn; ông già vẫn bình chân như vại. Sau đó ít 
lâu, đất nước xảy ra chiến tranh với lân quốc; thanh niên trai 
tráng tử trận rất nhiều. Đứa con trai của ông vì què chân mà 
không phải ra trận; thế là thoát chết. Như thế, tốt và xấu, may 
và rủi đổi chỗ cho nhau, trong tốt có xấu, trong xấu có tốt, 
biết đâu mà lường; cho nên lo lắng làm chi cho mệt. Vì vậy, - 
Lão Tử mới nói: “Tố! và xấu, khác nhau làm sao ?° (Thiện chỉ 


dữ ác, tương khứ nhược hà ?) 


Phàm nhân là những người chịu sự chi phối của cái học 


nhị nguyên phân biệt và trục vật; do đó, cứ lúng túng, hết 
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buồn lại vui, hết vui lại buỗn; cho là may thì mừng, cho là rủi 

thì lo. Những người hàng xóm của ông già quan ải tiêu biểu 

cho loại phầm nhân đó. Họ nghĩ quẩn lo quanh, thêm nhiều 

vết nhăn trên trán, phát sinh lắm bệnh tật và chết sớm hơn 

hạn tuổi trời. Chỉ có ông già quan ải là người biết trở về với 
Đạo, nắm được qui luật của Đạo trong cõi đời, cho nên được 

bình tĩnh an nhiên. 


Sau khi nói về hậu quả của sự học, Lão Tử nói: “Cái 
điều mà người ta sợ, chẳng lẽ không sợ. Bao la thay nhưng đâu 
. đã tới !°(Nhân chỉ sở úy, bất khả bất úy. Hoang hễ kỳ vị ương 
tai !). Câu này khiến cho nhiều người khó hiểu; mỗi học giả 
đều đưa ra cách lý giải khác nhau, nhưng vẫn không thông 
suốt. Chúng ta có thể lạm đoán rằng: Cái điều mà mọi người 
đều sợ đó là sự chết; vì thế chẳng lẽ Lão Tử không sợ ! Sự 
chết chỉ phối bao quát tất cả mọi người, mọi vật, nhưng đâu 
đã tới ngay. Nếu căn cứ theo nghĩa chữ rạch ròi thì chữ 
“WØng” có nghĩa là “một nửa” hoặc “ở giữa”. “VỊ ương” là 
chưa tới một nửa, hoặc chưa tới giữa. Vì thế, Lão Tử có lẽ 
muốn nói rằng ông chưa tới nửa đời người, cho nên chưa phải 
sợ sự chết. Nếu cách giải này đúng và cứ cho đời người là 
100 năm (ba vạn sáu nghìn ngày) theo quan niệm phổ thông, 
thì Lão Tử khi viết Đạo Đức Kinh, chưa tới 50 tuổi (chưa tới 
một nửa đời người). 
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Ông nhận thấy mọi người sống bồng bột, bí hứng như 
đang hưởng cỗ thịt. “Thái lao” là bữa tiệc thịnh soạn có thịt 
bò, thịt trâu... thường được thết đãi sau một cuộc đại tế. Gặp 
chuyện gì vui, ông cũng thấy họ hớn hở như được lên nhà cao 
thưởng thức cảnh vật mùa xuân. Tuy nhiên, ngay sau đó, họ 
lại có thể chán nắn, buồn tủi, giận hờn... khi gặp chuyện bất 
như ý. Trái lại, ông một mình sống trong đơn sơ, thanh tịnh, 
không lộ dáng vẻ gì biểu hiện của thất tình, lục dục, giống 
như đứa trẻ thơ chưa biết mùi tục lụy. Người ngoài nhìn vào 
thấy ông dường như có đáng vẻ co ro, rũ rượi như một kẻ 
không nhà. 


Vì tranh thú sống với những nỗi chật vật, bon chen, cho 
nên mọi người đều có thừa thãi của cải, đồng thời tâm hồn họ 
cũng chất chứa đây dẫy tham vọng: tham vọng địa vị quyền 
bính, danh tiếng, tình ái... Trái lại, riêng Lão Tử chẳng có 
một nhu cầu nào cả, dường như thiếu sót mọi thứ. Vì bon 
chen, đua đòi, người đời tỏ ra khôn ngoan lanh lợi; trái lại, 
ông chẳng thiết tha gì với tài sản, quyển bính, do đó chẳng 
phải bận tâm về bất cứ điều gì, giống như kẻ đốt nát, đần độn 
vậy. Sau này, theo được chân ông, có lẽ chí có thiền sư Basho 
(Ba Tiêu) ở Nhật, có mỗi một cái bát đựng cơm raà đôi khi 
còn cảm thấy thừa thãi. 
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Trong khi người đời bày tỏ trí khôn thông sáng, ngôn 
ngữ rạch ròi; trái lại, riêng ông ít nói, âm thầm lặng lẽ đường 
như tối tăm, chẳng hiểu sự lý. 


Trong khi người đời tỏ ra giỏi biện luận, xét nét phân 
minh trong mọi vấn để, thì ông chủ trương coi nhẹ mọi vấn 
để, chín bỏ làm mười, qua quít cho êm chuyện, không buồn 
tranh cãi hơn thua, sẵn sàng nhường cả cho mọi người nếu họ 
muốn đòi hỏi. Sở dĩ như thế, bởi vì lòng ông khoáng đạt, 
mênh mông, điểm đạm như biển cả, không buồn chấp nhất 
với ai, sẵn sàng nhận chịu thua thiệt. Tuy vậy, đừng tưởng 
rằng tâm hồn ông luôn luôn, tiêu cực, ù lỳ, lười biếng; trái lại 
trong ông có một sức sống linh hoạt đổi đào, giống như gió 
thổi vi vút qua ngọn cây không biết ngừng nghỉ, không biết 
mỗi mệt (liêu hể nhược vô chỉ). 


Trong khi mọi người đua nhau trau dổi tài năng để có 
thể vận dụng vào công kia việc nọ (giai hữu đĩ), riêng ông tỏ 
ra gàn bướng, ương dở, hèn mọn, vô dụng vì không muốn trở 
thành công cụ cho bất cứ một chế độ nào, một chính sách, 


một nhà cầm quyền nào. 


Tóm lại, Lão Tử là một con người khác thường, là một 
thiểu số ít ỏi trong cái xã hội hỗn loạn thời Xuân Thu Chiến 
Quốc lúc bấy giờ. Để trở thành một con người không giống ai 
đến độ phi thường như thế, đứng trơ vơ một mình một cõi, 


không bị lôi cuốn vào dòng nước lũ đen đục của cuộc đời, 
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chắc chắn ông phải có một công phu tu luyện tuyệt vời, đem 
mình trở về với Đạo lớn. Điều này ông đã xác nhận ở cuối 
chương: “Ngã độc đị w nhân, nhỉ quí Thực Mẫu ”(Ta một mình 
khác với người đời, nhưng yêu quí Mẹ nuôi nấng). Thực Mẫu 


chính là Đạo, là Thực Tại tối cao, đã sinh dưỡng vạn vật. 


Những ai nghỉ ngờ rằng tác phẩm Đạo Đức Kinh không 
có tác giả thực thụ, mà chỉ là một bản văn tạp lục do các đạo 
sĩ thời Tiên Tần góp nhặt lại, Lão Tử chỉ là một tên ảo; thì 
chương 20 này đã chứng minh Đạo Đức Kinh là một tác phẩm 
nhất quán của một đạo sĩ phi thường, mặc dầu ẩn danh. 
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CHƯƠNG 21 
* NeE, sex 


+.# ki vs để 


A2... 


“.-.ˆˆ......“ 


JX\.4`.14@..1 +4. Á............. 
hết gi .. . 

cà EU, v2 cẾP cÍ 1400: c2 36 cá 62265 634 xố 
4.,.Á...Ê,.1.4 4, MÊM Ất. 
*- 481. À.Z£e. Z£. le Ít 4W ? Ất côn don 
Ta can sa san: 


* Phiên âm : 

Khổng đức chỉ dung, duy Đạo thị tòng. 
Đạo chỉ vỉ vật, duy hoảng duy hốt. 
Hốt hề hoảng hề, kỳ trung hữu tượng. 
Hoảng hề hốt hề, kỳ trung hữu vật. 
Yểu hề mỉnh hề, kỳ trung hữu tỉnh. 
Kỳ tỉnh thậm chân, kỳ trung hữu tín. 


Tự cổ cập kim, kỳ danh bất khứ, đĩ duyệt chúng phủ. 
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Ngô hà dĩ tri chúng phủ chỉ trạng tai ? 
Dĩ thử. 
z “4 z 
Khổng (<@A ):lớn lao, thông suốt 
v : 
Dung ( 44 ):dáng mạo 
Tòng ( 22 ): theo 
Vị ( $ ): làm, tạo nên 
Hoảng ( l* ): mập mờ 
Hốt  ( IH ): thấp thoáng 
“ J “ 
Hoảng hốt đề VĂN ): thấy không đích xác 
Yểu  ( 33 ): sâu xa 
Minh ( N1 ): mù mịt, tăm tối. 
^^» 
Tinh (3È  ):tinh túy, nguyên chất 
1 ú yư 
Thậm chân (ý Ni ): rất thực 
Duyệt ( l ): xem xét, trải qua, chi phối 
⁄ 
Chúng phủ ( X=- ): đông nhiều (vạn vật). th 
* Địch nghĩa : 
Dáng mạo của Đức lớn, chỉ đi theo Đạo. 
Đạo tạo nên vật, chỉ thấy mập mờ, chỉ thấy thấp thoáng. 


Thấp thoáng mập mờ thay, mà trong đó có hình tượng. 
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Mập mờ thấp thoáng thay, mà trong đó có vật. 

Sâu xa mù mịt thay, mà trong đó có tỉnh chất. 

Tỉnh chất đó rất thực, mà trong đó có điều đáng tin. 

Từ xưa tới nay, tên đó không mất, vẫn chỉ phối vạn vật. 

Ta làm sao biết được tình trạng của vạn vật ? 

Thì lấy đó. 

* Giải thích: 

Đức ở đây không phải là đức hạnh hiểu theo nghĩa 
thông thường như: nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, khoan dung, đại 
lượng..v.v... Trong học thuyết Lão Tử, Đức là động năng của 
Đạo, một năng lực huyền diệu siêu hình, đảm đương việc bảo 
tổn vạn vật sau khi Đạo đã sáng tạo. Điều này được nói rõ ở 
Chương 51: “Đạo sinh chỉ, Đức súc chỉ, vật hình chỉ, thế thành 


chỉ”(Đạo sinh ra, Đức nuôi nấng, vật tạo hình, cơ hội hoàn 
thành). 


Câu “Khổng Đức chỉ dụng, duy Đạo thị tòng ”có nghĩa là 
Đức liên kết với Đạo chẳng rời như hình với bóng; bóng 
không rời hình thì Đức cũng không rời Đạo. Như vậy, Đức đi 
kèm theo Đạo cần được hiểu là đại năng lực hay hoạt lực 
phát sinh từ Đạo; đó là động năng của Đạo trong việc hình 
thành vạn vật, nâng đỡ vạn vật tổn tại và phát triển. “Khổng 
Đức không những chỉ là Đức lớn, mà còn là Đức thông suốt 
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từ trước vô cùng đến sau vô cùng, từ trên vô biên đến dưới vô 
biên, chi phối toàn thể vũ trụ vạn vật từ vi mô đến vĩ mô. Đức 
thể hiện tiểm năng vô biên, vô lượng, tuyệt đối, thường tổn 


của Đạo trong cuộc đại hóa. 


Nếu vạn bất đắc dĩ mà tạm so sánh cho dễ hiểu thì khái 
niệm về Đạo và Đức của Lão Tử tương tự như khái niệm về 
Vô Cực và Thái Cực trong triết Nho của Chu Liêm. Khê (đời 
Tống). Vô Cực là Thực tại siêu việt vô thủy, vô chung, bất 
sinh, bất diệt, vô thanh, vô khứu, vô phương sở, vô hình 
trạng... Thái Cực là đại năng lực thoát thai từ Vô cực, triển 
khai ra Lưỡng Nghi, Tứ tượng, Bát quái để tạo thành muôn 
vật; nhưng Thái Cực vẫn tổn tại trong vạn vật để nâng đỡ cho 
vạn vật hiện diện. 


Trong cái thấy có nhiễu phần trực cảm tâm linh của các 
đại hiển triết; chúng ta lại thấy khái niệm về Đạo và Vô Cực 
có những tương đồng với khái niệm và Chân Như (Bhuta- 
Tathata) trong triết lý Đại Thừa Phật Giáo của Mã Minh Bồ 
tát (Asvaghosa) và Long Thọ Bồ tát (Nagarjuna). Chân là 
thật; Như là vĩnh hằng. Theo Kinh Hoa Nghiêm, Chân Như là 
bản thể của vạn hữu và hết thẩy vạn hữu đều từ Chân Như 
phát sinh. Đức Phật nói: “7rong Chân Như vốn đây đủ tất cả 


LG, 


pháp ”(Chân như bản cụ nhất thiết pháp)”. Ngài cũng nói: 


Thích Thuyền Ấn: Triết thuyết căn bản của Đại Thừa Giáo. Diễn đàn Vạn 
Hạnh, năm 1967, trang 169. 
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“Chân như vô thấy vô chung” (Thực tại vĩnh hằng không có 
khởi đầu, không có kết thúc). 


Trong trực cảm rất mơ hồ, huyền diệu, Lão Tử đã nhận 
thấy: “Đạo tạo nên vật, chỉ thấy mập mờ, chỉ thấy thấp 
thoáng ”(Đạo chỉ vi vật, duy hoảng duy hốt). Tại sao chỉ thấy 
mập mờ, thấp thoáng thôi ? Bởi vì ở giai đoạn đầu của sự 
sáng tạo ra vật, vật còn ở tình trạng năng lượng, chưa kết tụ 
cụ thể. Nói theo phạm trù triết Nho, bấy giờ Thái Cực chuyển 
từ tình trạng Lý sang tình trạng Khí năng Âm Dương; từ Âm 
Dương chuyển thành Tứ Tượng (Thiếu Dương, Thái Âm, 
Thiếu Âm, Thái Dương). Khi ấy, Bát quái (Càn, Đoài, Ly, 
Chấn, Tốn, Khẩm, Cấn, Khôn) chưa tựu thành, thì mắt con 
người sao đã thấy rõ được! Ngày nay, trong môn Thiên văn 
học vĩ mô, các khoa học gia cũng cho rằng sau tiếng nổ Big 
Bang, cơ bản vũ trụ cũng ở đạng khí năng. Và trong môn Vi 
vật lý lượng tử, các khoa học gia nghiên cứu về hạ nguyên tử 
(Subatomic) khi dùng kính hiển vi điện tử nhìn sâu vào cơ cấu 
vật chất, thì chỉ thấy vật ở đạng sóng hạt âm dương chuyển 
động với vận tốc ánh sáng. Trong tình trạng đó, các khoa học 
gia cũng chỉ thấy mập mờ, thấp thoáng về cơ cấu vi mô cửa 
vật chất, không thể xác định rõ ràng ra sao. 


Tuy nhiên, Lão Tứ khẳng định: “Thấp thoáng, mập mờ 
thay, mà trong đó có hình tượng. Mập mờ, thấp thoáng thay, 
mà trong đó có vật”. Mặc dầu rất khó xác định, nhưng Lão Tử 
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đã nhận thấy trong cơ cấu vi mô của vạn vật được Đạo sáng 
tạo có dáng mạo tiên thiên (tượng) và có thực thể (vật). Đối 
chiếu sang Hình nhi thượng học của Kinh Dịch thì Tượng là 
Tứ Tượng và Vật là Bát quái. Tượng và Vật là dáng mạo tiền 


thiên của vũ trụ vạn vật ở thời khai nguyên. 


Đứng về phía năng tri của chủ thể thì Lão Tử thấy mập 
mờ, thấp thoáng (hoảng hốt); đứng về phía sở tri của đối 
tượng vạn vật thì thật là sâu xa mù mịt (yếu minh). Tuy 
nhiên, trong cảnh giới sâu xa mù mịt đó, Lão Tử xác nhận có 
tỉnh chất (vật chất ở dạng tinh túy). Tỉnh chất của vật thì rất 
thật. Đó là một thực thể hẳn hoi, không phải hư vô (néan)). 
Thực thể đó vì thực hữu, cho nên đáng tin, không phẩi hư 
vọng đo trí tưởng tượng của con người. 

Về điều này, triết lý Phật giáo từ Tiểu Thừa sang Đại 
Thừa cũng nhận thấy như vậy. Ở giai đoạn Tiểu “Thừa, người 
ta cho vạn vật là vô thường (không trường tổn) cho nên hư ảo, 
không thực. Bám vào vạn vật hư ảo thì đau khổ; rời bỏ, ấy là 
giác ngộ, giải thoát. Sang giai đoạn Đại Thừa, người ta thấy 
sự hư ảo của vạn vật chỉ là hiện tượng bên ngoài; còn bản 
chất của vạn vật vốn thực hữu. Tuy không thể nào dùng ngôn 
ngữ để diễn tả được, các đại sư bất đắc đĩ mới dùng chữ 
“không "(Sunya) để nói. Không chẳng phải là không có, 
nhưng Không là cái có huyền diệu (Diệu hữu). Mọi người, 
mọi vật đều có Tính Không (Sunyata), đều thông dự vào 
Không của Chân Như, vì thế tất cả đều bình đẳng trong 
Không. Ai chứng được chữ Không huyễển diệu này sẽ hết khổ 
vì hết vọng cầu, vọng tưởng, hết tham, sân, sỉ; không lệ thuộc 
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vào những hư vọng, vô thường của thế gian nữa. Người ấy trở 
thành Bồ Tát, đắc đạo giải thoát. Vì thế, thiển sư Thanh 
Nguyên Duy Tín, sau khi chứng đạo, có lời tự thuật rằng: 
“Sãi tôi, ba mươi năm trước, khi chưa học Thiền, thấy núi là 
núi, thấy nước là nước. Sau nhân theo bậc thiện tri thức chỉ 
cho chỗ vào, thấy núi chẳng phải là núi, thấy nước chẳng phải 
là nước. Rồi nay thể nhập chốn yên vui, tịch tĩnh, y nhiên, thấy 
núi chỉ là núi, thấy nước chỉ là nước” (Suzuzi: Thiền luận. Bản 
địch của Trúc Thiên. An Tiêm xb, năm 1 970, trang 29-30). 
Trong khi suy tưởng về giai đoạn khai nguyên của con 
người trên địa cầu, mỗi dân tộc, mỗi nền văn hóa, có một cái 
nhìn khác nhau tùy theo não trạng văn hóa. Cho nên mới có 
vô số huyền thoại, thần thoại về vấn để này. Người Do Thái 
cổ, khi mới biết làm đô gốm, họ đã nghĩ Thiên Chúa tạo dựng 
loài người cũng tương tự như thợ gốm dùng đất sét nặn chén, 
bát. Vì thế, họ mới nói rằng Thiên Chúa dùng đất nặn nên 
hình người rồi thổi hơi vào lỗ mũi cho thành giống người. 
Huyền thoại này quả là dễ hiểu cho tâm thức bình thường của 
người thời Ấy. Ở đây, Lão Tử đã có một cái nhìn đây tính 
minh triết về công cuộc đại tạo thế gian, tuy khó hiểu với 
nhiều người, nhưng xem ra lại gần gũi với khái nhiệm về cơ 
cấu sóng hạt của những nhà vật lý hạ nguyên tử. 


Ở phần trên, Lão Tử nói: “Đạo tạo nên vật”(Đạo chỉ 
vi vậU) và nói tới tình trạng mập mờ thấp thoáng của giai đoạn 
khai nguyên. Sang đoạn cuối ông cho biết từ cái ngày xa xưa 
ấy cho đến nay, Đạo vẫn còn đó và vẫn chỉ phối vạn vật. Ở 
đây, ông dùng tiếng “kỳ đanh”(tên đó) để chỉ Đạo, và dùng 
tiếng “chúng phủ ”(đông nhiều) để chỉ vạn vật đa tạp. Vạn vật 
xem ra ngày càng đa tạp do sự pha trộn của các giống loài, 
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hay nói khác đi, do sự kết .hợp với những độ số khác nhau của 
hai khí âm dương. Tuy phổn đa(chúng phủ) nhưng vạn vật 
vẫn chịu sự quần lý, chi phối (duyệt) của Đạo. 

Thế rồi, ông tự đặt câu hỏi để giải đáp thắc mắc của mọi 
người: “Ta làm sao biết được tình trạng của vạn vật?” 

Trả lời cho thắc mắc này, Lão Tử nêu ra bí quyết: tình 
trạng của vạn vật tuy hết sức phức tạp với vô số chủng loại, 
nhưng nếu biết quay trở lại cội nguồn mà giữ lấy Đạo (dĩ thử) 
thì có thể thấu tỏ hết. 
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CHƯƠNG 22 


* Chính văn: 

#.§H. +,4eBlý 3 HP 

X%t #l. 3U J. 8 43, *%. 
3.»^ .#.<. đái — ø E SH 
+.4.Ñi. #k 88, ñ + ¬ 

4.4 4X. % 8. AI, 0.44. 5... 

&.# ti 2: đt, bá. rš $2 4... 
`. dh Bì 22,9 & 2# L 
HÀ 2.0 độ 2. TƯ ỚN UY 


* Phiên âm: 

Khúc tắc toàn, uống tắc trực, oa tắc doanh, 

Tệ tắc tân, thiểu tắc đắc, đa tắc hoặc. 

Thị đĩ thánh nhân bão nhất, vi thiên hạ thức. 

Bất tự hiện cố mỉnh, bất tự thị cố chương, 

Bất tự phạt, cố hữu công, bất tự căng, cố trưởng. 
Phù duy bất tranh, cố thiên hạ mạc năng dữ chỉ 


“.....ˆ 


tranh. 
Cổ chỉ sở vị khúc tắc toàn giả, khởi hư 
ngôn tai! Thành toàn nhỉ qui chỉ. 


Khúc ( 7i ): cong, uyển chuyển 
Toàn ( Là ): xong, đầy đủ, trọn vẹn. 
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Uổng ( 4£ ): queo, vẹo vọ 
©Oa ( 4È ): trũng, lõm 
Doanh ( Ấ ): đầy 
Tệ (MẾC ):hưnất 
Hoặc ( tX ): mê, nghi ngờ 
Thức ( ®% ): khuôn phép, mẫu mực 
Thị ( &- ): phải 
Chương c3/ ): rực rỡ, rõ rệt 
Phạt _( 4 ): khoe, kể công 
Căng ( k2 ): khoe mình 
Trưởng ( &_ ): lớn, đứng đầu 
Khởi ( #Z ):hálà.. 

-ó. 


* Dịch nghĩa: 

Cong thì trọn vẹn, quẹo thì ngay thằng, trũng thì đây, hư nát 
thì mới mê; ít thì được, nhiều thì mê. 

Vì vậy thánh nhân ôm giữ Một, làm khuôn mẫu cho thiên hạ. 
Không tự tô mình cho nên sáng, không tự nhận là phải cho nên 
rực rổ. 

Không tự kể công cho nên có công, không tự khoe mình cho 
nên đứng đâu. 

Này chỉ không tranh giành, cho nên thiên hạ chẳng ai có thể 
tranh giành với chính mình được. 

Điều mà người xưa bảo rằng cong thì trọn vẹn, há là lời trống 
rỗng sao! Thành thật trọn vẹn để mà trở về. 
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* Giải thích: 

Chương này nói về luật quân bình của Đạo trong thiên 
nhiên; đồng thời cũng nhận định về lẽ tương đối trong cuộc đời. 
Với quy luật ấy, trong cong tiểm tàng trọn vẹn; trong queo tiềm 
tàng ngay thẳng; trong trũng tiểm tàng đầy; trong hư nát tiểm 
tàng mới mẻ; trong ít có được; trong nhiều có mê; những điều 
không ngoan này, những bậc cổ thánh của nhân loại đã nhận 
thấy từ xa xưa; nhưng đa số người phàm thì không thấy, hoặc có 
nghe mà không tin hay lãng quên. 

Kinh Dịch nói: “Vô bình bất bí, vô vãng bất phục: không 
có gì bằng phẳng mà chẳng nghiêng lệch, không có cuộc ra đi 
nào mà không trở lại”(Quẻ Thái: Hào Cửu Tam). Câu này có 
thể được đảo ngược lại: “Vô bí bất bình, vô phục bất vãng: không 
có gì nghiêng lệch mà chằng bằng phẳng, không có cuộc trở lại 
nào mà không có ra đi”, ý nghĩa của nó cũng nằm trong câu nói 
bình đân: “Chẳng có đoàn tụ nào mà không chia ly, chẳng có 
chia ly nào mà không có đoàn tự”. 

Sở dĩ có những hiện tượng trái ngược như vậy là do hai 
khí Âm Dương trong trời đất luôn luôn giao động thăng 
giáng, đưa đến tương hoà, tương khắc. Hòa thì ổn định, khắc thì 
trắc trở. Một lúc nào đó trong thiên nhiên có hiện tượng “Khúc 
uống ”(cong queo), chắc hẳn sau đó sẽ có hiện tượng “oàn trực” 
(Trọn vẹn, ngay thẳng). Bão tố hay nắng hạn là những hiện 
tượng “cong queo” làm cho con người khốn khổ; sau đó lại có 
mưa thuận, gió hòa, nắng ấm khiến cho con người được bình ổn 
phát triển (trọn vẹn, ngay thẳng). Nếu người nào hiểu được quy 
luật quân bình đó, có thể nhất thời uyển chuyển uốn lượn (cong 
queo) để rồi được trọn vẹn ngay thẳng, bảo toàn sự sống của 
mình. Tương tự như loài lau, sậy, có lác .. Tuy chúng nhỏ bé, 
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yếu đuối nhưng biết uốn lượn trước giông gió để tự tổn tại. Cũng 
thế, người hiểu được luật quân bình khi lái thuyền trên sông, 
trên biển có thể bẻ lái uốn lượn (cong queo) theo dòng nước và 
chiều gió để đưa thuyển tới bến bình an (trọn vẹn, ngay thẳng). 

Sống trong thời buổi đại loạn cũng vậy, người ta chỉ có 
thể bảo toàn trọn vẹn sự sống, bảo toàn sự trong trắng, ngay 
thẳng của tâm hồn nếu giỏi tránh né, ẩn mình (cong queo). 

Chúng ta lại thấy hiện tượng: “răng thì đây, hư nái thì 
mới mê” trong thiên nhiên. Nơi nào trũng thấp thì được phù sa 
bổi đắp cho đầy. Rừng nào có cây lá hư nát trong mùa Đông thì 
được đổi mới trong mùa Xuân với chổi lộc tươi tắn. 

Để có thể thấy được luật quân bình của Đạo và biết áp 
dụng nó bảo toàn đời sống, người ta phải biết “(hiểu tư, quả 
dục ”(t riêng tư, ít dục vọng). Ít dục vọng mới sáng suốt; có sáng 
suốt mới biết luật quân bình; nhiều dục vọng thì trở nên mê 
muội, lú lẫn. Đó là ý nghĩa của câu “/biểu tắc đắc, đa tắc hoặc” 
ở đây. Câu này có thể được hiểu một cách cụ thể: ít của cải thì 
giữ được, nhiều của cải sinh mê loạn. Ở chương 12 trên, Lão Tử 
bảo: “năm màu khiến người ta tối mắt; năm tiếng khiến người ta 
điếc tai; năm mùi vị khiến miệng người ta lẫn lộn; sãi ngựa rong 
ruổi săn bắn khiến lòng người ta ra rồ dại”. Đây cũng là diễn tả 
ý tứ “đa tắc hoặc”. 

Muốn hiểu và muốn biết thích ứng với luật quân bình ấy, 
người ta cần phải ôm giữ lấy Đạo, là tác giả của luật quân bình. 
Thánh nhân là người biết ôm giữ Đạo để làm khuôn mẫu cho 
thiên hạ. Ôm giữ Đạo thì phải bắt chước theo Đạo. Đạo khiêm 
hạ, vô vi, vô ngôn thì thánh nhân cũng khiêm hạ, vô vi, vô ngôn. 

Khiêm hạ tức là không tự tổ mình, chấp nhận mình là 
hèn mọn, tăm tối cho nên ._ sáng (Bất tự hiện cố minh ). 
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Không tự nhận là phải, nhường cái phải cho người ta nên rực rỡ, 
được mọi người tôn trọng (Bất tự thị cố chương). 

Vô vi tức là hành động một cách tự nhiên, thấy có việc 
đáng làm thì làm, làm xong thì không kể công, vì thế mà thành 
tựu được công nghiệp lớn lao (Bất tự phạt, cố hữu công). Có 
nhiều khả năng nhưng không kiêu ngạo tự khoe tài, cho nên 
được mọi người mời lên địa vị lãnh đạo và duy trì được sự 
nghiệp lâu dài (Bật tự căng, cố trưởng). 

Vô vi cũng là không tranh giành quyển lợi với ai, vô 
ngôn là không tranh cãi hơn thua, không chê bai, khích bác ai. 
Vì thế, không ai có thể hoặc không ai đám tranh giành với mình. 
Vả lại Thánh nhân cũng chẳng có gì để cho người ta tranh giành. 
Thánh nhân không chứa trữ của cải (Thánh nhân bất tích), cho 
nên người ta không thể tranh giành của cải với Thánh nhân. 
Thánh nhân không tự nhận mình là khôn, cho nên không ai có 
thể cùng Thánh nhân tranh khôn. Đôi khi, Thánh nhân tự nhận 
mình là đại, cho nên chẳng ai thèm tranh dại với Thánh nhân. 
Thánh nhân không ham quyển bính, địa vị; bất đắc dĩ thánh 
nhân phải giữ quyền bính, địa vị chẳng qua là do sự đòi hồi của 
dân chúng mà thôi. Xong việc, hết thời, Thánh nhân ra đi mà 
không luyến tiếc. 

Tóm lại. Lão tử xác nhận câu : “kưc tắc toàn” là của 
người xưa để lại. Chẳng những thế, cả một loạt những câu : 
“uống tắc trực, oa tắc danh, tệ tắc tân, thiểu tắc đắc, đa tắc 
hoặc” đều là những chân lý mà người xưa đã nghiệm ra. Dường 
như, đâu đâu trong nền văn minh cổ của nhân loại đều có những 
chân lý như thế. Ở đây, Lão Tử cho rằng đó không phải là những 
lời sáo rỗng (hư ngôn) mà có thực chất. 
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Ai hiểu được những chân lý đó thì hiểu được luật quân 
bình của Đạo triển khai trong đời. Ai thành thật lý hội được, sẽ 
thành tựu trọn vẹn sự sống của mình để trở về với Đạo. (Thành 
toàn nhi qui chị). 
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* Phiên âm: 
Hi ngôn tự nhiên. 
Cố phiêu phong bất chung triêu, sậu vũ bất chung 
nhật. Thục vi thử giả? Thiên địa. 
Thiên địa thượng bất năng cửu nhỉ huống ư nhân hổ! 
Cố tòng sự ư Đạo giả, đồng ư Đạo; Đức giả, đồng ư 
Đức; thất giả, đồng ư thất. 
Đồng ư Đạo giả, Đạo diệc lạc đắc chỉ. 
Đồng ư Đức giả, Đức diệc lạc đắc chỉ. 
Đồng ư thất giả, thất diệc lạc đắc chi. 
Tín bất túc yên, hữu bất tín yên. 
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Hi cŠ ): ít, hiếm 

Phiêu phong đ Ví ): gió lốc (thổi mạnh) 
Tiêu (ÓjŸj ):buổi sáng sớm 

Sậu vũ 42:4 d ): cơn mưa bất chợt 
Thượng ( J ): còn 


Thất ( + ): mất 
Đắc  ( 4 Ÿ ): hợp 


* Dịch nghĩa: 

Ít lời, tự nhiên. 

Cho nên cơn gió lốc không hết buổi sớm, trận mưa bất chợt 
không hết cả ngày. 

Ai làm ra những thứ đó? Trời đất. 

Trời đất còn không thể kéo lâu được, huống chỉ con người w? 
Cho nên theo việc làm với Đạo thì đồng với Đạo; theo với Đúc 
thì đồng với Đức; theo với mất thì đồng với mất. 

Đông với Đạo, Đạo cũng hợp vui với. 

Đồng với Đức, Đúc cũng hợp vui với. 

Đông với mất, mất cũng hợp vui với. 

Niềm tin không đủ thì có sự chẳng tin. 


* Giải thích: ' 

Lão Tử khuyên mọi người hãy ít lời, sống tự nhiên như 
thiên nhiên. Ở Chương 2, ông nói về hạnh của thánh nhân: 
“Xử vô vi chỉ sự, hành bất ngôn chỉ giáo” (Làm việc bằng 
cách vô vi, thi hành sự dạy dỗ bằng cách không lời). Ở 
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chương 5, ông lại nói: “Đa ngôn sổ cùng, bất như thú 
Irung”(Nói lắm kể là bế tắc, chẳng bằng giữ mực trung). Như 
thế, ít lời (hi ngôn) là hạn chế nói hoặc không nói. Khổng Tử 
sang giai đoạn cuối đời cũng không muốn nói nữa: “Dư đực 
vÔ ngôn. Thiên hà ngôn tai! Tứ thời hành yên, bách vật sinh 
yên. Thiên hà ngôn tai!” (Ta không muốn nói. Trời có nói 
đâu! Bốn mùa vận hành, trăm vật sinh sôi. Trời có nói đâu!) 


Lão Tử muốn người ta bắt chước Đạo mà hành động 
VÔ vi, vô vị lợi riêng tư. Người nói nhiều thì ít làm, hoặc 
chẳng làm gì cả, chỉ ba hoa, quắng cáo, tuyên truyền, khích 
bác, chống đối. Ba hoa, lắm lời, bổng bột, sốc nổi, nào có 
khác gì cơn gió lốc, trận mưa bất chợt. Cơn gió lốc (phiêu 
phong) chẳng làm mát được ai, trận mưa bất chợt (sậu vũ) 
chẳng làm tốt mùa màng. Bởi vì cơn gió lốc có thổi được bao 
lâu? Trận mưa bất chợt có được bao nhiêu nước? Lão Tử dẫn 
chứng trong thiên nhiên: “Cơn gió lốc không hết buổi sớm, 
trận mưa bất chợt không hết cả ngày”. Gió lốc, mưa mau do 
trời đất làm ra mà còn chẳng kéo dài lâu được, huống chỉ 
những lời ba hoa ồn ào của người đa ngôn phỏng kéo đài 
được bao lâu, làm nên được công nghiệp gì hữu ích cho đời! 


_ Vì thế, Lão Tử khuyên hãy bắt chước theo việc làm 
với Đạo với Đức (Tòng sự Đạo). Đạo sáng tạo, Đức nuôi 
nấng (Đạo sinh chỉ, Đức súc chỉ). Đạo sinh ra vạn vật, Đức 
nuôi nấng vạn vật; thế mà Đạo và Đức chẳng hể ba hoa, 
khoe khoang, quảng cáo. Cho nên ai theo với Đạo thì hoà 
đồng với Đạo, theo Đức thì đồng với Đức (Đức là năng lực 
bảo dưỡng của Đạo). Hoà đồng với Đạo, với Đức là thánh 
nhân. Ai không hoà đồng với Đạo với Đức là phàm nhân. 
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Phàm nhân thì theo với “mấy” và đồng với “mất”. Mất là tình 
trạng bỏ Đạo, bỏ Đức, chỉ biết vị kỷ. Vị kỷ thì không vị tha. 
Vị kỷ sẽ dẫn đến tình trạng hại người, bắt mọi người phục vụ 
mình. Đó là thói xấu của thế gian. Như thế “Mấ” chỉ thị thế 
gian. Thế gian không biết Đạo, Đức hoặc bổ Đạo, Đức. Ai 
theo với thế gian sẽ hoà đồng với thế gian như loài trâu tắm 
trong vũng bùn. : 

Lão Tử cho biết: “Đâng với Đạo, Đạo cũng hợp vui 
với. Đông với Đức, Đức cũng hợp vui với”. Đồng với Đạo với 
Đức thì ít nói và phục vụ nhiều. Khi biết quên mình phục vụ 
tha nhân, chúng ta sẽ được chan hoà niềm vui với Đạo, với 
Đức. Bởi vì Đạo và Đức là thực tại tối hâu, vĩnh hằng, luôn 
luôn có niềm an vui tĩnh tại và sẵn sàng chia sẻ niềm an vui 
đó cho những ai sống theo đừơng lối của Đạo và Đức. Còn 
những ai hoà đồng với “Mấ:” tức là hoà đồng với “£hế gian” 
đây ích kỷ, xảo trá thì “thế gian”(mất) cũng hợp vui với 
những người đó. Tuy nhiên niễm vui của “?hế gian” thì giới 
hạn và tương đối vì ẩn chứa mâm mống đau khổ, bệnh tật, 
khóc lóc, hận thù 

Để có thể hoàn toàn “òng sự # Đạo” thì phải có đủ 
niềm tin vào Đạo. Nếu không đủ niềm tin thì chẳng tin vào 
đường lối vô vi của Đạo. Không sống vô vi thì chỉ còn cách 
bàn xuôi, tấn ngược (đa ngôn). “Đa ngôn” đi với “đa quá”. 
Lắm lời thì lắm lỗi lầm. 

Câu cuối của chương này: “Tín bất túc yên, hữu bất tín 
yên” giống y như một câu ở chương 17. Chương đó nói về bốn 
loại nhà cầm quyển cai trị. Loại thứ bốn bị dân chúng khinh 
nhờn (kỳ thứ, vũ chỉ). Về loại thứ bốn này, Lão Tử cho rằng 
vua không tạo đủ niềm tin, dân sẽ không tin (Tín bất túc yên, 
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hữu bất tín Yên). Vì thế, có học giả đã giải chương 23 nay 
hướng sang lãnh vực chính trị, từ đó cho rằng: Ngôn là pháp 
lệnh. “Pp/¿„ phong, sậu vấ” là những chính sách bạo ngược. 
Những chính sách bạo ngược đó không thể tổn tại mãi được, 
cũng như “Pÿgjêy phong, sậu Vữ” không kéo hết buổi sớm, 
không hết cả ngày. (Xin xem: Lão Tử, Đạo Đức huyền bí của 
Giáp Văn Cường và Trần Kiết Hùng, Đồng Nai xb, năm 
1995, trang 82) ' 


Điều này không sai, nhưng nếu chỉ nhắm vào lãnh vực 


chính trị thôi thì e rằng chưa đủ. Có lẽ, Lão Tử muốn nói 
chung tới sinh hoạt của con người trong nhiều lãnh vực. 
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Chương 24 
*Chính văn: 


4+ #.£ 3. Sế 8 4 .Áđ,.......... 
9. R, 4. 488,.6.Ê 4£ .i,........ 
f.{\.Ã #k1, RA £%.......... 


* Phiên âm: 

Xí giả bất lập, khóa giả bất hành. 

Tự hiện giả bất minh, tự thị giả bất chương, 

tự phạt giả vô công, tự căng giả bất trưởng. 

Kỳ tại Đạo đã viết: “Dư thực chuế hành, vật hoặc ố chỉ.” 
Cố hữu Đạo giả bất xử. 

Xí ( 4 ): ngóng, nhón gót, kiếng chân 
Lập ( XE. ):đứng 

Khóa (\ đệ ): vượt qua, bước dài ra, xoạc ra 
Dư thực ( 22 >Xã ): đồ ăn thừa 

Chuế hành ( K. 4© ):hành vi rườm rà 
Vật (2, ): các bài Jin người 

Hoặc ( # ): erằng 
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* Dịch nghĩãa: 

Người kiễng chân lên không đứng được. Người xoạc 
chân ra không đi được. 

Người tự tỏ mình không sáng, tự cho mình là phải 
không rực rỡ, tự kế công không công, tự khoe khoang không 
đứng đầu. 

Những thứ đó đối với Đạo thì: “Đô ăn thừa, hành vi rườm rà, e 


rằng người người đều SP ” Cho nên, người có Đạo không cư 
xử như thế. 


* Giải thích: 

Người kiếng chân lên là người muốn vượt cao hơn kẻ 
khác. Người xoạc chân ra là người muốn đi nhanh hơn kể 
khác. Tuy nhiên, kiếng chân nào có đứng vững; xoạc chân 
nào có bước được. Hóa ra muốn cao mà bị té, muốn nhanh mà 
hóa chậm. Sở đĩ như vậy là vì những hành vi đó đều trái qui 
luật tự nhiên. Trái tự nhiên thì thất bại. 

Cũng tương tự như thế, người muốn tự tỏ mình ra để 
được sáng hơn người, lại bị người ta ghét; thế là muốn sáng 
hoá thành không sáng. Người tự cho mình là phải hơn mọi 
người thì chủ quan, không nhìn thấy cái sai trái của mình; cho 
nên rực rỡ sao được. Người tự kể công để cho người ta nhớ 
ơn, hoá ra kệch cỡm, khiến mọi người xa lánh; cho nên có 
công thành ra không công. Người tự khoe khoang tài đức 
mong được đứng đầu thiên hạ, thì bị người ta khinh bỉ, chê là 
kiêu ngạo, cho nên không được đứng đầu. 

Chữ “kỳ” ở đây thay cho tất cả những hành vi vừa 
được kể ở trên (xí, khoá, tự hiện, tự thị, tự phạt, tự căng). Đối 
với Đạo, đó là những thứ thừa mứa đáng vứt bỏ. Trong dân 
gian có câu tực ngữ: “Đồ ăn thừa, hành vi rườm rà, e rằng 
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người người đều ghéi.” Tất cả những thứ kể trên có thể coi 
như “đ thực chuế hành” cả. “Chuế hành” còn có thể được 
hiểu là “Chuế hình”, là những thứ thừa thải trên cơ thể con 
người như: cực bướu, ung nhọt, nốt ruổi, ngón tay, ngón chân 
thừa,... Ai ai cũng ghét đổ ăn thừa và những thứ thừa thải trên 
cơ thể, muốn bỏ đi. 

Vì coi những hành vi kiếng chân, xoạc cẳng, khoe 
khoang, cậy mình, kể công, kiêu căng là những thứ đáng 
ghét, không hợp với Đạo tự nhiên, cho nên người có Đạo 
không cư xử như vậy. 

Chẳng những thế, người có Đạo còn không muốn để 
của cải thừa thãi; của cải thừa thải sinh tại họa. Vì thế, người 
giàu có hiểu đạo lý này thường thích tham gia vào các công 
tác từ thiện, chia sẻ bớt của cải cho những kẻ nghèo. 
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Thế 25 


“C99996 °©696e©/e©e° 90 e©e°eee° 066 ee 9+ 69 e° e6 e2 62 62666 


bế: 2 FăP .. "... 
R vn 5 ZÁ Bị. D)Š.% k §, ` 
kì ÁN để Kiện tă .6R Š.2 & .A 


Si 2n Š (Ág Hóc lề" 
2ã #4. ưu .Á.,sfn 1.6 Äs-kề........ 


“31. 1v ẻ: J. 
/Iš.32.& đt 


TT" °ÖZZ-ễ-ˆỐˆỐˆF'.ˆ.ÖÖÖÒÖÒÔÔÔcễểốéố nốốẽốểẽựăxẽ 


* Phiên âm: 
Hữu vật hỗn thành, tiên thiên địa sinh 
Tịch hê, liêu hê độc lập nhỉ bất cải. 
Chu hành nhỉ bất đãi. Khả đĩ vi thiên hạ mẫu. 
Ngô bất tri kỳ danh, tự chỉ viết Đạo, cưỡng vi chỉ danh 
viết Đại. 
Đại việt thệ, thệ viết viễn, viễn viết phản. 
Cố Đạo đại, thiên đại, địa đại, vương diệc đại. 
Vực trung hữu tứ đại, nhỉ vương cư kỳ nhất yên. 
Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp Đạo, 
Đạo pháp tự nhiên. 


VẬt ( b ): thực thể, các giống loài: nhân vật, độn 
7 8 
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vật, thực vật, khoáng vật. 
Hỗn GA ): không phân chia, chưa phân rành mạch. 
Tịch ( L1 ):1m lặng, lặng yên (vô thanh) 
Liêu ( 38 ): trống không, vắng vẻ (vô hình) 
Chu ( /ấ] ):khắp 
Đãi (#2 ): mổi mệt 
Tự ( -ã- ):đặttên 
Cưỡng (đó ): miễn cưỡng, gắng gượng 
Thệ (/#f ):ra đi 
Vương (#. ): ông vua, con người lý tưởng 
Vực da ): bờ cõi, cõi đời (vũ tụ)... 
Pháp (3⁄2 ): noi theo 


Tự nhiên (4Ø ): năng lực tự mình (không phải miễn 
cưỡng) b 


* Dịch nghĩa: 

Có thực thể tự thành không phân chia, sống trước trời đất. 

Im lặng thay, trống vắng thay, đứng một mình mà không thay đổi. 
Đi khắp mà không mỏi mệt. Có thể là Mẹ thiên hạ. 

Ta không biết tên của thực thể đó, đặt tên cho là Đạo, gắng 
gượng gọi tên là Lớn 

Lớn thì ra đi, ra đi thì đi xa, ẩi xa thì trở lại. 

Cho nên Đạo lớn, trời lớn, đất lớn, con người lý tưởng cũng lớn. 
Trong cõi đời có bốn thứ lớn, mà con người lý tưởng ở một trong 
những thứ lớn đó. 
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Người noi theo đất, đất noi theo trời, trời noi theo Đạo, Đạo noi 
theo năng lực tự mình. 


* Giải thích: 

Ở chương 1, Lão Tử cho rằng: “Đạo khả đạo phi thường 
Đạo” (Đạo có thể bày tỏ chẳng phải Đạo thường hằng); điều đó 
có nghĩa: không thể nói gì về Đạo. Tuy nhiên, muốn bảo người 
ta sống theo Đạo, ít ra cũng phải cố gắng giải bày phần nào để 
người ta có thể hình dung về Đạo. Đó là lý do khiến Lão Tử viết 
kỹ hơn về Đạo ở chương 25 này. 

Ông nói: “Hữu vật hỗn thành, tiên thiên địa sinh”. 

Trong tiếng Nho, chữ “vật” chỉ chung các loài: nhân vật, động 
vật, thực vật, khoáng vật. Như vậy, “vật” là thực thể. Vì Đạo 
không phải là giống loài nào trong cõi đời, cho nên Đạo là thực 
thể (hữu vật). Hai chữ “hỗn thành” nếu dịch là “đo hỗn độn mà 
thành” thì người ta có thể hiểu lầm Đạo là một đống đá, đống xà 
bần! Thế mà, nghĩa gốc của chữ “hỗn” là không phân chia, chưa 
phân rành mạch; chữ “thành” là nên, là thành tựu. Đạo chẳng do 
ai làm ra cả, cho nên là tự thành. Vì thế, chúng ta dịch câu “Hữu 
vật hỗn thành, tiên thiên địa sinh” là: “có thực thể tự thành 
không phân chia, sống trước trời đất.” Lão Tử viết câu này để 
chỉ thị Đạo. 

Trời là khoảng không gian mênh mông, bao gồm các tỉnh 
cầu, ánh sáng, dưỡng khí, mưa gió,... Đất là khoảng không gian 
rộng lớn, chứa đựng các loài động vật, thực vật, khoáng vật. Trời 
và đất đều được triển khai hậu thiên từ Đạo và có một khởi thuỷ, 
mặc dầu cách đây đã trên 10 tỷ năm (theo học thuyết Big Bang). 
Vì thế, Lão Tử bảo Đạo sống trước trời đất (tiên thiên địa sinh). 
“Em lặng thay” (Tịch hề) chỉ thị Đạo vô thanh. Về điểm này, ông 
đã nói ở chương 14: “Thính chỉ bất văn danh viết H¡” (Lắng tai 
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mà không nghe gọi tên là Hi). “7rống vắng thay” (liêu hề) chỉ 
thị Đạo vô hình. Ông đã nói về điểm này: “Bác chỉ bất đắc danh 
viết Vị” (bắt mà không được, gọi tên là Vi). “Đứng một mình mà 
không thay đổi” tức là Đạo vĩnh hằng, bất biến. 

Mấy khái niệm trên về Đạo (vô thanh, vô hình, bất biến) 
của Lão Tử rất giống với khái nhiệm về Vô Cực của Nho Gia 
Chu Liêm Khê (đời Tống) hay khái nhiệm về Brahman của các 
đạo sĩ trong Ủpanishad (Ấn Đội. 

Bảo rằng “Đi khắp mà không mỏi mệt” tức là Đạo bao 
quát hết, hiện hữu khắp nơi; Đạo đã vô giới hạn, đâu còn biết 
mỏi mệt, Đạo là Thực tại tối hậu, siêu hình nhưng lại sáng tạo ra 
vạn vật cho nên có thể coi Đạo là một người Mẹ và gọi là Mẹ 
thiên hạ. 

Lão Tử không biết tên của thực thể tự thành đó, vì thực 
thể đó vốn không tên; nhưng để thuận tiện cho việc nhắc nhở, 
ông đặt tên cho thực thể đó là Đạo và gắng gượng gọi thêm một 
danh hiệu nữa là Lớn. 

Vì Đạo lớn lao, bao quát muôn vật, cho nên Đạo không 
ngừng nghỉ. Về một phương diện nào đó, có thể coi Đạo là một 
động năng quay vòng. Là động năng quay vòng thì có sự ra đi, 
ra đi thì đi xa, đi xa thì trở lại. Có lẽ, Lão Tử đã nhận ra chân lý 
này vì ông đã cẩn thận quan sát chu kỳ vận hành của mặt trời, 
mặt trăng, các chòm sao trên bầu trời và của bốn mùa trong một 
năm. Mùa xuân diễn tả sự ra đi; ra đi xa qua ba mùa Hạ, Thu, 
Đông; sau đó lại trở về mùa Xuân. 

Sau khi quan sát và chiêm nghiệm, ông kết luận: Đạo 
lớn, trời lớn, đất lớn, con người lý tưởng cũng lớn. 

Chữ Vương vẫn được hiểu là ông vua cai trị nước. Chữ Vương 
gồm ba nét ngang và một vạch số xuyên suốt ( ), chỉ thị một 


- 162- 


con người thông hiểu được ba tài năng: trời, đất, người (tri thiên, 
tri địa, tri nhân). 

Đó là một con người lý tưởng, chứ không phải ông vua 
tầm thường chỉ biết ngôi trên đầu, trên cổ dân chúng. Vì thế, chữ 
Vương ở đây phải được dịch là “con người lý tưởng”. 

Tại sao con người lý tưởng cũng lớn? 

Con người xét về thân xác thì quá nhỏ nhoi, nhưng xét về 
trí tuệ thì thật rộng rãi bao la. Con người khi đạt mức lý tưởng, 
hiểu được cả trời, cả đất, hiểu được cả Đạo, lại biết noi theo 
Đạo, dùng năng lực của mình để điều lý cá trời đất (vận dụng 
mưa nắng, hàn nhiệt của trời đất để chỉnh sửa đất đai, núi non, 
sông ngòi,..). Con người lý tưởng lại hiểu thấu tình người, cho 
nên có thể điều khiển cả trăm vạn người chấp hành một chính 
lệnh. Do đó, con người lý tưởng cũng lớn để được sắp vào bốn 
thứ lớn (tứ đại) cùng với Đạo, trời và đất. 

Trong cuộc đại hoá của vũ trụ vạn vật, Lão Tử nhận thấy 

có sự noi theo giữa bốn thực tại lớn đó như sau: “Người noi theo 
đất, đất noi theo trời, trời noi theo Đạo, Đạo noi theo năng lực tự 
mình “(Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp Đạo, Đạo pháp 
tự nhiên). 
Người ở đây chỉ thị con người lý tưởng. Người nơi theo đất là con 
người lý tưởng phải biết noi theo sức chứa trữ, sức đưỡng nuôi 
của năng lực đất. Đất nhẫn nại chứa trữ muôn vật, không kể tốt 
xấu, hư hèn. Đất lại có sức đưỡng nuôi vô biên đối với thảo mộc, 
để rồi thảo mộc cho hoa trái trở thành thực phẩm nuôi sống 
muôn loài. Để noi theo đất một cách thành khẩn, con người lý 
tưởng phải biết chấp nhận, yêu thương, phục vụ đồng loại của 
mình không biết mệt mỏi, không biết phàn nàn. 

Đất noi theo trời có nghĩa là đất cùng với trời săn sóc, 
nâng đỡ muôn vật. Đó là ý nghĩa của câu tực ngữ: “trời che, đất 
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chớ”. Trời chiếu ánh sáng, tỏa dưỡng khí, trao mưa cho cả người 
lành, kẻ đữ không hề phân biệt. Trời đã vô tư chiếu tcả sinh khí, 
thì đất cũng vô tư chịu đựng, dưỡng nuôi. 

Trời noi theo Đạo tức là trời cũng vô vi, khiêm hạ như 
Đạo. Đạo sáng tạo ra muôn vật, nhưng Đạo vô vi, khiêm hạ để 
cho muôn vật tự do phát triển, nhất là đối với con người. Tuy 
rằng Đạo đặt qui luật trong thiên nhiên nhưng lại để cho con 
người có quyển tự do chấp nhận qui luật hay không; đồng thời 
Đạo cũng cho con người có tài năng sáng tạo trên thiên nhiên để 
thành tựu những công trình theo ý mình. 

Trên hết, “Đạo pháp tự nhiên” nghĩa là Đạo noi theo 
năng lực tự mình, chứ không phải noi theo ai, bởi vì Đạo là thực 
tại tối cao. Nghĩa gốc của chữ “nhiên”là “đốt cháy”; trong chữ 
“Nhiên” có bộ hỏa là lửa. “Tự nhiên”chỉ thị một năng lực tự 
mình, giống như lửa có một sức cháy tự nó bốc ra. Như vậy, 
trong Đạo có một năng lực vô biên tự Đạo bộc phát. Do sự bộc 
phát tự nhiên ấy mà có sự sáng tạo ra vũ trụ vạn vật. Bởi vì Đạo 
nơi theo năng lực tự mình cho nên Đạo vừa là khởi đầu vừa là 
cùng đích của công việc sáng tạo, đồng thời là của vũ trụ vạn 
vật. 

Con người lý tưởng nhận ra chân lý noi theo này, thì 
chung cuộc sẽ noi theo Đạo, sau khi đã noi theo đất, noi theo 
trời. Biết noi theo Đạo thì tự nơi mình sẽ có hành vi vô vi và tính 
khiêm hạ tự phát, giống như Đạo vậy. 
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Chương 26 


* Chính văn: 


E0 24 . 
xê. ĐÀ. . 4Á. 4 đã. £§. ÿô. #Œ ý 

L5] # šb ất đã. &.......... 
LH LIẾ Wercsa 6u E7, 
$# ñI 2 .24„.## 8I2L2.................. 


* Phiên âm: 

Trọng vỉ khinh căn, tĩnh vỉ táo quân. 

Thị dĩ thánh nhân chung nhật hành bất ly truy trọng. Tuy 
hữu vinh quan, yến xử siêu nhiên. 

Nại hà vạn thặng chỉ chủ, nhỉ dĩ thân khinh thiên hạ? 
Khinh tắc thất bản, táo tắc thất quân. 


Trọng c# ): nặng 

Khinh  (## ):nhẹ 

Căn — (4 ):rễ 

Táo đ ): náo động, nóng nảy. 

Truy trọng (ø# & é ): xe chở quân dụng, lương thực 


Vinh quan (Ẩ 2 TÊN): cảnh tượng xem thấy tươi tỐI, vẻ 
vang. 
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R 3# 
Yến xử (‡st Zễ › cư xử thỉnh lặng 


Siêu c?8 ): vượt qua, vượt lên 


Siêu nhiên (2Š ỞýŠ _): vượt lên thói thường 
Nạihà ( 2Ã 1. ):cớsao 
Vạn thặng ( cả ): vạn cỗ xe. 


* Dịch nghĩa: 
Nặng là cội rễ của nhẹ, yên tĩnh là chủ của náo động. 
Vậy nên thánh nhân suốt ngày đi mà không lìa xe chở 
nặng. Tuy có cảnh tượng xem thấy tươi tốt, vẫn cư xử thỉnh 
lặng vượi lên thói thường. 
Cớ sao ông vua của nước vạn cỗ xe lại lấy thân mình coi nhẹ 
thiên hạ ? Coi nhẹ thì mất gốc, náo động thì mất chủ. 


*Giải thích: 

Chương này nói cả về qui luật của Đạo lẫn quân sự và 
chính trị. Trước hết, Lão Tử nêu ra qui luật vật lý. Qui luật 
vật lý là qui luật của Đạo trong thiên nhiên. Đó là: “Nặng là 
cội rễ của nhẹ, yên tĩnh là chủ của náo động”. 

Đối với bất cứ vật gì, phần nặng bao giờ cũng ở dưới, 
phần nhẹ ở trên. Như thế, vật đó mới vững được, không bị đổ 
nhào. Vì vậy, người học võ thuật cần phải biết xuống tấn, dồn 
sức nặng vào hai chân cho vững chắc, tay là phần nhẹ ở trên 
mới có thể ra đòn tấn công được. Chẳng những thế, cần phải 
giữ tỉnh thần yên nh để có thể khắc chế sự nóng giận, náo 
động của đối phương. Khi hai bên giao đấu, người nào giữ 
được bình tĩnh, người ấy làm chủ tình hình và sẽ chiến thắng. 
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Đối với loài thảo mộc, phần thân dưới cái cây bao giờ 
cũng nặng, phần cành lá phía trên bao giờ cũng nhẹ. Phần 
cành lá nhẹ có thể bị gió đu đưa, nhưng nhờ phần thân dưới 
nặng cho nên cây được vững vàng. Đó là thêm một ví dụ về 
“nặng là cội rễ của nhẹ °. 

Xét về náo động, không gì bằng con diều giấy. Nó bay 
vần vũ, nhào lộn trên bầu trời, nhưng nó phải liên hệ với một 
chủ điểm yên tĩnh ở dưới đất qua một sợi dây. Nếu không có 
chủ điểm yên tĩnh là gốc cây hay bàn tay người, con diều 
giấy không thể vùng vẫy náo động được. Đó là thêm một ví 
dụ về “yên đĩnh là chủ của náo động”. 

Suy ra thì vạn vật sở đĩ sinh hoạt muôn vẻ là nhờ có 
Đạo là gốc, là chủ, mặc dầu Đạo ẩn mình không ai thấy được. 
Tuy nhiên, nếu thiếu Đạo hay vạn vật sinh hoạt xa rời qui 
luật của Đạo sẽ không thể tổn tại vững bền được. 

Từ căn bản này, Lão Tử dẫn sang việc quân sự, chính 
trị. 

Ngày xưa, các vị thánh Vương (thánh nhân) dẫn quân 
đi chính phạt các rợ giặc bao giờ các ngài cũng không lìa các 
xe chở nặng. Các xe chở nặng (truy trọng) là các xe chở quân 
trang, quân dụng và lương thảo. Các xe chở nặng ấy là gốc 
của việc hành quân. Các ngài phải ở sát bên các xe ấy để bảo 
vệ quân dụng, lương thảo, kẻo bị quân địch chiếm mất. Khi 
hai bên giao tranh, bên nào mất hết lương thảo, lòng quân 
bên ấy sẽ tán loạn và thua trận. Vào thời Tam Quốc bên 
Trung Hoa, Tào Tháo là một nhà quân sự nổi tiếng tài ba. Bí 
quyết của ông ta là chuyên môn tìm mọi cách cướp lương, 
chặn đường tiếp tế lương hoặc đốt sạch kho lương của địch. 
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Địch mất lương tức là mất gốc, chắc chắn sẽ bị thua. Như thế 
không la xe chở nặng chính là giữ lấy gốc của việc quân vậy. 


Ngoài ra, trên đường dẫn quân đi chỉnh phục, các bậc 
thánh vương xưa tuy có gặp những cảnh tượng xem ra tươi tốt, 
rực rỡ (vinh quan), nhưng các ngài đã cư xử thinh lặng thẳnh 
thơi (yến xử), vượt lên thói thường thế gian (siêu nhiên), tâm 
hồn không bị vướng bận, bị quyến rũ bởi những cảnh tượng 
hào nhoáng. Bởi vì những cảnh tượng hào nhoáng, tươi tốt đó 
(vinh quan) là phần nhẹ, không phải gốc của công cuộc trị an 
đất nước. 

Trong công cuộc trị nước, phải biết lấy thiên hạ tức 
dân chúng trăm họ làm trọng, làm gốc, còn sự phú quí vinh 
hoa của mình là nhẹ. 

Lão Tử đã đặt câu hồi: sao ông vua một nước lớn (vạn 
cỗ xe trận) lại có thể lấy thân mình coi nhẹ thiên hạ? Thiên 
hạ là một số dân đông đảo cả muôn ngàn sinh linh phải đựơc 
coi trọng mới đúng chứ! Coi dân là nhẹ thì mất gốc, mất gốc 
là mất Đạo, vì Đạo đứng về phía dân. Náo động, bôn chôn vì 
lạc thú riêng tư để cho dân phẩi lầm than là mất chủ. Chủ ở 
đây là chủ quyên cai trị đất nước. Mất chủ là mất chủ quyền 
cai trị đất nước và có khi mất cả mạng sống của mình nữa. 
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CHƯƠNG 27 


k Chính văn: 


LÁn lu SẠC lại Z3 đt /fể 2À, 


š .ŠšŠt 3Ý... fi.* lƒ 4Ê s: 
+£..1. lá: 44 ák. 4449:8 %5 ñ đệ... 
+... sống D  Tg: 2£ £ 
 Š.6L l, bá &t L6 số bề b6 01., 
ĐÁ. cám TH HẠ *ã 5E, 


9999009 9©®° 0696 0/009 0© e6 9 0666669 se ^e 


* Phiên âm: 


Thiện hành vô triệt tích, thiện ngôn vô hà trích, thiện số 
bất dụng trù sách, thiện bế vô quan kiện nhỉ bất khả khai, 
thiện kết vô thằng ước nhỉ bất khả giải. 

Thị đĩ thánh nhân thường thiện cứu nhân, cố vô khí nhân; 
thường thiện cứu vật, cố vô khí vật, thị vị tập minh. _ 

Cố thiện nhân giả, bất thiện nhân chỉ sư, bất thiện nhân 
giả, thiện nhân chỉ tư, 

Bất quí kì sư, bất ái kỳ tư, tuy trí đại mê. Thị vị yếu diệu 


.Z7 
Thiện (-”- ) : khéo 
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Quan: 
Kiện 


Kết 


Ước 


(5È) 
( &Ÿ ) 
Cá ) 


t ) 


: vết (vết bánh xe đi) 
: dấu (dấu chân) 

: điều lầm lỗi 

: lầm lỗi, khiển trách 
: đếm, tính toán 

: cái thẻ đếm 

: thể gấp. 

: đóng (cửa) 

: cái then cửa 

: cái chốt cửa 

: thắt, buộc 

: đây 

(4): 


: CỞI ra 


thắt, bó 


; cỨu gIúp 
:bỏ 
: hợp lại, kép 
2 * ^ v2 ¬- 
: của cải, vốn liếng, tài sản 
: lầm lạc, mê muội 


: quan trọng, cốt lõi, đún 
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ø sự lý, trọng 


* Dịch nghĩa: 

Đi khéo không dấu vết; nói khéo không lỗi lầm; tính toán 
khéo không dùng thê tính toán; đóng khéo không có then chốt 
mà không thể mở; buộc khéo không có dây thắt mà không thể 
cởi. 

Vì vậy thánh nhân thường khéo cứu người nên không bỏ 
người; thường khéo cứu vật, nên không bỏ vật; thế gọi là sáng 
kép. 

Cho nên người khéo là thây của người không khéo, người 
không khéo là tài sân của người khéo. 

Không quí người thầy đó, không yêu tài sản đó, tuy là 
bậc trí thức cũng lầm lạc lớn. Thế gọi là điều điệu kỳ trọng yếu. 


* Giải thích: 

Người đi khéo là người đi nhẹ nhàng, lặng tiếng im 
hơi. Người ấy giống như người đi trốn, không muốn để lại vết 
xe, dấu chân cho người sau biết. “Triệt” là vết xe, “ích” là 
dấu chân. Người ấy không để lại dấu vết vì muốn bắt chước 
Đạo. Đạo hành động một cách kín đáo nhiệm mâu, phàm 
nhân không thấy được dấu vết gì để lại trên tạo vật nên cứ 
tưởng là không có Đạo, cứ tưởng vật chất vốn tự nhiên có, 
vốn tự nhiên phát triển. Biết đâu rằng Đạo hành động theo 
cách “vô vi”, làm rất tnhiều mà như chẳng làm gì. Người 
hành động “vô v/” là người toàn thiện làm mà không để lại 
dấu vết gì. 


Người nói khéo là người không nói gì cả (bất ngôn) 
nhưng lại truyền đạt được ý tứ của mình cho người nghe. 
Người nói khéo cũng là người ít nói (hi ngôn) nhưng lời nói 
thì dịu dàng, tế nhị, thấu lý đạt tình cho nên đi thẳng vào lòng 
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người, không gây lỗi lầm, không làm mất lòng, không bị phản 
đối. 


Người tính toán khéo không dùng thẻ tính toán, kể cả 
thẻ đếm (trù) lẫn thẻ gấp (sách), mà chỉ tính nhẩm. hoặc ước 
lượng chính xác, không cần suy tính gì cả. Người tính toán 
khéo cũng giống như Đạo, kín đáo trù hoạch, trong bốn mùa, 
mùa nào hoa trái ấy, miền thổ nhưỡng nào có trái cây hợp với 
khí hậu ấy. 


Còn Lão Tử nói: “Đóng khéo không có then chốt mà 
không thể mở “nghĩa là thế nào?” 


Nếu hiểu “đóng” là đóng cửa để giữ cho người trong 
cửa không ra được và người ngoài cửa không vào được, thì 
cửa nào mà chẳng cần dùng then chốt hay khóa sắt. Nhưng, 
cho dù có dùng then chốt hay khóa sắt đóng kỹ lưỡng bao 
nhiêu người ta vẫn có thể mở ra được. 

Ở đây, chữ “đóng” cần được hiểu sang nghĩa bóng là 
“sâm giữ”. “Đóng khéo” là “cầm giữ khéo léo”. Muốn cầm 
giữ ai đó mà không cần then chốt thì chỉ có lòng chân thành 
mà thôi. Bấy giờ lòng chân thành trở nên then chốt để cầm 
giữ người mà người không mở thoát được. Khi có đủ lòng 
chân thành để níu lại, ta có thể giữ ai đó mà người ấy không 
nỡ bỏ ta. 

Lão Tử lại nói: “Buộc khéo không có dây thắt mà 
không thể cởi” nghĩa là thế nào? 

Nếu hiểu “buộc” là trói chặt để giữ cho ai đó không 
thể cởi ra mà trốn chạy được, thì cách buộc trói nào mà 
không cần dùng dây thắt. Tuy nhiên, mặc dù có dùng dây 
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thừng, xích sắt trói cẩn thận, người ta vẫn có thể tìm cách cởi 
được với thời gian nhanh hay chậm, với sự giúp đỡ của kẻ 
này, người kia. 

Ở đây, chữ “buộc” cần được hiểu sang nghĩa bóng là 
“liên kết”. “Buộc khéo” là “liên kết khéo”. Muốn liên kết 
chặt chẽ với người nào, ta cần tạo ra một sợi dây thiêng liêng 
để có thể “đồng thanh đông khí” với người ấy. Khi đã “đồng 
thanh tương ứng, đông khí tương câu” thì ta và người không 
rời nhau được. Muốn trở nên “đồng thanh đông khí” với 
người, cần phải có lòng khiêm bạ, bỏ cái riêng tư của ta để 
đón cá tính của người. Bấy giờ, lòng khiêm hạ, sự “đồng 
thanh, đồng khí” sẽ trở thành sợi dây thắt chặt chẽ không thể 
cởi bỏ được. & 

Thánh nhân chính là người “đi khéo, nói khéo, tính 
loán khéo, đóng khéo và buộc khéo”. Sở đĩ thánh nhân khéo 
như vậy vì thánh nhân có Đạo ở nơi mình, luôn luôn lấy Đạo 
làm mẫu mực cho mọi hành vi của đời sống. Thánh nhân có 
đầy đủ cái khéo cho nên thánh nhân cũng khéo cứu người. 
Bất cứ đối với loại người nào: tốt, xấu, hay, dở, sang, hèn.. 
thánh nhân đều vận dụng Đạo tìm ra phương thế thích hợp để 
cứu ngừơi đó. Vì vậy, thánh nhân không bỏ ai, hoặc không có 
ai bị thánh nhân bỏ cả. Chẳng những thế, thánh nhân còn 
khéo cứu vật để mọi vật phô diễn được vẻ tài tình phong phú 
của Đạo trong cõi đời. 


Thánh nhân có Đạo nơi mình cho nên thánh nhân sáng 
láng. Thánh nhân khéo cứu người, cứu vật tức là thánh nhân 
đem sự sáng của mình truyền sang cho người, cho vật để rồi 
tha nhân, tha vật cũng được thấm nhuần ánh sáng của Đạo. 
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Như thế gọi là sáng kép, sáng gấp đôi. Sự sáng được truyền 
đi, phần chiếu lại sẽ tạo nên một vẫng sáng rực rỡ. 
Cho nên người khéo cũng là người tốt lành (thiện), tức 
là thánh nhân. Thánh nhân là thầy của ngừơi không khéo 
(người chẳng lành). Thầy là người dạy dỗ, cứu vớt người 
chẳng lành ra khỏi chốn tối tăm, đầy tội ác. Ngược lại, người 
. không khéo tức là người chẳng lành là tài sản của người khéo 
(thánh nhân). Bởi vì nếu không có người chẳng lành làm tài 
sản, thánh nhân chẳng có hành trang để bước vào cõi Đạo. 


Bởi vậy, làm người trong cõi đời phải biết quí mến 
người thầy là thánh nhân đã cứu mình. Ngược lại, đã là người 
khéo (thánh nhân) ắt phải yêu thương những người không 
khéo (người chẳng lành) là tài sản của mình. Nếu kẻ nào 
không quí, người nào không yêu, tuy những người đó có là 
bậc trí thức trong đời vẫn bị coi là kể lầm lạc lớn. 

Hiểu đựơc những điểu đó là hiểu được điều diệu kỳ 
._ trọng yếu trong cõi đời, đó là hiểu được ý nghĩa mầu nhiệm 
sáng tạo của Đạo (thị vị yếu điệu). 
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CHƯƠNG 28 


*(Chính văn: 


`. &.-...... 
w F4, lý 46. 8ê, đã. p. Jin 


“`... 


Z“ïÍ........... 


xxx  -..._.......... 


° 99099990000 e 0000000099000 066206060606 see° 6e 


“.- 2... 


* Phiên âm: 

Trỉ kỳ hùng, thủ kỳ thư, vi thiên hạ khê. 

Vi thiên hạ khê, thường Đức bất ly, phục qui ư anh nhỉ. 

Tri kỳ bạch, thủ kỳ hắc, vi thiên hạ thức. 

Vi thiên hạ thức, thường Đức bất thắc, phục qui ư vô cực. 
Tri kỳ vinh, thủ kỳ nhục, vỉ thiên hạ cốc. 

Vi thiên hạ cốc, thường Đức nãi túc, phục qui ư phác. Phác 
tán tắc vi khí, thánh nhân dụng chỉ tắc vi quan trưởng. Cố 
đại chế bất cát. 
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Hùng yA Ê }: con trống, con đực, mạnh mẽ 
Thư Ệ;7:3 ): con mái, yếu đuối 

Khê ( 2® }: khe nước 

Thức ( x ): khuôn phép 

Thắc (2N ): biến đổi 

Vô cực ch. + ): vô cùng, vô tận 

Cốc ( 2 )›:hang suối 

Phác đ# ): mộc mạc, gỗ chưa đẽo, thuần phác 
Tán ( r:S ): tan , tách ra 

Khí ( Đa ): đồ dùng, dụng cụ 

Chế ( #l ): thể lệ, chế độ 

Cát ( k2) ): chia, cắt 


# Dịch nghĩa: 

Biết con trống, giữ con mái, làm khe nước cho thiên hạ. 
Làm khe nước cho thiên hạ, không lìa Đúc vĩnh hằng, quay trở 
lại với trê thơ. Biết mâu trắng, giữ mâu đen, làm khuôn phép 
cho thiên hạ. Làm khuôn phép cho thiên hạ không biến đổi 
Đức vĩnh hằng, quay trở lại với vô cùng tận. 

Biết vẻ vang, giữ nhục nhã, làm hang sâu cho thiên hạ. 
Làm hang sâu cho thiên hạ, bèn đủ Đúc vĩnh hằng, quay trở 
lại với gỗ mộc mac. Gỗ mộc mạc tách ra thì làm nên các dụng 
cụ; thánh nhân dùng cái mộc mạc đó thì đứng đầu được các 
quan. Cho nên chế độ cai trị lớn không có chia cốt. 
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* Giải thích: 

Con trống chỉ thị sức mạnh; con mái chỉ thị sự yếu 
đuối. Người biết con trống là người có sức mạnh. Có sức 
mạnh thế mà biết giữ con mái, tức là biết tổ ra mình yếu 
đuối, không dùng sức mạnh để áp chế người khác. Biết tổ ra 
yếu đuối tức là biết mềm dẻo, nhịn nhục, người ấy làm được 
khe nước cho thiên hạ. Làm một ông vua một nước mà biết 
mềm dẻo, nhịn nhục sẽ đem sự sống đến cho thiên hạ. 

Người đem sự sống đến cho thiên hạ thì không la Đức 
vĩnh hằng (thường Đức). Trong triết học Lão Tử, Đức là đại 
năng lực của Đạo, luôn luôn theo Đạo (Khổng Đức chỉ dung, 
duy Đạo thị tòng). Đạo sinh ra vạn vật, thì Đức nuôi nấng vạn 
vật (Đạo sinh chi, Đức súc chi). Người không la Đức vĩnh 
hằng thì luôn luôn giản dị hồn nhiên như trẻ thơ. Lão Tử gọi 
tính giản đị hồn nhiên đó là sự quay trở lại với trẻ thơ. 

Mầu trắng chỉ thị cho thông tỏ sáng suốt; mầu đen chỉ 
thị cho tối tăm dại khỡ. Người biết mầu trắng tức là người 
giỏi giang, thông tổ, sáng suốt. Có sự hiểu biết thông tô sáng 
suốt, thế mà lại cư xử như tăm tối dại khờ; thế là người biết 
khiêm nhường, không khoe khoang. 

Người ấy mới xứng đáng làm khuôn phép cho thiên 
hạ. Thiên hạ cần phải lấy người khiêm nhường làm khuôn 
phép để có thể sống tốt với nhau. Thế mà người làm được 
khuôn phép cho thiên hạ thì không biến đổi Đức vĩnh hằng 
(thường Đức bất thắc); luôn luôn nắm giữ Đức vĩnh hằng để 
quay trở lại với vô cùng tận (vô cực). Vô cực ở đây chỉ thị 
Thực tại vô thủy vô chung, bất sinh bất diệt, tức là Đạo. Chữ 
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Vô Cực của Lão Tử ở đây cùng nghĩa với chữ Vô Cực của 
Chu Liêm Khê, một Nho gia lỗi lạc đời Tống. 

Vẻ vang chỉ thị có địa vị lớn, có danh giá trong đời; 
nhục nhã chỉ thị thân phận hèn mọn, kém cỏi. Người biết vẻ 
vang (tri kỳ vinh) là người có địa vị, quyển uy lớn, thế mà lại 
giữ mình ở thân phận hèn mọn, kém cối (thủ kỳ nhục). Người 
ấy xứng đáng làm hang sâu cho thiên hạ, tức là làm cơ sở 
chứa trữ thiên hạ, chịu đựng được những cái đở của thiên hạ. 

Người có khả năng chứa trữ thiên hạ â ấy là người có đủ 
Đức vĩnh hằng của Đạo. Người ấy có tính tình thuần phác như 
gỗ mộc mạc. Gỗ mộc mạc khi được cưa xế ra lại có thể làm 
nên nhiều dụng cụ có ích cho người ta (phác tán tắc vi khí). 

Thánh nhân dùng cái thuần phác mộc mạc của Đức 
vĩnh hằng đó (dụng chỉ) mà có thể triển khai ra nhiều tài 
năng để đứng đầu các quan (tắc vi quan trưởng), làm vua cả 
thiên hạ. Chỉ cần duy trì Đức mộc mạc thuần phác, thánh 
nhân có thể cai trị tốt thiên hạ. Như thế, một chế độ cai trị lý 
tưởng (đại chế) không cần tạo ra những thể chế, phép tắc nhỏ 
mọn, vụn vặt (bất cát), mà chỉ đòi hỏi ở người lãnh đạo nắm 
giữ được Đạo và Đức vĩnh hằng thể hiện trong tâm tính, nhân 
cách mộc mạc, thuần phác. 
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CHƯƠNG 29 


*Chính văn: 
3.4⁄ 1⁄4. .6.42 ,# 8g... 
44.6..%.T;4#.#§. £.H.kÉi......... 
*.Ã:fc2 VÀ 8. ke... ¬ € HE ` x 
jk Mãi áo li g4 1N ĐH 9K... 
ä\.đ§.,.EM Ðu „8 -gụ ,.EA. ế.......... 
#4 #.4k#@.2 SD cu) (t0 64 
* Phiên âm: : 
Tương dục thủ thiên hạ nhỉ vi chỉ, ngô kiến kỳ bất đắc dĩ. 
Thiên hạ thân khí bất khả vi dã. Vi giả bại chỉ, chấp giả 
thất chỉ. 
Cố vật hoặc hành, hoặc tùy, hoặc hư hoặc xuy, hoặc 
cường, hoặc luy, hoặc tải, hoặc huy. 
Thị dĩ thánh nhân khứ thậm, khứ xa, khứ thái. 


Thú (RÑ# ): lấy 

Vị Ly ): trị 

Chấp Cộn ): nấm giữ, bắt 

Tùy (#Š ): theo sau 
+8.” 


Hư (K ): thở 


Xuy ( /ˆ_ ): thổi 
+ “ “ 
Luy '- ): yếu đuối 
ẨÑ 
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Tái (ật ): chở, ngôi xe 
Huy đã ): hủy nát, tế ngã 
Thậ + ): quá, l 
ậm : quá, lầm 
tr "` 
Xa ( + ): nhiều 
Thái ( + ): lớn lao, vượt mức. 
` * 


* Dịch nghĩa: 

Hòng muốn lấy thiên hạ mà trị, ta thấy điều đó không được. 
Thiên hạ là khí cụ thần diệu không thể trị được. Trị thì bại, 
nắm giữ thì mất. 

Phàm người ta hoặc tiến hành, hoặc thuận theo, hoặc thở, 
hoặc thổi, hoặc mạnh, hoặc yếu, hoặc ngồi xe, hoặc té ngã. 
Vậy nên thánh nhân bỏ cái quá, bỏ cái nhiều, bỏ cái vượt mức. 


*Giải thích: 

Trong chương này, Lão Tử nói về việc chính trị. Xưa 
nay, chính quyển nào cũng nói đến việc trị thiên hạ hay trị 
nước. Người ta cho rằng trị thiên hạ là tìm phương thế đem lại 
hạnh phúc, thái bình cho dân chúng và ai cũng nghĩ rằng đó 
là một lý tưởng tốt đẹp. 

Khi dùng tiếng “Zj” là người ta muốn nói tới việc 
dùng những biện pháp hữu vi, những phép tắc chặt chẽ để 
đưa dân vào kỷ luật, vào một khuôn khổ thống nhất. Chế độ 
quân chủ chuyên chế ngày xưa và chế độ độc tài ngày nay 
đều áp dụng đường lối cai trị hữu vi đó. Tuy nhiên Lão Tử 
cho rằng không thể trị thiên hạ được. Không thể dùng những 
biện pháp ngặt nghèo trái tự nhiên để gò bó dân chúng vào 
một khuôn khổ cứng nhắc lâu ngày được. Bởi vì, ông nhận 


- 180 - 


thấy: “Thiên hạ là một khí cụ thần diệu không thể trị.” (Thiên 
hạ thần khí bất khả vi đã). - 

Tại sao gọi thiên hạ là khí cụ thần diệu? Thiên hạ là 
một đám đông dân chúng phức tạp (muôn vạn, triệu người), 
bao gồm đủ loại nguời: già trể, trai gái, mạnh yếu, tật 
nguyền,... Trong đó có hạng trí thức, có hạng vô học; có kẻ 
tiêu cực thoái chí; có kẻ ương ngạnh cứng đầu; có kẻ nhu 
nhược a dua,... Khi bị phân rẽ, đám đông đó tan tác như đàn 
gà mất mẹ; tuy vậy khi liên kết lại thì nó tạo nên một động 
lực rất lớn, thà chết không lùi. Làm thế nào có thể đưa ra một 
phương thế chung để “#j” cái đám đông đó cho có kết quả 
như ý được. Bởi vì biết rằng đám đông dân chúng đó có một 
sức mạnh vô biên, nhưng khó bề điều khiển nổi cho nên Lão 
Tử mới gọi là khí cụ thần diệu. 

Cái đám đông thiên hạ đó có thể ví như một khối nước 
lớn; khi nó im ắng thì thật hiển hòa; khi nó hiếu động thì gây 
nên những cơn sóng dữ đội phá tung hết các đê đập n 
chặn; không cách gì cầm giữ được. 

Vì thế nếu trị thiên hạ theo những biện pháp hữu vi thì 
sớm muộn cũng bị thất bại, có nắm giữ thì sẽ vuột mất. Hãy 
xem trong lịch sử cổ kim, biết bao nhà cầm quyền đã tìm đủ 
cách trói buộc dân đều bị thất bại hết. Tiêu biểu nhất là chính 
sách cai trị hữu vi của Vệ Ưởng và Lý Tư. Dân chúng nước 
Tần trong hai thời đó nơm nớp lo sợ không đám thở mạnh; 
người ta đi ngoài đường chỉ liếc mắt cho nhau mà không dám 
chào hỏi to, chỉ sợ mang tiếng là cùng nhau âm mưu chống 
đối chính quyển. Chung cuộc thì cả Vệ Ưởng lẫn Lý Tư đều 
bị gạt sang bên lễ lịch sử và nhà Tần đổi chủ. 
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Sự phức tạp của đám đông thiên hạ đó đã được Lão Tử 
miêu tả bằng một số từ ngữ linh động: “hoặc hành, hoặc tùy, 
hoặc hư, hoặc xuy, hoặc cường, hoặc luy, hoặc tải, hoặc huy. " 
Trong cõi đời đầy thất thường, vô định, với đám đông thiên 
hạ đa đoan đó, làm thế nào có thể trị thiên hạ theo ý mình 
được. 

Chỉ còn cách là theo đường lối vô vi để cho thiên hạ 
thuận theo tự nhiên mà sinh hoạt, không cưỡng chế áp bức 
quá đáng. Muốn vậy, bậc thánh nhân điểu khiển việc nước 
phải sống đơn giản, tự nhiên, khiêm hạ thì đường lối vô vi 
mới thành tựu được. Nghĩa là thánh nhân phải nêu gương “bỏ 
cái quá, bỏ cái nhiều, bỏ cái vượt mức” (khứ thậm, khứ xa, 
khứ thái). 

“Bỏ cái quá” là bỗ tính tham lam của cẩi, tiện nghỉ vật chất. 
“Bồ cái nhiều” là bỗ sự xa xỈ, phụng phí trong sinh hoạt. 

“Bỏ cái vượt mức” là bỏ tính đam mê, tính ham chỉnh phục, 
tính hiếu thắng. 

Đồng thời duy trì Tam Bửu (ba cái báu) của Lão Tử: 
__ “Nhất viết Từ, nhị viết Kiệm, tam viết bất cảm vi thiên hạ tiên ” 

(Một là nhân từ, hai là tiết kiệm, ba là không dám đứng trước 
thiên hạ). 
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*Chính văn: 
J44Ÿ, 4. . 3.8,.%.4M.Œ 88. 
HỆ r1 „208 1L 6.Á@#Z... 
J 8H S0). “sẽ nnẽn ố 
% š. 0,8 ø.Ci, + 84 bL.#4 98... 
Si 444,8 21.40, 61 A86, 
# :.48.E.8 ø 248... 
1à lL RE, Š 38 xi, x l6, 
* Phiên âm: 
Dĩ Đạo tá nhân chủ giả, bất đĩ binh cưỡng thiên hạ, kỳ sự 
hiếu hoàn. 
Sư chỉ sở xử, kinh cức sinh yên. Đại quân chỉ hậu tất hữu 
hung niên. 
Cố thiện hữu quả nhỉ đĩ, bất cảm dĩ thủ cường. 
Quả nhỉ vật căng, quả nhỉ vật phạt, quả nhỉ vật kiêu, quả 
nhỉ bất đắc đĩ, quả nhỉ vật cưỡng. 
Vật tráng tắc lão, thị vị bất Đạo. Bất Đạo tảo dĩ. 


Tá  (Áƒ£ ):giúp 
Nhân chủ (CÁ. Lai ): vua 
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Hiếu ( 2# ): ưa thích 
Hoàn (IS x;ưởiại 
Sư ( By ): binh đội 

. ⁄ z ¬ `. ¬ xố - 
Kinh cức đẩI bữ ): loại cây gai góc (cây kinh và cây cức) 
Hung niên (J #È ): năm mất mùa 


Quả cx ): kết quả 
Dĩ ( € ):thôi, bổ, mất 


Tảo c# ): sớm 


vật  ( Ốƒ. ):chớ, đừng 
Tráng c#+ ): mạnh mẽ 


* Dịch nghĩa: : 

Người lấy Đạo giúp vua thì không lấy quân lính áp búc thiên 
hạ, việc đó ưa quay trở lại. 

Nơi đóng quân đội, gai góc mọc đây. Sau cuộc hành quân lớn, 
ắt có năm mất mùa. Cho nên người khéo có kết quả rồi thì 
thôi, không dám dùng sức mạnh nữa. 

Kết quả mà chớ khoe khoang, kết quả mà chớ kể công, kết quả 
mà chớ kiêu ngạo, kết quả mà chẳng đặng đừng, kết quả mà 
chớ áp bức. 

Vật nào mạnh mẽ thì lão hóa, thế gọi là chẳng có Đạo. Chẳng 
có Đạo thì mất sớm. 


* Giải thích: 


Chương này nói về việc binh. Lão Tử bảo rằng người 
lấy Đạo giúp vua không lấy quân lực, vũ khí áp bức thiên hạ. 
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Vào thời Xuân Thu, người giúp vua là vị Tể Tướng hay 
Tướng Quốc. Đạo thì mềm dẻo, khiêm hạ, hiếu sinh. Vị Tể 
Tướng có Đạo cũng phải mềm dẻo, khiêm hạ, hiếu sinh. Cho 
nên khi giúp vua cai trị, vị TẾ Tướng ấy phải dùng những 
biện pháp mềm dẻo chứ không dùng biện pháp cứng rắn. 
Biện pháp mềm dẻo như thi ân, như khuyến dụ, khiến cho 
thiên hạ tuân phục. Sử dụng quân lực, vũ khí là biện pháp 
cứng rắn. Dùng biện pháp cứng rắn tuy có thể thắng nhưng 
thiên hạ không phục; cứng rắn lại gây nên đổ vỡ, chết chóc 
cho cả bên thua lẫn bên thắng. Vả lại, bên thua sẽ tìm cách 
báo thù và sự thiệt hại lại có thể xảy đến với bên thắng; bên 
thắng lần trước sẽ bị cưỡng bức trở lại và sự tàn bạo còn gia 
tăng hơn. Bởi vì qui luật của Đạo là có sự trở lại (kỳ sự hiếu 
hoàn). Thắng rồi thua, thua rồi thắng là sự thường tình trong 
đời. Người khéo giữ Đạo phải biết đem thân mình và đem 
dân nước mình ra khỏi sự thắng thua. Việc binh chỉ có thể 
tạm dùng một cách bất đắc dĩ khi có quân thù cố tình dùng 
quân lực xâm lấn mà xét ra không còn biện pháp nào khác có 
thể dừng gót đối phương. 

Vì là biện pháp bất đắc dĩ cho nên khi đã chặn đứng 
được đối phương thì nên thôi ngay biện pháp quân sự; đồng 
thời quay sang biện pháp ngoại giao để giữ tình hòa hiếu, 
tránh một trận chiến tranh dai dẳng. 

Tại nước Việt Nam ta, đó là biện pháp mà Ngô Thời 
Nhiệm đã góp ý cho vua Quang Trung sau khi đại phá quân 
Thanh; và cũng chính Ngô Thời Nhiệm đã viết bản văn ngoại 
giao giải hòa đối với nhà Thanh. 

Thời Xuân Thu là thời chiến tranh liên miên. Trong 
khoảng 242 năm, có tới 483 cuộc hành quân giữa các nước 


- 185- 


Chư hầu nhà Chu. Lão Tử sống vào thời Xuân Thu, cho nên 
đã nhìn thấy tận mắt cảnh tượng thê lương do hậu quả xảy ra 
sau những cuộc chiến. Do đó, ông nhận thấy rằng: “nơi đóng 
quân, gai góc mọc đây. Sau cuộc hành quân lớn, ắt có năm 
mất mùa.” Tại sao vậy? 

Bởi vì tại nơi đóng quân đội, dân chúng phải lánh xa, 
không thể cày bừa, trồng trọt được, cho nên gai góc mọc đầy. 
Sau một cuộc hành quân lớn, lính tráng và dân chúng chết 
nhiễu; còn lại là những người bị thương và ốm đau, không thể 
săn sóc mùa màng cho tốt; hơn nữa côn trùng sinh sôi nẩy nở 
nhiều, do đó mất mùa. 

Với những tai hại do chiến tranh ấy, người khéo vận 
dụng binh lực, sau khi thu đạt kết quả rồi thì rút quân, cho 
lính tráng nghỉ ngơi, không đám dùng sức mạnh quân sự tiến 
đánh nước người nữa. 

__ Trong trường hợp bất đắc dĩ phải dùng đến biện pháp 
quân sự, khi đã đạt kết quả, chớ nên khoe khoang, kể công, 
kiêu ngạo, bởi vì trận chiến nào cũng có thiệt hại, chết chóc. 
Khoe khoang sự chém giết nhiều sinh mạng, điều đó chẳng 
có gì hay. Kể công thắng trận mà binh sĩ của mình cũng chết 
và bị thương, công cán được bao nhiêu! Kết quả mà kiêu 
ngạo, thiếu để cao cảnh giác, rất dễ bị đối phương đột kích, 
phản công. Kết quả mà chẳng đặng đừng (cực chẳng đã), đó 
là không thượng tôn biện pháp quân sự, cố gắng tìm ra biện 
pháp khác để chiến tranh không tái diễn. Kết quả mà chớ áp 
bức, đó là rút quân nhanh về đất mình, không áp đặt chính 
sách tàn bạo trên đất nước người. 

Lão tử nhận thấy bất cứ loài nào, sự kiện nào phát 
triển mạnh mẽ, đều chóng già nua, suy tàn (vật tráng tắc lão). 
Phát triển mạnh mẽ để rồi chóng già nua, đó là không có Đạo 
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hiện diện tại đó (thị vị bất Đạo). Qui luật của Đạo là phát 
triển tiệm tiến, uyển chuyển tùy thời, êm ả tác động. Ở trên, 
ông đã nói: “Phiêu phong bất chung triều, sậu vũ bất chung 
nhật”; đó là những hiện tượng bất thường trong trời đất, 
không thể kéo dài lâu được... 
Từ quan điểm này chúng ta sẽ thấy đội quân nào càng mạnh 
mẽ, càng hùng hổ càng chóng tan rã. Hãy xem đội quân của 
đại đế Napoléon vào đầu thế kỷ 19 ở Pháp, hùng mạnh chừng 
nào; mỗi bước chân, mỗi vó ngựa của đội quân ấy đã làm 
rung chuyển cả Âu Châu. Thế mà chẳng bao lâu nó đã lụi 
tàn; và thống soái của nó là đại đế Napoléon đã bị lưu đầy tại 
một hoang đảo trên Đại Tây Dương, để rồi tàn tạ trong cô 
độc! 
Lão Tử kết luận: “Chẳng có Đạo thì mất sớm” (Bất Đạo tảo 
dĩ). Chẳng có Đạo nghĩa là không sống, không tiến hành, 
không phát triển trong qui luật của Đạo sẽ chóng suy mạt. 
Đứng về phương diện đưỡng sinh mà nói, người nào cố 
gắng rèn tập thân thể cho mạnh mẽ quá mức không thể sống 
thọ được. Kinh nghiệm của các đạo sĩ Yoga Ấn Độ cho biết, 
người nào vận dụng hơi thở quá gấp gáp trong sự phấn đấu 
nào đó, sẽ không thể kéo dài sự sống. Sức dùng quá mức, 
chóng kiệt. 
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CHƯƠNG 31 


* bom văn: 


®ik£{-#.% Tš + .&, MA là 32... 
ủ tụi VU Ở .  . 
3.3.8.R8L8.£,ms 8L*2, _. 

.. .. z4R... 


T901 112) Bộ, 
mới T nhà XE vửE xNG 


* Phiên âm: 

Phù giai binh giả, bất tường chỉ khí, vật hoặc ố chi. Cố hữu 
Đạo giả bất xử. 

Quân tử cư tắc quí tả, dụng binh tắc quí hữu. 

Binh giả, bất tường chỉ khí, phi quân tử chỉ khí, bất đắc đĩ 
nhỉ dụng, điểm đạm vỉ thượng. 
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Thắng nhỉ bất mỹ, nhỉ mỹ chỉ giả thị lạc sát nhân giả, tắc 
bất khả đắc chí ư thiện hạ hỹ. 

Cát sự thượng tả, hung sự thượng hữu. Thiên tướng quân 
cư tả, thượng tướng quân cư hữu. 

Ngôn dĩ tang lễ xử chỉ. Sát nhân chỉ chúng, dĩ ai bi khấp 
chỉ. Chiến thắng dĩ tang lễ xử chỉ. 


Giai ( {Ê ):tỐt - 
: >4 À 
Tường ( Xa ): lành 
Điểm đạm đệ 3Ã ): yên lặng, lạt lẽo, bình tĩnh, lạnh nhạt. 


`. 

Mỹ ( + ):khen ngợi, đẹp, hay. 
` 

Cát (CC )rốtlành 

Thiên (đ» ): lệch về một bên. 


Thiên tướng (4â; HỆ, 3phó tướng 

: B127 4, | 

Thượng tướng ( _Ê_ ZJˆ? ): chủ tướng 
2 

Ai — (CS ):thương 

Bỉ (S|E, ):buổn 


Khấp (ÈXZ ):khóc 


* Dịch nghĩa: 

Này binh khí tốt là khí cụ chẳng lành, vật nào cũng 
ghét cả. Cho nên người có Đạo không dùng tới. 

Người quân tử ở nhà thì muốn bên trái, dùng bình thì 
muốn bên phải. 
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Binh khí là khí cụ chẳng lành, chẳng phải đô dùng của 
người quân tử, chẳng đặng đừng mà dùng, nên bình tĩnh là 
hơn. 

Thắng mà không cho là hay, nếu cho là hay ấy là vui 
trong việc giết người, thì không đạt được chí nguyện ở thiên 
hạ. 

Việc lành trọng ở bên trái, việc dữ trọng ở bên phải. Vị 
phó tường ở bên trái, vị chủ tướng ở bên phải. Nói thế là xử 
theo tang lễ. Kê giết nhiều người, hãy lấy buôn thương mà than 
khóc. Hễ chiến thắng hãy xử theo tang lễ. 


* Giải thích: 

Trong chương này, Lão Tử bày tổ lập trường chống 
chiến tranh, chống việc sử dụng vũ khí rõ ràng hơn chương 
trước. Ông cho rằng binh khí là thứ nguy hiểm, gây tai họa 
cho mọi người; binh khí càng tốt bao nhiêu, càng đáng sợ, 
đáng ghét bấy nhiêu. Ai ai cũng ghét. Đã là người có Đạo, 
không bén mảng tới nó. 

Từ xưa, Dịch lý qui định: nếu con người quay lưng về 
phương Bắc là hướng của Bắc Cực (hành thủy), quay mặt về 
phương Nam là hướng của xích đạo (hành Hỏa), thì bên trái là 
phương Đông (hành mộc) và bên phải là phương Tây (hành 
kim) 
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Flam thành Hòa) 


Bên Lành 


Khí Ám 
Bên tui Bên phải 
iồng chành Mộc) Tây thành Kim 
Khí Dưỡng ...--z>” ~ 


`. 
Bên Dù 


Bắc thành Thủy) - 

Phương Đông, bên trái là phương mặt trời mọc thuộc 

Dương; khí Dương thì sinh (cát). Phương Tây, bên phải, là 
phương mặt trời lặn thuộc Âm; khí Âm thì sát (hung), 
Nếu theo triết lý Ngũ hành thì phương Đông (bên trái) thuộc 
hành Mộc, chỉ thị sự sống (cây cối cho rau quả để ăn); 
phương Tây (bên phải) thuộc hành Kim chỉ thị sự dữ, sự chết 
(kim khí dùng để chế tạo binh khí giết người). 

Từ trong triết lý Kinh Dịch, người quân tử là người học 
đạo lý, khi ở nhà bình thường thì muốn bên trái, tức là chuộng 
sự sống bình ổn, tốt lành. Tuy nhiên khi bất đắc dĩ phải tham 
gia việc binh, đành phải muốn bên phải, tức là đứng về phía 
tàn bạo, sát phạt. 

Vì tiếp thu đạo lý, người quân tử biết rằng binh khí là 
đồ nguy hiểm, đáng sợ, cho nên phải tự răn mình, nếu chẳng 
đặng đừng mà phải dùng tới nó thì nên bình tĩnh (điểm đạm), 
cốt dùng nó tự vệ hơn là tấn công. 

Người quân tử ở ngôi lãnh đạo, khi tham gia việc binh, 
mặc dù có thắng trận cũng đừng cho là hay, là đáng tự hào. 
Nếu mình tự hào về chiến thắng, ấy là mình lấy việc giết 
người làm vui. Như thế, làm sao đạt được chí nguyện đem 
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hạnh phúc thái bình đến cho thiên hạ? Làm sao đáp ứng được 
lòng tín nhiệm của dân chúng đối với người lãnh đạo? 

Cũng trong quan điểm Dịch lý, việc lành được đặt ở 
bên trái thuộc khí Dương; việc đữ được đặt ở bên phải thuộc 
khí Âm. Đối với vị trí đành cho quân đội, vị phó tướng được 
đặt ở bên trái (bên lành) vì chưa có khả năng giết nhiều 
người; vị chủ tướng được đặt ở bên phải (bên đỡ) vì đã lập 
nhiều chiến công, tức là đã sát hại nhiều người. 

Sắp đặt như vậy tức là coi việc binh như việc tang chế. 
Tang chế là việc chết người. Trong tang lễ, vị trí bên phải 
(hung sát) là chỗ đứng của người chủ tang. Đó là người phải 
chấp nhận sự đữ (mất người thân). 

Lão Tử khuyên rằng kể giết người nhiều (thượng 
tướng quân) hãy lấy buồn thương mà than khóc, có nghĩa là 
phải sám hối hành vi tàn nhẫn, xấu xa của mình. Sau cuộc 
chiến thắng, hãy tổ chức tang lễ để tưởng niệm những người 
đã chết và an ủi những người có thân nhân tử trận. 
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CHƯƠNG 32 


* Chính văn: 


ề.. .. đãi !IÌ 2.2.2... 
X2. ‹ += 

s. “II N PA N 
* Phiên âm: 

Đạo thường vô danh, phác, tuy tiểu, thiên hạ mạc năng 
thần dã. Hầu vương nhược năng thủ chỉ, vạn vật tương tự 
tân. 

Thiên địa tương hợp, đĩ giáng cam lộ. Dân mạc chỉ lỉnh nhỉ 
tự quân. 

Thủy chế hữu danh, danh diệc ký hữu, phù diệc TICNG tri 
chỉ, tri chỉ khả dĩ bất đãi. 

Thí Đạo chỉ tại thiên hạ, do xuyên cốc chỉ ư giang hải. 


Thần ( B }: bể tôi, khuất phục 


Nhược có ): ví bằng 
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t 
Tân ( 3 ): phục 


Tương c: ): SẼ 

Tương (48 Kê cùng 

Cam lộ cl §§ %£ ):hạtmóc (sương)ngọt 
Linh (4 ): sai khiến 
Quân. (‡ÃT ): đều, điều hòa 
Thủy (-ỞJ ): khởi đầu 

Chế cá ): làm, tạo ra 

Ký  CẾX,):đã 

Đãi - (ZÃ ):nguy 

Thí đã ): ví dụ 

Do gặi ): giống như 
Xuyên cốc ( {l⁄Ê ): khe suối 


* Dịch nghĩa: 

Đạo vĩnh hằng không tên, mộc mạc, tuy tế vi mà thiên hạ 
chẳng ai có khả năng khuất phục được. Ví bằng vương hầu nào 
có khả năng giữ được Đạo, muôn người sẽ tự khâm phục. 

Trời đất cùng hòa hợp để cho móc ngọt rơi xuống. Dân chúng 
chẳng ai sai khiến mà móc ngọt tự điều hòa. 

Khởi đầu tạo ra có tên, tên đã có, thì cũng phải biết dừng lại, 
biết dừng có thể không nguy. 

Có thể ví Đạo đối với thiên hạ, giống như sông biển đối với 
khe suối. 
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* Giải thích: 

Trong chương 1, Lão Tử đã nói Đạo không tên: “Vô 
danh thiên địa chỉ thảy” (Không tên là khởi đầu của trời đất). 
Ở đây, ông nói rõ Má 

Đạo là Thực tại tối hậu vĩnh hằng, không tên, mộc 
mạc. “Tiểu” là nhỏ, chỉ thị Đạo tế vi, kín ẩn, không thể nắm 
bắt được bằng giác quan. Tuy “nhỏ”, nhưng không một ai 
dưới gầm trời này (thiên hạ) có khả năng khuất phục Đạo 
thành bể tôi của mình (mạc năng thần đã) 

Ngược lại, nếu bậc vương hầu, vua chúa nào giữ được 

Đạo, tức là trở thành bề tôi của Đạo, sẽ khiến cho mọi người 
quay về khâm phục mệnh lệnh. Tại sao vậy? Bởi vì Đạo là 
chủ tể vạn vật, Đạo có một hấp lực tự nhiên đối với mọi 
người, mọi vật. Nay Đạo ở với vương hầu nào, tự nơi Vương 
hầu đó sẽ có được sức hấp thu của Đạo. Mọi người qui phục 
Đạo làm sao, sẽ qui phục vương hầu như vậy. 
Nhờ có sự điều động của Đạo mà trời đất là hai khí Âm 
Dương giao hòa cùng nhau để sinh ra móc ngọt (cam lộ) rơi 
xuống cõi nhân gian. Mỗi năm vào mùa xuân, khí Dương từ 
trên trời tuôn xuống đất, kết hợp với khí Âm từ đất dâng lên. 
Hai khí ấy hòa quyện với nhau tạo nên móc ngọt làm tươi mát 
cỏ cây, làm cho cỏ cây đâm chổi, nẩy lộc, trổ hoa và kết trái. 
Loài người chẳng ai sai khiến (dân mạc chi lỉnh), chẳng ai có 
thể tạo ra hiện tượng thiên nhiên tốt đẹp ấy. Thế mà móc 
ngọt tự điều hòa (nhi tự quân) rơi xuống khắp nơi mỗi năm để 
thêm sức sống cho cây cối trơ trụi sau mùa Đông rét mướt. 
Hiện tượng thiên nhiên ấy do đâu? 
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Thưa rằng do Đạo. Không ai nhìn thấy Đạo làm, nhưng chính 
Đạo đã làm một cách vô vi, kín đáo, liên tục năm này qua 
năm khác không ngừng nghỉ. 

Đạo tuy không có tên nhưng khi sáng tạo ra vạn vật, 
thì vạn vật có tên. Có tên là do con người đặt tên. Một vị 
vương hầu khi thiết lập chế độ cai trị cũng đặt tên cho những 
nhân viên chấp sự trong guỗng máy cai trị của mình. Những 
tên đó bao gồm tên các quan lớn nhỏ và tên các bộ, các sở, 
các ngành. Tuy nhiên có tên là sự bất đắc đĩ khi thiết lập chế 
độ cai trị. Lão Tử bảo rằng cần phải biết đừng lại. Dừng lại 
sự đặt tên tức là đừng lại sự phân công chỉ li để tránh sự phức 
tạp đa đoan trong guỗng máy cai trị. Cai trị mà tạo ra nhiều 
sự phức tạp đa đoan là cai trị theo đường lối hữu vi. Hữu vi thì 
gây ra sự đàn áp, nạn tham những, hối lộ làm phiển toái đân 
chúng. Hữu vi thì sẽ mất Đạo. Nếu biết dừng đường lối hữu vi 
lại, trở về với Đạo vô vi, giản dị, kiệm ước, chất phác, sẽ 
không nguy. 

Lão Tử đưa ra ví dụ về tương quan giữa thiên hạ và 
Đạo cũng như tương quan giữa khe suối và sông biển. Khe 
suối nào rồi cũng chảy ra sông biển, thiên hạ sớm muộn gì 
cũng phải quay về với Đạo. 
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CHƯƠNG 33 


* Chính văn: 
#64 “, a.#p Z2... Nay vần 
4-28: 48 J1, ñ 8X. j8....... 
21955. r®. MP TN nh sa 
- HIỆ “Tủ 4 Số S184 (416: 1422140134 08281629063y8s 
et Chý 2 _.. 
. ci 78. . tê 2004/0VA 24881444 


* Phiên âm: 

Trỉ nhân giả trí, tự tri giả minh. 

Thắng giả hữu lực, tự thắng giả cường. 

Tự túc giả phú. Cưỡng hành giả hữu chí. 

Bất thất kỳ sở giả cửu, tử nhỉ bất vong giả thọ. 


* Dịch nghĩa: 

Biết người là khôn, tự biết mình là sáng. 

Thắng được người là có sức, tự thắng mình là mạnh mẽ. 

Tự thấy đủ là giàu. Gắng làm là có chí. 

Không mất nơi chốn của mình là lâu dài. Chết mà không mất 
là sống lâu. 
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* Giải thích: 

Biết người là biết tâm lý, tư tưởng, và hành vi của 
người khác để từ đó xác định được người ấy tốt hay xấu, tài 
giỏi hay kém cõi, dốt nát vụng về. Muốn biết được như thế 
cần phải học hỏi tìm hiểu nhiều lắm; thế mà Lão Tử mới cho 
rằng biết người là khôn thôi, chưa cho là sáng; tự biết mình 
mới là sáng. 

Đại đa số người đời chỉ hướng về điều khôn, tức là chỉ 
nhắm vào việc biết người, chẳng mấy ai chú trọng vào việc 
biết mình cả. Vì vậy, người ta thường giỏi chỉ trích người, tìm 
thấy cái lỗi của người mà không thấy cái lỗi của mình. Thi 
hào La Fontaine của Pháp đã viết một ngụ ngôn nổi tiếng về 
con người có hai cái túi: túi đằng trước đựng lỗi của người, túi 
đằng sau đựng lỗi của mình. Mắt người đó chỉ nhìn về đằng 
trước cho nên toàn thấy lỗi của người mà không hễể ngó về 
đằng sau để nhìn thấy lỗi của mình. Thấy lỗi của người thì 
chê bai không tiếc lời, còn lỗi của mình thì bổ qua. Đúng là 
hợp với câu tục ngữ: “Chân mình thì lấm bê bê, lại đi lấy chổi 
mà rê chân người”. Hiền triết Socrate ở Hy Lạp đã nhận ra sự 
thật này của người đời, do vậy, bài học mà ông thường nhấn 
mạnh với các đệ tử là: “Hãy tự biết mình”. 

Ở đây, Lão Tử đánh giá: “7ự biết mình là sáng”. Đó là 
ông cho rằng sáng thì hơn khôn, tự biết mình cần thiết hơn là 
biết người. 

Chuyên gia binh pháp Tôn Vũ Tử thời Xuân Thu nói: 
“Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”. Như thế có nghĩa 
là biết người không thôi, chưa đủ thắng; phải biết ta nữa mới 
toàn thắng được. Để thắng trận, biết người là điều cần, biết ta 
là điều đủ. Chúa Giêsu trong Tân Ước cũng khuyên các môn 
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đệ: “Lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ, 
để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em”. (Mt: 7,5). 

Tóm lại, tự biết mình mới là sáng suốt thật. Nhân loại 
từ Đông sang Tây, đâu đâu cũng thấy điều đó là đúng. 
Lão Tử lại đánh giá: “Thắng được người là có sức, tự thắng 
mình thì mạnh mẽ”. Muốn thắng người thì phải có sức hơn 
người, nhưng chưa phải là điểu đáng tự hào. Tự thắng mình 
khó hơn nhiều. Tự thắng mình là khắc phục được các đam 
mê, hãm dẹp được dục vọng, giải trừ được thói xấu của mình. 
Trên đời, biết bao anh hùng hào kiệt thắng được hàng vạn 
người, lập nên những chiến công oanh liệt, nhưng nào có tự 
thắng được mình; cuối cùng thân bại danh liệt, chết trong ô 
nhục cũng chỉ vì không giải trừ được những tham vọng bất 
chính.... Do đó, tự thắng được mình mới là người thật sự 
mạnh mẽ, có ý chí sắt thép kiên cường. 

Lão Tử còn đưa ra một nhận định khác thường nữa: 
“Tự thấy đủ là giâu”. Trong thực tế trần gian, biết bao vua 
chúa, vô số nhà doanh nghiệp, có gia tài bách vạn nhưng 
không thấy mình giầu; vì thế cứ khao khát và thâu gom của 
cải, châu báu thêm mãi. Như thế muốn thu gom của cải để 
lấp đầy lòng tham không đáy tức là vẫn cảm thấy mình 
nghèo. Ngược lại, đối với người tự thấy đủ, bằng lòng với 
những gì mình đã có, không cố gắng tranh thủ kiếm tìm thêm, 
người ấy là người giầu thật. Trong quan điển này, nhà Nho 
Nguyễn Công Trứ viết: 

“Tri túc, tiện túc, đãi tác, hà thời tác? 

Trị nhàn, tiện nhàn, đãi nhàn, hà thời nhàn?” 

(Biết đủ, được đủ, đợi đủ, bao giờ đủ? 

Biết nhàn, được nhàn, đợi nhàn, bao giờ nhàn?) 
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Đối với người cố gắng làm (cưỡng hành), Lão Tử chỉ 
đánh giá là người có chí mà thôi (cưỡng hành giả hữu chí). Cố 
gắng làm là làm một cách miễn cưỡng, gượng gạo. Sự cố 
gắng thường không do nội lực phát, mà do người ngoài thúc 
đẩy, ép uống; vì thế kết quả không mỹ mãn. Người cố gắng 
làm thì đáng khen, nhưng chưa phải là người đạt Đạo. Đạo thì 
vô vi, Đạo làm một cách tự nhiên, không cần cố gắng, không 
bị ép buộc. Người có Đạo nơi mình thì cũng làm tự nhiên như 
Đạo, do đó mà được thẳnh thơi, thoải mái, thắng lợi không 
kiêu, thất bại không nản; chung cuộc thành công dễ dàng. 
Hành động mà phải vận dụng ý chí là hành động của phàm 
nhân. Xét về giá trị, người đó còn ở trình độ thấp vì chưa đạt 
tới an hành. An hành là làm một cách an nhiên, không cần cố 
gắng; đó là làm với Đạo. 

Cuối cùng, trong sự đánh giá khác thường của mình, 
Lão Tử còn cho biết: “Không mất nơi chốn của mình thì lâu 
dài” (Bất thất kỳ sở giả cửu). Không mất nơi chốn của mình 
là không mất Đạo. Đạo là nơi từ đó mình đi ra và cũng là 
chốn mình trở về. Đạo là Alpha và cũng là Oméga, là khởi 
đầu và là cùng đích của tạo vật; đồng thời Đạo lại là kho báu 
tiểm tại trong mình. Ai giữ được Đạo vĩnh hằng nơi mình thì 
cũng sẽ được tổn tại vĩnh hằng với Đạo, tức là được lâu dài. 
Người đó tuy cũng có lúc chết phần thân xác như mọi người, 
nhưng vì không mất Đạo, cho nên người đó không phải chết 
hẳn mà được sống mãi trong cõi Đạo (Tử nhi bất vong giả 
thọ). 
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CHƯƠNG 34 


* Phiên âm: 

Đại Đạo phiếm hề, kỳ khả tả hữu. 

Vạn vật thị chỉ sinh nhỉ bất từ. 

Công thãnhbất danh hữu. 

Y dưỡng vạn vật nhỉ bất vi chủ, thường vô dục, 

khả danh ư tiểu. 

Vặn vật qui yên fhỉ bất vi chủ, khả danh vi đại. 

Dĩ kỳ chung bất tự vi đại, cố năng thành kỳ đại. 


Phiếm ( ›É› ): rộng khắp, tràn lan. 
Thị ( lý ): nương nhờ, cậy. 
Từ ): khước từ. 

Cẩp  Kmứ 
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Y ( ?S_ ): che chở, bảo bọc. 


* Địch nghĩa: 

Đạo lớn rộng khắp cả bên trái, phải. 

Vạn vật nhờ đó sinh ra mà không bị khước từ. 

Thành công rồi không để tên. 

Bảo bọc nuôi nấng vạn vật mà không làm chủ, 

thường không ham muốn, nên có thể gọi tên là Nhỏ. 

Vạn vật theo về mà không làm chủ, nên có thể gọi tên là Lớn. 
Đến cùng không tự cho là lớn, cho nên mới thành được việc 
lớn. 


* Giải thích: . 

Trong chương này, Lão Tử trình bày thêm những cảm 
nghiệm của mình về Đạo. Chữ “Phiếm” có nghĩa là rộng 
khắp, tràn lan như nước chảy khắp nơi. Tuy nhiên, đó chỉ là 
một hình ảnh tượng trưng. Nếu hiểu theo nghĩa hiện thực, 
Đạo sẽ biến thành thực tại hữu hình nằm tràn lan trong vạn 
vật; do đó Đạo trở nên tương đối, cùng thăng trầm, trôi nỗi 
theo vạn vật. Hiểu như thế là hiểu theo quan niệm phiếm 
thần (Panthéisme). Hiểu kiểu đó là sai, không đứng ý của 
Lão Tử. Đạo là thực tại siêu hình, cho nên “Phiếm” (rộng 
khắp) cần được hiểu là năng lực của Đạo bao trùm tất cả 
không gian (vũ) và thời gian (ứụ). Đạo là Huyễn tẫn (Mẹ 
diệu huyền), vì thế Đạo chỉ phối tất cả. Ngày nay, học thuyết 
Big Bang cho biết sau tiếng nổ lớn khởi đầu cách đây khoảng 
từ 10 đến 20 tỷ năm, thì không gian và thời gian mới được 
triển khai và dần dần nở lớn ra. Như vậy, không gian và thời 
gian, tức là võ trụ do Đạo mà ra. Vì vũ trụ bao la vô biên, do 
đó Lão Tử nói: “Đạo lớn rộng khắp cả bên trái, bên phải”. 
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Đạo sáng tạo vạn vật, cho nên Lão Tử nói vạn vật nhờ 
Đạo mà sinh ra. Chữ “Chị” trong câu “Vạn vật thị chỉ sinh” 
giống như chữ “Kỳ” trong câu “Đại Đạo phiếm hề, kỳ khả tả 
hữu”, cả hai chữ “Chi, Kỳ” đều là những đại danh từ thay cho 
Đạo. “Chỉ” ở chức năng túc từ; “Kỳ” ở chức năng chủ từ. 

Vì được Đạo sinh ra, vật nào cũng có một chỗ đứng 
thích hợp với mình, không bị Đạo khước từ. Ví dụ: cây tùng 
bên vách đá, cây trúc bên bờ ao, cây đào bên dòng suối ... 
Đạo sáng tạo ra vạn vật mà không để tên lại trên các kỳ công 
của mình (6ngthan h bất danh hữu). Tuy nhiên Đạo có tên 
đâu mà để lại! Vì vậy, đã có nhiều người cho rằng không có 
Đạo, cũng như chẳng có vấn để sáng tạo! Về ý tưởng không 
.để lại tên, Khổng Tử đồng quan điểm: “Thiên hà ngôn tai! Tứ 
thời hành yên, bách vật sinh yên, Thiên hà ngôn tai!” (Trời có 
nói đâu! Bốn mùa vận hành, trăm vật sinh sôi. Trời có nói 
đâu!). 

Mặc dù Đạo không để lại tên nhưng có để lại dấu, nếu 
ai tỉnh tế có thể biết được. Cũng như người sành về đô sứ 
Giang Tây, chỉ nhìn mầu men trên chiếc ấm cổ, người ta biết 
đó là đồ thật hay đồ giả. Ví dụ, cái mầu xanh biếc trên đa 
chiếc ấm Mạnh Thần phải là màu xanh lấy từ bột đồng, được 
đời ông tạo nên, truyền đến cho đời cháu sử dụng (sau ông 
mấy chục năm). Cái mầu xanh biếc đó trở nên dấu chỉ cho 
loại đồ gốm đặc biệt ở Giang Tây mà không ở đâu có được. 
Tương tự như vậy, Đạo để dấu lại trên những công trình của 
mình, mà ngoài Đạo ra không ai làm nổi. Ví dụ như cây vả 
thời Đức Giêsu bên Do Thái cùng với cây vả thời các đạo sĩ 
Upanishad bên Ấn-Độ và cây vả bên hồ đan viện Thánh Mẫu 
Châu Sơn (Đơn Dương) hiện nay. Mặc đầu xa cách nhau về 
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không gian cả chục ngàn cây số, về thời gian cả mấy ngàn 
năm, nhưng tính chất của cây vả, quả vả vẫn y nguyên như 
vậy. Quả vả lớn gần bằng cái bát ăn cơm, bên trong có những 
bạt nhỏ li tỉ, có thể ăn được cho đỡ đói lòng. Cây vả tầm 
thường vậy thôi, nhưng nó đã là đề tài để Đức Giêsu dạy cho 
các môn đệ bài-học về niễm tin và cần phảẩi sinh hoa trái. Còn 
với quả vả, đạo sĩ Uddâlaka trong Ấn Giáo đã dạy cho con 
trai là Svetaketu một bài học về Chân lý hiện điện trong thế 
gian: trong nhân hạt vả nhỏ li ti, Svetaketu không thấy gì hết; 
nhưng chính cái thực thể tế vi vô hình hiện hữu ở nhân hạt vả 
đó đã làm nẩy sinh ra cây vả to lớn sau này. Qua ví dụ cụ thể 
là cây vả và quả vả, đồng thời nhìn vào sự đồng tính của từng 
chủng loại vật thể xuyên qua không gian và thời gian, người 
tỉnh ý tế nhị sẽ nhìn ra dấu vết của Đạo để lại trên những 
công trình kỳ điệu của mình. 

Đã hẳn là Đạo bảo bọc nuôi nấng vạn vật nhưng vẫn 
để cho vạn vật tự do làm chú lấy mình tùy theo sức sống, khả 
năng sẵn có mà thích ứng với môi trường sinh hoạt. Đạo 
không phải là con người cho nên không có những ham muốn 
ích kỷ; vì thế có thể bảo rằng Đạo khiêm ty; do đó có thể gọi 
tên Đạo là Nhỏ. (Y dưỡng vạn vật nhỉ bất vi chủ, thưởng vô 
dục, khả danh ư tiểu) 

Mặc dù Đạo không làm chủ và không gây nên sự 
cưỡng bức nào, thế mà vạn vật vẫn uyển chuyển tuân theo 
qui luật của Đạo. Ví dụ: nước ở 100°€ thì sôi, ở 0°° thì bắt đầu 
đóng băng. Đồng, sắt, chì... đều nóng chảy ở một nhiệt độ 
nhất định. Cá biển mùa nào thì để trứng. Cá hồi tuổi nào thì 
lội về nguồn. Chim trời mùa nào thì đi cư. Mỗi năm khi nào 
thấy đàn chim én bay về, người ta đều biết mùa xuân đã tới 
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.. Vài ví dụ sơ đẳng trên cho thấy vạn vật luôn luôn chấp 
nhận sự điều động kín đáo của Đạo. Hơn nữa, chỉ bằng vào 
khả năng cảm nghiệm mà thôi, Lão Tử từ trước Công Nguyên 
khoảng năm thế kỷ, đã biết rằng sớm muộn gì tạo vật cũng 
trở về với Đạo, tức là có một chung điểm cho công cuộc sáng 
tạo. Từ những thực tại trên, Lão Tử đã thêm một tên nữa cho 
Đạo là Lớn (Vạn vật qui yên nhi bất vi chủ, khả danh vi Đại). 
Lớn nghĩa là thực tại có quyển năng bao quát chỉ phối được 
tất cả vạn vật, thu gom vạn vật về với mình. 

Đạo có một năng lực lớn lao như thế nhưng lại khiêm 
ty, từ trước đến sau, Đạo vẫn không tự cho mình là lớn (Dĩ kỳ 
chung bất tự vi đại), cho nên mới có thể thành tựu được một 
công trình sáng tạo vĩ đại (cố năng thành kỳ đại). Hiện nay, 
các khoa học gia ngành thiên văn cũng không thể biết được 
biên giới của vũ trụ này ở đâu và vũ trụ này đã được sáng tạo 
đích thực như thế nào. Cái tinh tế nhất của Lão Tử là nhìn ra 
được công trình sáng tạo của Đạo có một chung điểm (điểm 
kết thúc) trước hiện tượng phát triển đa tạp và liên tục của 
vạn vật. Ngày nay, các khoa học gia đứng trong học thuyết 
Big Bang cũng tin rằng vũ trụ có chung điểm. 

Hiểu được các hành động vô vi của Đạo như thế, cho 
nên Lão Tử cũng như các thánh hiển đời xưa đã mai danh ẩn 
tích sau khi thực hiện xong chức phận của mình trong đời. 
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CHƯƠNG 35 


* Chính văn: 


#U KÝ... E 4Ê...........à..ọ. - 


* Phiên âm: 

Chấp đại tượng, thiên hạ vãng. Vãng nhi bất hại, an bình 
thái. 

Nhạc dữ nhị, quá khách chỉ. 

Đạo chỉ xuất khẩu, đạm hồ kỳ vô vị. 

Thị chỉ bất túc kiến, thính chỉ bất túc văn, 

dụng chỉ bất túc ký. 


®* Dịch nghĩa: 

Nắm được Dáng mạo lớn, thì thiên hạ đi với. 

Di với mà chẳng thiệt hại, còn được an bình tốt đẹp. 

Có nhạc và bánh, khách qua đường dừng lại. 

Đạo nói ra khỏi miệng, thì lạt lẽo vô vị làm sao? 

Nhìn thì chẳng thấy được, lắng nghe chẳng nghe thấy được, 
dùng chẳng hết được. 
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* Giải thích: 

Dáng mạo lớn (Đại tượng) ở đây chỉ thị Đạo. Đạo tuy 
là thực tại siêu hình nhưng lại bao quát, chỉ phối tất cả vũ trụ 
vạn vật; vì thế Lão Tử cho rằng Đạo có dáng mạo lớn. Mặc 
dầu ông chỉ nói trống không “Chấp Đại tượng”, nhưng phần 
sau của câu có chữ “/hiên hạ” (mọi người, toàn dân), cho nên 
chúng ta phải hiểu ông muốn nhắn nhủ nhà cầm quyển. Nếu 
nhà cầm quyển nắm giữ được Đạo, sống theo Đạo, thì có 
xướng xuất chương trình, kế hoạch nào, tự nhiên toàn dân 
cùng đi với, cùng hợp tác với để chương trình, kế hoạch đó 
tiến tới thành công. Được toàn dân đi với chỉ có lợi cho cả đôi 
bên, chứ chẳng có hại gì. Khi nhà cầm quyển và toàn đân 
đồng lòng sát cánh với nhau, chắc chắn đất nước sẽ được an 
bình tốt đẹp. 

Lão Tử thấy rằng âm nhạc và bánh trái là những thứ 
hấp dẫn người ta. Âm nhạc thì nghe du dương, vui tai; bánh 
trái thì thơm tho, ngon miệng. Vì thế, có âm nhạc tấu lên, có 
bánh trái tổa mùi thơm, ấy là những khách qua đường phải 
đừng chân lại thưởng thức. 

Trái lại, sánh với âm nhạc và bánh trái, Đạo không 
hấp dẫn bằng. Đạo đôi khi được ai đó nói ra khỏi cửa miệng 
thì thường bị người đời thờ ơ, lạnh nhạt vì cảm thấy lạt lẽo, vô 
vị. Bởi vì Đạo là một thực tại siêu hình, vô biên, vô thanh, vô 
khứu... cho nên người ta nhìn chẳng thấy được, cố lắng tai 
nghe cũng chẳng nghe thấy. Tuy nhiên, phải là người có tâm 
hồn sâu sắc, trầm lắng, không bằng lòng với những thực tại 
thế gian, giả dối, chóng qua, chóng hết; người ấy dành cả đời 
tha thiết đi tìm chân lý vĩnh hằng, mới quan tâm tới Đạo, mới 
vui mừng hớn hở khi nói về Đạo. Trong Nho giáo, chỉ có 
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Khổng Tử là người nói được câu chí lý, đáng để đời: “7riêu 
văn Đạo, tịch tử khả hỹ!: sớm được nghe nói về Đạo, chiều 
chết được rồi”. Còn người môn đệ xuất sắc nhất của ông là 
Nhan Hồi thì vui trong đạo lý mà quên cả cái nghèo, bằng 
lòng ăn cơm hẩm, uống nước lã, sống ở ngõ hẹp mà chẳng hể 
than thở. Ngoài ra, Trang Tử là hiển triết triển khai tư tưởng 
Lão Tử xuất sắc nhất thì nhờ vui với Đạo mà không cảm thấy 
cùng khổ mặc dù rất nghèo. 

Mặc dâu Đạo khó tiếp cận và ít người chịu tiếp cận, 
nhưng nếu ai nắm giữ được Đạo thì chẳng bao giờ dùng hết 
được năng lực của Đạo. 


- 208 - 


CHƯƠNG 36 


* Xnn văn: 


TẠI St 2, gi NT nàn 
2t 3. 2. _ D21 An 


$ 2/2: m £ á$ đã đi $8. 


t +. N.ã 3 UỤ,. ..- 
Ø2. ÁI 4. 909% Nà 


* Phiên âm: 

Tương dục hấp chỉ, tất cố trương chỉ. 

Tương dục nhược chỉ, tất cố cường chỉ. 
Tương dục phế chỉ, tất cố hưng chỉ. 

Tương dục đoạt chỉ, tất cố dữ chỉ. 

Thị vị vi minh, nhu nhược thắng cương cường. 
Ngư bất khả thoát ư uyên, quốc chỉ lợi khí, 
bất khả dĩ thị nhân. 


Hấp g4 ): hút vào, thu hút lại. 
Cố (lv lế] ): bển chắc, yên định. 


Trương(5 h3: mở ra 


Phế Sát ): bỏ đi 
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Hưng (sáo ): nổi lên, thịnh vượng. 
Đoạt (2% ): cướp lấy. 

Dữ cdi ): cấp cho. 

Vị d4 ): nhỏ, ẩn kín, mầu nhiệm. 
Nhu (7 ):mềm 

Cương( 2Í) ): cứng 

Thoát (JÏŠ › ): ra khỏi 

Uyên S1 ): vực, sâu. 

Thị ( h ): mách bảo, đem cho thấy. 


* Dịch nghĩa: 

Sắp muốn thu rút lại, ắt định mở ra đó. 

Sắp muốn làm mềm yếu đi, ắt định làm cho mạnh đó. 

Sắp muốn bỏ đi, ắt định làm cho dấy lên đó. 

Sắp muốn cướp lấy, ắt định cấp cho đó. 

Thế gọi là sáng suốt kín đáo, mềm yếu thắng cứng mạnh. 

Cá không thể ra khỏi vực sâu, khí cụ sắc bén của nước không 
nên đem cho người ta thấy. 


# Giải thích: 

Trong chương này, Lão Tử bàn đến luật quân bình và 
luật phản phục của Đạo đặt trong thiên nhiên và trong nhân 
sinh. Các bậc hiển thánh xưa đã gọi hai yếu tố đối nghịch tạo 
nên thế quân bình của Đạo là Âm-Dương. Âm là yếu tố co rút 
lại, Dương là yếu tố triển nở ra. Âm và Dương không bao giờ 
bị triệt tiêu hẳn. Khi yếu tố Âm co rút cao độ thì tự trong Âm 
triển nở yếu tố Dương. Khi yếu tố Dương phát triển cao độ thì 
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tự trong Dương nẩy sinh yếu tố Âm. Kinh dịch nói: “Âzn chị 
trung hữu Dương căn, Dương chỉ trung hữu Âm căn”. (Trong 
Âm có mầm Dương, trong Dương có mâm Âm). Suy diễn sang 
cõi nhân sinh, gọi thành công là Dương và thất bại là Âm, thì 
trong thành công có mầm thất bại, trong thất bại có mầm thành 
công. Âm Dương đeo bám theo nhau, tác động trên nhau tạo 
nên những cuộc thịnh suy, suy thịnh trong thiên nhiên và trong 
nhân sinh. 

Luật quân bình Âm-Dương chỉ phối từng chu kỳ. Nếu 
áp dụng luật quân bình Âm Dương này trong một chu kỳ ngày 
đêm 24 giờ, chúng ta sẽ thấy: 12 giờ trưa (chính Ngọ) là lúc khí 
Dương cực thịnh (Thái Dương); bấy giờ khí Âm ở tình trạng 
cực suy. Tuy nhiên sang 1 giờ chiều (Mùi), khí Âm suy đó trở 
thành khí Thiếu Âm. Từ đó khí Âm cứ nãy nở mãi ra và lấn 
lướt khí Dương cho tới nữa đêm (Chính Tý), thì khí Âm cực 
thịnh (Thái Âm). Bấy giờ khí Dương bị đàn áp ở tình trạng cực 
suy; để rồi sang 1 giờ sáng (Sửu), khí Dương suy đó hôi sinh trở 
thành khí Thiếu Dương đầy sinh lực tươi mới. Từ đó khí Dương 
cứ nở rộng mãi ra và đạt tới cực thịnh vào luc 12 giờ trưa 
(Chính Ngọ). 

Để diễn tả luật quân bình này, trong đoạn văn trên, Lão 
Tử không chỉ thị hẳn một sự kiện, một hiện tượng nào để cho 
người ta có thể áp dụng cho mọi trường hợp. Những động từ 
“hấp, nhược, phế, đoạt” (thu hút, mềm yếu, bỏ đi, cướp lấy) chỉ 
thị tình trạng thua sút, tức là tình trạng Âm. Nhưng khi đặt sự 
vật ở tình trạng Âm, ấy là vô tình đẩy nó sang tình trạng 
Dương, được chỉ thị bằng những động từ “?rương, cường, hưng, 
đ#” (mở ra, mạnh lên, dấy lên, cấp cho). 
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Bởi vì trong quân bình có phản phục (trở lại) cho nên 


bốn câu trên có thể chuyển thành: 


“Tương dục trương chỉ, tất cố hấp chỉ. 

Tương dục cường chỉ, tất cố nhược chỉ. 

Tương dục hưng chỉ, tất cố phế chỉ. 

Tương dục dữ chỉ, tất cố đoạt chỉ. ” 

(Sắp muốn mở ra, ắt định thu rút đó. 

Sắp muốn làm mạnh lên, ắt định làm mềm yếu đó. 
Sắp muốn làm dấy lên, ắt định bỏ đi đó. 

Sắp muốn cấp cho, ắt định cướp lấy đó.) 


Trong lịch sử nhân loại tự cổ chí kim, đã có vô số nhà 


chính trị, quân sự không hiểu qui luật này cho nên bị thất bại. 
Tuy nhiên, cũng có nhiễu nhà lãnh đạo khôn ngoan biết ấp 
dụng qui luật này để cai trị thành công và chiến thắng. Nhưng 
sau khi đã thành công và chiến thắng rồi, người ta lại lãng 
quên sự chỉ phối của qui luật này; do đó đã chủ quan, coi 
thường mà bị đánh ngã. 


Qui luật quân bình và phản phục hiện diện trong mọi 


hiện tượng, cho nên hậu quả của nó rất phong phú, diễn tiến 
khi nhanh khi chậm, không thể nói hết, Sau đây chúng ta có 
thể nêu ra vài ví dụ tiêu biểu: 


Muốn biến nước thành điện năng sử dụng rộng rãi 
(trương), người ta phải thu rút (hấp) nguồn nước lại 
trong một con đập (đập thủy điện). 

Dùng những biện pháp mạnh đàn áp một phong trào 
quân chúng để nó suy tàn đi (nhược), vô tình lại khiến 
cho phong trào đó mạnh mẽ lên (cường). 
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- _ Trong tình thế ngặt nghèo, nhà lãnh đạo quân sự đã dẫn 
quân lính vào tuyệt địa (nhược) để tạo nên một thế 
mạnh quật khởi (cường). 

- Muốn phát triển nhanh lẹ một nên kinh tế (hưng), vô 
tình lại làm cho nó suy sụp (phế!. 

-_ Thả lương thực vũ khí cho địch quân chiếm hữu (dữ), ấy 
là tạo cơ hội để cướp lấy (đoạt) sau đó. 

- _ Ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống; ai hạ mình xuống sẽ 
được nâng lên (Kinh Thánh). 

- _ Kể đi sau sẽ là người đến trước; kẻ đi trước sẽ là người 
đến sau. (Kinh Thánh). 


Qui luật này của Đạo không bênh riêng gì ai. Ai khéo 
vận dụng sẽ thắng lợi; thắng lợi rồi lại phải coi chừng, kéo 
bị thất bại ngay sau đó. Vì qui luật quân bình và phản phục 
chỉ phối mọi vật, mọi hiện tượng một cách chặt chẽ kín 
đáo, tỉnh vi cho nên Lão Tử gọi là Vi Minh. Tóm tắt lại, qui 
luật này bao gồm hai thể Âm Dương, nói khác đi là Nhu 
nhược và Cương cường. Có lúc Nhu thắng Cương: có khi 
Cương thắng Nhu. Tuy nhiên, thiên hạ xưa nay vẫn ưa thích 
cương cường mà chê nhu nhược, vẫn thích vận dụng cương 
cường để tranh thắng. Điễểu đó không hợp với Đạo gồm cả 
Nhu lẫn Cương. Ai đứng hẳn về phía Cương thì Đạo dùng 
Nhu để đánh ngã. Vì thế, Lão Tử nói: “Nhw nhược thắng 
Cương cường”. Hình ảnh tiêu biểu nhất cho sự thắng lợi này 
là: nước mềm yếu đã làm mòn đá cứng rắn. Câu tục ngữ 
“nước chảy đá mòn” nói lên chân lý đó. Trong việc chính 
trị và quân sự, ai khéo vận dụng nhu nhược có thể thắng 
được đối phương cương cường. Chiến thuật “đu kích” chính 
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là sự áp dụng đường lối nhu nhược trong việc hành quân. 
Ngoài ra, lịch sử nhân loại ghi lại biết bao anh hùng hào 
kiệt (cương cường) đã phải mềm lòng đầu hàng trước những 
giọt nước mắt (nhu nhược) của người đẹp. Nhà Chu suy 
vong vì Bao Tự. Ngô Phù Sai mất nước vì Tây Thi. Lã Bố 
thiệt thân vì Điêu Thuyền. 

Sau khi trình bày về qui luật quân bình và phản phục 
của Đạo, Lão Tử nêu ra một câu kết luận: “Cá không thể ra 
khỏi vực sâu, khí cụ sắc bén của nước không nên đem cho 
người ta thấy” (Ngư bất khả thoát ư uyên, quốc chỉ lợi khí 
bất khả đĩ đụ nhân). Câu này đã làm bối rối nhiều học giả. 
Bởi vì không biết “khí cụ sắc bén của nước” chỉ thị cái gì. 
Nếu hiểu “khí cụ sắc bén” là “kho tàng, tài vật”, không nên 
khoe ra cho mọi người biết, sợ bị quân thù cướp mất; cần 
phải giấu kín như cá trong vực sâu; như thế ý tứ trong câu 
này không ăn khớp với ý tứ trong đoạn văn trên. 

Chúng ta có thể phỏng đoán như thế này: cá chỉ thị nhà 
cầm quyên. Vực sâu gồm toàn nước mềm yếu chỉ thị đường 
lối cai trị mềm dẻo (nhu nhược). Như vậy, theo Lão Tử, 
đường lối cai trị mm đẻo là căn bản của nhà cầm quyển, 
tương tự như vực sâu là căn bản, là nơi ở ở của cá, Cá không 
thể ra khỏi vực sâu; ra khỏi vực sâu thì cá chết. Nhà cầm 
.quyển muốn cai trị thành công không thể rời bỏ đường lối 
cai trị mềm dẻo (nhu nhược). Khí cụ sắc bén của nước chỉ 
thị vũ khí và mưu thuật quỉ quyệt, tàn bạo đợi nghĩa là sắc 
bén). Lão Tử với chủ trương “Vô vỉ” cho rằng nhà cầm 
quyền không nên đem “Vã khí và mưu thuật” ra đối xử với 
dân chúng. Nhà cầm quyền mà dùng vũ khí và mưu thuật, 
bỏ đường lối cai trị mềm dẻo (nhu nhược) thì sẽ thất bại 
như cá ra khỏi vực sâu vậy. 
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CHƯƠNG 37 


* Ế Má, 


9999499 %9 09/99 920090 000% 00000000 069 6 096290 S206 e2 1e ee 


cọc #3 .“ #E tấẺ _... 
VY vì +J#.â .................. 


* Phiên âm: 

Đạo thường vô vi, nhỉ vô bất vi; Hầu Vương 
nhược năng thủ chỉ, vạn vật tương tự hóa. 
Hóa nhỉ dục tác, ngô tương trấn chỉ, dĩ 

vô danh chỉ phác. 

Vô danh chỉ phác, phù diệc tương vô dục, 
bất dục dĩ tịnh, thiên hạ tương tự định. 


Trấn c$ñi ): đè nén, ngăn ngừa. 


* Dịch nghĩa: 
Đạo vĩnh hằng không làm, thế mà không phải chẳng làm gì; 


bậc VƯƠng hầu ví bằng năng giữ được Đạo thì vạn vật sẽ tự 
phát triển. 


Phát triển mà ham muốn khởi lên, ta hãy lấy cái mộc mạc 
không tên để ngăn ngừa. 
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Cái mộc mạc không tên, thế là sẽ không ham muốn nữa; chẳng 
ham muốn để rồi yên tĩnh, thiên hạ sẽ tự ổn định. 


* Giải thích: 

Chương này nói về việc chính trị bắt chước đường lối 
của Đạo. Lão Tử nhận thấy rằng theo sự quan sát của 
phàm nhân, Đạo vĩnh hằng dường như không làm gì cả 
(vô vi); bởi vì không ai thấy Đạo cất tiếng, ra tay làm điều 
gì. Tuy nhiên, Đạo vẫn bí mật tác động trên vạn vật. Như 
vậy, Đạo hành động kín đáo bằng một năng lực vô hình. 
Ngày nay, với việc phát hiện ra các sóng vô tuyến, các 
khoa học gia có thể dùng một dụng cụ cảm ứng nhỏ bé, từ 
xa nhấn nút để tạo nên một luồng sóng vô hình tác động 
trên vật thụ cắm. Luổng sóng vô hình đó có thể đổi một 
kênh truyền hình, có thể kích thích một kíp nổ, có thể điều 
khiển một phi thuyển không gian, có thể sai khiến một 
robot làm việc v.v... Nếu không nhìn thấy dụng cụ phát 
sinh luồng sóng vô hình và không thấy tay người nhấn nút 
tác động, mà chỉ nhìn thấy sự biến đổi trên màn hình, chỉ 
thấy kíp nổ bộc phát ... ắt hẳn chúng ta sẽ cho đó là sự 
kiện hết sức kỳ lạ, vượt ngoài sự tưởng tượng của trí khôn 
con người. Chúng ta có thể dùng sự kỳ lạ đó để hình dung 
ra hành động “vô vị” của Đạo. Sỡ đĩ Lão Tử nói Đạo vĩnh 
hằng không làm (Đạo thường vô vi), bởi vì ông không 
thấy Đạo trực tiếp tác động, nhưng ông lại thấy vạn vật tự 
biến hóa, tự phát triển; cho nên ông biết rằng không phải 
Đạo chẳng làm gì đâu (vô bất vi). *Vô bất” là “không 
chẳng”. “Không chẳng” là “có”. “Vô bất vỉ” là có làm 
(hữu vì). 
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Tuy nhiên, trong ngôn ngữ Triết học Lão Tử, “hữu vị” 
là cách làm của người phàm; “vô vị” hoặc “vô bất vị” là 
cách làm của Đạo. 

Thấy hiệu quả mà suy ra có nguyên nhân tác động: đó 
là sự suy nghĩ của khả năng trí tuệ bình thường. Do vậy, 
Lão Tử nhận ra có Đạo là nguyên nhân tác động, mà tác 
động của Đạo là vô vi (không nhìn thấy bằng sự quan sát 
thông thường được). Không những thế, Lão Tử còn nhận 
thấy tác động vô vi của Đạo là hoàn hảo, bởi vì vô vi chỉ 
phối tất cả, không mệt mỏi và đúng kỳ hạn, không sai 
chạy. Do tác động vô vi, các loài vật, từ các tỉnh cầu to 
lớn như mặt trời, trăng sao ... cho đến các cây cối hoa lá, 
cho đến con sâu, cái kiến, vi khuẩn ... đều phát triển, 
chyển biến theo qui luật đã được thiết định sẵn. Như thế 
thì biết rằng Đạo hằng chăm chỉ hành động không quên, 
không bỏ sót. 

Để nói lên bản chất hành động không ngừng của Đạo 
(Thực tại tối cao), mà nền minh triết Ấn Độ gọi là Đấng 
Tối Cao, tác phẩm Chí Tôn Ca (Bhagavad Gita) đã dùng 
ngôn ngữ Ấn để nói như sau: “Đối với Ta, trong khắp cả 
ba cối không có việc gì mà Ta phải làm, cũng không có cái 
gì cân thực hiện mà Ta lại chưa thực hiện, vậy mà Ta vẫn 
luôn luôn hành động. Vì nếu Ta chẳng hành động không 
ngừng, loài người thế nào cũng noi theo gương Ta. Nếu ta 
ngưng hành động, mọi thế gian này sẽ bị hủy điệt và Ta sẽ 
là người gây ra cảnh hỗn loạn và phá hoại toàn thể chúng 
sinh” (Bhagavad Gita: II, 22-25). 

Cũng trong quan niệm này, Đại tượng truyện quẻ Kiền 
trong Kinh Dịch nói: “Thiên hành kiện, quân tử đĩ tự cường 
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bất tức” (Trời hành động mạnh mẽ, người quân tử cũng 
làm cho mình mạnh lên không ngừng nghỉ). 

Tương tự như vậy, trong Kinh Thánh Tân Ước, Đức 
Giêsu đã nói: “Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi 
cũng làm việc”. (Gioan: 5,17). 

Nêu ra cách làm vô vi của Đạo, Lão Tử cho rằng các 
nhà cầm quyền (vương hầu) có khá năng giữ được Đạo để 
rồi hành động vô vi như Đạo thì vạn vật trong nước sẽ tự 
phát triển với trật tự tốt đẹp. Hành động vô vi như Đạo là 
hành động của các bậc chí nhân, thần nhân, thánh nhân. 
Các bậc ấy khiêm hạ, quên mình (vô kỷ), không kể công 
(vô công), và không nêu tên (vô danh). Vô kỷ, vô công, 
vô danh là hệ quả của hành động vô vi. 

Dĩ nhiên, sau khi mọi người trong xã hội tự phát triển 
(tự hóa), sẽ có hiện tượng dục vọng khởi lên (hóa nhi dục 
tác). Bấy giờ, Lão Tử khuyên hãy lấy sự mộc mạc không 
tên (vô danh chỉ phác) để ngăn ngừa. Muốn cho dân 
chúng sống mộc mạc không tên, không tham vọng, thì nhà 
cầm quyển phải làm gương sống mộc mạc không tên 
trước. Tương truyền rằng vào thời thượng cổ, Đế Nghiêu 
đã ăn mặc đơn sơ mộc mạc và ở trong nhà tâm thường như 
dân dã mà đất nước thanh bình, dân chúng an lạc, hạnh 
phúc. Chỉ từ khi các vua chúa, quan quyền ăn mặc sang 
trọng, chuộng cao lương mỹ vị, ở trong cung vàng điện 
ngọc, dân chúng bắt chước theo và thiên hạ mới đại loạn. 

Giả như nhà cầm quyển và con cái của họ sống mộc 
mạc không tên (không xa xỉ, không hách dịch, không kể 
công, không cậy thế ...) thì dân chúng sẽ bắt chước theo 
như vậy; do đó sẽ không có sự ham muốn chiếm đoạt, 


-218- 


tranh giành trong xã hội nữa. Từ trên xuống dưới, tất cả 
đều không ham muốn những gì không thuộc về mình, xã 
hội sẽ yên tĩnh, không có giặc giã, trộm cắp nổi lên. Thế 
là toàn thể đất nước (thiên hạ) sẽ tự ổn định trong chính 
đạo. 

Trong mấy bản văn Đạo Đức Kinh phổ thông, có bản 
chép là “? định”, có bản chép là “ự chính”, ý nghĩa cũng 
như nhau, bởi vì chữ Định ( XE”) bao gồm chữ Chính (7E _) 
biến thể đặt dưới bộ Miên (2). Định có nghĩa trong 
nhà, trong thân xác mình có sự chính đáng. Mọi người tự 
ổn định tức là mọi người đều sống chính đáng. Chữ Chính 
C SẼ ) bao gồm chữ Chỉ (_vÈ_) và chữ Nhất (—. Nhất chỉ 
thị Đạo hay năng lực của Đạo. Sống chính đáng là sống 
hướng về Đạo. : 
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-_ CHƯƠNG 38 


* Chính văn: 
T 48: z.k 46,8 Lư. 46. N 
_È.Á6.Š. Si TÁ,................... 
“+Á<.».2..6.l ZE.š,..................... 
_+Á:.X.>z.& #lL 2Á Ấk................... 
sr: ấn *Šb2.ứn ĐÀ 
.$# và. ø. ⁄ 2, 
Ai Đt 4È 6 t9 2.................... 
¿*lš. 6 Á& 46,22 Á 


„xe 


¬...........Ô.Ô-Ò 


tết 
Š 
lì 


“.......Ô.ÔÔÔÔÀÔỎÔÔ|ÔÔỎ 


* Phiên âm: 
Thượng đức bất đức, thị đĩ hữu đức; 
Hạ đức bất thất đức, thị đĩ vô đức. 
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Thượng đức, vô vi nhỉ vô bất vỉ; 

Hạ đức, vi chỉ nhỉ hữu bất vi. 

Thượng nhân, vỉ chỉ nhỉ vô dĩ vi. 

Thượng nghĩa, vỉ chỉ nhỉ hữu đĩ vi. 

Thượng lễ, vi chỉ nhỉ mạc chỉ ứng, 

tắc nhương tý nhỉ nhưng chỉ. 

Cố thất Đạo nhỉ hậu Đức, thất đức nhỉ hậu nhân, 
thất nhân nhỉ hậu nghĩa, thất nghĩa nhỉ hậu lễ. 
Phù lễ giả, trung tín chỉ bạc, nhỉ loạn chỉ thủ. 
Tiền thức giả, Đạo chỉ hoa, nhỉ ngu chỉ thủy. 
Thị dĩ đại trượng phu xử kỳ hậu, bất cư kỳ bạc, 
xử kỳ thực, bất cư kỳ hoa. 

Cố khử bỉ thủ thử. 


Ứng Và ): đáp lại. 
Nhương dt ›: VUNE ra, 
Tý (Gà ): cánh tay. 
Nhưng (4ƒ ): dẫn dắt. 
XÁC 
Bạc (số ): mồng. 
Thức sặt ): Sky: phân biệt. 
Hoa ( 52 ): vẻ bề ngoài. 
Đại trượng phu k#+ ): người tài tra1. 
(con người chính đáng, con người lý tưởng). 
Hậu v#_ ): đầy. 
Thực cấP ): thật thà. 
JÃ 
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* Dịch nghĩa: 
Đúc trên thì chẳng có đức, thế nên có đúc; 
Đức dưới thì chẳng mất đức, thế nên không đức. 
Đức trên không làm mà không hề chẳng làm; 
Đức dưới thì làm mà có điều chẳng làm.. 
Nhân trên thì làm mà không lấy đó là làm. 
Nghĩa trên thì làm mà có lấy đó là làm, 
Lễ trên làm mà chẳng ai đáp ứng, thì vung cánh tay ra dẫn dắt 
làm. 
Cho nên mất Đạo rồi sau là Đức, mất Đúc rồi sau là Nhân, 
mất nhân rồi sau là nghĩa, mất nghĩa rồi sau là Lỗ. 
Ôi, lỗ là phần mỏng manh của trung tín, mà là đầu của rối 
loạn. 
Phân biệt ban đầu là cái vẻ bề ngoài của Đạo mà là khởi đầu 
của ngu sỉ. 
Vậy nên, con người lý tưởng xử trí dây dặn, không ăn ở bạc 
bếo; xử trí thật thà, không ăn ở kiểu cách bề ngoài. 
Cho nên bỏ cái đó giữ cái này. 


* Giải thích: 

Chương này có nhiều bản văn không hoàn toàn giống 
nhau; do tam sao thất bản, mỗi bản khác nhau vài chữ. 
Các học giả giải thích chương này tương đối giống nhau 
về đại ý; tuy nhiên có đôi chỗ được diễn giải hơi gượng ép 
vì tùy thuộc vào lời văn. Chúng tôi dùng bản văn này của 
học giả Trương Mặc Sinh trong tác phẩm “Độc đổng Lão 
Tử đích trí tuệ”, xuất bản tại Đài Loan, năm 2006, vì 
thấy ngôn từ thích hợp, ý tứ rõ ràng. Sau đây là phần giải 
thích: 
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Đức trên chỉ thị Đức tiên thiên, là thuộc tính của Đạo 
(Thực tại tối hậu). Chữ “đức” trong hai chữ “bất đức” 
(chẳng có đức) chỉ thị đức hạnh phổ thông; đó là những 
phẩm tính của người ta trong thế gian thuộc giai đoạn hậu 
thiên, giai đoạn mà lý trí phân biệt của con người đã phát 
triển mạnh mẽ. Những phẩm tính của đức hạnh phổ thông 
bao gồm công bằng, nhân từ, bao dung, bi mẫn, lễ phép ... 

Lão Tử cho rằng người có Đức trên là người hàm 
dưỡng Đức tiên thiên, Đức vô vi (vô vị lợi), tức là người 
có Đạo hiện diện nơi mình; vì vậy sống hoàn toàn phù hợp 
với Đạo. Những đức hạnh hậu thiên phổ thông dù sao vẫn 
có sự phân biệt giữa ta và người, có sự phân biệt giữa 
người thân và người sơ; do đó, đức ấy chỉ có giá trị tương 
đối. 

Người có Đức trên huyển đồng với Đạo cho nên không 
có những phân biệt nêu trên; vì thế không có sự đắn đo 
thiệt hơn, làm điều tốt lành một cách tự nhiên như nước 
chẩy từ trên cao xuống thấp. Trong ý nghĩa này, một 
Thiền gia nói: 

“Lưu thủy hạ sơn phi hữu ý. 

Phiên vân qui động bổn vô tâm. ” 

(Nước tuôn xuống núi nào có ý; Mây bay về động vốn 
không tâm). 

Người có Đức trên làm một cách tự nhiên vô ý vô tâm 
như mây nước, không theo ý riêng của mình. Mây nước 
trôi chảy trong qui luật tự nhiên của Đạo (Thực tại tối 
cao). Nói theo ngôn ngữ Kitô giáo, người hành động như 
mây nước là người hành động vâng ý Cha mà thôi. 

Trong những đức hạnh hậu thiên phổ thông, công bằng 
là đức tính tốt, nhưng người công bằng không chấp nhận 
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mình chịu thua thiệt vì người. Vào thời thượng cổ, công 
bằng còn được quan niệm khắc nghiệt đến độ “mắt irả 
mắt, răng đền răng”; nói theo ngôn ngữ Việt Nam là “ăn 
miếng trả miếng” hay “người ăn chả, ta ăn nem”. 

Nhân từ, bao dung, bi mẫn, lễ phép ... cũng là những 
đức tính tốt nhưng thường có cấp độ cao thấp, nhiều ít... 
Người ta thường nhân từ với bà con nhiều hơn nhân từ với 
người dưng; bao dung, bi mẫn với con cháu nhiều bơn với 
người lạ, không cùng chủng tộc, tôn giáo. 

Người có Đức trên không đắn đo, tính toán cho nên 
không đòi hỏi công bằng, không phân biệt xa gần, không 
đòi hỏi báo đáp. 

Cái đức mà Chúa Giêsu dạy cho các môn đệ là Đức 
trên; bởi vì Ngài bảo hãy đưa má bên này cho kẻ đã vả 
má bên kia của mình, hãy cho cả áo trong nếu người ta xin 
áo ngoài ..; hãy cầu nguyện và tha thứ cho kẻ thù. Còn 
ĐưE Thích Ca thì bảo các đệ tử đừng tức giận hoặc căm 
thù kể đã cưa mình ra từng mảnh và hãy thản nhiên như 
đất, chấp nhận tất cả những gì, đầu chua, đầu ngọt, dầu 
sạch, đầu dơ. 

Người có Đức trên không ha Đạo cho nên không quan 
tâm đến tới những đức hạnh hậu thiên phổ thông; vì thế 
Lão Tử nói ở đây: “Đức trên thì chẳng có đức, thế nên có 
Đức”. “Thế nên có đức” nghĩa là có đức thật, đức tiên 
thiên (thuộc tính của Đạo). 

Đức tiên thiên là hoạt lực phát xuất từ Đạo, làm cho 
vạn vật thành hình, tổn tại và phát triển. Đó là công năng 
của Đạo, ngấm ngầm bắt nguồn từ Đạo. Ở một chương 
sau, Lão Tử gọi cái đức nhiệm mầu này là Huyền Đức. 
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Người muốn đạt tới “Thượng đức” thì phải “bất đức” 
(không có đức), tức là chối bỏ và xa lánh cái đức giả đối 
vì danh, vì lợi, vụ hình thức. Người đời nhiều khi muốn 
được khen, muốn tránh chê bai, muốn cầu lợi xa hoặc lợi 
gần, muốn tạo một cái xã hội ổn định miễn cưỡng cho nên 
để cao đức phổ thông. Bậc thượng trí có “/hượng đức” chỉ 
làm theo Đạo, không cần câu nệ vào cái đạo đức phổ 
thông hình thức, là thứ đức bất đắc dĩ, đức miễn cưỡng, 
đức chấp hành theo luật. 

Lão Tử cho rằng người có đức dưới (hạ đức) thì chẳng 
đánh mất đức phổ thông, thế nên không có đức thật, đức 
tiên thiên. 

Người có đức trên trỏng con mắt người đời, có khi 
chẳng ai thấy họ làm gì cả, nhưng thực ra người ấy đã làm 
rất nhiều với những kết quả rất to lớn. Ở cương vị vua một 
nước, người có đức trên chỉ thuận theo Đạo, sống đơn sơ, 
tự nhiên, chẳng cần đi thăm viếng, kiểm tra, đốc xuất, hô 
hào; thế mà các thuộc cấp đều tận tụy, người nào việc ấy 
đều tiến hành tốt đẹp. Ai cũng chăm lo phục vụ dân 
chúng, không một chút tơ hào tham nhũng. Do đó, xã hội 
ổn định thái bình, dân chúng được hạnh phúc thực sự. Đó 
là những kết quả rất to lớn của bậc “/hượng đức vô vi”. Vì 
vậy, Lão Tử nói: “Thượng đức vô vì nhỉ vô bất vi” (Đức 
trên không làm mà không hễ chẳng làm). 

Trái lại, người có đức dưới làm nhiều mà kết quả 
chẳng bao nhiêu, vì có điều chẳng làm. Điều chẳng làm 
quan trọng nhất là chẳng làm gương sống Đạo. Xưa nay, 
có biết bao vua Chúa đưa ra những chương trình hành 
động đổ sộ để cứu dân cứu nước, nhưng đất nước vẫn 
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loạn, dân vẫn lầm than; vì các vị ấy chẳng sống Đạo, lại 
còn nêu gương xấu cho các thuộc cấp. Đó là ý nghĩa của 
câu: “Hạ đức vì chỉ nhỉ hữu bất vỉ” (Đức dưới thì làm mà 
có điều chẳng làm). 

Lão Tử lại nói: “Thượng nhân vì chỉ nhỉ vô đĩ vị.” 
(Nhân trên làm mà không lấy đó là làm). Ý nghĩa thế 
nào? 

Bậc nhân trên tuy có kém bậc đức trên nhưng có điều 
đáng khen. Đó là bậc ấy làm mà chẳng hề kể công, chẳng 
khoe khoang. Đó là cách làm phúc bố thí “/ay trái làm 
không cho tay phải biết” của Kinh Thánh Tân Ước. Tuy có 
ý làm (hữu vi), có mục đích hướng tới cho việc làm nhưng 
không tự khoe, cốt để cho thiên hạ không biết đâu mà ca 
ngợi. Hạnh của bậc nhân trên thật đáng khen ở chỗ đó. 

Còn việc nghĩa trên là người để cao đức nghĩa. Đức 
nghĩa là sự đáp trả lại ơn huệ người khác đã làm cho 
mình. Đó là tương quan liên hệ tốt đẹp, tử tế giữa mọi bậc 
người trong xã hội. Vì là một sự đáp trả “có đi có lại” cho 
nên thường có sự đo đếm trong đáp trả. Có sự đo đếm tức 
là có một chừng mực nào đó; đó là có ý thức rõ ràng về 
việc mình làm. Do vậy, Lão Tử mới nói: “Thượng nghĩa vi 
chỉ nhỉ hữu đĩ vi” (Nghĩa trên thì làm mà có lấy đó là 
làm). 

Về đức lễ, Lão Tử phân tích: “Thượng lễ vi chỉ nhỉ mạc 
chỉ ứng, tắc nhương tý nhỉ nhưng chỉ” (LỄ trên làm mà 
chẳng ai đáp ứng, thì vung cánh tay ra dẫn dắt làm). 

Đức lễ là cách cư xử, cách giao tiếp lịch sự, nhã nhặn 
giữa người trên và kẻ dưới cho đẹp lòng. Đó là nghi lễ 
trong cộng đồng, là lễ phép giữa người với người. LỄ là 
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những nghỉ thức được đặt ra để tạo trật tự trong xã hội. Do 
đó, về một phương diện nào đó, lễ mang tính cách áp đặt, 
không phải do tự nguyện. Mỗi thời đại, mỗi xã hội có một 
hình thức lễ nghi khác nhau, tạo nên tập quán cho thời đại 
đó, xã hội đó. Ví dụ, Chu Công đặt ra Chu lễ cho nhà Chu 
và các nước chự hầu trước thời Xuân Thu; trong đó con cái 
phải để tang cha mẹ ba năm để đáp trả công sinh thành 
-_ dưỡng dục. Vì có tính cách ép buộc, cho nên, nếu trong 
dân, ai đó không thi hành thì nhà nước hoặc gia trưởng có 
biện pháp chế tài, nghĩa là “vung cánh tay ra dẫn dắt 
làm”. 

Mặc dù, nhân trên, nghĩa trên, lễ trên chỉ là những đức 
dưới, kém hơn đức trên, nhưng vẫn còn vượt xa hạng nhân 
dưới, nghĩa dưới, lễ dưới bởi vì có ý ngay lành. Còn nhân 
dưới, nghĩa dưới, lễ dưới là giả nhân, giả nghĩa, giả lễ; đó 
chỉ là những hình thức che mắt thế gian để lừa lọc, thực 
hiện ý đồ đen tối. 

Vì vậy, Lão Tử đã sắp đặt một bậc thang giá trị từ trên 
xuống dưới là: Đạo, Đức, Nhân, Nghĩa, Lễ. Theo ông, 
người ta đánh mất Đạo rồi mới để cao Đức; mất Đức rồi 
mới để cao Nhân; mất Nhân rồi mới để cao Nghĩa; mất 
Nghĩa rồi mới để cao Lễ. Trong quan điểm Cựu Ước qua 
huyển thoại địa đàng, con người sau khi ăn trái cây biết 
lành đữ, xa la sự kết hiệp với Thiên Chúa; đó là đánh mất 
Đạo. Đạo là gốc, Lễ là ngọn. Do đó, giữ được Đạo mới có 
trung tín thực. Lễ chỉ là phần mỏng manh của trung tín 
(trung tín chỉ bạc), là trung tín ở mặt ngoài, Bởi vì ở ngoài, 
cho nên.Lễ rất dễ bị lợi dụng để che giấu tâm địa xấu, 
khiến cho nhiều người nhẹ dạ bị đánh lừa. Quá chú trọng 
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về Lễ mà bỏ quên Đạo chính là đầu mối rối loạn. Trên 
thực tế, người ta thường dùng Lễ để dối gạt nhau, dùng LỄ 
để thực hiện những hành vi thâm độc đi sau. 

Xã hội càng phát triển văn minh khoa học kỹ thuật, 
càng chạy theo cái học trục vật càng phâr. biệt chi ly. 
Trước khi hành động, người ta không sửa dọn một tâm tình 
trung thực mà chú trọng nhiều tới sự phân biệt. Lão Tử 
gọi tình trạng đó là “iển hức”. Ông nói: “Tiền thức giả, 
Đạo chỉ hoa nhỉ ngu chỉ thủy” (Phân biệt ban đầu là cái vẻ 
bể ngoài của Đạo mà là khởi đầu của ngu sỉ). Nhà Phật 
cho ý thức phân biệt là đầu mối của Vô Minh (ngu si). 
Người đời thường cho phân biệt ban đầu (tiền thức) là 
khôn ngoan. Tuy nhiên, khôn ngoan chỉ là cái vẻ bề ngoài 
của Đạo (Đạo chỉ hoa), bởi vì khôn ngoan mà thiếu trung 
thực, thiếu hiển lành sẽ biến thành xảo trá quỉ quyệt. 
Chẳng vậy mà Kinh Thánh đã lấy hình ảnh con rắn làm 
biểu tượng cho sự khôn ngoan (khôn ngoan như con rắn). 
Do đó, Lão Tử cho rằng “điên thức” là khởi đầu của ngu sỉ 
(ngu chỉ thủy). Như thế, quả thực Lão Tử đã đồng quan 
điểm với nhà Phật cho “/iển £ức” là Vô Minh; và cũng 
đồng quan điểm với Kinh Thánh cho con rắn (tiền thức) 
đã xúi giục loài người xa rời sự kết hiệp với Thiên Chúa. 
Đó là ngu si tiên khởi (Vô Minh), là tội tổ tông của loài 
người. 

Lão Tử luôn luôn cho rằng sống theo Đạo là lý tưởng 
cao cả nhất của nhân sinh, cho nên ông mới nói: “Con 
người lý tưởng xử trí dầy dặn, không ăn ở bạc bẽo; xử trí 
thật thà, không ăn ở kiểu cách bề ngoài” (Đai trượng phu 
xử kỳ hậu, bất cư kỳ bạc; xử kỳ thực, bất cư kỳ hoa). Ông 
khuyên bổ cái đó tức là bổ cái bạc bẽo, bó kiểu cách bể 
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ngoài, mà giữ lấy cái này tức là giữ lấy sự dầy dặn thật 
thà. Cư xử dây dặn thật thà với nhau là sống theo Đạo. 

Qua chương này, một số bọc giả cho rằng khi sắp xếp 
Nhân, Nghĩa, LỄ đứng sau Đạo và Đức, Lão Tử đã chống 
lại học thuyết Nho Giáo của Khổng Tử; giữa hai học 
thuyết Lão và Nho có sự mâu thuẫn lớn. Xét cho kỹ thì 
không phải như vậy. Lão Tử không cố ý chống Nho, mà 
chỉ nêu ra một thực tế trong quá trình phát triển tư tưởng 
của loài người; quá trình ấy tương tự như sự chiếu đãi ánh 
sáng của một cây đèn trong đêm tối. Ở sát bên đèn, thì 
ánh sáng mạnh; ở càng xa đèn, ánh sáng càng yếu đi. Cây 
đèn là hình ảnh của Đạo. Ai ở sát bên Đạo, người ấy giữ 
được Đạo và sống theo Đạo; xa một chút, người ấy giữ 
được Đức. Xa hơn nữa, là các tình trạng tiếp theo được gọi 
là Nhân, Nghĩa, Lễ. Nhân, Nghĩa, Lễ là những tình trạng 
chỉ thị ánh sáng của Đạo bị yếu dẫn đi. Còn giả nhân, giả 
nghĩa, giả lễ là tình trạng con người sống trong bóng tối 
mịt mù. 

Lão Tứ là một hiển triết, nhìn quá trình ấy ở đầu 
nguồn, nên đã phát biểu như thế. Trong cái nhìn ấy, Đức ở 
- đầu nguồn, mới triển khai từ Đạo uyên nguyên nên cao 
siêu và tinh vi; Lễ ở cuối nguồn thì nặng hình thức và có 
tính ép uống, nhân tạo. 

Còn Khổng Tử là hiễn triết nhìn quá trình ấy ở thế đảo 
ngược. Từ cuối nguồn, Khổng Tử muốn dẫn con người từ 
chỗ sa đọa trở về cõi Đạo, nên phải bắt đầu đi từ Lễ, 
Nghĩa, Nhân. Lễ, Nghĩa, Nhân ... là những đức hạnh thông 
thường (Ngũ thường) ở cuối nguồn. Con người phải rèn 
tập những đức hạnh thông thường này để dần dẫn từ bỏ 
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tình trạng giả nhân, giả nghĩa, giả lễ (đạo đức giả), giúp 
con người thăng tiến lên cõi Đạo. Khổng Tử đã từng gọi 
đám người đạo đức giả là “hương nguyện”. Ngài nói: 
“Hương nguyện, đức chỉ tặc dã: Kẻ đàn anh trong làng là 
kê làm hại đạo đức” (Luận Ngữ: Dương Hóa, 13). Hương 
nguyện mở miệng ra là nói điều nhân nghĩa, hiếu đễ; 
nhưng trong thực chất, họ là những kẻ đạo đức giá, làm bộ 
tử tế bên ngoài mà bên trong lén lút làm điều xấu. Để dẫn 
dắt những người xấu, không thể nói những điểu cao siêu 
như Lão Tử được mà chỉ nói đến những đức hạnh phổ 
thông thôi. 

Bậc trí giả tìm hiểu triết lý cần phải đánh giá đúng vị 
trí của mỗi học thuyết và cho nó một giá trị thích đáng. 

Cũng tương tự như vậy, khi bắt đầu truyền bá giáo 
thuyết, Đức Phật Thích Ca đã thuyết minh về giáo lý Tiểu 
Thừa trước; về sau mới nói chút ít về giáo lý Đại Thừa 
cho một vài đệ tử thượng căn. Giáo lý Tiểu Thừa bao gồm 
Tứ Diệu Đế, Bát Chánh đạo, để cao giới luật, tuy thấp 
nhưng rất cần thiết cho mọi người ở trình độ hạ căn. Giáo 
lý Đại Thừa cao siêu thì nói về Chân Như (Thực tại tối 
hậu) và Tánh Không (Sunyata) dành riêng cho những 
người ở trình độ thượng căn như: Mã Minh, Long Thọ 
V.V... 

Ở bên công giáo, giáo lý Cựu Ước nhấn mạnh về giới 
luật và kính sợ dành cho trình độ phổ thông ngày xưa ở Do 
Thái. Đến thời Đức Giêsu Kitô, giáo lý Tân Ước nhấn 
mạnh về sự yêu thương, tha thứ, bao dung, sự kết hiệp với 
Thiên Chúa, dành cho trình độ tiến hóa cao của loài 
người. Bấy giờ, Thiên Chúa không còn là một vị chủ tể 
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hay trách phạt, mà chính là yêu thương. Thánh Gioan 
Tông đồ đã minh định: “Thiên Chúa là tình yêu” (Thư thứ 
nhất). Ở đâu có yêu thương chân thật, ở đấy có Thiên 
Chúa. Sách Khải Huyễn viết về lời Đức Kitô là Thiên 
Chúa như sau: “Ta là Alpha và Ômêga, là Đấng hiện có, 
đã có và đang đến, là Đấng toàn năng”. (Kh. 1,8). Alpha 

_ và Ômêga là chữ đầu và chữ cuối trong mẫu tự Hy Lạp, 
diễn tả khái niệm nguyên thủy và cùng đích. Trong học 
thuyết Lão Tử, nguyên thủy và cùng đích của vạn vật là 
Đạo (Thực tại tối hậu). Đó là khái niệm siêu hình mà 
những người thường khó lĩnh hội được. _ 

Thực ra, hai luỗng tư tưởng Nho, Lão ở Trung Hoa thay 
vì mâu thuẫn nhau thì đã bổ túc cho nhau. Muốn tiến lên 
cao, phải đi từ thấp. Ở một độ tuổi nào đó, ở một trình độ 
học vấn nào đó, con người phải biết vươn lên từ những 
đức hạnh thông thường (Nhân, Nghĩa, Lễ ...) để tiến lên 
Đức cao siêu là hoạt lực của Đạo (Thượng đức), là hành 
động vô vi, vô cầu, mới đạt tới Chân lý tối thượng. 
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* Phiên âm: 

Tích chỉ đắc nhất giả: Thiên đắc nhất dĩ thanh, địa đắc 
nhất dĩ ninh, thân đắc nhất dĩ linh, cốc đắc nhất dĩ doanh, 
vạn vật đắc nhất dĩ sinh, hầu vương đắc nhất đĩ vi thiên hạ 
trinh. 

Kỳ trí chỉ nhất dã. 

Thiên vô dĩ thanh tương khủng liệt, địa vô dĩ ninh tương 
khủng phế, thân vô dĩ linh tương khủng biết, cốc vô dĩ 
doanh tương khủng kiệt, vạn vật vô dĩ sinh tương khủng 
diệt, hầu vương vô dĩ trinh tương khủng quyết. 

Cố, quí dĩ tiện vi bản; cao dĩ hạ vi cơ. 

Thị dĩ hầu vương tự vị cô quả bất cốc. 

Thử phi dĩ tiện vi bản da? Phi hồ? 

Cố, trí dự vô dự, bất dục lục lục như ngọc, lạc lạc như 
thạch. 


+ 

Tích ( Ì ): xưa, trước. 

Thanh ( vệ ): trong trẻo, lặng lẽ, thỉnh lặng. 

Ninh ( và ): yên ổn. 

Linh (w#? ): Thiêng liêng, tỉnh anh, ứng nghiệm 
k-z4 

Cốc ( 4 ): suối rãnh, hang. 

Trinh ( H ): chính đáng. 

Trí (2# ): đạt đến, đến với. 

Khủng ( Tân ): © ngại. 

Liệt ( X\ ): xế rách, vỡ tan. 
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VBŠ y bỏ đi, ló, 


Hiết (/Ÿ2 ): tiêu tán. 

Kiệ (3 ):hết. 

Diệt (8w ): mất, hết, tắt. 
Quyết (Š/ð `): ngã, té nhào, lật đổ. 
œ C# 
Cô (đƒN ): mồ côi. 

Quá ( Ỹ ): Ít, góa. 

Cốc (0) ): hay, tốt. 

Tiện ( ): hèn, mọn. 

Da - (lŸ ): Ư, Sao. 

Dự c ): khen. 

Lục lục ( 14 b2, 2ã ): mỹ miễu, rực rỡ. 
Lạc lạc (3£ #Ã- ): đẹp đẽ. 


): nền tảng, cội gốc. 


* Dịch nghĩa: 
Những thứ xưa kia được Một là: trời được Một mới trong tro, 
đất được Một mới yên ổn, linh lực siêu nhiên được Một mới linh 
nghiệm, suối rãnh được Một mới đây, muôn vật được Một mới 
sống, vương hâu được Một mới khiến cho thiên hạ nên chính 
đáng. Tất! câ đến với Một vậy. 

Trời không trong trẻo e rằng sẽ vỡ tan, đất không yên ổn 
e rằng sẽ băng lở, linh lực siêu nhiên không ứng nghiệm e rằng 
sẽ tiêu tan, suối rãnh không đây e rằng sẽ cạn hết, muôn loài 
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không sống được e rằng sẽ chết tiệt, vương hẳầu không chính 
đáng e rằng sẽ ngã nhào. 

Cho nên sang lấy hèn làm dối cao lấy thấp làm nền. Vì 
vậy, vương hẳu tự gọi mình là côi cút, ít đức, không tốt. Điều đó 
chẳng phải lấy hèn làm gốc w? Chẳng phải sao? Cho nên, khen 
ngợi hết mức là không khen ngợi, không muốn mỹ miều như 
ngọc, đẹp đề như đá. 


* Giải thích: 

Nhiều học giả hiểu chữ Một (Nhất) ở đây chỉ thị Đạo 
(Thực tại tối hậu). Tuy nhiên, nếu căn cứ vào câu: “Đạo 
sinh Nhất, Nhất sinh Nhị, Nhị sinh Tam...” (Đạo Đức Kinh: 
Chương 42), thì Một do Đạo sinh ra; vậy, hiểu một cách 
chặt chẽ, Một là đại năng lực xuất phát từ Đạo hoặc là 
quyển năng của Đạo. 

Lão Tử nêu ra những thứ tiêu biểu xưa kia được Một: 

* Trời được Một mới trong trẻo: 

Trời chỉ thị không gian bao la, đặc biệt là bầu khí quyển 
bao quanh trái đất. Vì nhận được Một cho nên ánh sáng và 
đưỡng khí trong bầu trời mới trong trẻo, tỉnh sạch, giữ đúng 
chức năng “rời che” (thiên phú), 

* Đất được Một mới yên ổn: 

_ Đất là mặt đất với chức năng chứa chở (địa tải) và cung 
cấp chất dinh dưỡng cho các loài thảo mộc. Vì nhận được 
Một cho nên mặt đất mới yên ổn, làm chỗ cư ngụ cho muôn 
loài. 

* Linh lực siêu nhiên được Một mới ứng nghiệm: 

Các linh lực siêu nhiên vô hình tượng nhưng có sức 
mạnh khôn lường, được người xưa gọi chung là Thần. 
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Người không nhìn thấy Thần nhưng thấy sự biến đổi khôn 
lường của hai khí âm dương cho nên mới nói: “Âm đương 
bất trắc vị chỉ thần” : Âm dương không đo lường được gọi 
là thần” (Địch: Hệ từ thượng). Thân sở dĩ ứng nghiệm, tác 
động trên muôn vật, điều động hai khí âm đương, tạo nên 
những hiện tượng mn thường là nhờ vào Một, đại năng lực 
của Đạo. 

* Suối rãnh được Một mới đây: 

Suối rãnh, thung lũng, hang sâu sở đĩ có nước tràn đầy 
để tưới mát các loài là nhờ vào Một. Nếu không nhờ vào 
đại năng lực Một lấy đâu ra nước mênh mông, lai láng, 
triỀn miên muôn năm như vậy. 

* Muôn vật được Một mới sống: 

Muôn vật bao gồm các loài thực vật, động vật và nhân 
vật. Vì nhận được sinh khí vô biên, vĩnh hằng của Một mà 
muôn vật mới sống và sinh sôi nẩy nở vô tận. 

* Vương hầu được Một mới khiến cho shiên hạ nên 
chính đáng: 

Vương hầu là các vua chúa nắm quyển lãnh đạo dân 
chúng. Nhờ giữ được Một nơi mình, sinh hoạt, hành động 
theo qui luật của Đạo cho nên các nhà cầm quyển ấy mới 
có thể khiến cho thiên hạ trở nên chính đáng. Chính đáng là 
sinh hoạt tốt lành trong qui luật của Đạo. 

Tóm lại, tất cả thực tại thiên nhiên và con người sở dĩ 
triển khai sống động, tốt đẹp được là nhờ đến với Một. 

Tuy nhiên, chúng ta cần lưu ý cẩn thận lời của Lão Tử. 
Ông nói “Những thứ xưa kia được Một” hàm nghĩa rằng 
những thứ ấy ngày nay không còn trọn vẹn giữ được Một 
nữa! Ngày nay, trời không cồn được trong trẻo, đất không 
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- còn được yên ổn, linh lực siêu nhiên không còn được ứng 
nghiệm, suối rãnh không còn được đầy, muôn vật không 
còn được sống tốt, vương hầu (các nhà cầm quyền) không 
còn được chính đáng nữa. Ngày nay được chỉ thị trong 
chương này là cái không thời gian của Lão Tử đang sống; 
đó là thời Xuân Thu Chiến Quốc. Thời ấy mà đã như thế, 
huống chỉ thời nay ở đầu thế kỷ 21 này, mọi thứ còn suy 
thoái, băng hoại biết bao nhiêu! 

Nguyên do tại đâu? 

Đức Khổng nói,qua sự tường thuật của Tử Tư: “7í 
trung hòa, thiên vị địa yên, vạn vật dục yên: Làm hết mức 
đạo trung hòa, trời đất được đúng ngôi, muôn vật được nuôi 
nấng” (Trung Dung: Chương 1). Trung là toàn thiện, là 
sống trong Đạo trời; đó là cái gốc lớn của mọi người (Trung 
dã giả, thiên hạ chỉ đại bản dã). Hòa là sự giao thoa tốt đẹp 
với Trời (Đấng Tạo hóa), giao thoa tốt đẹp với thiên nhiên 
vạn vật, với môi trường sinh thái; hòa còn là mối an hòa 
trong nội tâm con người. Hòa chính là đường lối thành tựu 
nhân tính của mọi người. (Hòa dã giả, thiên hạ chỉ đạt đạo 
đã). 

Con người có làm cho hết mức đạo trung hòa, mới khiến 
cho trời giữ được ngôi che, đất giữ được ngôn chở; bấy giờ 
muôn vật mới được nuôi nấng, phát triển tử tế. 

Như vậy, nguyên do khiến cho trời không còn được 
trong trẻo, đất không còn được yên ổn, linh lực không còn 
được ứng nghiệm ... là ở tại con người. Con người có tự do : 
tự do làm lành hay làm dữ. Việc lành hay việc dữ sẽ đưa 
đến những hậu quả to lớn có thể làm nghiêng trời, lệch đất. 
Ngày nay, bởi vì các vương hầu và con người không còn 
chính đáng nữa, lại thêm phát triển nền văn minh khoa học 
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kỹ thuật phản lại qui luật thiên nhiên, cho nên mới làm hư 
hồng tất cả như vậy. 

Lão Tử đã nhận ra điều này cách đây 25 thế kỷ, thế mà 
đến bây giờ các khoa học gia mới nhận ra. Trong những 
năm gần đây các khoa học gia chuyên nghiên cứu về môi 
trường sinh thái cho biết bởi vì con người đã xả khí thải 
quá nhiều khiến cho tầng ozone bị thủng, gây nên hiệu ứng 
nhà kính, không khí ô nhiễm nặng nể và bầu khí quyển 
nóng lên ...; con người đã chặt phá cây rừng vô tội vạ.... Từ 
đó xẩy ra hiện tượng sa mạc hóa, hiện tượng lũ lụi, hiện 
tượng EI Nino, La Nina, khô hạn, bão tuyết, nước biển xâm 
thực đất ở, sông suối khô cạn, thiếu nước ngọt .V.V... 

Tóm lại, chính con người đánh mất đạo trung hòa đã 
làm cho trời đất không còn giữ đúng chức năng che chở, 
khiến cho trời không trong, đất không yên, linh lực siêu 
nhiên không ứng nghiệm, suối rÃnh không đầy, muôn vật 
không được sống tốt. Nghĩa là con người không đến với 
Một (đại năng lực của Đạo) là nguyên nhân làm cho mọi 
thứ hư hồng hết. 

Lão Tử đã tiên đoán hậu quả như sau: “Trời không 
trong trẻo e rằng sẽ vỡ tan, đất không yên ổn e rằng sẽ băng 
lở, linh lực siêu nhiên không ứng nghiệm e rằng sẽ tiêu tan, 
suối rảnh không đây e rằng sẽ cạn hết, muôn vật không 
sống được e rằng sẽ chết tiệt, vương hâầu không chính đáng e 
rằng sẽ ngã nhào”. 

Tất cả những điều tiên đoán trên đã dần dần xuất hiện: 
bầu khí quyển bị thủng (Thiên vô đĩ thanh tương khủng 
liệt; đất động khắp nơi và bị sa mạc hóa (địa vô dĩ ninh 
tương khủng phế); các linh lực siêu nhiên không thiết lập 
được mối quân bình âm dương trong nhân thân, trong vạn 
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vật, khiến cho thời tiết thất thường, nẩy sinh vô số bệnh tật 
(thần vô dĩ linh tương khủng hiết); sông ngòi, suối rãnh, 
đầm ao cạn kiệt nước ngọt (cốc vô dĩ doanh tương khủng 
kiệU; nhiều chủng loại thực vật, động vật bị tuyệt chẳng 
(vạn vật vô dĩ sinh tương khủng diệU; nhiều nhà cầm quyển 
trên thế giới bị lật đổ, bị mưu sát vì những cuộc bạo loạn, 
cách mạng (hầu vương vô dĩ trinh tương khủng quyết). 

Muốn tránh được những hậu quả tai hại đó, Lão Tử chủ 
trương : “Sang lấy hèn làm gốc, cao lấy thấp làm nên”. 

My nhìn xem những hoa quả sở dĩ đẹp ngon là nhờ vào 
gốc rễ đã lấy chất dinh dưỡng từ trong lòng đất. Người ta 
vẫn cho hoa quả là quí phẩm, gốc rễ sù sì bám trong lòng 
đất nhơ nhớp là hèn. Nhưng chẳng phải là nhờ rễ hèn hạ 
mới có hoa đẹp quả ngon sao? 

Hãy nhìn xem những đền đài, cung điện sang trọng sở 
dĩ uy nghỉ, cao cả chẳng phải là nhờ vào cái nền móng thấp 
lẹt đẹt, chôn sâu trong lòng đất sao?. 

Hãy nhìn xem những công hầu, khanh tướng (các nhà 
cầm quyển) và những đại gia phú túc được mọi người kính 
nể chẳng phải là nhờ vào đám dân đen chân lấm tay bùn, 
cầy sâu cuốc bẪm sao? 

Vì hiểu được chân lý đó, cho nên ngày xưa các vương 
hầu mới tự nhận mình là côi cút, ít đức, không tốt (cô, quả, 
bất cốc). Và ngày nay, các nhà cầm quyền đã tự nhận mình 
là đầy tớ của dân. Đó là các nhà cầm quyển xưa và nay đã 
biết lấy hèn làm gốc, lấy thấp làm nền vậy. 

Tuy nhiên, đó chỉ là giả vờ thế thôi! Mặc dầu tự xưng 
cô, quả, đầy tớ, nhưng thực ra có xử theo cô, quả, đầy tớ 
thật đâu! Họ vẫn thu vét của cải, I, châu ngọc đây nhà, bắt 
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con cái nhà lành về làm ñ thiếp, tôi mọi và sẵn sàng tác 
oai, tác quái trên đám dân đen là những cái gốc, cái nền 
nâng đỡ cho triều đại, cho chế độ. 

Trong phân kết, Lão Tử nói một câu xa xôi, bóng bẩy 

mà sâu sắc: “khen ngợi hết mức là không khen ngợi” (Trí dự 
vô dự). 
Khi người ta khen ai quá cái khả năng của người ấy, tức là 
gián tiếp chê bai, khinh bỉ người ấy. Như vậy, quá khen là 
chê. Cũng tương tự như thế, hạ mình quá mức tức là tự nâng 
mình lên. Các vương hầu xưa kia tự xưng là “cô, quả, không 
tối” chỉ cốt đánh lừa đám dân đen nhẹ dạ; chứ, trong thực 
chất, họ muốn tự nâng mình lên tới mây xanh! 

Biết vậy, cho nên Lão Tử không muốn người ta khen 
mình mỹ miều như ngọc, đẹp đẽ như đá (đá quí). Bậc thánh 
nhân chỉ muốn chấp nhận cái bình thường. 

Trong câu cuối chương này có hai từ “lực le” và “lạc 
lạc”. Một số học giả cho rằng “lực lục” là đẹp đẽ đáng quí; 
“lạc lạc” là xấu xí, đáng khinh. Từ đó họ diễn ý rằng: thánh 
nhân không muốn được quí như ngọc, bị khinh như sỏi; 
hoặc là: không muốn được quí như ngọc và muốn bị khinh 
như sỏi. : 

Chúng tôi trộm nghĩ rằng hai từ “lục /„e” và “lạc lạc” 
đều có bộ Ngọc ( Ê> ) để chỉ nghĩa; phần bên phải để chỉ 
âm. Có bộ Ngọc ắt mang ý nghĩa mỹ miều, đẹp đẽ. Dịch 
“Iwe lục” là mỹ miễu thì phải dịch “lạc lạc” là đẹp đẽ. 

Sao lại dịch “lạc lạc” là xấu xí hay đáng khinh được? 

Lão Tử không muốn được khen là mỹ miều, đẹp đế bởi 

vì “khen ngợi hết mức là không khen ngợi” (Trí dự vô dự). 
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CHƯƠNG 40 


* Chính văn: 


4.3 š 2 .Ýu,§®:š 3 ....... 


và C01 21077 772420 say 


n 
VN T5 Ca 01612097 bỏng kien Ả 


* Phiên âm: 
Phản giả Đạo chỉ động; nhược giả Đạo chỉ dụng. 
Thiên hạ vạn vật sinh ư Hữu; Hữu sinh ư vô. 


Phản ( J6); trái, trở lại, trở về. 
Nhược ( 5 § ): mềm yếu, suy thoái, mất đi 


# Dịch nghĩa: 
Trở lại là vận động của Đạo; mềm yếu là chỗ dùng của Đạo. 
Muôn vật trong thiên hạ sinh ra ở Có; Có sinh ra ở Không. 


* Giải thích: 

Chữ “Phản” trong câu “Phẩn giả Đạo chỉ động” vừa 
có nghĩa là quay trở lại (trái với hướng đi thẳng), vừa có 
nghĩa là trở về (trở về gốc, trở về bên trong). Đạo sáng tạo 
muôn vật, đặt muôn vật trong hai cuộc vận động: vận động 
trở lại và vận động trở về. 
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Ai cũng có thể thấy - được vận động trổ lại bằng 
giác quan; chỉ riêng hiển triết mới cẩm nghiệm được vận 
động trở về. 

Trái đất quay chung quanh mặt trời, sau một năm thì 
trở lại theo quỹ đạo bầu dục. Quan sát thấy sự trở lại ấy, các 
nhà làm lịch thời xưa đã phân chia chu kỳ thời tiết trong một 
năm thành 24 tiết. Mùa Xuân bắt đầu từ tiết Lập Xuân, mở 
đầu cho một năm mới và kết thúc một năm vào tiết Đại Hàn. 
Hạ chí là ngày dài nhất trong năm; Đông chí là ngày ngắn 
nhất trong năm. Cứ tiếp tục như thế, sự vận động của Đạo đưa 
trái đất luân chuyển, xoay đi và trở lại trong một năm (360 
ngày), tính theo âm lịch. Như vậy, trở lại là qui luật vận động 
tuần hoàn của Đạo đặt trong trời đất. 

Ngày nay, các khoa học gia ngành thiên văn vật lý 
nhận thấy cả mặt trời và các thiên thể đều vận chuyển theo 
quỹ đạo bầu dục để xoay đi và trở lại như trái đất. 

Hơn thế nữa, các hiển triết, đặc biệt là Lão Tử, còn 
cảm nghiệm ra qui luật trở về của trời đất; đó là sự trở về với 
Đạo là cội nguồn của vũ trụ vạn vật. 

Về điểm này, các khoa học gia ngày nay cũng mơ hỗ 
hình dung như thế. Từ sau vụ nổ Big Bang, vũ trụ triển khai 
mỗi ngày một rộng lớn nhưng vào một thời điểm nào đó trong 
tương lai, có lẽ vũ trụ sẽ thu nhỏ lại, trở về khởi điểm ban đầu 
trước khi xẩy ra vụ nổ Big Bang. 

Từ đó, các hiển triết mới nghiệm thấy rằng con người 
sau khi đã đi ra cõi đời, phát triển tài năng của mình, lại cần 
phải biết trở về nội tâm của mình để tìm sự an bình, liên kết 
huyển diệu với Đạo. Ở chương 1, Lão Tử nói: “Thường vô dục 
đĩ quan kỳ diệu.” (Thường xuyên không ham muốn để xét 
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thấu cái mâu nhiệm của Đạo). Không ham muốn chính là trở 
về với nội tâm; ở đó, sẽ gặp Đạo. 

Vì thế, người nào chỉ biết xoay ra thế gian (hướng 
ngoại, hữu dục) mà không biết trở về với Đạo (hướng nội, vô 
dục), người ấy chống lại qui luật của Đạo. Chống lại Đạo thì 
không thể hòa đồng với Đạo, không thể hạnh phúc viên mãn 
được. 

3:3 

Chữ “Nhược” trong câu “Nhược giả, Đạo chỉ dụng” 
bao hàm ba nghĩa: mềm yếu, suy thoái, mất đi. Do đó, câu 
này có thể được dịch kỹ lưỡng như sau: “Mềm yếu, suy thoái 
và mất đi là chỗ dùng của Đạo”. 

* Mềm yếu là chỗ dùng của Đạo: 

Đạo thể hiện quyển năng của mình trong vũ trụ hầu 
hết đều vận dụng theo cách mềm yếu và dường như chậm 
chạp dưới con mắt phàm nhân. Tuy nhiên trong mềm yếu có 
một sức mạnh lạ lùng. 

- Nước mềm yếu mà xói mòn được đá cứng. 

- lửa mềm yếu mà đốt tan cả khu rừng. 

- không khí và ánh sáng mềm yếu mà nuôi nấng, phát 
triển muôn vật. 


* Suy thoái là chỗ dùng của Đạo: 

Để phát triển sự sống và tiến hóa thì phẩi có sự SUY 
thoái: 

- Thân thể cha mẹ suy thoái để chuyển giao sự sống 
cho các con. 

- Mùa Đông lá rụng (suy thoái) để cho cây cối nẩy nở 
tưng bừng trong mùa Xuân. 
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- Hoa suy thoái để thành quả. Quả suy thoái để thành 
các cây con. 

- Mỗi một triều đại, một chế độ suy thoái là có sự tiến 
bộ trong chính trị và trong nền văn minh nhân loại. 

- Thân xác con người suy thoái để thức tỉnh tâm linh 
con người, khiến con người biết thế gian là vô thường và biết 
hướng về những giá trị siêu hình vĩnh hằng. 

* Mất đi là chỗ dùng của Đạo: 

- Các loài động vật, thực vật mất đi để trở thành chất 
dinh dưỡng nuôi sống các thế hệ tiếp theo, đồng thời nhường 
chỗ cho các thế hệ tiếp theo phát triỂn và tỔn tại. 

- Các hình thái văn minh có mất đi (bị thiên nhiên hủy 
hoại hoặc chôn vùi) thì mới có những hình thái văn minh tân 
kỳ, đầy tính sáng tạo tự do, không bị nô lệ vào những cái cũ. 
Như thế, phong phú tính của Đạo mới có cơ hội bộc phát 
(trăm hoa đua nở) trong các công trình của loài người. 

Tóm lại cả hai tác động vận động và vận dụng (chỗ 
dùng) của Đạo đều nằm trong qui luật tuần hoàn của Đạo. 
Qui luật đó tuy mang tính tuần hoàn nhưng lại có tiến bộ và 
có sáng tạo, thể hiện quyển năng và sự phong phú vô biên 
của Đạo triển khai trong vũ trụ (không thời liên). 

s„ 

Trong câu kết, Lão Tử nhắc lại ý tưởng đã nói trong, 
Chương l: “Muôn vật trong thiên hạ sinh ra ở Có”. Có là đại 
năng lực Thái Cực (nói theo ngôn ngữ Kinh Dịch); Có là mẹ 
của vạn vật (Hữu danh vạn vật chỉ mẫu). “Có sinh ra ở 
Không” tức là Thái cực (Hữu) xuất hoạt từ Đạo. Đạo là thực 
tại tối hậu, tối cao, vĩnh hằng, vô thủy, vô chung, ở ngoài 
ngôn ngữ, cho nên được mệnh danh là Không (không mô tả 
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liễn đạt được). Không là khởi đâu của trời đất (vô danh thiên 
lịa chi thủy). Phật Giáo đại thừa gọi thực tại đó là Chân 
Không; Chân Không cũng là Chân Như, là Diệu Hữu. 
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CHƯƠNG 41 


* Chính văn: 


.k.+.Ñl lề. 5Á Ất Ác Lá DXUN, „24 
Tu +#ă ..kx++..12., bà 
X*.lš .tuỆ, ‡.4Z..tuí, số BE: „i8. 
` š.ă # Xã, 1. Á§ Š. 4Â... 
X.# X. .š.. 8. ($.3.5, & 44.8 


IP 
s 
$ẽ 
„r 
NI 
c5 
S 
Ko 
tr 
sự 
St 
g Ệ 


Xã 1 5 T8 6T 
2f? lễ, š 1‡ d4. 
* Phiên âm: 
Thượng sĩ văn Đạo, cân nhỉ hành chỉ. 
Trung sĩ văn Đạo, nhược tồn nhược vong. 
Hạ sĩ văn Đạo, đại tiếu chỉ. 
Bất tiếu, bất túc dĩ vi Đạo. 
Cố kiến ngôn hữu chỉ: 
Minh Đạo nhược muội, tiến Đạo nhược thoái, 
đi Đạo nhược loại, thượng đức nhược cốc, 
Đại bạch nhược nhục, quảng đức nhược bất túc, 
Kiến đức nhược thu, chất đức nhược du. 
Đại phương vô ngung, đại khí vấn thành, 
Đại âm hỉ thanh, đại tượng vô hình, Đạo ẩn vô danh. 
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Phù duy Đạo, thiện thải thả thành. 
Văn ( E;Ê ): nghe 
À + . x x kệ 
Cần c3] ): siêng năng, chăm chỉ. 
vA/ % s? 
Tiểu ( Bái ): CƯỜI, _„ 
Kiến G$Ệ ): dựng, đặt nên, có nền nếp. 


Nhược( 2% ): dường như 


Muội ( Hậ< `: mờ, tối. 


Thoái (#  ): lùi. 
D ( ): bằng phẳng. 


Loại đá ): khúc mắc, gập ghểnh, trắc trở, tầm 
thường. 


Nhục 5 ): nhục nhã, nhơ nhuốc. 
Thu ( ẾT) ): cấu thả, trễ nhác. 

Du Ấn ): biến đổi. 

Ngung( ñ& ): cạnh, góc. 

Văn  ( đi): muộn. 

Hi ( ):Ít 

Thải ( bì ): cho vay, 

Thả (. ); vả lại. 


* Dịch nghĩa: 
Kẻ sĩ bậc trên nghe được Đạo thì chăm chỉ thi hành. 


- 247 - 


Kẻ sĩ bậc giữa nghe được Đạo, khi thì giữ được, khi thì 
đánh mất. 

Kê sĩ bậc dưới nghe được Đạo thì cười lớn. 

Không cười, không đủ để là Đạo. 

Cho nên có lời nói nền nếp rằng: 

Đạo sáng dường như mờ tối, Đạo tiến dường như lài, 
Đạo bằng phẳng dường như gập ghênh, đức cao dường 
như thung lũng, 

Thật trắng trẻo dường như nhở nhuốc, đức rộng dường 
như chẳng đủ, 

Đức nền nếp dường như cẩu thả, đức phác thực dường 
như biến đổi. 

Hình vuông lớn không cạnh, khí cụ lớn muôn thành, 

. tiếng lớn ít kêu, vóc lớn không hình, Đạo kín không tên. 
Ôi, chỉ riêng Đạo, khéo cho lại thành toàn. 


* Giải thích: 

Kẻ sĩ là người có học. Kẻ sĩ bậc trên (thượng s3) 
là người có học mà biết hướng đến những giá trị tỉnh 
thần, nhất là giá trị tâm linh. Người này được nghe nói 
về Đạo (Thực tại tối hậu) và những tác động khiêm 
nhu, vô vi của Đạo thì chăm chỉ bắt chước, biểu hiện 
sự khiêm nhu và vô vi trong sinh hoạt của mình. 

Kẻ sĩ bậc giữa (trung sĩ) có học nhưng ít chú 
trọng đến giá trị tâm linh. Khi được nghe nói về Đạo, 
người này cũng bắt chước Đạo ít nhiều, nhưng không 
chuyên tâm, có khi giữ được một ít tiêu chuẩn của 
Đạo, có khi lại lãng quên, chạy theo tư ý, tư dục. 

Kẻ sĩ bậc dưới (hạ sĩ) cũng là người có học, 
nhưng hoàn toàn hướng ngoại, chạy đuổi theo những 
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giá trị vật chất, những thành công thế tục, thường ngạo 
mạn, tham dục và không để tâm đến giá trị tỉnh thân, 
Người này nghe nói về Đạo thì cười lớn, cho rằng Đạo 
là khái niệm mơ hồ, duy tâm, cho những giá trị tâm 
linh là vu khoát, viễn vông. 

Tuy nhiên, Lão Tử cho rằng những người chỉ biết 
có thế giới hiện tượng nằm trong tầm nhận thức của giác 
quan, đâu có thể thấy Đạo mà chẳng cười. Đạo là thực tại 
siêu hình, nhiệm mâu, vượt thoát sự nắm bắt của giác 
quan; nếu những kẻ sĩ bậc dưới, những phàm nhân không 
Cười cợt, nhạo báng Đạo, sao Đạo có thể là Đạo được! 

Cho nên, vào thời cổ, những bậc hiển thánh thâm 
cảm được Đạo nhiệm màu đã phát biểu những kiến ngôn. 
Kiến ngôn là những lời nói đã thành nền nếp chắc nịch từ 
ngàn xưa, có giá trị như những chân lý. Những kiến ngôn 
ấy nói rằng: 

* Đạo sáng dường như mờ tối: 

Đạo thì sáng tổ rực rỡ vô biên, vì Đạo là cội 
nguồn của ánh sáng. Tuy nhiên, ánh sánh của Đạo là ánh 
sáng siêu nhiên, mắt phàm không thể thấy được. Những 
hiển thánh theo Đạo thì lại mộc mạc, thích bắt chước 
Đạo che giấu sự sáng của mình; cho nên đối với người 
đời, những hiển thánh có Đạo dường như mờ tối, khờ 
khao. 

* Đạo tiến dường như lùi: 

Đạo thì luôn luôn sáng tạo; như thế Đạo thực hiện 
sự tiến hóa vạn vật bằng công trình sáng tạo của mình. 
Tuy nhiên qui luật của Đạo là trổ lại (phản giả Đạo chỉ 
động); trở lại để tiến nữa. Những phàm nhân thấy sự trở 
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lại thì cho rằng dường như Đạo đã lùi bước hay đã thất 
bại. Ngoài ra thánh nhân thăng tiến về Đạo thì không 
thích tranh giành, sẵn sàng thoái lui, nhường bước cho 
người khác. 

* Đạo bằng phẳng dường như gập ngềnh: 

Đạo thì bằng phẳng bởi vì Đạo đặt ra luật quân 
bình trong vạn vật. Để lấy lại quân bình cho những vật 
mất quân bình, thì phải có những tác động uyển chuyển, 
lên xuống gập ngễnh. Vì thế, trong một khoảng thời gian 
ngắn ngủi nào đó, người ta thấy đường lối của Đạo gập 
ghềnh hay tầm thường. 

* Đức cao dường như thung lũng: 

Đức là huyền lực của Đạo; đức cũng là năng lực 
của con người. Đức của Đạo cao cả khó lường, có sức 
nâng đỡ, chứa trữ muôn vật, tương tự như thung lũng, 
hang sâu chứa trữ các loài động vật, thực vật, khoáng : 
vật. Bậc hiển thánh bắt chước Đạo cũng có năng lực 
cứu giúp, chịu đựng muôn người như vậy. 

* Thật trắng trẻo dường như nhơ nhuốc: 

Đạo thì trắng trẻo tỉnh tuyển. Thánh nhân bắt 
chước Đạo cũng có tâm hồn trắng trẻo như vậy. Trắng 
trẻo của thánh nhân là sự thanh khiết nội tâm. Người 
đời chỉ lưu ý đến sự nhơ nhuốc bên ngoài, chứ không 
lưu ý đến sự nhơ nhuốc nội tâm. Đối với Đạo và thánh 
nhân, chẳng có gì trong muôn vật, trong thiên nhiên là 
nhơ nhuốc. Cái mà mọi người gọi là nhơ nhuốc, lấm 
lem, hôi hám chỉ là những tình trạng biến đổi bình 
thường của muôn vật. Người đời không biết đến cái 
nhơ nhuốc thật là nhơ nhuốc nội tâm, bao gồm những ý 
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tưởng xấu. Vì chú trọng đến sự trắng trẻo nội tâm mà 
không chú ý tới nhơ nhuốc bên ngoài, cho nên thánh 
nhân theo Đạo dường như nhơ nhuốc dưới con mắt 
người đời. 

* Đức rộng dường như chẳng đủ: 

Bậc thánh nhân có Đạo mở rộng đức để bao 
dung mọi người không phân biệt thân sơ, cho nên 
dường như chẳng đủ đáp ứng những trường hợp cá biệt. 
Ví như một thánh vương tha thiết với hạnh phúc của 
toàn dân sẽ có ít thời gian chăm lo cho hạnh phúc cá 
nhân và gia đình riêng của mình. Tương truyền rằng 
ông Hạ Vũ dưới triều vua Thuấn chú tâm vào việc trị 
thủy, khai kênh, đào mương đến nỗi ba lần đi qua nhà 
mình mà không vào thăm vợ con. 

* Đức nên nếp dường như cẩu thả: 

Bậc thánh nhân có đức nền nếp bắt chước theo 
Đạo thì lại sống đơn sơ, mộc mạc, không chải chuốt, 
chưng diện kiểu cách, cho nên bể ngoài dường như cẩu 
thả trong cách ăn mặc, trong cách xã giao. 

* Đức phác thực dường như biến đổi: 

Bậc Thánh nhân có đức phác thực thì thích ứng 
với muôn việc một cách thật thà, đầy đặn, linh động 
biến hóa, không cố chấp theo một khuôn thước định 
sẵn của xã hội; do đó bị người đời cho là hay biến đổi, 
bất định. Trình Tử nói về điều này như sau: “Tùy ;hời 
biến dịch dĩ tòng Đạo dã” (Biến đổi tùy thời để theo 
với Đạo). 

Tóm lại, những thực tại thuộc về Đạo và thánh nhân 
dường như mâu thuẫn dưới con mắt người đời. Sở dĩ 
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thấy mâu thuẫn, bởi vì giữa Đạo, thánh nhân và người 
đời có sự khác nhau về tiêu chuẩn giá trị. 

Sau khi nêu ra những kiến ngôn của người xưa 
về Đạo và đức chân thật, Lão tử dùng những ví dụ lấy 
trong thế giới hiện tượng cho người ta dễ hiểu về 
những chân lý đã trình bày ở trên. 

* Hình vuông lớn không cạnh: 

Nếu ai đó đứng giữa một thửa ruộng vuông vức 
thật lớn, mỗi cạnh dài chừng vài cây số, sẽ không nhìn 
thấy cạnh của hình vuông đó; vì vậy nhận định có thể 
lầm lẫn. Điều đó chứng tổ hình vuông lớn không cạnh. 
* Khí cụ lớn muộn thành: 

Đền đài, cung điện là những khí cụ lớn. Để xây 
cho xong, có khi cần tới khoảng thời gian vài chục 
năm. Những khí cụ ấy chỉ chậm thành tựu chứ không 
phải không bao giờ thành tựu. Võ trụ là một khí cụ lớn 
của Đạo. Để cho vũ trụ tiến hóa đến thành tựu, hẳn là 
phải cần một thời gian rất lâu (nhiều tỉ năm). Nếu ai 
đó cho rằng công trình của Đạo không thành tựu hay 
dang dở; đó là thiển cận! 

*Tiếng lớn ít kêu: 

Tiếng lớn (đại âm) cần được hiểu là tiếng có 
sức truyền xa. Trên thực tế, tiếng có sức truyền xa thì 
trong, rõ và nhỏ, gọn. Vì thế, tiếng có sức truyền xa thì 
kêu nhỏ hoặc kêu ít (hi thanh). Trái lại, “?hàng rỗng 
kêu to”, chỉ oang oang mà không chất lượng, không rõ 
ràng, không truyền được xa, không đáng gọi là tiếng 
lớn (đại âm). 

# Vóc lớn không hình: 
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Vóc lớn (đại tượng) thì vượt quá tâm nhìn của 
mắt thường; vì vậy, vóc lớn dường như không có hình 
tượng rõ rệt. 

* Đạo kín không tên: 

Đạo là thực tại siêu hình; do đó Đạo không thể 
là đối tượng của giác quan; vì vậy con người không thể 
đặt tên cho Đạo. Tiếng “Đạo” mà Lão Tử dùng để chỉ 
thị Thực tại siêu hình tối cao chỉ là ngôn ngữ miễn 
cưỡng. h 

Sau khi vận dụng hết khả năng ngôn ngữ để nói 
về Đạo và biểu hiện của Đạo thông qua các bậc hiển 
thánh, Lão tử nhận thấy sự bất lực của ngôn ngữ đối 
với thực tại siêu hình ấy; cho nên ngài đã tán thán: 
“Ôi, chỉ riêng Đạo, khéo cho lại thành toàn” (Phù duy 
Đạo, thiện thải thả thành). Chỉ có một thực tại duy 
nhất tạo nên vũ trụ này. Thực tại ấy khéo ban cho 
hoặc cho muôn vật vay mượn huyễn lực của mình để 
muôn vật được thành toàn, đồng thời cũng là để thành 
toàn công trình sáng tạo của mình. 


-253- 


CHƯƠNG 42 
* Chính văn: 


am . T6 x.U,y,.......«... chà 
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* Phiên âm: 

Đạo sinh Nhất, Nhất sinh Nhị, Nhị sinh Tam, 
Tam sinh vạn vật. Vạn vật phụ âm nhỉ bão dương, 
xung khí đã vi hòa. 
Nhân chỉ sở ố, duy cô quả bất cốc, nhỉ vương công đĩ 
vỉ xưng. 
Cố vật hoặc tổn chỉ nhỉ ích, hoặc ích chỉ nhỉ tổn.. 
Nhân chỉ sở giáo, ngã diệc giáo chỉ: “Cường lương 
giả bất đắc kì tử ”. Ngô tương dĩ vi giáo phụ. 


Phụ ( ñ ): vấc, cống. 
Bão (lá) ): bồng bế, ôm ấp. 
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Xung c$? ): trống không, đối lập, tác động vào 
nhau. 


_& 
Xưng (ẩâ. ): tỏ bày.. 
Tổn k ): bớt. 
Ích cà ): hêm 


Cường lương đý XẾ” ): quật cường, hùng hổ, tàn 
bạo 


Lương cất ): cây cầu, cây xà. 
Giáo phụ CỐÉK $È` ): thầy dậy. 


kẻ Dịch nghĩa: 
Đạo sinh Một, Một sinh Hai, Hai sinh Ba, Ba sinh muôn 
vật. Muôn vật cõng Âm mà ôm Dương, những khí ấy tác 
động vào nhau để nên hòa hợp. 

Điều mà người ta ghét riêng có côi cúi, í! đức, 
không tốt, thế mà bậc vương công lấy đó để tỏ bày. 

Cho nên vật hoặc bớt để mà thêm, hoặc thêm để 
mà bới. 

Điều mà người ta dạy, ta cũng dạy: “Tàn bạo thì 
chết chẳng được an lành”. Ta lấy câu đó làm thây dạy. 


* Giải thích: 

Đạo là thực tại tối hậu, vĩnh cửu. Một là đại 
năng lực Thái cực, triển khai từ Đạo. Lão Tử là một 
hiển triết thời Xuân Thu Chiến Quốc, cho nên khi nói 
về vạn vật phát-triển, ông cũng vận dụng Dịch lý, là 
một quan niệm sẵn có từ thời Phục Hy. Thế thì, Một 
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sinh Hai nghĩa là Thái Cực sinh Lưỡng Nghi Âm 
Dương. Hai sinh Ba nghĩa là Lưỡng Nghi sinh Tứ 
Tượng. Tứ Tượng là đợt triển khai thứ ba trong quá 
trình hình thành vạn vật., gồm bốn dạng thức: Thái 
Âm, Thiếu Dương, Thái Dương, Thiếu Âm. Bốn dạng 
thức này chỉ thị tình trạng non và già của hai khí Âm 
Dương. Ba sinh vạn vật nghĩa là Tứ Tượng giao thoa, 
tác động trên nhau tùy theo mức độ ít hay nhiều mà 
thành ra muôn vật. 

Kinh Dịch nói rõ hơn về chỗ này: Tứ Tượng 
giao thoa với nhau thành Bát Quái (Càn, Đoài, Ly, 
Chấn, Tốn, Khẩm, Cấn, Khôn). Bát quái giao thoa, 
tác động trên nhau thành muôn vật. Kinh Dịch phác 
họa các hình thái biến động của muôn vật, tượng 
trưng bằng 64 trùng quái với 384 hào. 

Trong muôn vật đều có sự hiện hữu của hai khí 
Âm Dương; vì thế Lão Tử nói: “Muôn vật cõng Âm 
mà ôm Dương”. Do câu này mà về sau người ta cho 
rằng phần lưng của thân thể thuộc Âm và phần ngực, 
bụng thuộc Dương. 

Tứ Tượng là những dạng thức khí năng Âm 
Dương; trong đó, Thiếu Dương tiểm tàng trong Thái 
Âm, Thiếu Âm tiểm tàng trong Thái Dương. Chữ 
“Xung” của Lão Tử gồm ba nghĩa: trống không, đối 
lập, tác động. 

Vì ở dạng thức khí năng cho nên Âm Dương, 
Tứ Tượng không nhìn thấy bằng mắt được; do đó 
“Xung khí” là những khí trống không. Âm Dữơng lại 
đối lập nhau; do đó, “Xung khí” cũng có nghĩa là 
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những khí đối lập. Âm Dương tuy đối lập nhưng 
không rời nhau mà tác động trên nhauvà chuyển hóa 
với nhau; do đó “Xung khí” là những khí tác động trên 
nhau. 

Tóm lại, Âm Dương bao gồm Tứ Tượng là 
những dạng thức khí năng tác động, chuyển hóa với 
nhau để đi đến sự hòa hợp (Xung khí đĩ vi hòa), tạo 
nên muôn Vật trong vũ trụ. 

Dưới quan điểm của dịch lý, mọi vật không 
nằm ngoài hai phạm trù Âm Dương; thậm. chí phẩm 
tính của mọi vật cũng vậy. Nếu gọi: 

Côi cút (Cô) là Âm; đầy đủ, trọn vẹn (Toàn) là 
Dương. 

Ít đức (Quả) là Âm; nhiều đức (Đa) là Dương. 

Không tốt (bất cốc) là Âm; tốt (Thiện) là. 
Dương. Âm có thể chuyển hóa thành Dương: Vì thế, 
côi cút có thể biến thành đây đủ; ít đức có thể biến 
thành nhiều đức; không tốt có thể biến thành tốt. 

Các bậc vương công hiểu được qui luật này, 
cho nên khiêm nhường tự xưng là côi cút (Cô) để 
mong các hiền sĩ trong thiên hạ đến làm vây cánh cho 
mình, biến côi cút trở nên đầy đủ, đông đúc. Họ tự 
xưng là ít đức (Quả) để mong các hiển đức đem đức 
hạnh đến bổ xung, hỗ trợ cho mình. Họ lại tự xưng là 
không tốt (bất cốc) để mong các hiển sĩ đem các điều 
thiện đến giúp mình cai trị dân cho tốt. 

Ngoài ra “bớ:” (tổn) và “¿hêm” (Ích) cũng là 
hai điặt đối lập Âm Dương của một vật. Bớt cái này 
tức là thêm, cái kia. Lão Tử nói: “cho nên vật hoặc 
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bớt để mà thêm, hoặc thêm để mà bớt”. Câu này có 

thể áp dụng cho mọi trường hợp của mọi vật hay sự 

vật trong đời: 

-  Bớt sức nặng trên cây cầu, tức là thêm sự bến bĩ 

cho cây câu; thêm sắt thép cho cây cầu, tức là bớt đi 

sự hư hao, gẫy sập. 

- Trời bớt sự giá lạnh, tức là thêm sự ấm áp cho vạn 

vật; thêm mưa gió, bão lụt, tức là bớt mất sự an toàn 

cho vạn vật. 

-  Bớt sự xa hoa phung phí, tức là thêm sự phú túc 

cho ngân quỹ gia đình; thêm hiệu năng làm việc, gia 

tăng mức sản xuất, tức là bớt đi sự túng thiếu. 

-  Bớt sự lười biếng học tập, tức là làm giầu thêm 
_ kiến thức; thêm sự siêng năng, chăm chỉ, tức là giảm 

bớt sự ngu dốt. v.v... 

Ở đây, các Vương Công tự xưng “Cô, Quả, bất 
cốc” tức là bớt (tổn) sự ngạo mạn, tự cao để chiêu hồi 
thêm (ích) được nhiễu nhân tài đến giúp rập mình. 

Biết được qui luật “zổn, ích” này, người ta có 
thể thêm cho mình nhiễu điều hay và bớt được cho 
mình nhiều điều đở mà đôi khi không cần phải nhọc 
công, mất sức. 

Thậm chí, câu châm ngôn “Tàn bạo thì chết 
chẳng được an lành” (Cường lương giả, bất đắc kỳ tử) 
cũng không ra ngoài qui luật Âm Dương “tổn ích” nói 
trên. 

Tàn bạo là hành vi tổn đức (thất đức); tổn đức 
thì thêm (ích) tai họa. Người nào thi hành những điều 
tàn bạo với người khác sẽ bị người khác tìm cách báo 
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thù, Do đó, tàn bạo dẫn đến cái chết chẳng được an 
lành. Nghĩa chính của mấy chữ “bất đắc kỳ tử” là 
chẳng được cái chết của mình. Ai cũng chết cả, nhưng 
người nào sống ngay lành, lương tâm yên ổn, thì chết 
được thánh thơi an bình như đi vào giấc ngủ. Người 
nào tần bạo sẽ gặp cái chết đau đớn, bất thường, thê 
thẩm, khiến cho cả người ấy lẫn thân nhân còn sống 
phải đau đớn, xót xa. Như vậy “bất đắc kỳ tử” chuyển 
nghĩa thành “chết chẳng được an lành”. Bị giết hay tự 
sát đều là những tình trạng “bất đắc kỳ tử” cả. 

Lão Tử nhận thấy người xưa đã dạy câu ấy, và 
ông cũng dạy lại cho người đời sau như thế. Ông coi 
câu ấy như thầy dạy (giáo phụ) sự khôn ngoan cho 
mình. Trong Kinh Thánh Tân Ước, Đức Giêsu cũng 
dạy các môn đệ rằng: “Ai dùng gươm thì Sẽ bị hại vì 
gươm:”. (Mt: 20, 52). 
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CHƯƠNG 43 


* Chính Văn: 


4tz.#š u§ỹ < t2 5 5... 
".. #3» Xe... nấy: 


* Phiên Âm: 
Thiên hạ chỉ chí nhu trì sính thiên hạ chỉ chí kiên. Vô 
hữu nhập vô gian. Ngô thị dĩ tri vô vi chỉ hữu ích. 

Bất ngôn chỉ giáo, vô vi chỉ ích, thiên hạ hi cập chỉ. 


Chínhu ( k L* ): rất mềm 
Tnsính (Ố, §Š ): đuổi hẳn, khắc chế. 
Kiên (Z ):cứng 
Gian ( lãi ): khoảng trống, khoảng cách. 
Hi CẾP ):ít hiếm. 
Cập CÁ. ): theo kịp, đạt tới. 
* Dịch nghĩa: 
Cái rất mềm trong thiên hạ khắc chế được cái rất cứng 


trong thiên hạ. Cái không có vào được cái không khoảng 
trống. Ta vì vậy biết được sự hữu ích của vô vì. 
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Dạy dỗ không lời, ích lợi của vô vi, thiên hạ ít! kẻ đạt 
tới. 
* Giải thích: 

Những cái rất mễm trong thiên hạ là nước, không khí, 
gió, lửa.... Tuy nhiên, nước có thể xói mòn đá cứng; không 
khí có thể làm han rỉ sắt thép; gió có thể bẻ gãy cổ thụ; lửa 
có thể nung chảy kim loại cứng chắc thành chất lỏng... 
Ngoài ra; trong cõi nhân sinh, giọt lệ của mỹ nhân có thể 
làm mềm dạ khách anh hùng, hào kiệt.... Cái không có (vô 
hữu) là cái không nhìn thấy được, như không khí, lại có thể 
xen vào thớ gỗ, vào vách đá, vào da thịt... không khoảng 
trống. 

Quan sát những thực tại đó, Lão Tử biết được đó là chỗ 
vận dụng của Đạo; nói khác đi, đó là cách tác động “vô vi 
của Đạo”. Vì thế, Lão Tử nhận thấy rằng “vô vi” cóích _ 
chừng nào! Vô vi là cách tác động kín đáo, địu dàng, tự . 
. nhiên, mâu nhiệm, mãnh liệt, không tuyên truyền, không 
quảng cáo, không vất vả mệt nhọc, không phiển toái rắc 
rối. Nhìn cách tác động vô vi của Đạo mà muôn vật phát 
triển phong phú, linh động, đẹp đế, oai phong.., Khổng Tử 
đã tán thán: “7hiên hà ngôn tai! Tứ thời hành yên, bách vật 
sinh yên. Thiên hà ngôn tai! (Trời có nói đâu! Bốn mùa 
xoay chuyển, trăm vật sinh sôi! Trời có nói đâu!) Chữ 
“Thiên” của Khổng Tử chỉ thị Đấng Tối Cao chính là chữ 
Đạo của Lão Tứ. Trời làm mà không nói tức là Đạo hành 
động vô vi vậy. 

Các bậc thánh nhân xưa bắt chước Đạo, dạy dỗ người 
ta, không cần dùng lời nói, chỉ kín đáo nêu gương thôi mà 
thiên hạ tự ổn định. Dạy dỗ không lời là dạy dỗ bằng cách 
vô vi. Tác động của vô vi mềm yếu nhưng công dụng to lớn 
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lắm. Dạy dỗ bằng cách vô vi có thể khuất phục được những 
kẻ cứng rắn, bướng bỉnh nhất. Tuy nhiên, để có thể dạy dỗ 
người ta bằng cách vô vi, người dạy phải sống trong Đạo, 
có Đạo hiện diện nơi mình. Người nào có Đạo hiện diện 
nơi mình, người ấy có sự sống vĩnh hằng. Vì thế, trong thiên 
hạ ít kể có thể đạt tới phương cách dạy dỗ không lời; ít kẻ 
thu được ích lợi của vô vi. 
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CHƯƠNG 44 


È KG Văn s ðszb„ 3jð) 
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“——————_—_——_——_—...................... vế nến nh 


* Phiên âm: 

Danh dữ thân, thục thân? Thân dữ hóa, thục đa? Đắc 
dữ vong, thục bệnh? 

Thị cố, thậm ái tất thậm phí, đa tàng tất hậu vong. 

Tri túc bất nhục, tri chỉ bất đãi, khả dĩ trường cửu. 


Danh cẩ ): tiếng tăm. 

Dữ g và. 

Thân (§ ): thần mình. 

Thục (N ): cái nào. 

Thân @ÈW)): gần gũi, thân thiết. 

Hóa đp ): của cải. 

Đa ( F/ ): hơn, nhiều. 

Bệnh (Ø#Ø): làm hại, làm khổ, 
( ẵ ): hao tổn. 
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~é‹ 
Tàng (@JỂN,): chứa. 
Hậu đ§. ): dầy, nhiều. 
Đã c?2 ): nguy. 


* Dịch nghĩa: 

Tiếng tăm và thân mình, cái nào thân thiết? 

Thân mình và của cải, cái nào hơn? Được và mất cái nào 
khổ? 

Vì vậy, yêu lắm ắt hao tổn lắm, chứa nhiều ắt mất nhiều. 
Biết đủ không nhục, biết dừng không nguy, có thể lâu dài. 


* Giải thích: 
Tiếng tăm, của cải, tình ái, quyển bính (Danh, Lợi, Tình, 
Quyển) là bốn thứ mà người đời rất ham muốn. Nhiễu 
người lao tâm, khổ tứ, dành trọn cả đời mình để săn đuổi. 
Thời Xuân Thu, chiến Quốc sở dĩ cực kỳ loạn lạc cũng là 
do Danh, Lợi, Tình, Quyển tung hoành trong hàng sĩ phu, 
quan lại. Trong chương này, Lão Tử nhấn mạnh đến Danh 
Lợi trong mối tương quan với thân mệnh con người; ông 
cân nhắc lẽ khinh trọng cho người ta thấy rõ: 

Tiếng tăm và thân mình, cái nào thân thiết ? 
Dĩ nhiên thân mình phải thân thiết, đáng quí hơn tiếng 
tăm; thế mà bao người đã chạy theo tiếng tăm hão huyền 
đến nỗi tinh thần liệt nhược, thân xác môi mòn. 

Thân mình và của cải, cái nào hơn ? 
Dĩ nhiên, thân mình đáng trọng hơn của cải; thế mà bao 
người đã đi tìm của cải đến nỗi tiểu tụy hay mất mạng. 

Đối với vấn để “được” (đắc) và “mất” nhiều khi 
người ta phải lúng túng, không biết giữa “được” và 
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“mất”, cái nào hơn? Có khi được mà sinh lo, mất mà yên 
ổn; tuy nhiên người đời hầu hết đều thích được mà sợ mất. 
Biết đâu rằng có khi được cả tiếng tăm, của cải mà mất 
sinh mạng. Vào thời thế đảo điên, loạn lạc, người ta có 
thể bị giết vì có tiếng tăm, có của cải. Bấy giờ, giả như 
được làm một phó thường dân hèn mọn, không tiếng tăm 
với hai tay trắng lại không bị chú ý, không bị nghi ngờ, có 
thể bảo toàn mạng sống dễ dàng. Tục ngữ nói: “Nắm 
người có tóc, không nắm kê trọc đầu”. Do đó, có ai quyết 
chắc được rằng được và mất, cái nào khổ ? (Đắc dữ vong, 
thục bệnh?) 

Vì vậy, Lão Tử kết luận: “Thậm ái, tất thậm phí”. Yêu 
lắm, tức là ham mê danh tiếng lắm, thì hao tổn tỉnh thần 
thân xác lắm. “Đa tàng tất hậu vong”: Chứa nhiều của cải 
ắt sẽ mất mát đậm. Tại sao vậy? 

Bởi vì, chứa nhiều của cải sẽ khiến cho quan lại, trộm 
cướp dòm ngó; sẽ khiến cho con cháu hư hốt và có thể 
khiến cho người có của sinh kiêu ngạo, ăn chơi trụy lạc, 
hỏng cả một đời. 

Người nào biết đủ thì không bon chen, không tham 
lam, không bị nhục nhã vì ganh đua danh lợi. Người nào 
biết dừng tham vọng có thể tránh khỏi nguy hiểm đến tính 
mạng và được trường thọ, an vưi lâu dài. Biết bảo tổn sinh 
mạng, sống trọn tuổi trời là sống theo Đạo, sống với Đạo. 
Sống với Đạo là hướng nội; chạy theo danh lợi là hướng 
ngoại, chạy theo vật. 
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CHƯƠNG 45 


ghế Nưb, Ki Abtg2saitiea24/2 266) 


* Phiên Âm: 

Đại thành nhược khuyết, kỳ dụng bất tệ. 

Đại doanh nhược xung, kỳ dụng bất cùng. 
Đại trực nhược khuất. Đại xảo nhược chuyết. 


Đại biện nhược nột. 
Táo thắng hàn, tịnh thắng nhiệt. Thanh tịnh vi thiên hạ 
chính. 


ờ Ỏ s -. 
Khuyểt (' ): sứt mẻ, thiểu sót. 
Á ” ^~“ H z kề 
Tệ ( ị ): xấu, hại, rách, đở. 


Khuất Cổ ): cong 


Xảo (7ƒ ): khéo léo, tươi tắn. 
Chuyết 4# ): vụng về. 
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Biện đó ): biện bác, giỏi phô bày ý tưởng. 
Nột ( EÁn/ ): nói chậm chạp, Ấp úng. 

Táo đc ): náo động. 

'Thanh tịnh (3 x #£ ): trong TP thinh lặng. 


* Địch nghĩa:. 

Thật thành tựu dường như thiếu sót, chỗ dùng của nó 
không đỏ. 

Thật đẩy tràn dường như trống không, chỗ dùng của nó 
không hết. 

Thật ngay thẳng dường như cong queo. Thật khéo léo 
đường như vụng về. Giỏi biện bác dường như ấp úng. 

Náo động thắng lạnh lẽo. Yên tĩnh thắng nóng nảy. 

Trong trêo thỉnh lặng làm cho thiên hạ chính đáng. 


* Giải thích: 

Ở đây, Lão Tử nói đến những đặc điểm của thánh 
nhân, người đã huyền đồng cùng Đạo. Những đặc điểm ấy 
rất khác thường nếu đem so với người phàm. 

Vị thánh nhân ấy thành tựu hoàn toàn trong đường tu 
đức, hiện thực tính vô vi của Đạo trong ngôn ngữ, cử chí, 
hành vi. Tuy nhiên nhìn từ con mắt phầm, dường như vị ấy 
có vẻ thiếu sót. Sở dĩ có vẻ thiếu sót bởi vì vị ấy hết mức 
khiêm cung, tốn hạ. Nhưng do khiêm cung, tốn hạ mà vị 
ấy thu DING được nhân tâm. Nhờ thu phục được nhân tâm 
nên vị ấy đã không dở; trái lại, rất hay, thành công mọi 
mặt, kết quả rất tuyệt. 

Vị thánh nhân ấy đầy ắp tài đức, nhưng lại tổ ra trống 
không, dường như chẳng có tài đức gì, khiến cho người ta 
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không thể đo lường được, không thể dự đoán được; vì vậy, 
vị ấy có khả năng vận dụng mọi tình huống, biến hóa 
không cùng. 

Vị thánh nhân ấy có nhân cách ngay thẳng, nhưng lại 
biết linh hoạt, uyển chuyển, ứng biến tùy thời cơ, cho nên 
dường như có vẻ cong queo trong cách xử lý. 

Vị ấy thật khéo léo trong hành vi nhưng lại tổ ra dáng 
vẻ vụng về, vấp váp để hòa đồng với sự bất toàn của mọi 
người. 

Vị ấy giỏi biện bác, lý sự rạch ròi, sắc bén, dư khả 
năng đùng ngôn ngữ chặt chế để thủ thắng trong các cuộc 
tranh luận, nhưng lại tỏ ra ấp úng để nhường nhịn mọi 
người, 

Vị thánh nhân ấy biết vận dụng sự náo động, cổ võ để 
thắng sự lạnh lẽo, biết dùng sự yên tĩnh để thoa dịu sự 
nóng nảy, Ở đâu có sự lạnh lẽo, thờ ơ, vị ấy dùng tỉnh 
thần náo nhiệt để kích thích bầu nhiệt huyết trong lòng 
người, Ở đâu có sự nóng nảy, tranh giành, giận dữ, mất 
trật tự... thì vị ấy dùng sự yên tĩnh để làm dịu bầu khí căng 
thẳng giữa mọi người, tạo nên sự hòa ái. 

Trước cuộc sống xô bổ rối loạn của xã hội mất ổn 
định, vị thánh nhân ấy khéo giữ lòng trong trẻo thinh lặng 
để chinh phục lòng người, khiến cho thiên hạ được chính 
đáng. 

Có lòng trong trẻo thỉnh lặng, tức thanh tịnh tâm, đó là 
có Đạo hiện diện trong tâm hồn. Người nào ở cương vị 
lãnh đạo đất nước mà giữ được Đạo, có thanh tịnh tâm, vô 
tư, giản đị, không tham vọng, không sân hận... người ấy có 
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khả năng ổn định đất nước, có thể khiến cho dân chúng 
được thái bình, hạnh phúc lâu dài. 


CHƯƠNG 46 


*# Chính Văn: 
%.+Lš ân c6. ố.............. 


SE vtc về... É. 4-2. .SP, ¬ 
KTS 0027 122541 


* Phiên Âm: 

Thiên hạ hữu Đạo, khước tẩu mã đĩ phẩn. 

Thiên hạ vô Đạo, nhung mã sỉnh ư giao. 
Họa mạc đại ư bất trỉ túc; cữu mạc đại ư dục đắc. 
Cố tri túc chỉ túc, thường túc hỹ. 


Khước BA) Ú ): lui về. 
Tẩu mã c& § ): ngựa chạy, ngựa cưỡi. 
Phẩn  ( kq ): phân (bón) 
Nhung mã 3 ế ): ngựa chiến. 
Giao (*#Z ): khu đất ngoại thành. 
Họa chữ ): tai vạ, 
": ốc 
Mạc đại `. 4^ ): chẳng có gì lớn bằng... 
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u8 % ^ 
Cữu so ): lỗi lầm. 


* Dịch nghĩa: 

Mọi người có Đạo, ngựa cưỡi lui về lấy phân bón. 

Mọi người không có Đạo, ngựa chiến sinh hoạt ở ngoại 
thành. : 

Tai vạ chẳng có gì lớn bằng không biết đủ. 

Lỗi lầm chẳng có gì lớn bằng muốn được. 

Cho nên đủ trong sự biết đủ, thường xuyên đủ. 


* Giải thích: 

Hai chữ “/hiên hạ” (dưới trời), vào thời Xuân Thu 
Chiến Quốc, chỉ thị mọi người sống trên lục địa Trung 
Hoa bao gồm tất cả các nước chư hầu nhà Chu. Mọi người 
có Đạo nghĩa là tất cả mọi người từ vua tới đân đều sống 
theo Đạo. Sống theo Đạo thì không có chiến tranh giữa 
nước nọ và nước kia; do đó ngựa cưỡi được đem dùng vào 
việc canh nông, chở phân đi bón ruộng. Mọi người không 
có Đạo, ắt thiên hạ đại loạn, các nước chư hầu tương 
tranh, thôn tính lẫn nhau; ngựa cưỡi biến thành ngựa 
chiến, thường xuyên được thao dượt ở ngoại thành để 
tham gia vào chiến trận. 

Theo Lão Tử, sở dĩ chiến tranh diễn ra liên miền, gây 
nên vô số tai vạ cho mọi người, nguyên do bắt nguồn ở 
tâm lý không biết đủ (bất tri túc). Các vua không biết đủ 
trong biên cương, quyển lực. Các quan không biết đủ 
trong địa vị, tước lộc. Các hậu, các phi, các phu nhân 
không biết đủ trong vàng ngọc, lụa là, châu báu. Dân 
chúng không biết đủ trong danh lợi. Các tai vạ xẩy ra là 
do các lỗi lầm. Lỗi lầm to lớn nhất của con người muôn 
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thuở là muốn được (dục đắc). Lòng muốn được cứ triển nở 
lên mãi do tham vọng không đáy của con người. 

Chỉ khi nào người ta biết thế nào là đủ trong thân phận 
mình và bằng lòng trong cái đủ đó, người ta mới biết 
thường xuyên đủ. 

Diễn tả tỉnh thần biết đủ này, Trang Tử đã dựng lên lời 
đối thoại đầy thi vị của hiển sĩ Hưa Do trả lời cho vua 
Nghiêu khi ông này muốn mời Hứa.Do lên ngôi vua cai trị 
thiên hạ như sau: “Ngài frị thiên hạ, thì thiên hạ được trị. 
Tôi còn thế Ngài làm chỉ, tôi cầu danh hay sao? Danh là 
khách của thật. Tôi muốn làm khách sao? Chim tiêu liêu 
đậu ở rừng sâu, chẳng qua một nhánh là vừa. Chuột đông 
uống nước sông dài, chẳng qua đây bụng là đủ. Xin trả lại 
cho ngài đó. Thiên hạ ấy, tôi không dùng đến làm gì cả.” 
(Nam Hoa Kinh: Tiêu Dao Du. Bản dịch của Nguyễn Duy 
Cần, trang 129-130) 

Trong Kinh Thánh Cựu Ước, có khoản luật dành cho 
các vua như sau: “chỉ một điều thôi là nó đừng có nhiều 
ngựa và đừng đem dân trở lại Ai Cập để được có nhiều 
ngựa; quả Yavê đã phán: “các người sẽ không còn trở lại 
đường ấy nữa!” Nó đừng lấy nhiều vợ cho mình, kẻo lòng 
nó phải xiêu lạc. Và nó đừng chuốc cho có nhiều bạc vàng 
một cách vô độ” (Thứ Luật: 17, 16-17). 

Có nhiều ngựa thì ham rong ruổi ngược xuôi, ham săn 
bắn đó đây, bổ quên việc triểu chính.. hoặc ham chỉnh 
chiến, mở rộng biên cương, sinh sự với các lân quốc. Có 
nhiều vợ, ham mê sắc dục thì tinh thần ra mê muội, tối 
tăm, thân xác bị tổn hại. Có nhiều vàng thì tài sản dân 
chúng bị vơ vét. Làm vua mà tránh xa được ba điều đó, 
đất nước sẽ không sa vào vòng nô lệ ngoại bang, dân 
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chúng được ấm no, thái bình. Khoản luật trên tuy vắn gọn 
nhưng đã quá đủ để duy trì một vương quyền tốt đẹp. 

Vào thời Tân Ước, Đức Giêsu đã từng khuyên dạy 
người ta hãy biết đủ trong hiện tại, chớ ấy náy về ngày 
mai ăn uống gì, mặc gì; và Ngài đã dạy các môn đệ cầu 
nguyện như sau: “Xin cho chúng tôi hôm nay lương thực 
hằng ngày” (Mt: 6, 11). 

Trong Nho Giáo, Đức Khổng đã đặt chữ “Chỉ” (dừng 
lại) là bước khởi đầu cho công việc tu tập để trở nên bậc 
quân tử, thánh hiển. Ngài nói: “7ri chỉ nhỉ hậu hữu định; 
định nhỉ hậu năng tĩnh, tĩnh nhì hậu năng an; an nhỉ hậu 
năng lự; lự nhỉ hậu năng đắc”. Biết dừng, rỗi sau mới có 
ổn định; ổn định, rồi sau mới có thể thinh lặng; thinh lặng, 
rồi sau mới có thể yên vui; yên vui, rồi sau mới có thể 
nghĩ ngợi toan tính; nghĩ ngợi, toan tính rồi sau mới có thể 
đạt được. (Đại Học: phần Kinh). 

Trong Phật Giáo, Đức Phật để cao đức “X¿” (buông 
bỏ). Đức Xả là một trong Tứ Vô Lượng Tâm: Từ, Bi, HỈ, 
Xả. Xả là buông bỏ những gì ở ngoài tính phận mình, do 
đó đứt được tham lam, sân hận ... 

“Đừng có nhiều ngựa, đừng lấy nhiều vợ, đừng chuốc 
cho có nhiều bạc vàng .. xin cho .. hôm nay lương thực 
hằng ngày” trong Cựu Ước và Tân Ước; “Chỉ” trong Nho 
Giáo và “Xã” trong Phật giáo đều là những lời răn dạy có 
thể làm sáng tổ cho tư tưởng “7r¡ túc chỉ tác” của Lão Tử 
trong chương này. 

Nếu mọi người đều “?¡ đúc chỉ túc” như vậy, đó là 
“thiên hạ hữu Đạo”; chỉnh chiến sẽ chấm đứt, gươm giáo, 
ngựa chiến sẽ biến thành những dụng cụ tăng gia sẩn xuất 
trong nông nghiệp. Thế thì thiên hạ sẽ thái bình, an lạc. 


 à NI 


CHƯƠNG 47 


* Chính Văn: 


#%. 0P § HT gia 


#m- sự '4z ÿ.Sr,2 R %.ấ,. 
'Ý :. ha H 
* Phiên Âm: 


Bất xuất hộ, trỉ thiên hạ. Bất khuy dũ, kiến thiên đạo. 
Kỳ xuất di viễn, kỳ tri di thiểu. 

Thị dĩ thánh nhân, bất hành nhỉ tri, bất kiến nhi danh, 
bất vỉ nhi thành. 


Hộ Ð ): cửa ngõ. 

Khuy ( #Ñu): nhòm, ngó. 

Dũ giỆ ): cửa sổ. 

Di W7 ): khắp, trọn, càng. 
Di viễn (TW lễ ): càng xa. 
Di thiểu (ñ j}À ): càng ít. 


Danh cặ ): tên, tiếng, (rõ sự lý, tỏ tường). 
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* Dịch nghĩa: 

Không ra khỏi cửa ngõ, biết việc thiên hạ. 

Không nhòm của số, thấy được đạo Trời. 

Ra càng xa, biết càng ít. 

Vì vậy, thánh nhân không đi mà biết, không nhìn thấy mà 
tô tường, không làm mà nên. 


* Giải thích: 

Chủ để của chương này nói về cái học hướng nội. Học 
hướng nội và học hướng ngoại đưa tới hai cái biết khác 
nhau. Trong cái học hướng ngoại, giác quan và lý trí được 
vận dụng tối đa để tìm hiểu về sự vật. Sự vật được thấy ở 
đây là sự vật khách quan trong không gian và thời gian, 
không phải sự vật tự thân. Học hướng ngoại đưa tới cái 
biết vụn vặt, rời rạc, bị hạn chế trong tững lãnh vực riêng 
rẽ. Học hướng nội đi vào tổng nguyên lý của vạn vật. 
Trong tổng nguyên lý, vạn vật là những thực thể qui nhất; 
trong đó con người là một. Vì có tính linh thiêng cho nên 
con người đứng ở trên chóp đỉnh của vạn vật. Hướng nội 
là đưa cảm thức của con người vào trung tâm:vòng tròn 
đại hóa của vũ tru vạn vật. Từ trung tâm nhìn ra, con 
người có thể thấy được các điểm trên chu vi của vòng tròn 
đại hóa đó. Trong khi nếu hướng ngoại, người ta chỉ đứng 
được ở một điểm hay vài điểm trên chu vi vòng tròn; do 
đó, cái nhìn bị hạn cuộc bởi những điểm ở bên cạnh; vì 
thế cái biết bị hạn chế rất nhiều. 

Như vậy, hướng nội với cái nhìn ở tâm vòng tròn đại 
hóa tức là người ta đã đem tâm mình trở về Thái Cực; đó 
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là đại năng lực của Vô Cực (Đạo), là Nhất, xuất phát 
điểm của Lưỡng Nghi Âm Dương, Tứ Tượng, Bát Quái. 

Ở Thái Cực có tổng nguyên lý chỉ phối vũ trụ vạn vật; vì 
thế người ta sẽ thấu tổ hết. 

Đứng trong cái học hướng nội, người ta có thể “không 
ra khỏi cửa ngõ, biết việc thiên hạ; không nhòm cửa sổ, 
thấy được đạo Trời” (bất xuất hộ, trì thiên hạ; bất khuy dũ 
kiến Thiên đạo). Việc thiên hạ đa đoan phức tạp nhưng 
diễn tiến của chúng không ra ngoài đạo Trời. Trong đạo 
Trời có lưới Trời (Thiên võng). Lão tử nói: “Thiên võng 
khôi khôi, sơ nhỉ bất thất”: Lưới Trời lồng lộng, thưa mà 
chẳng lọt (@. Ð. K: chương 73). Mạnh Tử cũng nói: 
“Thuận Thiên giả tôn, nghịch Thiên giả vong.” (Ly lâu 
thượng: 7) Việc nào thuận theo luật Trời thì tổn tại; việc 
nào trái với luật Trời thì mất; chỉ có nhanh hoặc chậm 
thôi. Nhanh hoặc chậm lại tùy thuộc vào luật nhân quả. 

- Tạo nhân lâu, quả sẽ kéo dài lâu; tạo nhân chóng, quả sẽ 
chấm đứt chóng. 

Người nào sớm quay về trong cái học hướng nội, sẽ có 
thể đạt tới tình trạng “ý £hức tâm linh”. Đó là tình trạng 
thức giác cao cả nhất đê: công cuộc thực nghiệm tâm 
linh mà các đạo sĩ Ấn trong Upanishads (Áo nghĩa thư) đã 
nhắc đến. Cái biết của ý thức tâm linh thì linh thiêng, siêu 
nhiên, tự do, tự tại, trong sáng, thông suốt ... đồng hóa với 
ý thức thân linh. Ý thức tâm linh là thực trạng của tâm 
thức của con người tiểu ngã hòa đồng vào đại ngã vũ trụ; 
hay nói khác đi là cái biết của linh hỗn cá nhân được 
thông hiệp nên một với Chúa, của giọt nước Chân tâm 
hòa vào đại dương Chân Như, của Atman đồng nhất với 
Brahman. Triết gia Lục Tượng Sơn, một nhà tâm học đời 


-275- 


Tống đã nói về tình trạng tâm thức này: “Vũ írự tiện thị 
ngô tâm, ngô tâm tức thị vã trụ "(Vũ trụ là tâm của ta, tâm 
của ta tức là vũ trụ). Đó cũng chính là tình trạng được diễn 
tả trong Dich truyện: “Chí £hành như thân” (Đạt tới chân 
thành rốt ráo thì như thân). Sách Trung Dung nói: “Thành 
giả Thiên chỉ đạo đã: thành chỉ giả nhân chỉ đạo đã”. 
(Thành thật là đạo của Trời; trở nên thành thật là đạo của 
người). Người nào hướng nội, thanh lọc tâm trở nên thành 
thật rốt ráo như Trời, sẽ hiểu mọi việc trong thiên hạ và 
diễn tiến của quy luật thiên nhiên. 

Đạt được như thế thì hiểu biết thông SUỐI trước sau, 
trên đưới, trong ngoài, xa gần, đến nỗi không còn gì để 
thắc mắc, nghỉ ngờ nữa. Dịch Truyện diễn tả cái học đó 
như sau: “Vô / đã, vô vì đã, tịch nhiên bất động, cắm nhỉ 
toại thông thiên hạ chỉ cố”: không nghĩ gì, không làm gì, 
thinh lặng chẳng động, do trực giác mà thông suốt mọi cớ 
sự trong thiên hạ. 

Trong quan điểm của cái học hướng nội, thâm nhập 
vào tổng nguyên lý để biết rõ sự vật, Lão Tử cho rằng: 
“Ra càng xa, biết càng ít” (Kỳ xuất di viễn, kỳ trị di 
thiểu). Tại sao vậy? 

Lý do là ra càng xa tức là càng hướng ngoại. Hướng 
ngoại cùng cực thì lệ thuộc vào từng vật, chỉ biết từng 
mảnh vụn của thực tại thôi. Có khi đứng trước những thực 
tại vụn vặt, XÔ bổ, phức tạp, người ta càng bị cận thị, cho 
nên cái biết càng ít ỏi! 

Phân biệt được công dụng và hậu quả của hai cái học 
hướng nội và hướng ngoại, thánh nhân là người sống liên 
kết với Đạo, cho nên chọn cái học hướng nội. Thành tựu 
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cái học hướng nội, thánh nhân không cần đi mà biết hết 
mọi diễn tiến của sự việc trước sau (bất hành nhỉ trì); 
không cần dùng giác quan để nghe nhìn mà thấy tổ tường 
tình hình sự vật, có thể gọi tên ra được (bất kiến nhi 
danh); không làm gì cá thế mà mọi người vẫn tuân theo 
để nên được sự nghiệp ổn định thiên hạ (bất vi nhỉ thành). 
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CHƯƠNG 48 
* Chính Văn: 


3$ .a.,*.ă njẵ.................. 
đã -*.- Ấ đã, »À £ 2tr By, ĐH ng cơ 
ĐH Tan 
xử  #, `... 
đế li tung tiến Da 000g 30612922380M6e: 


* Phiên Âm: 

Vi học nhật ích, vi Đạo nhật tổn. 

Tổn chỉ hựu tổn, dĩ chí ư vô vi. 

Vô vi nhỉ vô bất vi. 

Thủ thiên hạ thường dĩ vô sự; cập kỳ hữu sự; bất túc đĩ 
thủ thiên hạ. 


Ì s& ): làm, đấn thân vào. 
ích (ÈŠ): thêm 
Tổn ($ấ ): bớt 
Thủ (Ñ#.): lấy, cai trị, điều khiển. 


* Dịch nghĩa: 
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Dấn thân vào việc học, mỗi ngày một thêm; dấn thân vào 
Đạo, mỗi ngày một bới. 

Bớt rồi lại bớt nữa để đến chỗ vô vi. 

Vô vì nhưng không phải chẳng làm gì. 

Cai trị thiên hạ thường nên lấy vô sự; đến như lấy hữu sự 
chẳng đủ cai trị thiên hạ. 


* Giải thích: 

Xét ý toàn chương này và toàn tác phẩm Đạo Đức 
Kinh, chúng ta cần phải hiểu câu “Đến thân vào việc học, 
mỗi ngày một thêm”, đó là “thêm dục vọng”; và câu “Đấn 
thân vào Đạo, mỗi ngày một bớt”, đó là “bớt dục Vọng”. 

Vào thời Xuân Thu Chiến Quốc, việc học dần dần 
được để cao và phát triển trong các nước Chư hầu ở Trung 
Hoa. Ở huyện có trường “Tường”, ở làng có trường “7”. 
Chính Mạnh Tử đã để cao việc mở mang các trường học 
này: “Cẩn tường tự chỉ giáo, thân chỉ dĩ hiếu đễ chỉ nghĩa, 
ban bạch giả bất phụ đái w đạo lộ hỹ: Cẩn thận mở mang 
trường huyện, trường làng để giáo dục, bẩy tỏ nghĩa lý 
hiếu dễ, thì những người tóc hoa râm không phải vác đội 
ngoài đường xá.” (Mạnh Tử: Lương Huệ Vương thượng: ' 
3). 

Như thế, việc học là điều tốt, làm cho người người biết 
nghĩa lý, làm cho đất nước được thịnh vượng; tại sao Lão 
Tử lại chê việc học và có ý chú trọng vào Đạo? Chẳng lẽ 
việc học và Đạo trái ngược nhau? Muốn theo Đạo phải bỏ 
học chăng? 

Thực ra, việc học mà Lão Tử có ý ty hiểm ở đây là 
việc học “re vật” (đuổi theo sự vật). Do học nhiều mà 
phát triển tri thức nhiễu; phát triển tri thức dẫn đến dục 
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vọng; nhiều dục vọng sinh ra tranh giành, đấu đá lẫn 
nhau, đánh mất tình yêu thương giữa người với người. 

Lão tử nói như trên không có ý loại bỏ hẳn việc học, 
nhưng chỉ sợ người ta say mê việc học mà bỏ mất Đạo. 
Ông muốn đặt việc học và việc giữ Đạo song song VỚI 
nhau, chứ không phải ông chủ trương đường lối “ngu 
đân”. 

Trong chương 1, Lão Tử đã nói: “Thường xuyên không 
ham muốn để rồi xét thấu cái mẫu nhiệm của thực tại tối 
hậu (Đạo), thường xuyên ham muốn để rồi xét thấu cái 
ngoại biên của Thực tại tối hậu (Đạo)”. (Thường vô dục đĩ 
quan kỳ diệu, thường hữu dục dĩ quan kỳ kiếu). Như thế, 
Lão Tử quan niệm “vô đực” và “hữu dục” phải đi song 
song với nhau; và có lẽ nên ưu tiên cho đường lối “vô 
dục”. Đường lối vô dục là hướng nội, dấn thân vào Đạo 
(vi Đạo); đường lối hữu dục là hướng ngoại, dấn thân vào 
việc học (vi học). 

ˆ Ưu tiên cho “vi Đạo”, người ta có đi học để biết thêm 
kiến thức, để hiểu sự lý trong đời mà xây dựng xã hội, 
nhưng người ta sẽ bớt dục vọng. Cứ tiếp tục dấn thân vào 
Đạo, người ta dần dần bớt được nhiều dục vọng (tổn chỉ 
hựu tổn), để rồi đạt đến mức vô vi, hành động tự nhiên 
như Đạo. 

Để tránh hiểu lầm rằng “vô v¿” (không làm) là không 
chịu làm gì cả, Lão Tử xác định nghĩa chữ “vô vi” trong 
triết học của mình là: “vô vi nhỉ vô bất vi” (vô vi nhưng 
không phải chẳng làm gì). 

Vận dụng đường lối “vô ví” trong việc chính trị đó là 
“thường nên lấy vô sự”. Vô sự (không việc) nghĩa là 
không nên bày vẽ việc nọ, việc kia theo ý riêng của mình, 
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không nên can thiệp quá đáng vào tự do của dân chúng, 
cần phải biết tôn trọng giá trị, nhân phẩm của dân chúng, 
phải có tinh thần dân chủ trong mọi việc quan hệ tới vận 
mệnh đất nước. Vô sự cũng như vô vi là bắt chước theo 
Đạo; Đạo cũng để cho vạn vật tự đo phát triển trong tính 
phận của mình. Còn nếu nhà cầm quyển cứ lấy “hữu sự” 
mà cai trị tức là “vẽ việc”. Vẽ việc thì “rách việc”, khiến 
cho dân nhọc nhằn uống công; vì thế đân sẽ bất mãn, tiêu 
cực, ngấm ngầm hay công khai chống đối. 

Do đó, Lão Tử mới nói: “Cai trị thiên hạ thường nên 
lấy vô sự; đến như lấy hữu sự chẳng đủ cai trị thiên hạ. ” 
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CHƯƠNG 49 


* Chính Văn: 
# <Ék Ÿs) VÀ kg Ấy Ai. 


tá tả x6 ÈÀ. 8h k2... 
48 :š &  .... on 


Ê đá đề àZ„#¿4:*Ä: là 2. 
#-2£i & ĐÀ v3 lệ, Đầc 


* Phiên Âm: 

Thánh nhân vô thường tâm, đĩ bách tính tâm vi tâm. 
Thiện giả ngô thiện chỉ; bất thiện giả ngô diệc thiện 
chỉ, đắc thiện hỹ. 

Tín giả ngô tín chỉ, bất tín giả ngô diệc tín chỉ, đắc tín 
hỹ. 

Thánh nhân tại thiên hạ, hấp hấp yên, vi thiên hạ hỗn 
kỳ tâm. 

Bách tính giai chú kỳ nhĩ mục, thánh nhân giai hài chỉ. 


Hấp hấp (4 Fy4 ): thu liễm, đè dặt, rụt rè. 
Hồn  ( về ): kín đáo, không phô trương. 

Chú (3, ): nhắm kỹ vào, chăm chú. 

Hài (7X): cười như trế con, cười hồn nhiên. 
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* Dịch nghĩa: 

Thánh nhân không có lòng cố chấp, mà lấy lòng trăm họ 
làm lòng mình. 

Đối với người tử tế ta xử tử tế; đối với người kưyài tử tế, ta 
cũng xử tử tế, thế là thật tử tế. 

Đối với người thành tín, ta xử thành tín; đối với người 
chẳng thành tín, ta cũng xử thành tín, thế là thật thành tín. 
Thánh nhân ở với thiên hạ, thu liễm, rụt rè, cai trị thiên hạ 
bằng tấm lòng tế nhị, kín đáo, không phô trương. 

Trăm họ đều chăm chú tai mắt vào, thánh nhân tươi cười 
hôn nhiên như trẻ thơ vậy. 


* Giải Thích: 

Ở đây, “thường tâm” chỉ thị tấm lòng cố chấp vào một 
thành kiến hay định kiến nào đó. Thành kiến là một thực 
tại tâm lý bển chắc trong lòng người rất khó phá vỡ. Nhà 
bác học Albert Einstein đã từng bảo rằng phá vỡ một hạt 
nguyên tử còn dễ hơn phá vỡ một thành kiến. Thành kiến 
rất có hại cho sự tiến bộ, cho sự cắm thông giữa người với 
người. Ai có thành kiến thì luôn luôn khư khư cố chấp 
trong ý riêng của mình, cho ý mình là hay nhất, đúng nhất, 
không chịu tiếp thu ý kiến người khác. 

Thánh nhân được nói đến ở đây là một vị thánh vương, 
cai trị dân theo Đạo. Ngài không cố chấp vào ý riêng của 
mình (vô thường tâm), mà lấy lòng trăm họ (dân chúng) 
làm lòng mình. Dân chúng hướng về đâu, yêu thích điều 
gì, ngài đều thuận lòng dân như vậy. 

Dĩ nhiên vị thánh vương này không phải là một ông 
vua độc tài, chuyên chế, độc ác như hầu hết các vua thời 
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Xuân Thu Chiến Quốc. Ngài coi ý dân là ý Trời, luôn luôn 
đáp ứng nguyện vọng của dân trong việc hoạch định chính 
sách cai trị. 

Mấy chữ “Ngô” trong chương là tiếng mà thánh nhân 
tự xưng. Đối với người tử tế, tốt lành, ngài xử tử tế, tốt 
lành với họ. Đối với người xấu, ăn ở tệ bạc, ngài cũng 
đem tấm lòng nhân hậu, tử tế ra đối đãi với họ. Như vậy, 
ngài là người thật tử tế, thiện hảo hết mức đối với mọi 
người. Chính sự thiện hảo hoàn toàn đó đã có khả năng 
đánh động toàn dân; để rồi cả nước cùng bắt chước thiện 
hảo như ngài. 

Đối với người thành tín, giữ đúng lời hứa hẹn, ngài cư 
xử thành tín. Đối với người chẳng thành tín, dối trá trước 
sau, ngài vẫn một mực cư xử thành tín đối với họ. Mặc đù 
họ không giữ lời hứa với ngài, nhưng nếu ngài đã hứa với 
họ điều gì, ngài vẫn trung thành trong lời hứa đó. 

Như thế, thánh nhân luôn luôn thành khẩn, giữ lời hứa 
với mọi người; cho nên mọi người dân trong nước đều dần 
dần bảo nhau bắt chước giữ chữ tín, bỏ thói dối trá, lường 
gạt. Đó là nhờ thánh vương thành tín mà cả nước trở nên 
thành tín. 

Trái với những ông vua chuyên chế, độc tài, tự cao tự 
đại, khinh bỉ dân chúng, vị thánh nhân này có nhân cách 
khác thường. Khi ở với thiên hạ, ngài thu liễm tài năng, 
không muốn cho thiên hạ tôn phục kính sợ quá đáng. Do 
đó, ngài có cử chỉ rụt rè, dè đặt (hấp hấp), khiêm cung 
như qua sông trong mùa đóng băng, chỉ sợ vô ý làm mất 
lòng người. Ngài cai trị thiên hạ mà nói năng tế nhị, kín 
đáo, không huyênh hoang phô trương tài ba lỗi lạc (vi 
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thiên hạ hồn kỳ (âm), để tạo nên sự hòa đồng thân mật 
với mọi người, nhất là đối với những người hèn kém. 

Vì có nhân cách đơn sơ, khiêm hạ, bình dân, cho nên 
trăm họ kéo nhau xán lại gần gũi, quan sát, làm quen với 
ngài (bách tính giai chú. kỳ nhĩ mục). Đối với họ, vị thánh 
nhân trong vai vua đó tươi cười hồn nhiên như trẻ con, 
chẳng có gì-tỔ ra cao sang, quí phái, hợm hĩnh, xa cách 
(thánh nhân giai hài chỉ). 

Trong thực tế lịch sử ở Trung Hoa, xem ra chưa từng 
có một vị vua nào cư xử được như thế! Ở đâu thế kỷ 20, 
người (a kể rằng tổng thống Roosevelt của nước Hoa Kỳ 
đã nhiều lần lên đài phát thanh quốc gia để kể chuyện cho 
các trẻ em Mỹ nghe. Đó cũng là một hiện tượng hiếm hoi, 
khiến nhiều người phải hết lời ca ngợi rồi. 

Như vậy, vị thánh nhân được miêu tả trong chương này 
rõ ràng là một giấc mơ của Lão Tử. Ông mơ ước có một vị 
thánh nhân lý tưởng như thế để cai trị thiên hạ. Phải chăng 
vị thánh nhân trong niềm mơ ước của Lão Tử rất gần gũi 
với vị thánh vương mà tiên tri Yasaia đã phác họa trong 
Cựu Ước: “Ngài không lớn tiếng ở ngoài công trường; ngài 
không bẻ gãy cây lau bị giập, không giập tắt tim đèn còn 
khói ...”. 
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CHƯƠNG 50 


*Chính Văn: 


2huï0 0SDUNGSTI0N 0N 

1g 7x... 
4.>.*,#h 2. 36 7ù.1-Á.£......... 
Š 48 b1 E28 ............. 
Š Bi & ÁN La, Fê44.08. 1. 
Ặ..A.#..£ Ê W........oueuce 
22:17 san +. 
Ấ\ Jnh 22 l 
+4 "ti 


“.......................... "an. 


N1 BẾP : TTIN "nu 


* Phiên Âm: 

Xuất sinh nhập tử. Sinh chỉ đồ thập hữu tam; tử chỉ đồ 
thập hữu tam. 

Nhân chỉ sinh, động chỉ tử địa diệc thập hữu tam. 

Phù hà cố? Dĩ kỳ sinh sinh chỉ hậu. 

Cái văn thiện nhiếp sinh giả, lục hành bất ngộ bủy hổ, 
nhập quân bất bị giáp binh. 
Hủy vô sở đầu kỳ giác; hổ vô sở thố kỳ trảo; binh vô sở 
dung kỳ nhận. 
Phù hà cố? 

Dĩ kỳ vô tử địa. 


- 286 - 


Đồ ( 4 ): học trò, đám người, lũ người. 
Động t2 ): chuyển đến. 

Hậu ( J }: dầy, quá đây đủ. 

Cái '( # ):bèn, từng (Trợ ngữ tự). 

Văn ( PT ): nghe. 

Nhiếp ( đâu ): nắm lấy, gìn giữ. 

Lục ( 2£ ): đất liễn, đường bộ. 

Hủy ( ŠI “ấ ): con tê giác. 

Hổ ( X2 ): con cọp. 

BỊ (Z4 ):bị, chịu. 

Giáp binh ( @# TT): binh khí, 

Đầu ( #x ): ném, đến, húc. 

Thế (‡j_ ):thithố bấu vào. 

'TrAO0 -"£ „` ): móng. 

Dung ( VÀ ): chứa, chịu đựng. 
Nhận ( LÝ ): mỗi nhọn. 


* Dịch Nghĩa: 
Ra là sống, vào là chết. 
Nhóm người sống được, cứ mười thì có ba. 
Nhóm người bị chết, cứ mười thì có ba. 
Những người sinh ra, tự động đến chỗ chết cũng cứ mười 
thì có ba. 
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Cớ sao vậy? 
Tại vì họ sống cái sống quá đây đủ. 
Từng nghe rằng người khéo gìn giữ sự sống, đi đường 
không gặp tê giác, cọp beo, vào quân ngữ không bị đao 
thương. 
Con tê giác không có chỗ húc sừng vào; con cọp không có 
chỗ bấu móng; bình khí không có chỗ đâm mãi nhọn. 

Cớ sao vậy? 
Tại vì họ không có chỗ chết. 


* Giải Thích: 

Chương này nói về thuật nhiếp sinh tức là phép gìn giữ 
sự sống lâu dài. Tuy nhiên lời văn quá cô đọng, ngắn 
ngủi, cho nên các học giả đều lúng túng, không biết rõ ý 
tứ Lão Tử ra sao. 

Chữ “đô” vừa có nghĩa là con đường, vừa có nghĩa là 
một lũ, một nhóm. Vì vậy, nếu hiểu theo nghĩa con đường, - 

“sinh chỉ đô” nghĩa là con đường của sự sống, “2# chỉ đồ” 
nghĩa là con đường của sự chết. Nếu hiểu theo nghĩa một 
nhóm, “sinh chỉ đồ” nghĩa là “nhóm người sống được”; “tử 
chỉ đề” nghĩa là “nhóm người y chết”. 

Ngoài ra, “?hập hữu tam” có thể hiểu là “mười ba” 
hoặc có thể hiểu là “cứ mười thì có ba”. Do đó, có nhiều 
cách dịch, có nhiều cách giải; từ đây nẩy ra nhiều cách tu 
tập để được sống lâu (trường sinh). 

Theo học giả Nguyễn Hiến Lê, có người bảo “mười 
ba” chỉ thị “fứ chỉ, cửu khiếu” (2 tay, 2 chân, 3 lỗ) trong 
thân thể con người. Có người bảo “mười ba” là mười ba 
nguyên nhân của đạo sống; thế rồi kể ra một loạt: hư, vô, 
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thanh, tĩnh, nhu, nhược, từ, kiệm, bất cẩm vi thiên hạ tiên, 
tri túc, tri chỉ, bất dục đắc, vô vi. 

Tuy nhiên, đa số học giả hiểu chữ “đổ” là “nhóm 
người” và hiểu “thập hữu tam” là “cứ mười thì có ba”. 

Vì vậy, Mon Ôn ta có thể theo đa số mà hiểu như thế 
này: - |: 

Trong số mười người được sinh ra ở đời, thì nhóm 
người sống được lâu có ba người; nhóm người bị chết sớm 
có ba người; còn nhóm người tự dẫn mình đến chỗ chết 
cũng có ba người. 

Nói theo phép tính ngày nay, cứ trong 100 người sinh 
ra, có 30% tự nhiên sống lâu, có 30% tự nhiên chết non, 
có 30% chưa đáng chết nhưng tự dẫn mình đến chỗ chết. 

Còn lại 10% thì ra sao? 

Lão Tử không nói, - những chúng ta có thể hiểu rằng: đó là 
những người bằng nỗ lực, bằng sự khôn ngoan của mình, 
biết: dùng thuật nhiếp sinh để được trường sinh. 

Đối với nhóm “cứ mười thì có ba” tự động dẫn mình 
đến chỗ chết, Lão Tử đặt câu hỏi: “¿ớ sao vậy?”; sau đó 
ông trả lời: “tại vì họ sống cái sống quá đây đả”. 

Cái sống quá đầy đủ (sinh chỉ hậu) đó ngày nay gọi là 
bổi dưỡng quá nhiều. Bồi dưỡng quá nhiều sinh ra các 
chứng bệnh: huyết ấp cao, xơ vữa động mạch, máu có mỡ, 
mỡ bọc tỉm, bọc gan, tiểu đường, Parkinson, v.v.. cuối 
cùng bị tai biến, đột qui và tử yoÁg trước kỳ hạn của tuổi 
trời. 

Cái sống quá đầy đủ còn chỉ thị lối sống ham mê vật 
chất, rượu chè, trụy lạc, trác táng, nuông chiều thân xác... 
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Vì vậy, vô số bệnh tật nẩy sinh và cũng vội vã đi vào cõi 
chết. 

Lão Tử có nghe nói rằng: “người khéo gìn giữ sự sống, 
đi đường không gặp tê giác, cọp beo, vào quân ngũ không 
bị đao thương. Con tê giác không có chỗ húc sừng vào; con 
cọp không có chỗ bấu móng; binh khí không có chỗ đâm 
mũi nhọn.” 

Nhiều người cứ tưởng rằng Lão Tử muốn nói đến việc 
luyện phép tu tiên, hoặc luyện võ thuật, nội cộng gì gì... 
cho nên thú dữ, đao kiếm không chạm được vào thân thể? 

Nhưng thật ra ông trả lời: “ểại vì họ không có chỗ 
chết”. 

“Không có chỗ chết” nghĩa là người biết thuật nhiếp 
sinh thì dè dặt, thận trọng, kỹ lưỡng từng bước chân, 
không hành động nhẹ dạ, hấp tấp. Trước khi vào rừng thì 
nghe ngóng, biết nơi nào có tê giác, cọp beo thì lánh xa. 
Bất đắc dĩ, người ấy phải vào quân ngũ thì không ham 
chiến đấu lập công danh, không khoe tài cậy giỏi, không 
hy sinh vô ích vì những lời khích lệ đường mật... . Không 
đến gân tê giác, cọp beo, làm sao có chỗ cho tê giác húc, 
cọp beo vổ. Không ham danh, hám lợi dấn thân vào trận, 
lấy chỗ đâu cho dao kiếm đâm chém. 

Thế là người ấy giữ được sự sống lâu đài để phụng 
dưỡng cha già, mẹ yếu, nuôi được vợ dại, con thơ; và còn 
làm được nhiễu điều có ích cho đời sau. Hơn nữa, giỏi 
thuật nhiếp sinh, sống lâu với tỉnh thần an vui để nhìn 
thiên hạ loay hoay, chạy vạy, chẳng phải là điều lý thú 
hay sao? 
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CHƯƠNG 5ãI 


* Chính Văn: 


“ˆ.................... 


* Phiên Âm: 
Đạo sinh chỉ, Đức súc chỉ, vật hình chỉ, thế thành chỉ. 
Thị dĩ vạn vật mạc bất tôn Đạo nhỉ quý Đức. 
Đạo chỉ tôn, Đức chỉ quí, phù mạc chỉ mệnh nhỉ thường 
tự nhiên. 
Cố Đạo sinh chỉ, Đức súc chỉ, trưởng chỉ, dục chỉ, đình 
chỉ, độc chỉ, dưỡng chỉ, phúc chỉ. 
Sinh nhỉ bất hỡu, vi nhỉ bất thị, trưởng nhỉ bất tể, thị vị 
Huyền Đức. 
Súc ( Š ): nuôi, bao dung. 

x „3 ` -E 2Š, sa xã 
Thể cự ): tình thế, hoàn cảnh, cơ hội. 
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Dục ( Ầ ): chăm chút. 

Đình ( k5 ): làm cho đẹp đẽ, cao ráo. 
Độc t$ ): đùm bọc, cai trị, điều khiển. 
Phúc li: ): che chở, bao che. 


( Ỹ ): đứng đầu, làm chủ. 
* Dịch Nghĩa: 

Đạo sinh ra, Đức nuôi nấng, vật tạo hình, cơ hội hoàn 
thành. 

Vậy nên vạn vật chẳng thể không tôn kính Đạo mà quí mễn 
Đức. : 

Đạo đáng tôn, Đức đáng quí, đâu phải là mệnh lệnh mà là 
lẽ thường tự nhiên. 

Cho nên Đạo sinh ra, Đức nuôi nấng, làm cho lớn, chăm 
chát, làm cho đẹp, đùm bọc, đỡ đân, che chở. 

Sinh mà không chiếm hữu, làm mà không cậy công, bậc 
trên mà không làm chủ, đó là gọi là Đức huyền diệu. 


* Giải thích: 

Ở chương 21, Lão Tử nói về tương quan giữa Đạo và 
Đức như sau: “Khổng Đúc chỉ dung, duy Đạo thị tòng: 
dáng mạo của Đức lớn chỉ đi theo Đạo”. Như thế, Đạo là 
Thực tại tối cao thì Đức là quyển năng của Thực tại tối 
cao, có chức năng bảo tổn vạn vật. 

Trong chương này, Đạo và Đức được Lão Tử nhân 
cách hóa như là cha và mẹ của vạn vật. Đạo sinh ra tức là 
Đạo sáng tạo vạn vật có hình ảnh như một người cha tạo 
tác; sau đó thì Đức có chức năng của người mẹ nuôi nấng. 
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Thế rồi, vạn vật tùy theo chúng loại liên tiếp tạo hình cho 
nhau qua các thế hệ truyền sinh. Truyền sinh được triển 
khai dưới nhiều dạng thức: phân thân, tách cành, tách lá, 
thụ phấn, mầm hạt, đẻ trứng, để con... Tuy nhiên, vật 
được hoàn thành thế nào, lớn, nhỏ, béo, gây... những vóc 
dáng của vật lại tùy thuộc vào cơ hội, hoàn cảnh hay tình 
thế. Cây cối được tạo hình nơi đất phù sa mầu mỡ sẽ khác 
với cây cối được tạo hình ở đất cần cỗi. Giống thú được 
tạo hình ở khí hậu lạnh sẽ khác với giống thú ở khí hậu 
nóng. Đứa trẻ được tạo hình trong một thời buổi thái bình 
thịnh trị, no cơm ấm áo sẽ khác với đứa trẻ được tạo hình 
trong thời ly loạn, cha mẹ phải vất vả lo âu. Tất cả những 
trường hợp đó, Lão Tử nói chung là: “vật? /@o hình, cơ hội 
hoàn thành” (vật hình chi, thế thành chỉ). 

Vì Đạo và Đức có công tác thành, nuôi nấng như thế, 
cho nên Lão Tử bảo: “vạn vật chẳng thể không tôn kính 
Đạo mà quí mến Đức”. Lão Tử nói như vậy căn cứ vào 
đâu? 

Thưa rằng ông căn cứ vào sự tuân phục của vạn vật 
đối với qui luật thiên nhiên do Đạo và Đức thiết định. 
Muôn hoa đua nở, muôn lá trổ tươi, én liệng đây trời, 
chim hót líu lo mỗi độ Xuân về là những hình thái tôn kính 
quí mến vậy. Mỗi mùa diễn tiến trong không thời gian đều 
có sự tuân phục và hưởng ứng của vạn vật không hề sai 
chạy. 
Lão Tử còn cho biết: “Đạo đáng tôn, Đức đáng qui, 
đâu phải là mệnh lệnh mà là lẽ thường tự nhiên” thôi. Đạo 
tác thành tự nhiên và Đức cũng “nuôi nấng, làm cho lớn, 
chăm chút, làm cho đẹp, đàm bọc, đỡ đần, che chở” một 
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cách tự nhiên. Hoàn toàn không có sự ép buộc nào cả, cho 
nên cũng chẳng có sự chống đối nào cả. 

Theo sự trình bày của Lão Tử về công năng sinh 
dưỡng của Đạo và Đức, chúng ta nhận thấy loài người 
không theo kịp được. Bởi vì mấy ai có được sự vô tư như 
Đạo và Đức: “sinh mà không chiếm hữu, làm mà không 
cậy công, bậc trên mà không làm chủ.” Trong cuộc đại tạo 
này, vạn vật trong đó có con người được tự do thích ứng 
linh hoạt để phô diễn tài năng, ý nguyện và sở thích của 
mình. 

Vì cảm thấy bất lực, không thể diễn đạt được bản tính 
và năng lực siêu nhiên của Đạo và Đức, cho nên Lão Tử 
mới gọi đó là Đức huyển diệu. Huyền diệu là sâu thẳm 
nhiệm mầu ngoài khả năng nghĩ tưởng của lý trí loài 
người. 
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CHƯƠNG 52 


* Chính Văn: 


+. 4â x4 4 &.TE................ 

43 Ms. ke4:................. 

'#E xo. 3k ‹§., Á§.."+.1 3, *â. +.5Á.. 

_a .š.l 3 đ “4 x#l........ 

8 14.%.,. sếp 2# #.#, 44.8.4.&&....... 
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* Phiên Âm: 

Thiên hạ hữu thủy dĩ vi thiên hạ mẫu. 

Ký đắc kỳ mẫu dĩ tri kỳ tử. 

Ký tri kỳ tử, phục thủ kỳ mẫu, một thân bất đãi. 

Tắc kỳ đoài, bế kỳ môn, chung thân bất cần. 

Khai kỳ đoài, tế kỳ sự, chung thân bất cứu. 

Kiến tiểu viết minh, thủ như viết cường. 

Dụng kì quang, phục qui kỳ mỉnh, vô di thân ương, thị 
vị tập thường. 


Thủy (2# ):khởi đầu. 
Ký  (CỐX, ):úã. 


` ` LAhề ý Ất hếể 
Một ( vs ): chìm đắm, chết, hết. 
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Đoài ‹ ): quê đoài (đầm, hồ), chỉ thị cái miệng. 


Bế ( ñ# ): đóng lại. 


Môn ( #4 ): cửa, chỉ thị tai, mắt. 


Cần củi ): lao nhọc. 


` . 
(3 ): xong, trọn vẹn, bao biện. . 
P ¬...ẻ. 
Cứu ( sk_ ): cứu vẫn. 
Tiểu ( 2ỈX ):nhỏ, điểu tế vi. 
Di ( lý ): để lại. 
Ương (Zz ): tai vạ, làm hại. 
Tập ( b.j ): làm quen, lập đi lập lại, bai lần. 
Thường ( k4 ): vĩnh cửu, thường hằng. 


* Dịch Nghĩa: 

Thiên hạ có khởi đầu để làm Mẹ thiên hạ. 

Đã nắm được Mẹ thì biết được con. 

Đã biết được con, trở lại giữ lấy Mẹ, đến hết đời không 
figuy. 

Giữ kín miệng, đóng tai mắt, trọn đời không lao nhọc. 

Mở miệng nói, bao biện các việc, trọn đời không cứu vẫn 
được. 

Thấy được điều tế vi nhiệm mâu gọi là sáng, giữ được mềm 
dẻo gọi là mạnh. 
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Vận dụng được ánh sáng, quay về sự sáng của mình, thì 
không để lại tai vạ cho thân, đó là học lập Đạo thường 
hằng. 


* Giải Thích: : : 

Đạo là khởi đậu của vũ trụ vạn vật, tức là khởi đầu 
của thiên hạ; vì thế Đạo là Mẹ thiên hạ. Lão Tử bảo rằng 
“đã nắm được mẹ” có nghĩa là ai đã ở trong Đạo hay có 
Đạo hiện diện nơi mình, người ấy “biết được con” tức là 
biết được vạn vật. : 

Muốn nắm được Đạo (Thực tại tối hậu, tối cao), người 
ta cần phải vận dụng đường lối vô dục hướng nội: “thường 
vô đục đĩ quan kỳ diệu” Thường xuyên không ham muốn 
để rồi xét thấu cái mầu nhiệm của Đạo. Thấu được mầu 
nhiệm của Đạo thì ở trong Đạo; từ đó hướng cái biết ra 
vạn vật đa tạp là những con của Đạo, người ta sẽ thấu tỏ 
như đứng ở tâm vòng tròn mà nhìn ra ngoại biên chu vi. 

Cũng căn cứ vào chương 1, để thấu tỏ ngoại biên của. 
Đạo, Lão Tử nói đến con đường hữu dục hướng ngoại: 
“thường hữu dục đĩ quan kỳ kiếu: Thường xuyên ham muốn 
để rồi xét thấu cái ngoại biên của Đạo”. Thấu cái ngoại 
biên của Đạo tức là xoay ra vạn vật để biết cơ cấu vi mô 
và vĩ mô của vạn vật. 

Ở đây, Lão Tử gọi hướng tìm hiểu đó là “biết được 
con”. Nếu ai đó đã biết được con, tức là biết rõ vạn vật 
bằng khoa học thực nghiệm (hướng ngoại) mà còn biết trở 
lại giữ lấy mẹ, tức là giữ lấy Đạo, người ấy đến hết đời sẽ 
không nguy. Sở đĩ không nguy bởi vì người ấy không còn 
lệ thuộc vào vạn vật nữa. Hiểu rõ thì không bị vướng, 
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không bị sa lầy trong vật; hơn nữa lại tự đặt mình trong 
Mẹ Đạo thì ắt được an toàn mọi đàng. 

Lão Tử lại nói: “Tắc kỳ đoài, bế kỳ môn, chung thân 
bất cần” ( giữ kín miệng, đóng tai mắt, trọn đời không lao 
nhọc). Đoài là quẻ Đoài trong Bát Quái, có hình tượng: 


Do đó, Đoài chỉ thị cái miệng của người ta. “Tắc kỳ đoài” 
(giữ kín miệng) là hạn chế lời nói. Hạn chế lời nói thì ít 
sai lỗi. Người nói nhiều rất dễ gặp tai họa. Tục ngữ có 
câu: “Sẩy chân dễ, Sẩy miệng khó”. Người Trung Hoa nói: 
“Bệnh tòng khẩu nhập, họa do ngôn xuất” (Bệnh theo 
miệng vào, họa đo lời ra). 

Môn là cái cửa, chỉ thị hai quẻ Ly và Khẩm trong Bát 
Quái, có hình tượng: 


Quẻ ly Quẻ khẩm 


Quẻ Ly chỉ thị con mắt, quẻ Khẩm chỉ thị cái tai. 

Lão Tử nói: “Bế kỳ môn” nghĩa là bảo hãy “đóng tại mắt” 
lại. Đóng tai mắt hay khép mắt, bịt tai tức là đừng hướng 
tai mắt về ngoại vật. Nếu hướng tai mắt quá nhiễu về 
ngoại vật sẽ bị thế giới vật chất lôi cuốn; từ đó dục vọng 
nổi lên; con người vì vậy sẽ bị vong thân trong sự vật. Dĩ 
nhiên biết bao bệnh tật, lo lắng, phiển muộn, tài ương sẽ 
xảy đến. Ai hạn chế được lời nói, hạn chế được giác quan 


-298- 


không chạy theo ngoại vật, chắc chắn trọn đời người đó 
không bị lao nhọc cả về thể xác lẫn tinh thân. 

Trái lại, ai ham nói nhiều (khai kỳ đoài); nói nhiều thì 
hệ lụy nhiễu; ai thích bao biện đa đoan, dấn thân vào 
những việc phức tạp do dục vọng khởi lên, do vật giới 
đem tới (tế kỳ sự), người ấy trọn đời sẽ trầm luân đau khổ, 
không cứu vãn được. 

Vì vậy, người ta phải trở về với Đạo, chiêm niệm được 
những điều tế vi, nhiệm mầu của Đạo ghi dấu trong vạn 
vật. Những điều đó rất kín đáo, tế nhị, chỉ những người có 
tâm hồn khiêm cung, đơn sơ, thuân phác, mới có thể nhìn 
ra. Trái lại, người nào càng tự hào, khôn ngoan thông thái, 
càng như bị bịt mắt, không thể nhìn ra. Không phải người 
ấy bị Đạo bịt mắt, mà chính sự kiêu căng như một tấm 
màn che mắt họ. 

Nếu ai đó thấy được những điều tế vi nhiệm mâu của 
Đạo để rồi nhận Đạo là Mẹ, thì người ấy có sự sáng thật 
(Kiến tiểu viết minh). Khi người ấy nhận Đạo là Mẹ, 
người ấy sẽ bắt chước cách hành động của Mẹ là mềm 
dẻo, địu dàng (Nhu). Biết dùng mềm dẻo, dịu dàng để 
thành công mới là có sức mạnh thật (Thủ nhu viết cường). 

Người nào biết vận dụng ánh sáng của Đạo chan hòa 
trong cõi đời, rồi lại biết quay về sự sáng của mình, tức là 
nhận ra những điều tế vi nhiệm mầu của Đạo để dấu trong 
đời (phục qui kỳ minh); người ấy sẽ không để cho thân 
mình bị tai vạ; và cũng chẳng gây tai vạ cho tha nhân. 
Chắc chắn người ấy đang thăng tiến trong sự học tập Đạo 
thường hằng, tức là làm quen với hành động vô vi, cuối 
cùng rên một với Đạo. 


- 299 - 


CHƯƠNG 53 


* Chính Văn: 


4È 4 2-.l ñ.Xn, A134. A 0X. .... 


* Phiên Âm: 

Sử ngã giới nhiên hưổi trí, 

hành ư đại Đạo, duy thỉ thị úy. 

Đại Đạo thậm di, nhỉ dân hiếu kính. 

Triều thậm trừ, điền thậm vu, thương thậm hư, phục 
văn thải, đái lợi kiếm, yếm ẩm thực, tài hóa hữu dư, thị 
vị đạo khoa, phi Đạo đã tai! 


sử  (Á La ): giả sử, giá như, nếu. 
Giới nhiên 4-Ä§ ): một chút vậy. 
Duy  ( đ{4È. ): riêng chỉ, tuy, 

Thì — (Z2 ): phô bày ra, thi thố. 


Úy ( _ }: lo sợ. 


- 300 - 


Thậm ( # ): rất, lắm, 

Di ( ri ): đẹp đẽ,-bằng phẳng. 
Hiếu ( cã- ): ưa thích. 

Kính (4Ấ# ):lốitắt. 

Triểu ( L) Jj ):triểu đình. 

Trừ ( ñ ): sạch sẽ. 

Vụ ( . ): bổ hoang. 


#$^- 


Thương ( Ậ ): kho lúa. 

Phục ( đ#. ): áo mặc. 

Thải (@& ): tơ lụa sặc sỡ. 

Đái ( cà ): đeo, 

Yếm (4 ): chán. 

Tài hóa ( Ñ{ ẤP ):củacái. 

Đạo „si ): trộm, cướp. 

Khoa ( $ ): khoe khoang, tự khoe mình. 


* Dịch Nghĩa: 

Giá như có hiểu biết một chút thôi, ta sẽ thi hành theo Đạo 
lớn, tuy phô bày ra thì thấy lo sợ. 

Đạo lớn rất tốt đẹp, thế mà dân lại ưa lối tắt. 

Triều đình thật sạch sẽ, ruộng rẫy thật hoang vu, kho lúa 
thật trống trơn, may mặc tơ lụa sặc sỡ, đeo kiếm bén, ăn 
uống chán chê, của cải thừa mứa, đó gọi là bọn tự khoe 
mình trộm cướp, đâu phải là Đạo chứ! 
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* Giải thích: 

Trong chương này, mặc dầu tỏ ra rất khiêm nhượng, 
Lão Tử đã để lộ ý tưởng muốn nhập thế hành Đạo, tương 
tự như Khổng Tử vậy. Khi nói “Giá như có hiểu biết một 
chút thôi, ta sẽ thi hành theo Đạo lớn”, chẳng phải ông 
không hiểu biết gì về chính trị đâu, chẳng qua ông có ý 
muốn nói rằng: “í#y phô bày ra thì thấy lo sợ”. Tại sao 
ông thấy lo sợ? 

Bởi vì “Đạo lớn rất tốt đẹp, thế mà dân lại ưa lối tắt”! 
Đạo lớn tốt đẹp ở chỗ nào? 

Đạo lớn thì khiêm ty giống như nước, không tranh 
giành, kín đáo, ẩn mình. Đạo lớn công bằng, vô tư, đem 
lại ánh sáng và dưỡng khí cho mọi người, mọi vật không 
phân biệt quí tiện, lành đữ. Đạo lớn thì vô vi, sáng tạo nên 
vạn vật, nuôi nấng vạn vật mà không cưỡng ép, không 
cậy công, không làm chủ v.v... Thi hành theo Đạo lớn, 
Lão Tử không muốn chuộng bậc hiền (bất thượng hiên) để 
cho dân khỏi tranh nhau, không muốn quí của khó kiếm 
khiến cho dân không trộm cướp, không phô bày điều gây 
ham muốn khiến cho lòng dân không rối loạn. Lão Tử tin 
rằng bắt chước Đạo, thi hành đường lối vô vi thì không có 
gì không an trị (vi vô vi, tắc vô bất trị); kết quả sẽ rất tốt 
đẹp, đất nước phổn vinh, thiên hạ thái bình. 

Thời Xuân Thu Chiến Quốc, người ta sắp xếp đường 
lối cai trị thành ba loại: Đế đạo, Vương đạo, Bá đạo. 

Đế đạo là đường lối cai trị ở thời Hoàng kim của các 
vua Đế Nghiêu, Đế Thuấn. Vua thương dân như con, nêu 
gương mẫu thánh thiện cho dân; cho nên dân chúng được 
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thái bình, hạnh phúc, đến nỗi của rơi ngoài đường không 
có ai nhặt (đạo bất thập đi), ban đêm cửa ngõ không phải 
đóng vì không có trộm cướp. 

Vương đạo là đường lối cai trị của các vị Vương đầu 
đời nhà Chu. Nhà vua chọn những người tài đức ra trị 
nước, ban hành các phép tắc, lề luật lễ nghĩa phân minh; 
vì thế đất nước cũng được ổn định. 

Bá đạo là đường lối cai trị của các vị Bá chủ thời Xuân 
Thu Chiến Quốc trở về sau, chuyên lấy mưu thuật dối trá, 
bạo lực để cai trị; vì thế dân chúng lao nhọc khổ sở. 

Có lẽ đường lối cai trị theo Đạo lớn của Lão Tử cũng 
tương đương với Đế đạo hoặc còn cao cả tốt đẹp hơn nữa. 
Cai trị theo đạo Lớn chính là “vô vị nhí trị” đó vậy. Nhưng 
tiếc thay, Lão Tử nhận thấy rằng dân chúng hầu hết lại ưa 
lối tắt (dân hiếu kính). Kính là lối tắt, ngõ hẹp, đường 
quanh. Trong việc chính trị, lối tắt là đường lối chạy chọt 
cửa hậu, đút lót ít nhiều để cho chóng xong việc của mình, 
sẵn sàng làm những việc phi pháp, mánh mung để thủ lợi; 
còn thiên hạ ra sao thì mặc kệ, cháy nhà hàng xóm bình 
chân như vại, miễn sao mình có cơm ăn thì thôi, người đói 
mặc người.. Lối tắt là đường lối tiêu cực làm ung thối 
chính quyền, hư hỏng công chức. 

Tại sao dân ưa lối tắt? 

Tại vì dân chúng đã bị hủ hóa vì chính sách cai trị thối 
nát, bị đòn vọt, áp bức lâu đời rồi, đã từng làm thân trâu 
ngựa qua nhiều giai đoạn lịch sử rồi; cho nên hóa ra hèn 
nhát, ích kỷ, không dám tin rằng có một đường lối cai trị 
tử tế trên cõi đời này. Do đó, dân ưa lối tắt là chuyện 
khôn vặt tự nhiên. 
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Trước cái đám dân khôn vặt, ưa lối tắt, đường quanh 
đó, Lão Tử sợ phô bày Đạo lớn ra, chẳng những không ai 
theo lại còn bị chế diễu! 

Đó là điều cay đắng cho một hiển triết! Không có thời 
cơ, không có điểu kiện thi hành Đạo lớn đã đành, mà có 
chăng nữa thì sợ dân không hưởng ứng (duy thi thị úy). 
Dân nằm trong bóng tối đã lâu rồi, nay có thể bị quáng 
mắt vì tân chính sách của hiển triết! 

Ở điểm này, có lẽ Lão Tử và Khổng Tử đã gặp nhau. 
Khổng tử đã từng không dám mơ ước tới Đế đạo, bởi vì 
Đế đạo quá cao. Ông chỉ mơ ước dùng Vương đạo cai trị 
như Chu Công mà cũng không thực hiện được, sau khi chu 
du liệt quốc 13 năm. Lý do là muốn thi hành Vương đạo 
thì: “7 thiên tử dĩ chí thứ nhân, nhất thị giai đĩ tu thân vỉ 
bản: từ vua cho tới dân thường, tất cả đều phải lấy sửa 

.mình làm gốc” (Đại học: Chương Kinh). Thế rà cả vua 
lẫn dân, có ai chịu sửa mình đâu? Còn Lão Tử thì mơ ước 
thi hành Đạo lớn nhưng lại sợ dân không hưởng ứng! Thế, 
là cả hai vị hiển triết đều không thể thành tựu ước nguyện 
của mình. Mơ ước của Khổng Tử thấp hơn của Lão Tử, 
thế mà còn làm không nổi, huống chỉ mơ ước cao hơn thì 
thành tựu sao được? , 

Lão Tử chỉ giá sử tưởng tượng thôi, chứ thực ra, vào 
thời đại mà Lão Tử đang sống (Xuân Thu Chiến Quốc) 
thì: 

Triều đình thật sạch sẽ. Chẳng những sạch sẽ, còn có 
nhiều dinh thự, lầu các của vua và các quan lớn, quan nhỏ. 
Trong khi đó, ở nông thôn, ruộng rẫy thật hoang vu. Sở dĩ 
hoang vu vì dân chúng vét tiền bạc, thóc lúa ra đóng thuế 
cho nhà nước, không còn vốn để canh tác nữa, phải xiêu 
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tán đi tha phương cầu thực. Nhà nước chẳng có chính sách 
khuyến nông gì cá; vì vậy, kho lúa dự trữ để cứu đói cũng 
trống trơn. 

Ở nông thôn, bì đát như thế, nhưng trong triểu, vua 
quan và các cung nữ, phi tần, các mệnh phụ phu nhân thì 
may mặc toàn đồ tơ lụa sặc sỡ, đắt tiền; các quan thì đeo 
kiếm bén rất oai phong. Cả vua và các quan đều ăn uống 
chán chê; của cải, vàng bạc, châu báu thừa mứa chất đây 
rương, tủ. 

Lão Tử bảo rằng họ sống xa hoa như thế chính là họ tự 
khoe mình là trộm cướp, bọn trộm cướp công khai giữa 
ban ngày có pháp luật bảo vệ. 

Lão Tử dùng từ “đạo khoa”, thật là một sự sáng tạo 
trong ngôn ngữ. “Đạo” là trộm cướp, “khoa” là khoa 
trương, khoe khoang cho mọi người biết mà không sợ. Họ 
trộm cướp gia sản của dân chúng để sống phè phỡn giữa 
thanh thiên bạch nhật. Họ đâu phải là cha mẹ của dân, 
đâu phải là lấy Đạo mà cai trị ! 

Cai trị theo Đạo là bắt chước Đạo đem “bớt chỗ dư, 
bù chỗ thiếu” (tổn hữu dư, bổ bất túc). Đàng này, họ “bớ; 
chỗ thiếu, bù chỗ dự” (tốn bất túc, bổ hữu dư). Đó là 
phản Đạo ! : 
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CHƯƠNG 54 
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* Phiên Âm: 
Thiện kiến giả bất bạt, thiện bão giả bất thoát. 
Tử tôn dĩ tế tự bất chuyết. 
Tu chỉ ư thân, kỳ đức nãi chân. 
Tu chỉ ư gia, kỳ đức nãi dư. 
Tu chỉ ư hương, kỳ đức nãi trường. 
Tu chỉ ư bang, kỳ đức nãi phong. 
Tu chỉ ư thiên hạ, kỳ đức nãi phổ. 
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Cố dĩ thân quan thân, đĩ gia quan gia, dĩ hương quan 
hương, dĩ bang quan bang, đĩ thiên hạ quan thiên hạ. 
Ngô hà dĩ trị thiên hạ nhiên tai? 

Dĩ thử. 


Kiến cv. ): dựng, đặt. 


Bạt (C4Z_ ): mồ lên. 
Thoát ( #Ì# J): rơi mất. 
Tếtự ( K 2È\ ):cúng lễ. 
Chuyết (ðỔấ ):thôi, nghỉ. 

Nãi  ( 7 ):bèn mới 
Hương ‹Ở#›: làng. 

Bang (3# ): nước. 

Phong ( M9 ): thịnh, tốt tươi. 


c2 


Phổ ( +3 ): rộng khắp. 


Œ ⁄ 
Quan  (;x ): Xem, Xét. 
| #84 
* Dịch Nghĩa: 


Khéo dựng không nhổ được, khéo ôm không rơi mất. 
Con cháu được cúng tế không thôi. 

Chỉnh sửa ở thân mình, đức ấy mới thành thật. 
Chỉnh sửa ở nhà mình, đúcấy mới có thừa. 

Chỉnh sửa ở làng mình, đức ấy mới lâu dài. 

Chỉnh sửa ở nước mình, đức ấy mới tốt tươi. 

Chỉnh sửa ở thiên hạ, đức ấy mới rộng khắp. 
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Cho nên, lấy thân xét thân, lấy nhà xét nhà, lấy làng xêt 
làng, lấy thiên hạ xét thiên hạ. 
Sao ta biết được thiên hạ nhự thế? Lấy đó. 


* Giải Thích: 

Một cây cột, nếu khéo dựng, khéo chôn kỹ càng, khó 
lòng nhổ được; nhưng chưa hẳn là không nhổ được. Một đồ 
vật gì, nếu khéo ôm cho chặt, cho khít, khó lòng rơi mất; 
nhưng chưa hẳn là không có lúc nào bị rơi mất. 

Ở đây, Lão Tử khẳng định “không nhổ được, không rơi 
mất” (bất bạt, bất thoát), tức là có ý nói rằng cơ nghiệp của 
một triểu đại nào đó sẽ không bị suy sụp đi, nếu khéo xây 
dựng bằng Đạo và Đức, khéo dùng Đạo và Đức để ôm giữ. 
Giá như một vị vương đế nào khéo dùng Đạo và Đức để 
xây dựng (kiến) và gìn giữ (bão) cơ nghiệp triều đại mình, 
thì cơ nghiệp ấy sẽ vững bên mãi và con cháu dòng tộc ấy 
sẽ được cúng tế tổ tiên và thừa tự cơ nghiệp ấy không thôi. 
Trên thực tế lịch sử, chưa có triều đại nào được bền vững 
mãi như vậy. Quá lắm là vài trăm năm, triều đại đã bị sụp 
đổ, tông miếu bị san bằng, con cháu nếu người nào không 
bị tru diệt thì cũng chẳng còn miếu đường để cúng tế tổ tiên 
nữa. Lý do là các vương triều ấy không biết ôm giữ Đạo và 
Đức, chỉ lấy trí khôn ngoan và vũ lực để bảo vệ cơ nghiệp 
mà thôi. Không giữ được Đạo và Đức không thể tổn tại lâu 
đài được. 

Trong chương này, Lão Tử không dùng chữ Đạo, tuy 
nhiên, Đạo tiềm tàng trong từng câu văn. Muốn giữ gìn cơ 
nghiệp vững bền, phải biết lấy Đạo mà chỉnh sửa. Việc 
chỉnh sửa phải tiến hành từ gần ra xa.. 
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Nếu biết lấy Đạo chỉnh sửa ở thân mình, mới có đức 
thành thật để lấy đó làm căn bản hành động và giao tiếp 
với đời. : 

Nếu biết lấy Đạo chỉnh sửa gia đình mình, mới có thừa 
đức để gia đình được an vui thường xuyên. 

Nếu biết lấy Đạo chỉnh sửa làng xóm mình, mới có đức 
để duy trì tình hòa hiếu giữa bà con lối xóm được lâu dài; từ 
đó ảnh hưởng tốt đẹp lan ra cả nước. 

Nếu biết lấy Đạo chỉnh sửa nước mình, mới có đức tốt 
tươi bao trùm mọi người, chan hòa trong guỗồng máy cai trị. 

Nếu biết lấy Đạo mà chỉnh sửa cả thiên hạ, tức là gây 
nên phong trào tu đức trong tất cả các nước chư hầu (toàn 
cối Trung Hoa), mới có đức tỏa rộng khắp mọi nơi, tràn lan 
hết các đô thị đến các hang cùng ngõ hẻm. 

Giả sử có một vị vương đế nào một lòng trung tín với 
Đạo, dùng những phương thế của Đạo chỉnh sửa từ gần ra 
xa như vậy, trời đất sẽ biến thành Địa đàng lý tưởng, thành 
chốn Bồng Lai tiên cảnh và thiên hạ sẽ được hưởng phúc 
lạc miên trường. 

Muốn đạt được sự nghiệp lớn lao đó, cần phải tiến hành 
Ta Sao? 

Trước hết phải xem xét (quan) rỗi mới chỉnh sửa (tu). Việc 
xem xét cũng bắt đầu từ gần ra xa. 

Thoạt đầu, xem xét thân mình và đối chiếu qua lại với 
thân người khác (dĩ thân quan thân). Mình có gì xấu, người 
có gì tốt; mình có gì hay, người có gì đở. Từ đó rút ưu 
khuyết điểm để rồi dùng Đạo chỉnh sửa cho tử tế. 

Tiếp theo, xem xét gia đình mình và đối chiếu qua lại 

với gia đình người (dĩ gia quan gia). Giữa gia đình mình và 


-309- 


gia đình người có gì khác nhau, nguyên nhân do đầu và hậu 
quả của những khác biệt đó ra sao. 

Sau đó, xem xét làng xóm, so sánh với những làng xóm 
chung quanh (đĩ hương quan hương). Làng nào có phong tục 
tập quán tốt, làng nào có hủ tục không chấp nhận được. 

Thế rồi, xem xét đến đất nước của mình và các lân 
bang (đĩ bang quan bang); tìm ra những nguyên nhân thịnh 
vượng hay suy sụp loạn lạc trong các nước. 

Cuối cùng, lại xem xét đến thiên hạ khắp nơi (dĩ thiên 
hạ quan thiên hạ), so sánh với thiên hạ trong các thời đại 
trước, xem có sự tiến bộ hay thụt lùi; tiến bộ do đâu, thụt 
lùi do đâu. Từ đó có thể tiên đoán được lịch sử xã hội sẽ có 
những hậu quả ra sao trong tương lai. Muốn tránh những 
hậu quả xấu cho các thế hệ con cháu sau này, cần phải kết 
hợp với vua quan các nước mà tính việc chỉnh sửa ngay lập 
tức. x 

Nếu có ai đó hỏi rằng sao có thể đoán biết được sự thịnh 
suy của thiên hạ kéo dài lâu hay chóng, Lão Tử trả lời rằng 
cứ lấy sự xem xét một cách cẩn thận từ gần ra xa, từ xưa tới 
nay (dĩ thử) thì có thể biết rõ việc thiên hạ như trong bàn 
tay vậy. 

Cá nhân nào biết theo Đạo và giữ Đạo (Thực tại tối 
cao), có thể giữ an thân mình. Bậc lãnh đạo quốc gia nào 
biết theo Đạo và giữ Đạo để làm gương cho cả nước, có thể 
giữ an đất nước. 
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ở Chính Xăn: 
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o0. gÉ, Xe té ø..8Ñ.................. 
s. PhKẹ “§ '4#. 8 b8 6. mm. 


* Phiên Âm: 
Hàm Đức chỉ hậu, tỷ ư xích tử. 
Độc trùng bất thích, mãnh thú bất cứ, cược điểu bất bác. 
Cốt nhược cân nhu nhỉ ác cố, vị tri tấn mẫu chỉ hợp nhỉ 
toàn tác, tính chỉ chí dã. 
Chung nhật hào nhỉ bất sá, hòa chỉ chí đã. 
Trỉ hòa viết thường, tri thường viết mỉnh. 
Ích sinh viết tường. Tâm sử khí viết cường. 
Vật tráng tắc lão, vị chỉ bất Đạo, bất Đạo tảo dĩ. 
Kc 


Hàm ( @ ):ngậm. 
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Toàn tác 
Tỉnh 
Hào 


): so sánh. 


( ẩR ): sắc đỏ, 

c# ): chích. 

(4& ): mạnh, dữ. 
(‡/#*_): chiếm cứ, bắt. 
đ$ ): vô lấy. 

(ỷ : `}: bắt, quắp, 

CN : vàn. 

): nắm tay lại. 

(t8 ): bển chắc. 

( Lia ): con mái (cái). 

( +. ): con trống (đực). 
(4 1 2 ): giữ trọn, bảo toàn sức sinh hoạt. 
QIẾY ):khíúnh ty. 
(`): sào thét, la hét. 


Sá @ Ñ_ ):khàn. 


Hòa 


CO ): quân bình. 


"-. 
Ích( S9. ): thêm lên. 


Tường 
sử (É 
Cường 


Tráng 


(ðŠ" ): họa hại. 
): sai khiến. 
đã ): cứng rắn. 


4+ ): mạnh mẽ, lớn mạnh. 
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Tảo ( Ỹ ): sớm. 
Dĩ ( Ế/): thôi hết. 


* Dịch nghĩa: 

Người hàm chứa Đúc dầy dặn, giống như đứa trê thơ. Trùng 
độc không Chích, thú dữ không bắt, chim ác không quấp. 
Xương yếu gân mêm mà tay nắm chắc, chưa biết việc kết hợp 
trống mái mà toàn được sức sinh hoạt, tỉnh táy hết mức vậy. 
Suốt ngày la hét mà không khàn, quân bình hết mức vậy, 

Biết giữ quân bình là thường hằng, biết thường hằng là 
sáng. 

Bồi dưỡng thêm sinh lực là tai họa. Tâm sai khiến khí là 
cứng rắn. 

Vật nào lớn mạnh thì già, gọi là không hợp Đạo. Không hợp . 
Đạo thì sớm mất. 


* Giải Thích: 

Trong triết học Lão Tử, Đức là đại năng lực thoát thai từ 
Đạo (Thực tại tối hậu), luôn luôn theo Đạo, giữ chức năng 
nuôi nấng, nâng đỡ vạn vật. Từ khái niệm căn bản này về 
Đức, Lão Tử cho rằng người nào hàm chứa dầy đặn Đức ở 
trong mình, tức là không phóng ngoại tinh thần, không chạy 
theo ngoại giới để làm hư hao Đức, người ấy giống như đứa 
trẻ thơ. 

Ở đây, Lão Tử dùng hình thức văn chương biểu tượng 
bóng bẩy để nói. “Tràng độc không chích, thú dữ không bắt, 
chim ác không quắp” đứa trẻ thơ có nghĩa là đứa trẻ thơ 
không bị những cám dỗ của thế giới ngoại vật lôi cuốn như 
người lớn. Trái lại, con người trưởng thành, một khi trí khôn 
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phóng ngoại, lòng tham dục nổi lên, người ta thường bị 
những thói xấu tai hại như sóng trào lôi cuốn. Những thói 
xấu trong thế gian có thể gây tai họa cho con người chẳng 
khác gì trùng độc chích cho đau đớn, thú dữ cắn xé da thịt, 
chim ác dùng móng vuốt quắp vào thân thể. 

Đứa trẻ thơ tuy xương còn yếu, gân còn mềm nhưng lại 
mềm dẻo, gần gũi với đức khiêm nhu của Đạo và Đức, cho 
nên té ngã không bị gẫy; tay nắm chắc lại thể hiện sự 
chuyên nhất trong hành vi, không bị phân tâm. Đức trẻ thơ 
lại chưa biết việc kết hợp trống mái (âm dương); vì thế giữ 
được toàn vẹn sinh lực, không bị hư hao. Như vậy, khí tỉnh 
túy trong cơ thể sung thịnh hết mức (tỉnh chỉ chí dã). Nhờ 
có sinh khí sung thịnh và duy trì được sự quân bình, hòa hợp 
của hai khí âm dương ở mức độ tối ưu (hòa chỉ chí đã), cho 
nên đứa trẻ thơ la hét suốt ngày mà không khàn. 

Lão Tử đã quan sát sinh hoạt của đứa trẻ thơ và lấy đó 
làm mẫu mực cho người tu thân theo Đạo hàm dưỡng được 
Đức dầy đặn. Chẳng riêng Lão Tử, các biển triết, các đạo 
sư ngày xưa từ Đông sang Tây đều lấy trẻ thơ với sự hồn 
- nhiên, trong trắng, thánh thiện, vô tư, vô dục làm khuôn 
mẫu lý tưởng cho người đạt đạo. Chúa Giêsu trong Kinh 
Thánh Tân Ước cũng cho con trẻ là người lớn nhất trong 
nước Trời và ai muốn vào nước Trời phải nên như con trẻ. 

Làm một người trưởng thành thì không mấy ai được như 
trẻ thơ; tuy nhiên nếu biết rút ra bài học từ trẻ thơ mà tu tập 
để rồi thiết lập được mối quân bình hòa hợp âm đương 
trong cơ thể; thiết lập được mối quân bình tức là biết triển 
khai đức hòa trong cõi đời; đó là người ấy đang tiến tới 
chân lý thường hằng (tri hòa viết thường). Đạt được thái 
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hòa, người ta có Đạo, hay nói khác đi, chân lý thường hằng 
hiện diện thường xuyên nơi mình, vì thế được sáng láng 
(Tri thường viết minh). Đó là sự sáng chân thực siêu nhiên, 
không lệ thuộc vào ánh. sáng và bóng tối của trần gian. 

Nếu không giữ được đức Hòa mà quá chăm chút phát 
triển sự sống thân xác, nuôi béo thân xác, đáp ứng nhu câu 
của thân xác, Lão Tử gọi là “ích sinh”. Nói theo ngôn ngữ 
ngày nay “ích sinh” là bỗi dưỡng quá nhiễu cho thân xác, ắt 
SẼ gặp họa hại: vô số bệnh tật tinh thần và thể xác sẽ phát 
tác. 

Ngoài ra, “ích sinh” còn khiến cho vọng tâm, tà tâm mở 
rộng như cái vực không đáy. Tâm ấy sai khiến khí chất 
(tâm sử khí), khí chất trở nên cương cường, liễu lĩnh, có thể 
gây rất nhiều tai ương, đổ vỡ cho xã hội. _. 

Tuy nhiên, cứng rắn (cương) quá thì lớn mạnh (tráng) 
quá. Lớn mạnh sẽ bị qui luật phẩn phục của Đạo phản kích 
làm cho chóng già (Vật tráng tắc lão), Chóng già thì suy tàn 
nhanh. Đó là không hợp Đạo. Không hợp Đạo thì chết sớm 
(bất đạo tảo đìĩ). 

Chương này nói về đạo đưỡng sinh, bổ túc cho tư tưởng 
dưỡng sinh ở chương 10, chương 12, chương 16 và chương 
50. Điều mà ông nói ở chương 50: “sinh sinh chỉ hậu” (sống 
cái sống quá đây đủ) tức là “ích sinh” (bồi dưỡng quá 
nhiều) ở đây. 
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* Phiên Âm: 

Tri giả bất ngôn, ngôn giả bất tri. 

Tắc kỳ đoài, bế kỳ môn, 

Tỏa kỳ nhuệ, giải kỳ phân, 

Hòa kỳ quang, đông kỳ trần. 

Thị vị huyền đồng. 

Cố bất khả đắc nhỉ thân, bất khả đắc nhỉ sơ, 
Bất khả đắc nhỉ lợi, bất khả đắc nhỉ hại, 
Bất khả đắc nhi quý, bất khả đắc nhỉ tiện. 
Cố vi thiên hạ quý. 
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Thân & gần gũi, quen. 

Sơ CẾ7ŸU ): thưa thớt, xa xôi. 

Quý ( 1 } sang, quý trọng, đắt giá. 
Tiện I3): hèn. 


* Dịch Nghĩa: : 

Người biết không nói, người nói không biết. 

Giữ kín miệng, đóng tai mắt. 

Bẻ gẫy bén nhọn, cởi bỏ rối rắm. 

Hòa với ánh sáng, đồng với bụi bặm. 

Đó gọi là huyễền đồng. 

Cho nên không thể lấy gần gũi mà được, không thể lấy xa 
xôi mà được, không thể lấy lợi mà được, không thể lấy hại 
mà được, không thể lấy sang mà được, không thể lấy hèn 
mà được. Vì vậy nên bậc đáng quý trọng trong thiên hạ. 


# Giải thích: 

Trong triết học Lão Tử, cái biết cao cả nhất là biết Đạo. 
Thế mà Đạo là. Thực tại tối hậu (Siêu Việt Thể) không 
thể giải bày được: Đạo mà có thể giải bầy không phải là 
Đạo thường hằng (Đạo khả đạo phi thường Đạo). Muốn 
biết sự mầu nhiệm của Đạo, cách duy nhất là vô dục 
hướng nội (Thường vô dục dĩ quan kỳ diệu). Người nào đi 
vào đường lối vô dục hướng nội đến khi thấy được Đạo 
nhiệm mẫu lại không thể nói ra được; bởi vì Đạo là Thực 
tại siêu hình ở ngoài ngôn ngữ, ở ngoài lý trí. .Ở giai đoạn 
cuối đời, hiển triết Khổng Tử đã nói với đệ tứ: “Dự đục vô 
ngôn” (ta muốn không nói). Còn Đức Phật Thích Ca thì 
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nói trong Kinh Lăng Già răng: “Ta (huyết pháp trong 
khoảng bốn mươi chín năm, nhưng thực ra chưa từng nói 
một lời nào!” Các ngài biết không thể dùng ngôn ngữ mà 
nói về Chân lý siêu hình được. Do đó, người biết Đạo thì 
không nói vì Đạo không thể diễn tả, còn người nói về Đạo 
thì thực sự không biết, hay không biết rõ; những lời nói đó 
chỉ là những lời bâng quơ... những lời nói của đám thầy bói 
mù sờ voi! Vì vậy, Lão Tử bảo: “Người biết không nói, 
người nói không biết”. Người hay nói chỉ là loại “thàng 
rỗng kêu to”, chứ thực chất bên trong chẳng có gì hết. 

Người tha thiết với Đạo, đi vào đường lối hướng nội thì 
“giữ kín miệng, đóng tai mắt” (quê đoài chỉ thị miệng; 
môn chỉ thị tai mắt) để khỏi lệ thuộc vào ngoại vật. Người 
ấy lại “nhụt bén nhọn, bỏ rối rắm”, tức là giải trừ sự sắc 
sảo khôn ngoan thế gian, gỡ lòng mình ra khỏi những rối 
rắm thị phi, những phân biệt phức tạp do óc nhị nguyên 
đem lại, để cho tâm hồn được đơn sơ, thanh tĩnh, trong 
trắng. Người ấy đem sự sáng của mình hòa hợp với sự 
sáng của mọi người, không tự cho mình sáng suốt hơn mọi 
người, tôn trọng ý kiến của tha nhân (hòa kỳ quang). Hơn 
nữa, người ấy còn chấp nhận lấm bụi với tha nhân, tự biết 
mình cũng bụi bậm như mọi người, không chối bỏ, không 
xa cách những người tội lỗi bệnh hoạn (đồng kỳ trần). 

Vì bồ cái tôi của mình để sống chan hòa với mọi người 
không phân biệt, cho nên mới cảm nghiệm được Đạo hiện 
diện trong tha nhân, trong cõi đời. Như thế, người ấy được 
gọi là người huyền đồng, đồng nhất với Đạo, thông dự vào 
sự mầu nhiệm sâu thẳm của Đạo (Thị vị huyền đồng). 

Thế thì người huyền đồng với Đạo là người đã ở trong 
cảnh giới siêu nhiên phi thường, được nâng lên trên thế 
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tục; bởi vì người ấy không còn những dục vọng tầm 
thường như người phầm, không còn lệ thuộc vào ngoại 
vật, cũng không còn bị chi phối bởi không-thời gian. 

Đối với người ấy, không thể lấy sự gần gũi quen biết 
mà chỉnh phục hay yêu sách họ, không thể lấy xa cách mà 
tranh thủ tâm hồn họ, không thể lấy lợi lộc mà quyến rũ 
họ, không thể lấy sự thiệt hại mà hăm dọa họ; không thể 
lấy địa vị sang trọng mà mua chuộc họ, cũng không thể 
lấy sự hèn hạ để làm e ngại họ. 

Đối với người ấy, chỉ có thể lấy Đạo để tiếp cận với 
họ được mà thôi. Bởi vì Đạo với người ấy liên hệ với nhau 
theo qui luật đồng thanh đồng khí (đồng thanh LUỆNg ứng, 
đồng khí tương cầu). 

Vì vậy, người ấy đã là thánh nhân, bậc Siàc quí nhất, 
đáng trân trọng nhất trong thiên hạ. 
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- CHƯƠNG 57 


* Chính Văn: 
»4£ š2 lổ, „ụ #8 £K,liẾt Š- 86... 
SE. „#28. 2} &9 2Ä TS 7BÑ.7.......... 
By # gi  . .ẽ..ẽ.h th... ẽ 
xt# 8 ¿# 2u ., ấu Ấ, ,Ñ.Âễ. .. 
⁄. # 4®, äi 2%. )42,.# Pà x 
^.#. {#15 & 4 3»vL.V+u........... 
s2 2: 4, 3 3 Hà. Z „4 Ã............. 
Đốc ca ¬.` rẻ. 


lÃ Ai PIN) 


* Phiên Âm: 
Dĩ chính trị quốc, dĩ kỳ dụng binh, đĩ vô sự thủ thiên hạ. 
Ngô hà dĩ trỉ kỳ nhiên tai? 
Dĩ thử: ˆ 
Thiên hạ đa ky húy, nhỉ dân đi bần. 
Dân đa lợi khí, quốc gia tư hôn. 
Nhân đa kỹ xảo, kỳ vật tư khởi. 
Pháp lệnh tư chương, đạo tặc đa hữu. 
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Cố thánh nhân vân: 

Ngã vô vỉ nhỉ đân tự hóa. 

Ngã hiếu tĩnh nhỉ dân tự chính. 
Ngã vô sự nhỉ dân tự phú. 

Ngã vô dục nhỉ dân tự phác. 


Kỳ tì ): lạ, khó lường. 
Thủ (Ÿ): lấy. 
Ky húy ( &\ ;é ): kiêng cữ. 
địn: trọn, càng. 
Bần ( Hà ): nghèo. 
Lợi khí ( 4q v ): tài năng sắc bén, mưu mẹo sắc sảo. 
Tư cX2 ): thêm, càng. 
Hôn ( É ): tối tăm, 
Kỹ xảo Nn Šj ): khóc léo. 
Khởi (#8, ): nổi lên. 
Pháp ( se): khuôn phép, phép tắc. 
Pháp lệnh bi s 4 ): mệnh lệnh truyền đạt phép tắc. 
Chương c2 ): rõ rệt, chỉ l1. 
Vân (*Z ): nói rằng. 
Hóa (4: ): cải hóa. 
Hiếp tĩnh ( jš Lư ): thích thỉnh lặng. 


Phác @*% _): mộc mạc, chất phác. 
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* Dịch nghĩa: 
Lấy chính đáng trị nước, lấy mưu lạ dàng bình, lấy “không 
bày việc” thu lấy thiên hạ. 
Ta sao biết được như thế? 
Lấy đây: 
Thiên hạ nhiều kiêng cữ, thì dân càng nghèo. 
Dân nhiều mưu mẹo sắc sảo, nước nhà càng tối tăm. 
Người ta nhiều khóe léo, vật lạ càng dấy lên. 
Mệnh lệnh phép tắc càng chỉ li, trộm cướp ra nhiều. 
Cho nên thánh nhân nói rằng: 
Ta “chẳng làm gì” mà dân tự cải hóa. 
Ta ưa thỉnh lặng mà dân tự chính đáng. 
Ta “không làm việc” mà dân tự giầu có. 
Ta chẳng ham muốn mà dân tự chất phác. 


* Giải thích: 

Vào thời Xuân Thu Chiến Quốc, nước nhỏ gọi là “quốc”, 
nước lớn gọi là “bang”; tất cả các nước lớn nhỏ thuộc 
quyển cai trị của thiên tử nhà Chu gọi là “?hiên hạ” (dưới 
trời). Do đó, “£hiên hạ” còn chỉ thị tất cả mọi người trên lục 
địa Trung Hoa vào thời ấy. 

Hầu như mọi người đều công nhận “lấy chính đáng trị 
nước” là đúng; kể cả những ông vua không chính đáng. 
Còn việc “đùng binh” nghĩa là đem quân lính ra trận đương 
đầu với quân địch; muốn thắng lợi. cần phải có mưu lạ. 
Tướng càng giỏi càng nhiều mưu lạ; mưu càng lạ càng 
khiến cho đối phương không ngờ được. Nếu không có mưu 
-lạ mà chỉ ỷ vào sức khỏe, có võ nghệ cao cường và đông 
quân, rất có thể bị thua xiểng liếng. Có mưu lạ, ít có thể 
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thắng nhiều, yếu có thể thắng mạnh. Mưu lạ là biết cách 
vận dụng địa hình, địa vật, thời tiết, thời khắc để bất ngờ 
tấn công khi địch quân thiếu cảnh giác. 

Có một số học giả cho rằng Lão Tử hoàn toàn chống lại 
việc binh, khi giải đến câu “đ7 kỳ dụng binh” thì lái sang 
hướng khác. Điều đó không hẳn đúng. Lý do là, căn cứ vào 
chương 26, Lão Tử có nói câu: “Thánh nhân chung nhật 
hành bất ly trgtrong”. Nghĩa là “thánh nhân suốt ngày ấi 
(hành quân) không rời các xe nặng” (chở lương thực, quân 
nhu, quân khí). Như vậy, thánh nhân trị nước mặc đù dùng 
đường lối “vô vi”, nhưng cũng có lúc phải đem quân ra trận 
(dụng binh). Khi có kẻ địch xâm chiếm, thánh nhân phải 
đem quân đi chinh chiến là lẽ thường. Thế mà đã dùng binh 
thì phải biết đùng mưu lạ mới thắng địch và bảo toàn được 
quân nhà và giữ yên đất nước. Điều đó có gì sai? Điều 
đáng quan tâm là người dùng mưu lạ đó có đứng về phía 
chính nghĩa không. Thánh nhân biết bảo vệ các xe nặng để 
ngăn chặn đối phương dùng kỳ binh chiếm đoạt; đó cũng là 
một mưu cao rồi. Nhiều tướng lãnh ỷ vào võ công, đã hớ 
hênh, thiếu phòng bị đến nỗi bị địch quân đốt phá, hoặc 
cướp sạch kho lương thực, khiến cho quân lính hoẳng sợ, lo 
thiếu ăn mà thua trận. 

Tuy nhiên việc trị một nước, việc dùng binh cũng chỉ là 
chuyện nhỏ so với việc thu lấy thiên hạ, cai trị tất cả các 
nước chư hầu. Theo Lão Tử, muốn thu lấy thiên hạ, khiến 
cho thiên hạ qui phục thì phải biết lấy “vô sự” tức là 
“không bày việc” (dĩ vô sự thủ thiên hạ). Vô sự là cai trị 
theo đường lối vô vi, tự nhiên của Đạo, không đem tư ý, tư 
dục để ép buộc thiên hạ phải theo, tôn trọng tỉnh thân dân 
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chủ, để cho thiên hạ được tự do phốt huy sáng kiến trong 
sinh hoạt... 

Trả lời cho câu hỏi tự đặt ra “Ta sao biết được như thể”, 
Lão Tử nêu ra các bằng chứng xuyên qua lịch sử các nước 
trên lục địa Trung Hoa trải qua các triểu đại. 

Thời đại nào mà nhà nước đưa ra nhiều điểu kiêng cữ, 
cấm đoán trong thiên hạ, những hình thức cấm chợ ngăn 
sông, không cho dân được tự do thoải mái đi lại, trao đổi 
buôn bán thì dân sẽ nghèo mạt. Những kiêng cữ, cấm đoán 
chẳng khác gì những sợi dây thừng trói buộc tay chân, dân 
sẽ suy sụp tỉnh thần, không còn thiết tăng gia sản xuất gì 
nữa, vì thế mà nghèo. 

Khi mà chính quyển đưa ra nhiều cấm đoán lâu ngày, dân 
sẽ phải tự cứu mình bằng cách sáng tạo ra những mưu mẹo sắc 
sảo (lợi khí) để qua mặt các quan lại cai trị, phải tìm đường đút 
lót, chạy chọt; vì thế nạn hối lộ tham nhũng tràn lan; do đó, nền 
chính trị nước nhà càng ngày càng tối tăm, thối nát. 

Bị ép buộc, cấm đoán, người ta sẽ nẩy ra nhiều tài khéo 
léo (kỹ xảo); từ đó nẩy sinh ra nhiều sản phẩm lạ thường 
(kỳ vật. Những sản phẩm lạ thường được chế tác ra nhiễu, 
sẽ kích thích lòng ham muốn của mọi người. Đó là đầu mối 
gây ra loạn lạc. 

Thấy nên cai trị bị rối loạn, có cơ lâm nguy, nhà cầm 
quyển càng đặt thêm nhiều phép tắc, ban hành thêm nhiều 
mệnh lệnh chỉ li ngặt nghèo, dân chúng làm ăn lương thiện 
không sống nổi nữa; trộm cướp ắt phải nhiều như châu chấu 
ngoài ruộng. 

Xét lại kinh nghiệm cai trị của các bậc thánh vương thời 
Hoàng kim (thời thái bình tốt đẹp do người xưa truyền nối 
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kể lại, vào khoảng trên 2000 năm trước Công Nguyên), 
Lão Tử thấy các thánh nhân ấy nói rằng: 

“Ta chẳng làm gì mà dân tự cải hóa”: chẳng làm gì (vô 
vi) có nghĩa là các ngài chỉ nêu gương sống theo Đạo, đơn 
sơ và khiêm hạ, không có những nhu cầu vật chất phức tạp. 
Dân chúng thấy vậy cũng bắt chước các ngài mà cải hóa 
tính hạnh, cũng sống cuộc đời giản dị, ít nhu câu, ít bon 
chen. : 

“Ta ưa thỉnh lặng mà dân tự chính đáng”: Ưa thỉnh lặng 
có nghĩa là các ngài không nói những chuyện vô ích, thích 
nếp sống thanh nhàn trầm lắng, không có hành vi nào lệch 
lạc sang nẻo xấu, đường tà. Do đó, dân chúng cũng bắt 
chước mà tự điểu chỉnh đời sống của mình cho ngay thẳng, 
không gây thiệt hại cho người. 

“Ta không bày việc mà dân tự giầu có”: không bày việc 
nghĩa là không hoang phí trong chỉ tiêu, không xây cất đinh 
thự, lầu các, không xây dựng vườn thú, thượng uyển để 
rong chơi thưởng ngoạn. Do đó, dân không phải đóng sưu 
cao thuế nặng, vì vậy mà tự giẫu có lên. 

“Ta chẳng ham muốn mà dân tự chất phác”. Chẳng ham 
muốn có nghĩa là các ngài không có những dục vọng thấp 
hèn, không có nhiều cung tần mỹ nữ, không Say SƯa rượu 
chè, yến tiệc, sống mộc mạc như một đạo sĩ. Vì vậy, dân 
chúng cũng sống chất phác, thật thà, thiện hảo. 

Tóm lại, Lão Tử quan niệm rằng “Vô vi, hiếu tĩnh, vô 
sự, vô dục” của bậc lãnh đạo là đường lối tối ưu để chỉnh 
phục nhân tâm trong thiên hạ, khiến cho toàn dân được 
hưởng hạnh phúc, thái bình, không cần phải dùng đến 
những chương trình, kế hoạch to tát. 


-325- 


CHƯƠNG 58 


* Chính Văn: 


“¿#1 HH2. 


..e.ee > _r x . ^^... |. ^ ^^ ^^ 


Ä A84, 5 5p #l #6 đãi... 
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* Phiên Âm: 

Kỳ chính muộn muộn, kỳ dân thuần thuần. 

Kỳ chính sát sát, kỳ dân khuyết khuyết. 

Họa hề phúc chỉ sở ỷ, phúc hề họa chỉ sở phục. 

Thục tri kỳ cực? Kỳ vô chính, chính phục vỉ kỳ, thiện 
phục vỉ yêu. 

Nhân chỉ mê kỳ nhật cố cửu. 

Thị dĩ thánh nhân, phương nhỉ bất cát, liêm nhỉ bất 
quế, trực nhỉ bất tứ, quang nhỉ bất diệu. 


Muộn muộn (li Fä ): mờ mờ (râu rầu) 
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Thuần thuần $š b3 ): trong trắng, nhu thuận. 
Sát sát đt + ): xết nét. 

Khuyết khuyết ## #Ä ): lệch lạc, dối trá. 

Ỷ( {š ): nương đựa. 

Phục 4#): ẩn nấp, núp. 

Thục (Ị ): ai. 

Cực (+#a ): chỗ cùng. 

Kỳ ( + ): kỳ quặc, khác lạ. 

Yêu @‡# ): quái gở. 

Mê qx ): lầm lạc. 

Phương ( 3 ): vuông vắn. 

Cát @#\} ):cắt, chia, tổn hại. 

Liêm g#›: góc, cạnh, rành rẽ, liêm khiết. 
Quế đá | ): làm bại. 

Tứ ck# ): phóng túng, phơi bày, bêu riếu. 
Diệu đi ›: rực rỡ, chói chang. 


* Dịch nghĩa: 

Nền chính trị nào mờ mờ, dân ấy sẽ nhu thuận. 

Nền chính trị nào xét nét, dân ấy sẽ đối trá. 

Họa là chỗ dựa của phúc, phúc là chỗ núp của họa. 

Ai biết chỗ cùng của điều ấy? 

Nơi nào không chính đáng, điều chính đáng trở nên kỳ 
quặc, điều thiện hảo trở nên quái gở. 
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Sự lầm lạc của người ta, thời gian ấy đã lâu rồi. 

Vì thế thánh nhân, vuông vắn mà không gây tổn thương, 
liêm khiết mà không gây họa hại, thẳng thắn mà không bêu 
riếu, sáng láng mà không chói chang. 


* Giải thích: 

Nền chính trị mờ mờ là nền chính trị khoan dung, 
thông thoáng, tôn trọng con người, chỉ nêu ra những luật 
tắc căn bản để mọi người cùng chấp hành, chứ không qui 
định những chỉ tiết tỉ mỉ, ngặt nghèo, khiến cho dân phải 
ngộp thở. 

Lão Tử nhận thấy rằng nền chính trị nào khoan dung, 
thông thoáng như vậy, dân chúng sống trong đó sẽ nhu 
thuận, hiển hòa, dễ bảo, dễ nghe, không ương bướng 
(thuần thuần). Tại sao vậy? Tại vì họ được sinh hoạt trong 
một bầu khí dễ chịu, tự do và phẩm giá con người được 
tôn trọng, để cao. Vì được tôn trọng cho nên dân có ý thức 
tự trọng, không có ý thức phản động. 

Trái lại, nền chính trị xét nét là nền chính trị đặt ra 
những nguyên tắc chặt chẽ, chỉ li. Vì sợ đân chúng chống 
lại, cho nên chính quyển đưa ra sự kiểm soát ngặt nghèo, 
quần lý cân đo đến từng hạt gạo, từng thước vải, đưa ra vô 
_số luật lệ phiền hà ở cửa công. 

Lão Tử nhận thấy nền chính trị nào mà cai trị như thế, 
thì đân sẽ dối trá, lươn lẹo để tránh né, để tự bảo vệ hoặc 
cố tìm những kẽ hở của pháp luật để sống. 

Lão Tử lại nhận thấy “họa phúc” là một cặp đối 
nghịch sát cánh với nhau trong đời như hai mặt của một 
đồng tiền. Trong họa có phúc, trong phúc có họa. Sau một 
trận lũ lớn làm thiệt hại mùa màng, nhà nông lại đạt một 
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mùa bội thu vì lũ lụt đã để lại phù sa mâu mỡ. Trong thất 
bại đau đớn, người ta cố gắng rút ra bài học kinh nghiệm, 
rồi từ đó phấn đấu để đi đến một thành công vượt bậc. Đó 
là họa tiềm ẩn phúc. Giòng sông là con đường biết đi 
thuận tiện cho việc lưu thông chuyên chở, lại còn trao cho 
những. người hai bên bờ biết bao tôm cá; nhưng giòng 
sông cũng gây ra tai nạn đắm thuyền, chết đuối, lụt lội 
làm thiệt hại không ít con người. Được sống trong cảnh 
giầu sang phú quí, người ta tha hồ dùng những thức ăn 
ngon bổ, bồi dưỡng nhiễu đến độ phát bệnh nan y, phải tử 
vong sớm. Đó là phúc tiểm ẩn họa. Ngoài ra, còn vô số 
trường hợp khác tiểm ẩn chân lý này. 

Nay đem áp dụng chân lý họa phúc này áp dụng vào 
việc chính trị, chúng ta sẽ thấy: chính trị mờ mờ, thả lỏng 
cho dân, tưởng chừng là tai họa nào ngờ lại có quả phúc là 
dân nhu thuận, hiển hòa, biết tự trọng. Chính trị xét nét, 
kỹ lưỡng tưởng chừng là xây dựng hạnh phúc cho dân, nào 
ngờ lại có kết quả trái ngược; đó là làm cho dân trở nên 
dối trá, vô sỉ, phạm pháp, mang họa cho chế độ! 

Lão Tử hỏi: “Ai biết chỗ cùng của điều ấy?” (thục trì 
kỳ cực?) Chỗ cùng của điều ấy tức là chỗ cùng của họa 
phúc. 

Thực ra, họa phúc đi đôi với nhau như hình với bóng 
dưới ánh mặt trời. Còn cõi đời là còn họa phúc liên kết 
với nhau. Ai muốn chiêu “phúc” thì phải chấp nhận “họa” 
một cách khôn ngoan. Chỉ có thế thôi. Trong ý đó, Kinh 
Thánh nói: “Ái yêu sự sống mình thì sẽ mất, ai ghét sự 
sống mình nơi thế gian này, thì sẽ giữ được nó cho sự sống 
đời đời” (Gioan: 12, 25). 
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Muốn thành công phải chịu khó nhọc, tức là muốn 
được phúc phải chấp nhận họa. Đó là chân lý. 

Nhận xét về nên chính trị qua các triều đại trong quá 
khứ, Lão Tử tìm ra điều nghịch lý này: nơi nào cai trị 
không chính đáng (kỳ vô chính); ở nơi đó, ai làm điều 
chính đáng sẽ bị gán cho là ương gàn, dở hơi, kỳ quặc 
(chính phục vi kỳ); bởi vì người đó “không giống ai” 
Ngoài ra, ở nơi đó, ai làm điều thiện hảo sẽ bị cho là quái 
gởổ, ngược đời (thiện phục vi yêu); bởi vì người đó “không 
giống con giáp nào”! Thực tế cho biết, trong một chế độ 
tham nhũng, ai không tham nhũng thì bị chê bai, bị kỳ thị, 
bị đẩy đi xa, hoặc bị tống xuất về vườn. 

Tất cả những sự lệch lạc (mê) của nhà cầm quyển và 
của những người dân trong nên chính trị không chính đáng 
đó (kỳ vô chính) đã có từ lâu lắm rồi; chứ chẳng mới mẻ 
gì! (nhân chi mê kỳ nhật cố cửu). 

Cũng xin lưu ý những chữ “kỳ” ( J‡ ) trong chương 
này, tiêu biểu như “kỳ chính” hay “kỳ vô chính”, là một 
đại tứ bất định. “Kỳ chính” nghĩa là nền chính trị nào đó, 
của một nước nào đó, ở nơi nào đó. “Kỳ vô chính” nghĩa là 
nơi nào đó hay nước nào đó không có sự chính đáng. 

Kết luận cho chương này, Lão Tử cho rằng để giải 
quyết tình trạng họa phúc liên kết gây nên phản tác dụng 
trong chính trị, thánh nhân thi hành đường lối “vuông 
vắn "(đúng đắn) nhưng sợ rằng vuông vắn (phúc) làm khổ 
dân chúng (gây họa) cho nên thánh nhân vuông vắn một 
cách khéo léo, tế nhị để tránh tổn hại cho dân chúng. 

Thánh nhân liêm khiết, nhưng để tránh cho sự liêm 
khiết (phúc) có thể khiến người ta khó chịu, ngượng 
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ngùng, cho nên đã liêm khiết khéo léo, kín đáo để tránh 
chạm lòng tự ái (họa) của dân chúng. 

Thánh nhân thẳng thắn trong hành xử (phúc) nhưng 
không thẳng thắn bêu riếu tật xấu (họa) của dân chúng. 

Thánh nhân bây tỏ sự sáng láng để soi đường dẫn lối 
cho người (phúc), nhưng lại che bớt sự sáng, không kiêu 
mạn để người khỏi chói mắt:hay bị quáng (họa). 

Bằng sự kín đáo, tế nhị, thánh nhân sống đạo đức 
nhưng không để cho đạo đức của mình làm cho người xấu 
hổ, khó chịu trong mặc cắm tự ty; tuy nhiên, với thời gian 
người ta sẽ từ từ chỉnh sửa để bắt chước theo thánh nhân. 

Đó là cách tạo phúc mà tránh được họa trong nghệ 
thuật cai trị của thánh nhân có Đạo hiện điện nơi mình. 


kỗ 
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CHƯƠNG 59 


ZzÃ..Ò 


bi nã TẾ... H22 154106295006 
x48. ve để HH ŠP...................... 
+... 448.2 1Ề,.. 1  . 


* Phiên Âm: 

Trị nhân sự thiên mạc nhược sắc. 
Phù duy sắc thị vị tảo phục. 

Tảo phục vị chỉ trọng tích đức. 

Trọng tích đức tắc vô bất khắc. 

Vô bất khắc tắc mạc trỉ kỳ cực. 

Mạc tri kỳ cực khả đĩ hữu quốc. 

Hữu quốc chỉ mẫu, khả đĩ trường cửu. 
Thị vị thâm căn cố đế. 

Trường sinh cửu thị chỉ đạo. 


Sự ( š ): thờ. 
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>x 
Nhược (6): như. 
Sắc ( sốt ): đề sẻn, tiết kiệm, kiệm ước. 
Tảo ( Lộ }: sớm. 


Phục (|i# ): làm việc. 


Trọng c@›: chuộng. 

Tích đ* ): chứa, góp, dành dụm. 
Khắc (?u): được, thắng. 

Thâm căn 354 ›: rễ sâu. 

Cố đế (lổÌ @ð ): gốc bền. 

Thị 48› ): nhìn kỹ, sống. 


Cửu thị (Z⁄_ ZREÙ: ): không già. 


* Dịch nghĩa: 

Trị người thờ Trời không gì bằng kiệm ước. 
Chỉ riêng kiệm ước là việc sớm phải làm. 
Việc sớm phải làm gọi là chuộng tích đức. 
Chuộng tích đức thì chẳng có gì không thắng. 
Chẳng có gì không thắng thì chẳng ai biết chỗ cùng của 
người ấy. 
Chẳng ai biết chỗ cùng của người ấy thì có thể 
CÓ nước. 
Có mẹ của nước, có thể lâu dài. 
Gọi là rễ sâu gốc bền. 
Đó là đường lối “sống lâu không già ”. 
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* Giải thích: 

Trong Đạo Đức Kinh, có đôi chỗ, Lão Tử dùng chữ 
Thiên với nghĩa như chữ Đạo là Thực tại tối cao. Ví dụ 
câu: “Công toại thân thoái, Thiên chỉ đạo: công nghiệp 
thỏa thích thì thân lui, đó là đạo Trời” (chương 9) hoặc 
câu: “Thiên võng khôi khôi, sơ nhỉ bất thất: Lưới Trời lông 
lộng, thưa mà chẳng lọt” (chương 37). Nghĩa chữ Thiên ấy 
tương đương với nghĩa chữ Thiên của Khổng: "Thiên hà 
ngôn tai: Trời có nói đâu” (Luận Ngữ: Dương hóa: 18) và 
của Mạnh: “Thuận Thiên giả tôn, Nghịch Thiên giả vong: 
Thuận theo Trời thì còn, ngược với Trời thì mất” (Ly lâu 
thượng: 7) 

Ở đây, chữ Thiên trong câu: “Trị dân sự Thiên: Trị 
người thờ Trời” cũng có nghĩa như thế. Vì thế, Lão Tử 
muốn nói rằng cai trị dân chúng cho tốt để mọi người được 
hạnh phúc, đất nước thái bình an lac; đó là thờ Trời vậy, 
chứ có phải cần cúng tế gì đâu. 

Ông nói: “Trị dân thờ Trời không gì bằng kiệm ước”; 
nghĩa làm sao? 

Muốn cai trị dân cho tốt, người lãnh đạo cần phải kiệm 
ước. Kiệm ước là sống giản dị, ít nhu cầu (ước) và tiết 
kiệm chỉ tiêu, tiết kiệm thời giờ, tiết kiệm sức khỏe 
(kiệm). Tiết kiệm chỉ tiêu là không phung phí tiễn bạc, 
của cải để bớt gánh nặng thuế cho dân. Tiết kiệm thời giờ 
là không để mất thời giờ cho sự say sưa rượu chè, yến 
tiệc, không để mất thời giờ sải ngựa rong ruổi săn bắn đó 
đây. Tiết kiệm sức khỏe là giữ gìn sức khỏe tinh thần, thể 
chất để có thể phục vụ dân chúng trọn vẹn. Ngoài ra, còn 
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tiết kiệm thời giờ và sức khỏe của dân, không bắt dân phí 
sức vào những công việc vô ích hay không cần thiết. 

Bởi thế, việc sớm phải làm khi ngồi ở địa vị lãnh đạo 
dân chúng là kiệm ước (Phù duy sắc thị vị tảo phục). 
Trong sự kiệm ước, việc sớm phải làm là ham chuộng 
gom góp đức hạnh (trọng tích đức). 

Gom góp đức hạnh nghĩa là chất chứa thật nhiều năng 
lực tỉnh thần ngay thẳng và năng lực thể chất. Năng lực 
.tỉnh thân ngay thẳng và năng lực thể chất của con người là 
do đại năng lực (Đức) của Đạo trao cho. Lão Tử đã từng 
nói: “Đạo sinh ra, Đức nuôi nấng..”.(Chương 51). Tuy 
Đức được Đạo trao cho để trở thành những đức bạnh giúp 
con người thăng tiến tốt, nhưng con người phải biết gìn giữ 
và khuếch trương, phát triển. Khả năng gìn giữ và khuếch 
trương, phát triển thuộc về con người. Người nào thiếu 
kiệm ước, người ấy sẽ đánh mất đức hạnh như hồ, ao bị 
thoát nước; tức là đánh mất năng lực Đức tiểm tại trong 
mình. : 

Khi đã biết “chuộng tích đức”, người ta có năng lực phi 
thường, dời non lấp biển, thay đổi lịch sử; cho nên chẳng 
có gì không thắng (vô bất khắc). Thế mà cái thắng to tát 
nhất là thắng tất cả dục vọng xấu của mình. Người đã 
thắng được chính mình mới thực là người mạnh mẽ đích 
thực. Lão Tử đã từng nói: “Thống nhân giả hữu lực, tự 
thắng giả cường: Thắng người là có sức, tự thắng là người 
mạnh mế”. Con người đã biết vận dụng năng lực Đức của 
Đạo để đời non lấp biển, để chỉnh phục thiên nhiên, để 
thay đổi dòng lịch sử thì chẳng ai biết chỗ cùng của con 
người ấy (mạc tri kỳ cực). Người ấy trở thành thánh nhân 
kết hiệp với Đạo; nói theo Nho Giáo trong sách Trung 
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Dung là: “Thánh nhân phối Thiên”. Với năng lực chẳng a1 
biết chỗ cùng đó, người ấy có thể giữ yên đất nước và 
thay đổi vận mênh đất nước từ nguy sang an (Mạc tri kỳ 
cực khả dĩ hữu quốc). 

Thế thì, nếu đất nước mà được thánh nhân ấy cai trị đó 
là có mẹ là kiệm ước, là có Đức và Đạo. Kết Quả là đất 
nước sẽ được lâu dài (khả dĩ trường cửu). Người lãnh đạo 
đất nước biết giữ kiệm ước là người biết kế hoạch “rễ sâu 
gốc bên” (thâm căn cố đế). Đó là thực hiện đường lối 
“sống lâu không già” (Trường sinh cửu thị chỉ đạo) cho 
vận mệnh đất nước và cho dân chúng. Những người nào 
được vinh hạnh sống trong đất nước ấy sẽ cùng người cai 
trị sống trường thọ, an vui. 
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CHƯƠNG 60 


* Chính Văn: 


4.2.8 3#. Ế............... 


48. 
J1:  cỉ pII3YY 


* Phiên Âm: 

Trị đại quốc nhược phanh tiểu tiên. 

Dĩ Đạo lị thiên hạ, kỳ quỉ bất thần. 

Phi kỳ quỉ bất thần, kỳ thân bất thương nhân. 

Phi kỳ thần bất thương nhân, thánh nhân diệc bất 
thương nhân. : 
Phù lưỡng bất tương thương, cố Đức giao qui yên. 


Nhược ( L2 ): giống như. 

Phanh c{ ): nấu. 

Tiên (ty ): cá tươi. 

1] ( š⁄š_): đến. 

Qui ( LTẰ ): linh lực siêu nhiên ở dạng âm. 
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Thần & # ): chức năng tính tự (adj): thiêng. Chức 
năng đanh tự (noun): linh lực siêu nhiên ở đạng dương. 


Thương ( W) ): làm hại. 
Phù ( + ): này, kìa, ôi. 

Lưỡng ( Xg ): hai. 

Giao ( Đề ): liên kết, cùng nhau. 


* Dịch nghĩa: 

Trị nước lớn giống như nấu cá tươi nhỏ. 

Lấy Đạo đến với thiên hạ, thì quÏ không thiêng. 

Chẳng những qui không thiêng mà thần không hại người. 
Chẳng những thần không hại người, mà thánh nhân cũng 
không hại người. 

Này cả hai không cùng làm hại, cho nên đức về cùng nhau 
vậy. 


* Giải thích: 

Cá tươi nhỏ có thịt mềm, xương mễm; nếu đem nấu 
không khéo, cứ lật đi xao lại, cá sẽ nát. Lão Tử cho rằng 
cai trị một nước lớn cũng tương tự như vậy. Nước lớn có 
nhiễu dân; dân có nhiều hạng người; đủ mọi trình độ khác 
nhau, nhiều sở thích khác nhau. Nếu người lãnh đạo đặt ra 
quá nhiều luật lệ phức tạp, phiền hà, xã hội sẽ bị xáo động. 
Người xưa nói: “Pháp lập tệ sinh”. Những luật lệ khác nhau 
chỉ phối nhiều thành phần dân chúng gây nên sự chồng 
chéo, va chạm, rối loạn; do đó xã hội sẽ không ổ ổn định, trật 
tự nát bét như chảo cá tươi nhỏ bị xào xáo nhiều vậy. 
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Vì thế, cai trị một nước lớn chỉ nên đưa ra những luật lệ 
căn bản cần thiết; rồi chú trọng vào việc giáo dục ý thức 
người dân nương theo những qui luật tự nhiên mà sinh hoạt, 
dần dẫn dân sẽ có ý thức tự trọng trong một trình độ văn 
hóa cao với tỉnh thần tự nguyện, tự giác tốt đẹp. Đó là vận 
dụng qui luật của Đạo vào sự cai trị. 

Nếu lấy Đạo đến với thiên hạ, nghĩa là dùng cách cai trị 
vô vi; người cai trị vô tư, vô dục thì quỉ không thiêng, thân 
không hại người. : 

Ở đây, “qui thần” không nên được hiểu theo quan niệm 
bình dân là: thằng qui, ông thần. Quỉ thần phải được hiểu 
theo nghĩa của mình triết như từ “g„ hân” trong sách 
Trung Dung: “Qui thần chỉ vi đức, kỳ thịnh kỹ hồ! Thị chỉ 
nhị phất kiến, thính chỉ nhỉ phất văn; thể vật nhỉ bất khả di. 
Sử thiên hạ chỉ nhân, trai mình thịnh phục, dĩ thừa tế tự. 
Dương dương hô, như tại kỳ thượng, như tại kỳ tâ hữu! : 
những linh lực siêu nhiên tạo nên sức mạnh thật là sung mãn 
vậy thay! Nhìn mà không thấy, lóng tai mà không nghe, lồng 
trong vạn vật mà chẳng bỏ sót. Khiến cho người trong thiên 
hạ trai giới thanh khiết, mặc y phục trang trọng để dự việc tế 
tự. Đây dẫy mênh mang, dường như ở trên ta, như ở bên trái 
bên phải ta” (Trung Dung: chương 16). 

Lời của Khổng Tử nói về quỉ thần trong câu sách trên 
mang ý nghĩa của Hình nhỉ thượng học. Các bậc Nho triết 
cũng hiểu theo nghĩa ấy. Trình Tử cho quỉ thân là lương 
năng của trời đất. Trương Hoành Cừ cho qui thần là lương 
năng của hai khí âm dương. Chu Hi bảo rằng: lấy hai khí 
mà nói, thì quỉ là âm linh, mà thần là dương linh. Lấy một 
khí mà nói, thì khí đến mà phát ra là thần, khí phản mà trở 
về là quỉ. Nhưng thật ra chỉ là một linh vật mà thôi. 
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Đồng quan điểm như vậy, Phan Bội Châu cho rằng: 
“Qui vẫn là thân ở trong bản thể, mà thân lại là qui ở nơi 
tác dụng. Vì bân thể có thực tướng, nên nói thần phải kèm 
với chữ quỉ, vì công dụng không phạm vì, nên nói qu phải 
cặp với thân. Nhưng mà quÏ thần là thuộc về triết lý, nếu 
SG: ta không thông thấu triết học thời khó hiểu cho tới 

¡°, (Khổng Học đăng: q. I của Phan Bội Châu: trang 340). 

“ trong nghĩa Hình nhỉ thượng này, sách Lễ Ký viết: 
“nhân giả, kỳ thiên địa chỉ đúc, âm dương chỉ giao, qui thần 
chỉ hội, ngũ hành chỉ tú khí dã: con người là năng lực của 
trời đất, sự giao hòa của âm dương, sự tụ hội của những linh 
lực siêu nhiên, cái khí tỉnh túy của ngũ hành”. (Lễ Vận, 9). 
Như thế, hai chữ “4w thần” chỉ thị những linh lực siêu 
nhiên thoát thai từ Lưỡng nghỉ Âm Dương của Thái cực, tức 
là năng lực mạnh mẽ triển khai từ Đức, từ Nhất của Đạo. 
Người bình dân không hiểu được ý nghĩa siêu hình cao cả 
ấy, đã nhân hình hóa “gu thân” thành “thằng qui, ông 
thân” để rồi hù dọa nhau, sinh ra bao điều mê tín đị đoan 
đáng tiếc! 

Khi nhà cai trị lấy Đạo đến với dân, thì quỉ (năng lực 
âm) không có khả năng tác hại (không thiêng) và thần 
(năng lực dương) sẽ không hại người. Quỉ thần đã không 
hại người, thì thánh nhân (nhà cai trị lý tưởng) có Đạo hiện 
diện nơi mình cũng không hại người. Cả hai (quỉ thần và 
thánh nhân) đều không làm hại (Phù lưỡng bất tương 
thương), cho nên năng lực Đức của qui thần, của thánh 
nhân cùng với Đức tiềm tại trong dân chúng sẽ gom về 
cùng với nhau (Cố Đức giao qui yên). Tất cả cùng nên một 
trong Đạo; thế là thiên hạ thái bình, an lạc; cuộc tiến hóa 
trong cõi nhân sinh sẽ thành tựu mỹ mãn. 
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CHƯƠNG 61 


* Chính Văn: 
l.È xàñ$ lề JL,À Ä8.k T......... 
#..^.lï )„L 4l: Bi 8) .82.‹L.l8.,........ 
4B] 5À TA l8 ,fỊỊ 3< RỊ,............. 
⁄. BÀ. bÀ 84, 8v E W6 ĐH... 
*~l.#:ó 24 À.. cÝ SANG 


©:44...Š..T. S' vê 25: S4,vÉ6'4š cề.+ 160 59.4546/ 3083246: 


* Phiên Âm: 

Đại quốc giả hạ lưu, thiên hạ chỉ giao, thiên hạ chỉ tẫn. 
Tẵn thường dĩ tĩnh thắng mẫu, dĩ tĩnh vi hạ. 

Cố đại quốc dĩ hạ tiểu quốc tắc thủ tiểu quốc. 

Tiểu quốc dĩ hạ đại quốc tắc thủ đại quốc. 

Cố hoặc hạ đĩ thủ, hoặc hạ nhỉ thủ. 

Đại quốc bất quá dục kiêm súc nhân. 

Tiểu quốc bất quá đục nhập sự nhân. 

Phù lưỡng giả các đắc kỳ sở dục. 

Đại giả nghỉ vỉ hạ. 


Lưu CšZÄN ): chảy, dạt 

Tãn ( Lia ): con cái. 

Mẫu (4+ ): con đực. 

Bất Quá ( +: ): chẳng qua. 
SúC ( Kà ): nuôi. 

Nghi ( T. ):nên 


* Dịch nghĩa: 

Nước lớn mà chịu xuống ở dưới, là chỗ thiên hạ S hội, 
thì trở nên giống cái của thiên hạ. 

Giống cái thường lấy yên tĩnh để thắng giống đực, lấy yên 
tĩnh mà ở dưới. 

Cho nên nước lớn mà chịu xuống dưới nước nhỏ thì lấy 
được nước nhỏ. 

Nước nhỏ chịu xuống dưới nước lớn thì lấy qui: nước lớn. 
Cho nên hoặc ở dưới để lấy được, hoặc ở dưới mà đạt 
được. 

Nước lón chẳng qua muốn được gồm nuôi người. 

Nước nhỏ chẳng qua muốn được vào phụng sự người. 

Này cả hai đều đạt được điều mong muốn của mình. 

Bậc lớn nên ở dưới. 


* Giải thích: 

Tư DEN trong chương này lấy sự khiêm hạ làm chủ 
đạo, giống như tư tưởng trong Kinh Thánh Tân Ước. Chúa 
Giêsu đã đã từng bảo các môn đệ rằng ai muốn làm lớn, 
hãy hầu hạ anh em. Đó cũng chính là tư tưởng “không 
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dám đứng trước thiên hạ” (bất cẩm vì thiên hạ tiên), một 
trong những tư tưởng cột trụ của Lão Tử. 

Ở đây, Lão Tử vận dụng tư tưởng ấy vào việc chính trị, 
nói về tương giao giữa nước lớn và nước nhỏ. Đó là cách 
thức giải quyết sự tương tranh giữa các nước lớn nhỏ xẩy 
. ra thường xuyên vào thời Xuân Thu Chiến No kéo dài 
năm thế kỷ. 

Muốn đạt tới cảnh thái bình trong thiên hạ, phải vận 
dụng đường lối hành động của Đạo. Đạo hành động giống 
như nước chắy, luôn luôn chọn chỗ thấp. 

Nếu nước lớn đừng Ỷ vào sức mạnh quân sự của tt) 
mà chịu hạ mình xuống ở dưới nước nhỏ, sẽ có kết quả phi 
thường. Bởi vì chỗ dưới là chỗ của đa số dân chúng thấp 
hèn, nghèo khổ; ở đó họ giao hội cùng nhau (thiên hạ giao 
chỉ). Một khi chấp nhận hạ mình xuống, nước lớn trở 
thành giống cái của thiên hạ (thiên hạ chỉ tn). Giống cái 
giữ vai trò người mẹ. Giống cái là loài thường lấy yên 
tĩnh, nhu mì để chỉnh phục giống đực, chấp nhận thân 
phận nhỏ nhoi, hèn mọn để khiến cho giống đực phải phục 
tùng. 

Vì thế, nước lớn chịu hạ mình xuống dưới nước nhỏ, sẽ 
làm mẹ của nước nhỏ, khiến nước nhỏ phải thần phục mà 
không chống cự lại. 

Tuy nhiên, trước sự khiêm hạ của nước lớn, để đáp lại, 
nước nhỏ không tự để cao mà cũng hạ mình xuống dưới 
nước lớn; kết quả tốt đẹp sẽ là nước nhỏ lấy được lòng 
nước lớn, khiến nước lớn mở lòng quảng đại, bảo vệ mình. 
Cả hai nước lớn nhỏ đều gặp gỡ nhau ở sự khiêm hạ; thế 
là được tốt đẹp gấp hai. Cho nên nước lớn chịu xuống dưới 
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để lấy được sự thân phục, nước nhỏ chịu xuống dưới để 
được che chở. 

Lão Tử cho rằng khi cả hai nước lớn nhỏ đều có Đạo 
thì niềm mong ước của nước lớn là muốn bắt chước Đạo 
gồm nuôi mọi người; niềm mong ước của nước nhỏ là 
muốn tòng phục, phụng sự người. Một bên muốn gồm 
nuôi (kiêm súc nhân), một bên muốn phụng sự (sự nhân); 
đó là cả hai đạt được ý nguyện của mìh. 

Nếu cả hai nước lớn nhỏ đều lấy Đạo làm khuôn mẫu 
cho việc chính trị thì sẽ có kết quả rất to lớn là chấm dứt 
được nạn chiến tranh liên miên, mọi người yêu thương, 
đùm bọc nâng đỡ lẫn nhau. 

Tuy nhiên, ở bậc trên, nước lớn bao giờ cũng nên hạ 
mình xuống trước (Đại giả nghi vi hạ) để giúp nước nhỏ 
thoát khỏi mặc cảm tự ty. 

Tư tưởng ở đây đúng là tư tưởng cốt lõi của Lão Tử 
trong toàn bắn văn Đạo Đức Kinh. Có điều văn chương thì 
hơi vụng về, cho nên một số học giả nghĩ rằng người đời 
sau đã nương theo tư tưởng Lão Tử mà viết thêm vào. 
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CHƯƠNG 62 


* Chính Văn: 


lš 4. 2A, “2Ÿ. 1.Ă... 


#2. #I[.\.j-. th t4 ã 0... 
+. lL vÀ 49,4 SẼ bÀ 6 để... 
S0 6T R c0 122sx si Pù) 
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* Phiên Âm: 

Đạo giả vạn vật chỉ áo, thiện nhân chỉ bảo, bất 
thiện nhân chỉ sở bảo. 
Mỹ ngôn khả dĩ thị tôn, mỹ hành khả dĩ gia nhân. -: 
Nhân chỉ bất thiện hà khí chỉ hữu? 
Cố lập thiên tử, trí tam công, tuy hữu củng bích dĩ tiên 
tứ mã bất như tọa tiến thử Đạo. 
Cổ chỉ sở dĩ quí thử Đạo giả hà? 
Bất viết: hữu cầu đĩ đắc, hữu tội dĩ miễn da? 
Cố vỉ thiên hạ quí. 
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⁄ 
Áo ( t ): sâu kín. 


Bảo củ ): của báu, vật báu. 
Bảo ( đu ): giữ gìn, bảo vệ. 


Thị (CS ): chợ, chốn đông người. 
Tôn C ði ): kính trọng. 
Gia Co 3: hơn. 


Khí cấp ): bổ đi. 
Trí ( z ): dựng, đặt. 


Tam công (.Z~ ZẦ_ ): ba chức quan lớn nhất triều đình 
(Thái sư, Thái phó, Thái bảo). 


Củng 4# ): chắp tay, cầm. 
Bích c# ): ngọc bích. 


Tứ (áw ): xe bốn ngựa. 
Tiến (2 4): dâng. 

Miễn c&, ): khỏi. 

* Dịch nghĩa: 


Đạo là thực tại ẩn kín nhiệm mâu của vạn vật, là báu 
vật của người lành, là chỗ bảo vệ người chẳng lành. Lời hay 
có thể được kính trọng nơi đông người, hành động hay có thể 
làm cho hơn người. 

Người làm điều chẳng lành sao lại bỏ họ ? 
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Cho nên lập ngôi thiên tử, đặt chức tam công, tuy có ngọc bích 
đem biếu trước xe tứ mã cũng không bằng ngôi dâng Đạo ấy. 
Người xưa sở dĩ quí Đạo là tại sao? Chẳng phải có lời 
nói rằng: có cầu thì được, có tội thì khỏi w? 
Vậy nên trở thành của quí của thiên hạ. 


* Giải thích: 

Trong chương này, Lão tử nói rõ hơn về Đạo. Ở đây, 
Đạo không còn là khái niệm mơ hỗ như Vô Danh hay Di 
Hi Vi như ở các chương trên, mà là một thực tại mang vóc 
đáng ngôi vị. 

Lão Tử nói: “Đạo giả vạn vật chỉ áo”. Chữ “Áo” có 
nghĩa là sâu kín vượt trên lý trí con người, không thể 
lường được (nhiệm mầu). Vào thời cổ ở Trung Hoa, người 
ta đã gọi vị thần linh ẩn kín siêu việt là thần Áo và đặt 
bàn thờ tế tự ở góc Tây Nam của căn nhà; còn lối vào nhà 
đặt ở phương Đông, phương của mặt trời mọc. Ý. nghĩa sâu 
xa của góc Tây Nam có thể được tìm thấy trong Tiên 
Thiên Bát Quái và Hậu Thiên Bát Quái. 


Nam Cần Nam Ly 
Đoài Tốn 


Tiên Thiên Bát quái Hậu Thiên Bát quái 
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Ở Tiên Thiên Bát quái, hướng Tây Nam thuộc cung Tốn. 
Tốn chỉ thị gió. Gió là thực tại vô hình có năng lực rất mãnh 
liệt. Ở Hậu Thiên Bát quái, hướng Tây Nam thuộc cung 
Khôn. Khôn chỉ thị đất. Đất là thực tại có chức năng sinh 
dưỡng vạn vật. Vạn vật nhờ năng lực Khôn mới sinh sôi, 
nẩy nở, phát triển. Như vậy đặt bàn thờ thần Áo ở hướng 
Tây Nam trong nhà, nhằm chỉ thị thần Áo siêu hình có năng 
lực mạnh mẽ (biểu tượng bằng gió) khiêm nhu và dỗi đào 
năng lực sinh dưỡng (biểu tượng bằng đất). Cần lưu ý rằng 
cả hai quẻ Tốn (—— và quẻ Khôn Œ đều là quẻ Âm, 
có hào sơ ở phía dưới là hào Âm, Hào Âm ở dưới vừa chỉ 
thị tính khiêm nhu, thanh tĩnh, vừa chỉ thị tính ẩn kín nhiệm 
mầu. 

Nhờ cảm nghiệm, Lão Tử cho biết Đạo là báu vật của 
người lành, là chỗ bảo vệ hay nơi nương tựa của người 
chẳng lành. Hơn nữa, Đạo còn là một đối tượng cho người 
ta cầu xin: “có câu thì được” (hữu cầu đĩ đắc); Đạo lại là 
đối tượng có quyển năng miễn tội cho con người: “có tội thì 
khỏi” (hữu tội dĩ miễn). Như vậy ai đó bảo tư tưởng Lão Tử 
vô thần thì không đúng. Ở đây Lão đã cảm nghiệm thấy 
Đạo là Đấng Toàn Năng, có thể ban cho người cầu, có thể 
cho người có tội được khỏi. 

Bởi vì cả người lành lẫn người chẳng lành đều thuộc về 
Đạo, cho nên người lành sống theo Đạo thì thấy Đạo là vật 
báu (thiện nhân chỉ bảo); người chẳng lành ha Đạo nhưng 
vẫn được Đạo bảo vệ; Đạo vẫn là chỗ nương tựa đáng tin 
cậy cho người chẳng lành (bất thiện nhân chỉ sở bảo). 

Tuy nhiên, Đạo vẫn hỗ trợ người lành cho nên người 
lành nói lời hay, lời chân lý (mỹ ngôn), người lành làm điều 
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hay (mỹ hành) thường được tôn vinh trước đám đông (thị 
tôn) và có thể vượt hơn người để làm mẫu mực cho người 
(Gia nhân). 

Dù sao chăng nữa, người chẳng lành vẫn thuộc về Đạo; 
họ chỉ nhất thời xa Đạo thôi; cho nên từ trong bản chất, 
người chẳng lành không thể bị loại bổ (Nhân chỉ bất thiện 
hà khí chỉ hữu). 

Do nhu cầu ổn định thiên hạ, người ta đã nương theo đà 
tiến hóa của lịch sử mà lập nên ngôi vị Thiên tử, dựng đặt 
các chức Tam Công (Thái sư, Thái Phó, Thái bảo) để cai trị 
đất nước. Vì tôn kính ngôi Thiên tử, trong các buổi lễ chầu 
hầu, các vị Tam Công đã sắp xe tứ mã và chắp tay dâng 
lên vua ngọc bích quí giá. Tuy nhiên Lão Tử cho rằng dâng 
ngọc bích trước xe tứ mã cũng chẳng bằng ngồi trên gót 
chân của mình (tọa) mà dâng Đạo lên cho vua. 

Dâng Đạo tức là dâng bản tính thuần nhiên, tỉnh tuyển 
thánh thiện với tấm lòng trung tín khiêm hạ. Dâng Đạo cho 
vua tức là giúp vua cai trị bằng đường lối vô vi của Đạo, vì 
nghĩa quên mình, không tham vọng riêng tư, một lòng vì 
dân vì nước; thế mới là tuyệt hảo. Cả Thiên tử, Tam Công, 
quan lại các cấp và toàn dân đều ôm giữ Đạo thì đất nước 
mới bình an, phúc lạc. : 

Theo Lão Tử, ngày xưa, khi loài người còn chân chất 
thuần nhiên, người ta đã quí Đạo. Tại sao lại quí? Bởi vì, 
người xưa đã được chứng thực chân lý: “Có cẩu thì được, có 
tội thì khỏi” (hữu cầu đĩ _ đắc, hữu tội đĩ miễn). 

Vậy nên Đạo trở thành của quí của thiên hạ. Đạo có 
quyển năng giải trừ những oan khiên trong xã hội loài 
nBƯỜời. 
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CHƯƠNG 63 


* Chính Văn: 


lày+ FT... Xi: # CO >s-2.:9 sửa 2m Em SẮ ĐỆ š93⁄8:0/ã 409 45676 
Sàh Ni n g- . _ 
F #áA* 1â, **2*ekL 8... 
&*‡št # 3 ÁP ÔÊ Ä. „nn.. 
%.E.A4.#,' (.2%.&W,.................. 
.Š bà #24 54-Ä, #&Ät/3 1... 

s$ $## 2A .1Ế.Âà.................à... 
1.8.A4. LẾP. M7? « 3ã. Xí Z2, 
SL VÀ se Ê Öó TH NỚẽG 


* Phiên Âm: 

Vị vô vỉ, sự vô sự, vị vô vị. 

Đại tiểu đa thiểu, báo oán dĩ đức. 

Đô nan tư kỳ đị, vi đại ư kỳ tế. 

Thiên hạ nan sự, tất tác ư dị 

Thiên hạ đại sự, tất tác ư tế. 

Thị dĩ thánh nhân, chung bất vị đại: cố năng thành kỳ 
đại. 

Phù khinh nặc tất quả tín. 

Đa dị tất đa nan. Thị dĩ thánh nhân đo nan chỉ, cố 
chung vô nan hỹ. 
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Sự( k2 ): việc, thờ. 
Vị (4È ): mài. 


Báo cử › đáp trả. 


Đồ (|[Š] ): toan tính. 


Tế (4W): nhỏ. 


Tác (4Ê ): khởi lên. 
Nặc $3: đạ, vâng... 


Khinh nặc (đệ F3⁄2 
nhanh le. 


Quá ( # »ít. 


Do 48 ): mưu, bởi. 


* Dịch nghĩa: 


): vâng vội vàng, dạ mau mắn, 


Làm cách “không làm”, chuộng lối “không việc”, nếm 
cái “không mùi”. Lón nhỏ nhiều ít, lấy đức đáp trả oán thù. 
Muu tính việc khó ở chỗ dễ, làm việc lớn ở chỗ nhỏ. 

Việc khó trong thiên hạ, ắt khởi lên ở chỗ dễ. 

Việc lớn trong thiên hạ, ắt khởi lên ở chỗ nhỏ. 

Vậy nên thánh nhân cuối cùng không làm cái gì lớn lao, 
thế mà có thể nên được việc lớn lao. 

Phàm dạ vâng mau mắn ắt ít tin được. 

Dỗ nhiều ắt khó nhiều. Vậy nên thánh nhân bởi cho là khó, 
cho nên cuối càng không có gì khó cả. 
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* Giải thích: 

Chương này nói về cách làm; tuy Lão Tử không nói rõ 
là làm cái gì, nhưng căn cứ trên ý nghĩa toàn chương, với 
hai câu nhắc tới “thj dĩ thánh nhân”, chúng ta hiểu ngay 
rằng Lão Tử nói về việc làm chính trị. Thánh nhân là nhà 
cai trị lý tưởng trong quan niệm của Lão Tử. Ngoài ra, nếu 
ai đó không làm chính trị, vẫn có thể vận dụng cách làm ở 
đây để có thể thành công trong đời. 

Trong những chương trên, Lão Tử đã từng nói tới “Vô 
vỉ, vô sự”; ở đây ông nói thêm tới “vô vị”. 

Làm cách “không làm” (vô vi) là làm một cách tự 
nhiên với tấm lòng trong trắng, không vướng bận vào chủ 
thể cũng như khách thể. Không vướng vào chủ thể là 
không làm để mưu cầu lợi danh cho mình, không làm để 
thỏa mãn tự ái của mình. Không vướng vào khách thể là 
không đặt vấn để làm cho người thân nào, không bắt ép ai 
phải phục tùng ý định của mình, để cho người ta tự do 
hưởng ứng hay không. Làm cách “không làm” còn là làm 
khi đối ứng với một trường hợp đáng phải làm, không làm 
không được, làm xong rồi quên, “fay phải làm không cho 
tay trái biết”, không cần ai trả công, khen ngợi. 

Chuộng lối “không việc” (vô sự) là chỉ làm những điều 
đáng làm, không bày vẽ thêm công kia việc nọ, không 
làm rối thêm những gì đã sẵn phức tạp, không cố gắng 
khoe khoang sự bận rộn của mình. Đócö0h bã nỗ lực đơn 
giản hóa công việc đến mức tối thiểu. Như thế, “chuộng 
lối không việc” cũng là một phương điện khác của “ làm 
cách không làm” (vi vô vì). 
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Nếm cái “không mài” (vô vị) là nếm Đạo. Đạo là thực 
tại không mùi. Có nghĩa là giữ tâm hồn điểm đạm, trống 
vắng, thanh tĩnh, kết hiệp với Đạo mà chẳng để mình lệ 
thuộc vào các mùi vị, các thú vị trần gian. 

Nếu làm chính trị mà thực hiện theo đường lối Lão Tử 
(vi vô vi, sự vô sự, vị vô vị) thì thiên hạ sẽ bình yên, đất 
bằng không nổi sóng và dân chúng sẽ được thẳnh thơi. 
Ngày này, người ta thường tự hào về những công trình 
kiến trúc văn hóa vĩ đại để dấu cai trị tuyệt vời lại cho 
muôn đời sau; nhưng thực ra, những công trình ấy là kết 
quả của cách làm “hữu vị, hữu sự, hữu vị” của các nhà 
cầm quyển trong quá khứ. Họ đã vắt sức lao động của 
dân, đã gây nên bao cảnh máu đổ xương rơi mới có những 
công trình to tát như như vậy. 

Theo Lão Tử, một khi ngồi ở cương vị cai trị thiên hạ, 
dĩ nhiên nhà lãnh đạo sẽ gặp nhiều điều bất như ý. Những 
điều ấy có thể là lớn, nhỏ, nhiều, ít (đại tiểu đa thiểu) liền 
hệ tới nhiều hạng người trong xã hội. Nhưng đã lấy Đạo 
làm mẫu mực thì phải lấy đức mà đáp trả lại oán thù. Chỉ 
lấy đức mới dẹp tan được mọi xích mích, tạo nên hòa khí 
trong thiên hạ. Nếu lấy oán báo oán thì oán oán chập 
trùng từ thế hệ này sang thế hệ khác; bao nhiêu nỗi oan 
khiên, bao sự tang tóc diễn ra, mặc dù có thành công lớn 
lao về kinh tế, về khoa học, nghệ thuật cũng không thể 
nào giải tỏa hay bù đắp được! 

__ Quan điểm “đ7 đức báo oán” của Lão Tử ở đây quả 
thực phù hợp với lời dạy của Chúa Giêsu và của Đức Phật 
Thích Ca ở Ấn Độ. 
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Việc chính trị trong nước đĩ nhiên là những việc khó vì 
liên hệ tới nhiều người, liên hệ tới lân bang và tới tương 
lai cả một dân tộc. Vậy nên muôn mưu tính việc khó phải 
bắt đâu ở chỗ dễ, muốn làm việc lớn phẩi khởi đi từ chỗ 
nhỏ. Chỗ dễ, chỗ nhỏ ở ngay tại thân mình và gia đình, bà 
con mình. Muốn kỷ cương luật pháp trong nước được duy 
trì thì chính mình và gia đình mình phải giữ kỷ cương, 
pháp luật trước. Việc khó, việc lớn trong thiên hạ là 
những công trình ích quốc lợi dân bao giờ cũng khởi lên ở 
chỗ dễ, chỗ nhỏ ở bên mình. Muốn thành tựu những công 
trình lớn thì phải động viên tỉnh thần, tài lực, vật lực của 
toàn dân. Muốn toàn dân hưởng ứng, tham gia thì người 
lãnh đạo phải thành khẩn, thiết tha, tận tụy trong công 
việc. Muốn toàn dân tiết kiệm để có đủ kinh phí thực hiện 
những công trình lớn, người lãnh đạo tối cao phải nêu 
gương mẫu tiết kiệm. Muốn toànvhy sinh, người lãnh đạo 
phải hy sinh. Người lãnh đạo hy sinh một, toàn dân sẽ hy 
sinh mười. Người lãnh đạo nhiệt thành một, toàn dân sẽ 
nhiệt thành mười. Khi phản ứng dây chuyển đã được phát 
động từ trên, thì càng xuống dưới, càng đi xa, sức phát 
động càng triển nở mạnh mẽ. 

Vậy nên thánh nhân ở ngôi lãnh đạo không làm cái gì 
lớn lao mà cuối cùng gây nên một phong trào mãnh liệt 
trong thiên hạ để hoàn thành những công trình đời non lấp 
biển, nên được những việc lớn lao trong đời, mà ai cũng 
vui vẻ, thoải mái, không oán hận, không trách móc. 

Vì khiêm hạ và thành khẩn, thánh nhân không bao giờ 
hứa hão (khinh nặc) mà không suy tính cẩn thận. Trong 
thực tế, người nào hứa hão (dạ vâng mau mắn) thường bỏ 
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đở công việc, không thể tin được. Dạ vâng mau mắn 
(khinh nặc) là coi việc gì cũng dễ; coi việc gì cũng dễ thì 
sẽ gặp khó nhiễu. Đó là bệnh chủ quan trong nhận thức, 
trong hành động. 

Thánh nhân không nhẹ đạ như vậy. Ông cho việc nào 
cũng khó, cũng phải thành khẩn để hết tâm ý vào, bắt đầu 
từ những việc dễ, việc nhỏ và kiên trì tiến hành cùng với 
sự hưởng ứng của toàn dân; cho nên cuối cùng chẳng có gì 
khó cả. 

Đó là tất cả bí quyết của việc chính trị từ ngàn xưa đến 
ngàn sau. Chẳng những vận dụng bí quyết ấy đem đến 
muôn vàn lợi ích cho thiên hạ, mà còn đem đến thành 
công cho cá nhân trong mọi hoàn cảnh của đời người. 
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CHƯƠNG 64 


* Chính Văn: 
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* Phiên Âm: 

Kỳ an đị trì, kỳ vị triệu đị mưu. 
Kỳ thúy dị phán, kỳ vị dị tán. 

Vi chỉ ư vị hữu, trị chỉ ư vị loạn. 
Hợp bão chỉ mộc, sinh ư hào mạt. 
Cửu tằng chỉ đài, khởi ư lũy thổ. 


°.eee°4 
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Thiên lý chỉ hành, thủy ư túc hạ. 

Vi giả bại chỉ, chấp giả thất chỉ. 

Thị đĩ thánh nhân, vô vi cố vô bại, vô chấp cố vô thất. 
Dân chỉ tòng sự thường ư cơ thành nhỉ bại chỉ. 

Thận chung như thủy, tắc vô bại sự. 

Thị dĩ thánh nhân dục bất dục, bất quí nan đắc chỉ hóa; 
học bất học, phục chúng nhân chỉ sở quá, dĩ phụ vạn 
vật chỉ tự nhiên nhỉ bất cảm vì. 


Tñ #4 ): nắm giữ, cầm. 
^11⁄ 3 3 
Triệu ( 2Â y: điềm, dấu hiệu báo trước. 
Thúy ( tin ): giòn, yếu. 
Phán ( $3“ ):vỡ. 
Vì (4#⁄4_ ):nhỏ. 
Si cảng 
Tán ( RX— ): tan. 
Hợp ( 4` ): gồm cả. 


Bão ( đấi, ):ôm. 


Lñy th + ): sọt đất. 


4 - }: sẽ tới, gần. 
Phụ mi. ): giúp. 
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Hào củ ): rất nhỏ. 
Tằng ( ): tầng. 
Đài ( sẽ ): nhà cao. 
Lũy ( W? ):uối. 

„_ẤÑ 

ổ 

( 

( 


* Dịch nghĩa: 

Cái gì yên ổn dễ nắm giữ, cái gì chưa hiện điềm dễ mu 
tính. 
Cái gì giòn yếu dễ vỡ, cái gì nhỏ bé dễ tan. 
Tác động ở lúc chưa có, đối trị ở lúc chưa rối loạn. 
Cây lớn cả ôm sinh ra ở phần rất nhỏ, 
Nhà cao chín tầng khởi đâu ở sọt đất. 
Chuyến đi ngàn dặm bắt đầu ở dưới chân. 
Làm thì bại, nắm thì mất. 
Vậy nên thánh nhân, không làm nên không bại, không nắm 
nên không mất. 
Dân chúng tiến hành công việc thông thường cứ sắp thành 
thì bại. 
Cẩn thận lúc cuối cũng như lúc đầu thì không có sự thất 
bại. 
Vậy nên thánh nhân muốn không muốn, không quí của cải 
khó kiếm được; học không học, đem chỗ quá múc của mọi 
người trở về, để giúp cho vạn vật được sống tự nhiên mà 
không dám can thiệp. 


* Giải thích: 

Tiếp nối chương trên, Lão Tử vẫn nói về cách làm 
chính trị. Ông cho rằng nhà cầm quyền cần phải biết tiên 
liệu, phải biết lo trước cái lo của dân. Khi tình hình đất 
nước còn yên ổn, phải lo làm sao giữ mãi sự ổn định. Mọi 
việc trong trời đất và trong xã hội, trước khi xẩy ra biến 
động bao giờ cũng có điểm báo trước. Mỗi khi có cơn 
giông lớn sắp xẩy ra, không khí nóng nảy ngột ngạt trước 
cả mấy ngày. Khi điểm báo chưa xuất hiện là lúc đễ mưu 
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tính kế sách lâu dài. Đợi đến khi có điểm báo rỗi mới bắt 
đầu mưu tính, e không còn kịp nữa. 

Việc đáng lo trước nhất là làm sao cho dân no đủ. Khi 
dân còn đang có ăn đã phải lo phát triển kinh tế, lo tăng 
gia sản xuất nông nghiệp. Phải có kế hoạch ngắn hạn một 
năm; phải có kế hoạch đài hạn mười năm. Người xửa nói 
“nhất niên chỉ kế, mạc như thụ hòa; thập niên chỉ kế, mạc 
như thụ mộc” (kế hoạch một năm không gì bằng trồng lúa; 
kế hoạch mười năm không gì bằng trồng cây). Nếu không 
tính trước, thấy có hiện tượng chớm đói mới lo đào kênh 
dẫn thủy nhập điển... làm sao kịp thu hoạch thóc lúa để : 
cứu đói. 

Việc đáng lo thứ hai là giáo dục; không có giáo dục, 
không có văn hóa, dân sẽ không biết tự trọng, sẽ sống 
theo bản năng động vật; làm sao có bầu khí hòa hảo tốt 
đẹp trong nước được? Về điểm này, người xưa nói: “bách 
niên chỉ kế, mạc như thụ nhân” (kế hoạch trăm năm không 
gì bằng trồng người) 

“Cái gì giòn yếu dễ vỡ, cái gì nhỏ bé dỗ tan”. đ thúy 
đị phán, kỳ vi đị tán). 

Chân lý này cũng cần được áp dụng cho việc chính trị: Giá 
như có sự manh động, bất bình nào trong dân chúng, thấy 
mới chớm nhen nhúm, nẩy nở, phải dùng biện pháp ôn 
hòa khéo léo mà thu xếp ngay như giải trừ một ổ bệnh 
mới chớm phát vậy. Đợi khi sự bất bình đã bùng nổ lớn, 
có chân rết khắp nơi, như một trận dịch đã phát tác tràn 
lan, làm sao nhất thời có thể dẹp tan được. Bấy giờ, nếu 
dùng biện pháp mạnh can thiệp, hóa ra “vô vỉ” biến thành 
“hữu vỉ” mất rồi. Vì thế, khi chưa có hiện tượng xấu xẩy 
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ra, nhà cầm quyển đã phải khéo léo tác động ngăn ngừa; 
khi đất nước chưa rối loạn, trộm cướp giặc giã chưa nổi 
lên, đã phải có phương thế đối trị rồi. (Vi chỉ ư vị hữu, trị 
chi ư vị loạn). 

Lão Tử nêu ra mấy ví dụ: 
“Cây lớn cả ôm sinh ra ở phân rất nhỏ” (Hợp bão chỉ 
mộc, sinh ư hào mạt). 
“Nhà cao chín tầng khởi đầu ở sọt đất” (Cửu tầng chi đài, 
khởi ư lũy thổ). 
“Chuyến đi ngàn dặm bắt đầu ở dưới chân” (Thiên lý chỉ 
hành, thủy ư túc hạ). 
Ông muốn dùng những ví dụ đó để chứng minh rằng 
những tai họa khốc liệt hay những thành công ?o lớn bao 
giờ cũng khởi đầu ở những cái rất nhỏ mọn. Nhà lãnh đạo 
cần phải thường xuyên nhắc nhở mình thông qua sự chiêm 
nghiệm đó để biết hóa giải những mầm loạn :rong dân; 
đồng thời phát triển những xu hướng tốt đẹp trong nước. 

Tuy nhiên, Lão Tử vẫn khẳng định rằng cố làm theo 
đường lối “hữu vị” sẽ thất bại, cố nắm theo cách phổ 
thông sẽ mất (Vi giả bại chi, chấp giả thất chị). 

Vậy phải làm sao? 
Ông nói vắn tắt: “Vậy nên thánh nhân, không làm nên 
không bại, không nắm nên không mất” (Thị đĩ thánh nhân, 
vô vi cố vô bại, vô chấp cố vô thất). 

Thế nào là “vô ví, vô chấp”? 
Chúng ta nên nhớ rằng Lão Tử đã từng nói: “vô vỉ nhỉ vô 
bất vi” (không làm mà không phải không làm). Trong ý 
nghĩa đó, cũng cần thêm: “vô chấp nhỉ vô bất chấp” 
(không nắm mà không phải không nắm). 
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Trong triết học Lão Tử, “vô vị, vô chấp” phải được 
hiểu theo tỉnh thần “?r¡ kỳ hùng, thủ kỳ thư; tri kỳ bạch, thủ 
kỳ hắc” (biết như con trống, giữ như con mái; biết rõ rằng, 
giữ như tối tăm). “Vô vi, vô chấp” còn là “hậu kỳ thân; 
ngoại kỳ thân” (để thân ra sau; để thân ra ngoài). “Vô vị, 
vô chấp” cũng là làm và nắm nhưng giữ lấy Tam bảo: 
“nhất viết từ, nhị viết kiệm, tam viết bất cẩm vì thiên hạ 
tiên” (một là nhân từ, hai là tiết kiệm, ba là không dám 
đứng trước thiên hạ). 

Tóm lại, hành động theo “vô vi, vô chấp” là bổ quên 
chính mình để hành động theo Đạo thường hằng. Vì hành 
động theo Đạo cho nên hành động ấy chắc chắn thành 
công, không bao giờ thất bại; bắt chước Đạo không nắm 
cái gì cho riêng mình cho nên không hề mất cái gì hết; trái 
lại còn được thêm, thêm sự quí trọng, yêu mến của dân 
chúng. 

Lão Tử nhận thấy rằng: “Dân chúng tiến hành công 
việc thông thường cứ sắp thành thì bại” (Dân chỉ tòng sự 
thường ư cơ thành nhỉ bại chỉ ) 

Tại sao vậy? 

Tại vì khi mới bắt đầu làm, người ta khiêm nhượng, hy 
sinh, quên mình, nêu cao chính nghĩa vì dân vì nước; 
nhưng khi đã có chút thành công, họ lại trở mặt, nuốt lời 
hứa ban đầu, quên lý tưởng cao cả, bỏ hẳn phục vụ, trở 
nên kiêu căng về tài năng của mình, tự mãn về kết quả 
của mình. Họ tự cảm thấy quá to tất trước mọi người, 
muốn mọi người phải tôn sùng, thần thánh hóa mình. Đôi 
khi, sợ bị cướp mất công lao, họ nhẫn tâm sát hại những 
bè bạn đã từng chung lưng đấu cật với mình. Do đó, sự bất 
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bình, sự ngờ vực, sự ly gián dần dân nẩy sinh trong các 
bằng hữu, trong dân chúng; vì thế công trình tưởng như 
thành tựu đến nơi lại bị tan vỡ. Và một cơn gió bụi, cuồng 
loạn mới lại nấy sinh! Giả như người ta biết cẩn thận lúc 
cuối cũng như lúc đầu, trước sau vẫn một mực khiêm hạ, 
vô tư, thành khẩn thì không thể thất bại được. (Thận chung 
như thủy, tắc vô bại sự). 

Rút kinh nghiệm từ những tấm gương lớn về thất bại 
trong lịch sử, bậc thánh nhân cai trị chỉ mong muốn mình 
không muốn gì cả (dục vô dục); nhất là không quí của cải 
khó kiếm (bất quí nan đắc chi hóa) như vàng bạc, ngọc 
ngà, châu báu..Người cai trị tối cao đã không muốn thứ gì 
cho riêng mình, các quan lại thuộc cấp sao có thể muốn 
riêng được. Vua quan đã không muốn, không chiếm hữu, 
thì đân chúng sẽ được hưởng lợi nhiều. Tài sản quốc gia 
sẽ không bị tích lũy vào riêng một vài cá nhân nào. Như 
thế, đất nước sẽ thịnh vượng, xã hội sẽ ổn định, mọi người 
sẽ được an lạc. 

Để có “muốn không muốn”, thánh nhân cai trị sẽ “học 
không học”. “Học không học” nghĩa là thánh nhân không 
học theo kiểu cách của người đời. Cái học của người đời 
thường chạy theo ngoại vật. Biết nhiều về ngoại vật thì 
tâm hồn trở nên phức tạp và bổ xa Đạo. Xa Đạo thì thêm 
nhiều ham muốn vật dục hữu hình, khiến cho tỉnh thần 
khủng hoảng và sa vào những hành động chiếm đoạt sai 
trái, phạm đến quyển lợi hạnh phúc của người khác. 
Thánh nhân chỉ muốn học Đạo để đem chỗ quá mức của 
mọi người trở về với Đạo. Cái chỗ quá mức của mọi người 
là tham vọng chinh phục: chính phục tha nhâ¡n và chỉnh 
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phục thiên nhiên vạn vật; bắt mọi người, mọi vật đáp ứng. 
những nhu cầu không đáy của mình. Hậu quả là tha nhân 
bị vong thân, thiên nhiên vạn vật bị băng hoại. Người nào 
chạy theo cái học trục vật sẽ bị chôn trong vật, không đứt 
được khao khát chiếm hữu. Hình ảnh tiêu biểu cho sự 
khao khát khôn nguôi là người phụ nữ xứ Samaria' trong 
Kinh Thánh Tân Ước, ngày nào cũng ra giếng lacob múc 
nước mà không hề hết khát! 

Lý tưởng của thánh nhân là muốn cho mọi ipgƯời cùng 
với thiên nhiên vạn vật được sống thẳnh thơi trong trật tự 
của Đạo cho nên không muốn can thiệp vào sự tự do của 
mọi người và mọi vật. 


- 363 - 


CHƯƠNG 65 


* Chính thề 


TW C x4 `... l2 
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* Phiên Âm: 

Cổ chỉ thiện vi Đạo giả, phi đĩ minh dân, tương dĩ ngu 
chỉ. — 

Dân chỉ nan trị dĩ kỳ trí đa. 

Cố dĩ trí trị quốc, quốc chỉ tặc; bất dĩ trí trị quốc, quốc 
chỉ phúc. 

Tri thử lưỡng giả diệc kê thức. 

Thường trì kê thức, thị vị Huyền đức. 

Huyền đức thâm hỹ, viễn hỹ, dữ vật phản hỹ. 

Nhiên hậu nãi chỉ đại thuận. 


Trí xã ): khôn ngoan, nhiều mưu mẹo. 


Tặc đÄ ): hại, giặc. 
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Kê &$ › : xét, 
Kê thức để LAN ): phép tắc, mô thức, chuẩn mực. 
Thuận 0llỆ): theo, yên vui. 


* Dịch nghĩa: 

Người khéo hiện thực Đạo thuở xưa, chẳng hề làm cho dân 
thông sáng, mà làm cho dân hồn nhiên. 

Dân mà khó trị bởi vì nhiều mưu trí. 


Cho nên lấy muu trí trị nước, ấy là làm hại nước; không lấy 


mưu trí trị nước, ấy là làm phúc cho nước. 


Người biết hai điều ấy cũng đáng là chuẩn mực. Thường 
xuyên biết chuẩn mực gọi là Huyền đức. Huyền đức thì thật 
sâu, thật xa, cùng với vạn vật quay vê. 

Sau đó mới là đạt đến tòng thuận lớn lao. 

+ GIẢi thích: 

Không giống như Khổng Tử, thường lấy mẫu ở các đế 
vương Nghiêu, Thuấn, Vũ, Thang, Văn, Võ, Lão Tử chỉ nói 
tới “Người khéo hiện thực Đạo thuở xưa” (Cổ chỉ thiện vì Đạo 
giả) và lấy đó làm chuẩn mực. Lão Tử không nhắc đến 
Nghiêu, Thuấn, Vũ, Thang... có lẽ cho rằng các vị này chưa 
xứng đáng làm mẫu mực, chưa hiện thực Đạo đầy đủ chăng? 
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Vậy con người lý tưởng của Lão Tử là ai? Phải chăng là 
các vị Phục Hy, Thần Nông, Hoàng đế mà cổ sử Trung Hoa 
mệnh danh là Tam Hoàng; tương truyển đã sống vào khoảng 
50 thế kỷ trước Công Nguyên? 


Dịch Truyện kể rằng Phục Hy là người đã ngẩng đầu nhìn 
các thiên tượng trên trời, đã cúi xuống quan sát các vật loại 
trên mặt đất, xét sự thay đổi của chúng mà vạch ra các quẻ 
Dịch, phác họa qui luật biến động của vạn vật. Tương truyền 
Thần Nông là người đã nếm các loại cây lá, hoa, trái, nghiệm 
ra tính dược để trị bệnh cho mọi người. Hoàng Đế cùng với 
cận thân Kỳ Bá đã thảo luận về y lý mong tìm phương thế 
phục hôi sức khỏe cho bệnh nhân. Có lẽ các đế vương ấy là 
những người khéo hiện thực Đạo để trị nước an dân, gây ấn 
tượng sâu xa đối với người thượng cổ và còn tạo âm vang 


mạnh mẽ trong tư tưởng Lão TỬ. 


Vì vậy, Lão Tử mới bảo: “Cổ chỉ thiện vì Đạo giả, phi dĩ 
mình dân, tương đĩ ngu chỉ”. Hai động tự “mình” và “ngu” ở 
đây được đùng theo nghĩa khác thường. “Minh” là thông sáng 
chuyển thành khôn lanh trong lý trí phân biệt, đưa đến sự 
tham lam, sân hận, ghen ty và cạnh tranh, chiếm đoạt. “Wgw” 
không có nghĩa là dốt nát, đại dột mà là hồn nhiên, đơn sơ, 


chất phác, mẫu mực của con người chí thiện. Đối với Lão Tử, 
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“minh dân” là đường lối dạy dân phân biện theo cái học trục 
vật. Với cái học ấy, Lão Tử nói: “Vị học nhật ích” (Dấn thân 
vào việc học, mỗi ngày một thêm). Đi vào cái học trục vật 
(minh dân), con người mỗi ngày một thêm tham lam (nhật 
ích). Ông cho rằng cần phải bắt chước các bậc “hiện vi Đạo” 
thuở xưa làm cho “#gu chi”, tức là khiến dân đi vào đường lối 


+” 


“vi Đạo nhật tốn” (Dấn thân vào Đạo, mỗi ngày một bớt). Đi 
vào Đạo, con người mỗi ngày một bớt tham lam, bớt dục vọng 
(nhật tổn). Đó là trở nên hổn nhiên, thuần phác (ngu chỉ) như 


con trẻ, như thánh nhân. 


Căn cứ trên thực tại lịch sử thời Xuân Thu, Chiến Quốc, 
dân chúng sở dĩ khó trị, bướng bỉnh, gian xảo, bởi vì họ đã | 
học được nhiều mưu mẹo, xảo quyệt. Họ đã không cư xử với 
nhau bằng tình mà bằng trí, cho rằng giỏi lường gạt, giỏi đè 
nén, giỏi bóc lột người là khôn. : 

Thế mà dân chúng học được những mưu trí, khôn lanh đó 
ở đâu? Thưa rằng họ học được ở vua quan cầm quyển cai trị. 
Nhà cầm quyển càng dùng mưu trí bắt nạt, họ càng phải vận 
dụng mưu trí, mánh khóe để chống lại, luồn lách và vượt 
thoát. Khôn khéo hơn nữa, họ tìm cách luồn lọt vào cửa quan, 
làm chân tôi tớ, nô dịch, để xúi bẩy quan quyển, mong thủ lợi 


cho cá nhân và gia đình. Vì thế, có bao nhiêu vua, bao nhiêu 
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quan là có vô số đám nô dịch chuyên xúi bẩy, gây chia rẽ, 
lũng đoạn triểu đình và hàng ngũ quan lại. Thế là, các kho 


tàng, tài sản quốc gia bị đục khoét ruỗng nát. 


Vì vậy, theo Lão Tử, ai đùng mưu trí trị nước, người ấy 
làm hại nước hay là giặc của nước; ai không dùng mưu trí trị 


nước, người ấy là ân nhân đem hạnh phúc cho nước. 


Nếu không dùng mưu trí thì phải dùng gì? Thưa rằng dùng 
Đạo. Dùng Đạo là dùng sự khiêm hạ, dùng đường lối vô vi, 
vô dục, vô ngã mà cai trị. Khi bậc lãnh đạo khiêm hạ đối với 
đân thì dân được tôn trọng. Khi bậc lãnh đạo không tham lam 
vợ vét của dân về làm giầu cho mình (vô dục, vô ngã), thì 


dân được cơm no áo ấm; nạn trộm cướp sẽ được giải trừ. 


“` Bạc lãnh đạo nào biết được hai điều đó (tri thử lưỡng giả), 
mới xứng đáng trở nên chuẩn mực (diệc kê thức) cho dân 
chúng. Hai điều đó là: “lấy mưu trí trị nước và không lấy mưu 
trí trị nước”. Nói cho rõ hơn, đó là thấy cái hại của việc lấy 
mưu trí và thấy cái lợi của việc không lấy mưu trí. Bậc lãnh 
đạo thường xuyên biết chuẩn mực và trở nên chuẩn mực cho 
dân thì đáng gọi là bậc Huyền đức (người có đức huyền diệu). 
Bậc Huyễn đức là người có thể sánh được với Đạo và Đức. 
Bởi vì Đạo và Đức “sinh mà không chiếm hữu, làm mà không 


cậy công, bậc trên mà không làm chả” (Sinh nhi bất hữu, vi 
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nhỉ bất thị, trưởng nhi bất tể: chương 51). Bậc Huyễn đức 
giống bản tính của Đạo, có năng lực của Đức cho nên thật 
sâu, thật xa (thâm hỹ, viễn hỹ), người phàm không thể thấu 
hiểu hết. 

Vì sâu xa như Đạo, như Đức cho nên bậc Huyền đức mới 
hòa đồng cùng vạn vật, cùng với vũ trụ thiên nhiên trở về với 
Đạo là cứu cánh chung cuộc (dữ vật phản hỹ). Bởi vì Lão Tử 
nhận thấy: “phản giả Đạo chỉ động” (quay trở lại là cái động 


của Đạo). 


Bậc lãnh đạo có trở nên bậc Huyền đức, biết dẫn dắt thiên 
hạ cùng vạn vật trở về với Đạo là Mẹ muôn loài, bấy giờ tất 
cả mới đạt tới sự tòng thuận lớn lao (nhiên hậu nãi chỉ đại 
thuận). Con người có tòng thuận mới không bị vong thân, mới 
thành tựu tốt đẹp hành trình tiến hóa trong cõi đời. ` 
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CHƯƠNG 66 


* Chính Văn: 
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+ Phiên Âm: 
Giang hải sở dĩ năng vi bách cốc vương giả, dĩ kỳ thiện 
hạ chỉ; cố năng vi bách cốc vương. 


Thị dĩ thánh nhân dục thượng dân tất dĩ ngôn hạ chỉ, 
dục tiên dân tất dĩ thân hậu chỉ. Thị dĩ thánh nhân xử 
thượng nhỉ đân bất trọng, xử tiền nhi dân bất hại. 


Thị đĩ thiên hạ lạc thôi nhi bất yếm. 
Dĩ kỳ bất tranh, cố thiên hạ mạc năng đữ chỉ tranh. 


Thôi ( 1iầ ): đẩy lên. 
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Sữa 

Yếm ( Ỹ; LAS ): chán 

* Dịch nghĩa: 

Sông biển sở dĩ có thể làm vua trăm hang bởi khéo ở đưới; 
cho nên có thể làm vua trăm hang. Vì vậy thánh nhân muốn ở 
trên dân ắt dùng lời nói nhún nhường, muốn ở trước dân ắt để 


thân mình ra sau. 


Vì vậy thánh nhân ở trên mà dân không thấy nặng, ở trước 


mà dân không thấy hại. 


Vì vậy thiên hạ vui về đẩy lên mà không chán. Bởi không 
tranh giành, cho nên thiên hạ chẳng ai có thể cùng tranh với 
được. 


Ở đây, Lão Tứ nói rõ thêm về kết quả của đức khiêm hạ 
và đường lối “hậu kỳ thân”. Đó là đức hạnh và đường lối tối 


cần thiết cho người làm chính trị, muốn lãnh đạo dân chúng. 


Ông nêu ra một thực tại tiêu biểu mà ai cũng biết. Sông 
dài, biển rộng mênh mông là nơi các khe suối phải qui tụ về; 
đồng thời nước sông, nước biển lại tràn ngập hết các hang sâu 
trên mặt trái đất. Do đó, sông biển được coi như vua của trăm 
hang, của trăm khe suối. Sở dĩ có thể làm chủ tất cả hang sâu, 


khe suối như vậy là vì sông biển ở dưới thấp. 
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Từ thực tại này, Lão Tử rút ra kết luận: muốn làm vua 
muôn người, cần phải đặt mình ở đưới muôn người, tức là cư 
xử khiêm hạ. Đây là chân lý đã được nói trong Kinh Thánh 
Tân Ước: “Ai muốn làm đâu thì hãy ở cuối hết mọi người, và 


làm tôi tớ mọi người” (Marcô: 9,35). 


Thánh nhân thuở xưa là những người khéo bắt chước và 
hiện thực Đạo, thấy được kết quả của đức khiêm hạ biểu hiện 
qua thực tại sông biển, cho nên các ngài đã hành xử theo đó. 
Vì vậy, muốn lãnh đạo dân tức là muốn ở trên dân, thánh 
nhân phải nói năng nhún nhường; muốn đi trước dân để cho 
dân theo mình, phải để thân mình ra sau. Cũng trong ý tưởng 
này, Lão Tử đã nói: “Ngoại kỳ thân nhỉ thân tôn, hậu kỳ thân 
nhỉ thân tiên” (để thân ở ngoài thì thân còn, để thân ra sau thì 
thân được ở trước). | 


Điều đó có nghĩa là đừng bắt dân tôn vinh, phục vụ và 
cung phụng mình. Phải coi nhẹ thân mình và coi trọng sinh 
mạng của dân. Cũng trong chiều hướng này, Mạnh Tử, một 
Nho triết thời Chiến Quốc chủ trương: “Dân vi quí, xã tắc thứ 
chỉ, quân vì khinh. Thị cố, đắc hô khâu dân nhị vị thiên tử: 
Dân là quí, đất nước là hạng đưới, vua là nhẹ. Cho nên người 
được lòng dân ở ruộng rẫy thì làm Thiên tử” (Tận Tâm hạ: 
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14). Đây là một trong những điểm sáng tương đồng giữa hai 
đồng tư tưởng Nho, Lão. 


Dĩ nhiên đã lãnh đạo dân thì phải ở trên dân rồi; nhưng vì 
biết ăn nói nhún nhường, biết quên mình (để thân ra sau), cho 
nên tuy ở trên mà dân không cảm thấy nặng. Đã ở cương vị 
lãnh đạo thì phải đi trước dân để cho thân theo sau, nhưng vì 
nhún nhường, không thu tích tài sản quốc gia cho riêng mình; 
vì thế, dân không cảm thấy bị tổn hại. Hơn nữa, đi trước dân 
mà lại chấp nhận lao nhọc trước dân, thì dân còn cảm thấy bị 
tổn hại sao được! Trong chiều hướng này, khi trả lời Tử Lộ về 
việc chính trị, Khổng Tử nói: “Tiên chỉ, lao chỉ: Hãy làm 
trước, hãy chịu nhọc nhằn” (Luận Ngữ: Tử Lộ, 1). Đây lại là 
một điểm tương đồng nữa giữa Nho và Lão. 


Đối với bậc lãnh đạo có những đức tính như thế, tất nhiên 
dân chúng phải vui vẻ đẩy lên ngôi cao, không bao giờ chán 
và cầu mong cho người ấy được mạnh khỏe, tổn tại lâu dài để 
cai trị dân mãi mãi (Thị đĩ thiên hạ lạc thôi nhi bất yếm). Nếu 
cai trị với cung cách đó, cần gì dân phải vất vả làm cách 


mạng hay đảo chánh cho hao tổn máu xương! 


Vì vậy, Lão Tử đi đến kết luận: “Bởi không tranh giành 
cho nên thiên hạ chẳng ai có thể cùng tranh với được.” Người 


ta thường tranh nhau địa vị cao, tranh nhau của cải, tiện ñghi 
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và quyền thống trị. Nay bậc lãnh đạo đất nước là một thánh 
nhân cai trị bằng đường lối vô vi của Đạo, không thích ngôi 
cao, không màng danh lợi, thử hỏi còn ai muốn tranh với 
thánh nhân ấy làm gì? Như thế, đất nước mới yên ổn lâu dài, 


dân chúng mới được hưởng thái bình. 


xÀ7Ã* 


CHƯƠNG 67 
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+ Phiên Âm: 

Thiên hạ giai vị ngã Đạo đại tự bất tiếu. 
Phù duy đại, cố tự bất tiếu. 

Nhược tiếu, cưa hỹ kỳ tế dã phù! 


Ngã hữu tam bảo, trì nhỉ bảo chỉ: 
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Nhất viết từ, nhị viết kiệm, tam viết bất cảm vi thiên 
hạ tiên. 

Từ cố năng dũng; kiệm cố năng quảng; bất cảm vi 
thiên hạ tiên cố năng thành khí trưởng. 

Kim xả từ thả dũng, xả kiệm thả quảng, xả hậu thả 


tiên, tử hỹ. 


Phù từ dĩ chiến tắc thắng, dĩ thủ tắc cố. 
Thiên tướng cứu chỉ, dĩ từ vệ chỉ. 

Vi ZÉ] — ):báo,nóirằng. 

Tự ( 4 bÀ —): tựa như. 

Tiếu ( tí | ): giống. 

Tế( 4W ):nhớ 

Bảo ( “É ): báu. 

Bảo ( /)--5 ): gìn giư. 

{@ ` ):rộng rãi. 

Khí ( Ẳ ): đỗ vật (chỉ thị vạn vật, thiên hạ). 
Xá ( % ): bỏ. 


Thả ( TH: ): lại. 
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% 

Thủ ( + ): giữ. 

Cố ( lấ] — }bển chắc. 

Vệ 2z ): phòng giữ, bảo vệ. 

$ ( 1# + ) phòng g 

* Dịch nghĩa: 

Thiên hạ đều nói Đạo ta lớn dường như không giống cái đØì. 

Chỉ vì lớn, cho nên đường như không giống cái gì. Ví bằng 
giống cái gì, Đạo nhỏ đã lâu rồi! Ta có ba thứ báu, vẫn nắm 
giữ: một là từ, hai là kiệm, ba là không dám ở trước thiên hạ. 
Từ nên mới đũng cẩm; kiệm nên mới rộng rãi; KHUNG đám ở 


trước thiên hạ nên mới đứng đầu cả nước. 


Nay bỏ từ mà lại dũng cẩm, cấu kiệm mà lại rộng rãi, bỏ 
sau mà lại ở trước thì chết vậy! Phàm lấy từ mà chiến đấu thì 
thắng, lấy từ mà gìn giữ thì vững chắc. 

Năng lực Trời cứu vớt thì lấy từ bảo vệ. 


* Giải thích: 


Đối với Lão Tử, Đạo là Thực tại tối hậu hay tối cao, là 
khởi thủy của trời đất, mà lại vô danh. Ở chương 25, ông tạm 
gọi thực tại cấy là Đạo \ và gượng gọi tên là Đại (tự chỉ viết 
Đạo, cưỡng vì chỉ danh viết Đại). Ở chương 34, ông cũng nói 


về Đạo rằng: “Vạn vật theo về mà không làm chủ, nên có thể 
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gọi tên là Lớn” (Vạn vật qui yên nhi bất vi chủ, khả danh vi 
Đạ)). 


Ông đem trình bày ý kiến này cho thiên hạ biết, nhưng có 
lẽ người ta cho rằng ý kiến đó mơ hồ, không thực bữu; bởi vì 
người ta lập luận: Đạo lớn như thế sao không giống cái gì? Ở 
đây, Lão Tử phản biện lại: “Chỉ vì lớn, cho nên đường như 
không giống cái gì. Ví bằng giống cái gì, Đạo nhỏ đã lâu rồi!” 
(Phù duy đại, cố tự bất tiếu. Nhược tiếu, cửu hỹ kỳ tế dã 
phù!) Ông có ý muốn nói rằng: Đạo là thực tại tuyệt đối, chứ 
không phải tương đối. Tuyệt đối nghĩa là dứt đối lập, không 
có gì có thể sánh được, cho nên không giống cái gì cả. Vì 
tuyệt đối, Đạo ở ngoài sự thấy biết của giác quan và ý niệm. 
Còn tương đối nghĩa là có đối lập, có cái đem so sánh được. 
Nếu có thể đem cái gì so sánh với Đạo thì Đạo nhỏ đã lâu rồi, 
sao còn gọi là lớn được nữa. Đem so sánh Đạo xem giống cái 
gì, tức là đem đặt Đạo ở thế tương đối trong thế giới hiện 
tượng. Thế mà Đạo là cội nguồn của vũ trụ vạn vật. Vũ trụ 
vạn vật ở trong không - thời - gian làm nên thế giới biện 
tượng, còn Đạo ở ngoài không - thời —- gian. Đem so sánh 
xem Đạo giống cái gì trong vạn vật, đó là hạn chế Đạo. 
Người bình dân gọi hình tượng đó là “đới vơi bỏ rọ”, một tình 
trạng bất khả. 
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Ngoài ra, ở chương 41, Lão Tử nói: “Đại tượng vô hình” - 
(vóc lớn không hình). Đạo là thực tại lớn lao, cho nên không 
thể có hình. Tóm lại vì không có hình, cho nên không thể 


hình dung Đạo được.. 

Từ sự chiêm niệm về tính cách tác động của Đạo biểu 
hiện trong vạn vật, Lão Tử rút ra được ba thứ báu để sinh 
hoạt hiệu nghiệm trong đời. Do đó, ông hằng nắm giữ: “một 
là từ, hai là kiệm, ba là không dám ở trước thiên hạ” (nhất 
viết từ, nhị viết kiệm, tam viết bất cắm vi thiên hạ tiên). 

Từ là đức nhân ái, hiển từ. 

Kiệm là đức kiệm ước hay tiết kiệm (không hoang phí). 

Không dám ở trước thiên hạ là đức khiêm nhường đối với 
tha nhân. | | 


Do từ mà không ác. Vì có nhân ái, hiển từ mới hay yêu 
thương người khác, lấy đức báo oán, tha thứ cho bất cứ ai 
phạm đến mình. Về phía tích cực, nhờ có nhân ái, hiển từ mà 
bậc lãnh đạo mới ra sức bảo bọc dân, giúp dân đương đầu với 
những nỗi khó khăn khổ nhọc. 

Lão Tử nói thêm về hậu quả của đức từ rằng: “7 cố năng 
đững” (từ nên có thể dũng cảm). Do nhân từ mà nhẫn nhục 


và tha thứ; đó là sự đũng cảm hết mức. Có dũng cảm hết mức 
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mới làm chủ được mình, kiềm chế được tính hiếu chiến, ham 
báo thù. Vì vậy, Lão Tử đã từng nói: “T thắng giả cường” 
(tự thắng mình là mạnh mẽ). Cùng quan điểm với Lão Tử, 
trong sách Luận Ngữ, Khổng Tử cũng nói: “Nhân giả tất hữu 
đãng: người có lòng nhân từ ắt có tỉnh thần mạnh mẽ” (Hiến 
vấn, 4). Người có lòng nhân từ thì biết yêu thương, có sức 
mạnh tinh thân để kiểm chế tật xấu, hăng hái làm điểu tốt, 
không gây phương hại cho người. Hơn nữa, sức mạnh tính 
thần của lòng từ ái còn thúc đẩy người ta hy sinh, giúp đỠ 
người khác. Đó là đức dũng đi kèm theo lòng từ ái. 

Kiệm là tiết kiệm trong chỉ tiêu, hạn chế sử dụng các tiện 
nghỉ, không phí phạm tài nguyên quốc gia, đồng thời không 
hoang phí sức khỏe. Bậc lãnh đạo quốc gia biết tiết kiệm thì 
không ăn tiêu xa xỉ, hạn chế các tiện nghi đời sống để làm 
gương cho dân; do đó của cải không thiếu hụt. Biết hướng 
dẫn dân tiết kiệm tài nguyên quốc gia thì đất nước mới thịnh 
vượng lâu đài. Bậc lãnh đạo biết tiết kiệm sức khỏe, không 
hoang phí sức lực vào những cuộc ăn chơi, săn bắn... mới có 
khả năng sáng suốt thiết định những chương trình lớn lao, ích 
quốc lợi dân. Vì thế, Lão Tử nói: “Kiệm cố năng quảng” 


(Kiệm nên mới rộng rãi). 
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Không dám ở trước thiên hạ, đó là hiện thực đức khiêm 
hạ. Ai muốn làm chủ vạn vật, muốn lãnh đạo muôn người 
phải biết quên mình, bồ tính hiếu thắng, kiêu mạn, tự cao. 
Trong chương 66, Lão Tử lấy mẫu khiêm hạ ở sông biển. 
Sông biển sở dĩ làm vua trăm hang, trăm khe suối bởi vì khéo 
ở dưới thấp. Bậc thánh nhân tuy khiêm hạ, không dám ở trước 
thiên hạ, nhưng dân chúng lại thập phần ái mộ mà đẩy lên 
ngôi cao; vì thế mà có thể đứng đầu cả nước (năng thành khí 
trưởng). Chữ “khí” vừa chỉ thị đồ vật (khí cụ) vừa chỉ thị các 
thứ thuộc về tước vị danh hiệu, cho nên “khí trưởng” là đứng 
đầu tất cả. Ở đây Lão Tử có ý nói: khi bậc thánh nhân hiện 
thực đức khiêm hạ sẽ có khả năng trở nên thiên tử điều khiển 


trăm quan, làm chủ muôn đân và tất cả tài vật trong nước. . 


Nếu người lãnh đạo quốc gia mà không ôm giữ ba thứ báu 
trên, sẽ đưa đất nước đến đổ vỡ, suy bại. Người ấy bỏ đức 
nhân từ mà lại đũng cắm, sẽ trở nên tàn bạo. Khổng Tử nhận 
định: “Dãng giả bất tất hữu nhân: người dũng cảm không hẳn 
có lòng nhân” (Hiến vấn: 4). Với dũng cảm, người ấy có thể 
chịu đựng gian khổ; với tính khí táo tợn, người ấy có thể giẫm 
đạp lên gươm giáo, băng qua lửa đạn để tranh thắng; nhưng 


dũng khí thường đưa đến sự tàn nhẫn, ác độc, vô lương tâm. 
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Nếu người lãnh đạo quốc gia bổ đức kiệm ước mà lại rộng 
rãi, tức hoang phí, xa xỉ, dân chúng sẽ phải còng lưng đóng 
thuế nặng nể để thỏa mãn tham vọng xây cất đền đài, dinh 
thự... của bậc lãnh đạo. Do đó dân sẽ kiệt sức, nghèo khổ; kho 
đụn quốc gia sẽ rỗng tuếch. Nếu người ấy bỏ sự khiêm hạ, 
muốn ở trên mà đàn áp, thì dân chúng sẽ bất mãn, bỏ rơi 


h + 
hoặc nối loạn. 


Vì thế, Lão Tử bảo: “Nay bó từ mà lại dũng cảm, bỏ kiệm 
mà lại rộng rãi, bỏ sau mà lại ở trước thì chết vậy”. Đó là cái 
chết chẳng an lành (bất đắc kỳ tử), lưu lại tiếng nhục muôn 
đời. 

Trong ba thứ báu đó, Lão Tử qui kết, đề cao đức từ, bởi vì 
ai nhân từ hết mức sẽ có cả đức kiệm ước lẫn đức khiêm hạ. 
Có đức từ thì chỉnh phục được nhân tâm. Chỉnh phục được 
nhân tâm thì cả toàn dân lẫn kẻ thù đều hướng về. Cho nên 
có đức từ mà nêu cao chính nghĩa, khi cần chiến đấu bảo vệ 
đất nước, ắt sẽ toàn thắng. Nếu không giao chiến mà chỉ 
phòng thủ thôi, đức từ có khả năng liên kết mọi người như 
keo sơn; do đó đất nước sẽ được gìn giữ vững chắc; không 


quân thù nào có thể xâm lấn được. 


Ngoài ra, khi người ta hướng về trời cao để tìm sự cứu vớt 
thì Trời cũng lấy đức từ mà bảo vệ, thôi thúc người ta phát 
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huy đức từ để tự bảo vệ. Lão Tử nói: “Thiên tướng cứu chỉ, dĩ 
từ vệ chỉ” (Năng lực Trời cứu vớt thì lấy từ bảo vệ). Chữ 
“Thiên tướng” ở đây theo nghĩa bình dân là “tướng nhà Trời”, 
theo nghĩa siêu hình là “zăng !c Trời”. Năng lực Trời có khả 
năng biến nguy thành an đối với những người sống trong Đạo; 


bởi vì năng lực Trời do Đạo (Thực tại tối hậu) mà ra. 
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CHƯƠNG 68 


+ Chính Văn: 
+4 ..xŸ #tật đ 
An “Bế —... 


* Phiên Âm: 

Thiện vi sĩ giả bất vũ, thiện chiến giả bất nộ, thiện 
thắng địch giả bất đữ, thiện dụng nhân giả vi chỉ hạ. 

Thị vị bất tranh chỉ đức. Thị vị dụng nhân chỉ lực. Thị vị 
phối thiên chỉ cực. 

Vũ ( #Ñ ): sức mạnh thể chất. 

Nộ ( kết ): giận dữ, hung hăng. 

Ý“... . 
Dữ ( Tế. ): cùng với, giao tranh. 
+ Dịch nghĩa: 


Người làm quan khéo không vũ phu; người chiến đấu khéo 
không giận dữ; người khéo thắng địch không giao tranh; người 
khéo dùng người thì làm kẻ ở dưới. 
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Đó là cái đúc không tranh giành. Đó là năng lực dùng 
người. Đó là kết hiệp với Trời hết mức. 

+ Giải thích: 

Sĩ là một chức quan ngày xưa. Quan sĩ có ba bậc: Thượng 
sĩ, Trung sĩ, Hạ sĩ. Đa số các quan xưa có thói vũ phu, thường 
la hét, mắng chửi và đánh đập thuộc cấp, nếu họ không thực 
hiện đúng ý mình hay chậm chạp. Lão Tử nói: “Người làm 
quan khéo không vũ phu”. Vũ là dùng sức mạnh thể chất với 
'khí cụ trợ giúp để sai khiến, ép buộc người khác phải thi hành 
mệnh lệnh của mình. Người làm quan khéo không dùng roi 
vọt, hung khí để đe nạt, đàn áp; mà chỉ dùng sức mạnh tỉnh 
thần, dùng ngôn ngữ dịu đàng, ngọt ngào, lịch sự để khuyến 
khích, kêu mời thuộc cấp hoặc dân chúng cùng hợp tác với 
mình thi hành lệnh trên, thực hiện công ích. 


“Người chiến đấu khéo không giận dữ”. Tục ngữ nói: 
“Giận mất khôn”. Khi chiến đấu với đối phương mà mình 
giận đữ thì sẽ mất sự khôn ngoan, không nhận định đúng đắn, 
hành động chủ quan và để lộ nhiều sơ hở cho đối phương 
thấy. Giận đữ còn làm lung lay tinh thần, làm thể lực hao hụt, 
bối rối tay chân. Vì thế, khi đương đâu với đối phương mà giữ 
được bình tĩnh, thanh thản, người ấy mới là kẻ chiến đấu giỏi. 


Sử sách truyền rằng: ngày xưa, ở Trung Hoa, anh em Tạ An, 
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Tạ Huyền nhận lệnh vua cầm quân giao chiến với đại quân 
của tướng Bồ Kiên. Quân số của Bồ Kiên đông gấp mười lần 
quân của họ Tạ. Thế mà Tạ An thánh thơi vừa điều quân vừa 
đánh cờ với bạn. Đến khi nghe tin đại thắng, quân Bồ Kiên 
chết như lá tre rụng trên bến Phì Thủy, Tạ An đứng lên, bình 


tĩnh đón tin mà mặt không hề biến sắc. 


“Người khéo thắng địch không giao tranh”. Người tướng 
giỏi chỉ cần vỗ về binh sĩ để nâng cao tỉnh thần mọi người; 
thao luyện kỹ thuật tác chiến vững vàng, giữ tình đoàn kết 
trong đồng đội như keo sơn, giữ nghiêm quân lệnh và để cao 
cảnh giác, khéo linh động thích ứng với những tình buống thất 
thường. Thực hiện được bằng ấy điểu cũng đủ cho địch quân 
nể sợ mà không dám tiến đánh. Không cần giao tranh với 
quân địch mà quân địch không dám bén mảng đến, hoặc đã 
đến thì phải tự rút lui; người làm được điều ấy mới thực là 
một vị tướng giỏi. 

“Người khéo dùng người thì làm kẻ dưới”. Thực tế lịch sử 
cho thấy rằng: ông vua, ông quan nào khéo hạ mình trước các 
hiển sĩ, nhân tài trong và ngoài nước sẽ qui tụ về đông như 
trẩy hội. Nhiều ý kiến hay sẽ được đóng góp; nhiều kỹ thuật 


giỏi sẽ được đem ra vận dụng; nhiều tài nguyên sẽ được khai 
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thác và phát triển. Kết quả là đất nước ấy sẽ hưng thịnh, hùng 
cường 


Những trường hợp mà Lão Tử nêu ra ở trên đều được 
dùng để xiển dương triết lý “bất tranh nhi thiện thắng”; “nhu 
nhược thắng cương cường” và “đĩ hạ vỉ cơ” (lấy đưới làm 
nền). Không tranh giành, khéo hạ mình để dùng người cũng 
là những năng lực vô hình giúp người ta thành công (Thị vị 
bất tranh chỉ đức. Thị vị dụng nhân chỉ lực), 


Những người làm vua, làm quan, làm tướng mà hiện thực 
được triết lý bất tranh, nhu nhược và khiêm hạ là những người 
có tâm quảng đại, có hạnh thánh nhân. Như thế, họ đã thành - 
tựu đạo lý làm người lý tưởng, cho nên có thể kết hiệp với 
Trời (Thị vị phối Thiên chỉ cực). Ở đây, chữ Thiên có nghĩa 
tương đương với chữ Đạo (Thực tại tối hậu). Thiên là chữ 
quen dùng trong đạo Nho. Tử Tư cho rằng: thánh nhân “phối 
Thiên ” (Trung Dung: chương 31). 
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CHƯƠNG 69 


* Chính Văn: 


%.<..ì £.ãáI.3..#. z 8L 4. +... 
sàt 22V: LH K n4 n2 


đi P Ăn, T100 5À can 0y AY2 
#g.8.+ 2+ $5 ặc, $6 Xự &-” 
Ụ Ni 


\. th... đc&8 lo... RẺ Â........ 


+ Phiên Âm: 
Cổ chỉ dụng binh giả hữu ngôn: “Ngô bất cảm vi chủ 
nhỉ vỉ khách, bất cắm tiến thốn nhỉ thoái xích. 


Thị vị hành vô hành, nhương vô tý, chấp vô bình, nhưng 


vô địch. 
Họa mạc đại ư khinh địch; khinh địch cơ táng ngô bảo. 
Cố kháng binh tương gia, ai giả thắng hỹ. 
Thốn ( † ): tấc. 
Xích ( &. ): thước (mười tấc). 
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Nhương ‡$ M: đẩy ra. 
Tý ( 3‡ ): cánh tay. 

Chấp ( #U ): nắm bắt. 

Cơ ( 4é ): hầu như, sẽ. 

Táng ( B222 ". tất. 

Kháng ( +75 ): chống cự, đối kháng. 
Tương ( £R ): cùng. 

Gia ( hộ, 2 ỳ: thêm, tham gia. 

AI( ~. TT ___}: thương (có lòng từ ái). 
* Dịch nghĩa: 


Người dàng binh thuở xưa có lời: “Ta không dám làm chủ 
mà làm khách, không dám tiến một tấc mà lùi một thước ”. 

Đó gọi là hành động mà không tiến hành, đẩy ra mà không 
cất tay, nắm giữ mà không cần bình khí, đương đầu mà không 
đối địch. 

Tai họa không gì lớn bằng coi nhẹ địch thủ; coi nhẹ địch 
thủ sẽ đánh mất thứ báu của ta. Cho nên cùng tham gia vào 


việc đối kháng bằng binh lực, người nào từ ái thì thắng. 
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*- Giải thích: 

Câu đầu của chương này có vài đị bản. Có bản viết: 
“Dụng binh hữu ngôn” (Dùng bình có lời. Có bản viết: 
“Dụng binh giả hữu ngôn” (người dùng binh có lời). Bản của 
Trương Mặc Sinh, “Độc đổng Lão Tử đích trí tuệ”, ấn hành tại 
Đài Loan, năm 2006, viết: “Cổ chỉ dụng binh giả hữu ngôn” 
(người dùng binh thuở xưa có lời). Chúng tôi theo bản của 
Trương Mặc Sinh, bởi vì ý tưởng hợp với tỉnh thần của Lão 
Tử hơn. 


Lão Tử nói tới “người dàng bình thuở xưa” (cổ chỉ dụng 
binh giả) là có ý muốn nói tới bậc thánh nhân thời thượng cổ 
mà ông thường nhắc tới trong toàn bộ Đạo Đức Kinh. Bậc 
thánh nhân ấy cai trị bằng đường lối vô vi của Đạo cho nên 
cũng vận dụng vô vi vào quân sự, mà ông hằng ngưỡng mộ. 
Mặc dầu cai trị vô vi, tuy nhiên bậc thánh nhân ấy cũng có 
lúc phải dùng binh để chỉnh phục những địch thủ ngoan cố 
không biết đạo lý. Binh thư của bậc thánh nhân ấy có lời nói 
rằng: “7a không dám làm chủ mà làm khách; không dám tiễn 
một tấc mà lài một thước”. Câu này thể hiện tỉnh thần dùng 
binh một cách bất đắc đĩ (chẳng đặng đừng). Sau này, các 
binh gia dùng một thành ngữ ngắn gọn hơn là: “Tiên lỗ hậu 


- binh”. Người ta thường hiểu “Tiên lễ hậu binh” nghĩa là: dùng 
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nghi lễ xã giao ngon ngọt đàm phán trước, nếu không xong 
mới dùng binh lực sau. Tuy nhiên, điều đó chỉ thể hiện một 
kế sách khôn ngoan, chứ không thể hiện tinh thần hiếu hòa, 
nhường nhịn của bậc thánh nhân xưa. “7a không dám làm chủ 
mà làm khách” có nghĩa là bậc thánh nhân không chủ động 
tiến quân (không làm chủ), mà chỉ thụ động đương đầu (làm 
khách) thôi. “Không dám tiến một tấc mà lùi một thước” 
không phải là mẹo dụ địch vào tử địa được mai phục sẵn, mà 
biểu thị một sự nhường nhịn, một cử chỉ lịch sự với đối 
phương để họ có cơ hội nghĩ lại tham vọng hiếu chiến của 


mình. 


Dĩ nhiên câu binh thư trên không nằm trong Binh pháp 
của Tôn Vũ Tử hay của một bình gia tiếng tăm nào khác của 
thời Xuân Thu Chiến Quốc. Xuân Thu Chiến Quốc là thời 
của tham vọng, của tranh đoạt; đó là thời của các vua chúa 
thiếu đạo đức, chỉ muốn dùng bá đạo mưu thuật và bỉnh lực 
để giành quyên thống trị cả thiên hạ. Binh thư của Tôn Vũ Tử 
có sâu, có hiểm, có khôn khéo, chỉ để phục vụ cho mộng bá 
vương của các vua chúa thời ấy, không thể sánh với Binh thư 
của bậc thánh nhân thuở xưa được. 

Lão Tử đã giải rõ câu trên của người xưa rằng: “Đó gọi là 


hành động mà không tiến hành, đẩy ra mà không cất tay, nắm 
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giữ mà không cân binh khí, đương đầu mà không dối địch”. 
(Thị vị hành vô hành, nhương vô tý, chấp vô binh, nhưng vô 
địch). 


“Hành động mà không tiến hành” là áp dụng đường lối vô 
vi vào việc binh. Đó là vận dụng Đạo trong tỉnh thần, ngôn 
ngữ, cử chỉ, khiến cho quân nhà đồng lòng kiên quyết, đoàn 
kết, nghiêm trang, giữ tiếng, giữ khí để tạo nên một đũng lực 
vô hình. Dũng lực ấy giúp cho quân nhà không biết sợ, liên 
kết chặt chẽ như một ngọn núi, lại có khả năng đẩy quân địch 
ra mà chưa cần cất tay cầm binh khí, hay bắn một mũi tên. 
Trong thời Xuân Thu, có chuyên gia quân sự Tào Uế làm cố 
vấn cho vua Lỗ Trang Công chống lại quân Tể, đã nắm được 
một chút bí quyết này, nên đã thắng Bảo Thúc Nha một cách 
dễ dàng. 

Khéo vận dụng đường lối vô vi của Đạo, bậc thánh nhân 
có thể giữ vững biên cương mà không cần động binh (chấp vô 
binh), đương đầu ngang tài, ngang sức với đối phương, khiến 
đối phương phải khâm phục, tôn trọng mà không dám ra quân 
đối địch (nhưng vô địch). Vào thời Hậu Tam Quốc, có tướng 
quân Dương Hựu giữ được ít nhiều bí quyết này, khiến cho 
dân quân nhà Tấn không phải lao nhọc mà tướng quân Lục 


Kháng của Đông Ngô không dám tấn công. Tam quốc Chí 
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viết về Dương Hựu như sau: “Dương Hựu trấn thủ ở Tương 
Dương, được lòng quân dân lắm. Người Ngô nào đến hàng mà 
lại muốn về thì cũng cho về ngay; Hựu lại giảm bớt quân tuân 
phòng đôn thú, cho phá ruộng cày cấy, khẩn được hơn tám 
trăm khoảnh ruộng (một trăm mẫu gọi là một khoảnh). Khi 
mới đến nhậm chức, quân không có lương trữ sẵn trăm ngày. 
Đến cuối năm đã có thóc chứa đủ dùng được mười năm. Hựu ở 
trong quân, thường chỉ mặc áo cừu nhẹ nhàng, đóng bộ đai 
rộng rãi, không mặc đến áo giáp bao giờ. Quân hẳầu dưới 
trướng chỉ vên vẹn vài mươi người”. (Tam quốc Chí: Phan Kế 
Bính dịch, xuất bản Văn học, trang 614). Trong khi đó, tướng 
quân Lục Kháng, đối thủ của Dương Hựu nhận xét rằng: “Bên 
họ dàng nhân đức, bên ta thì hay làm sự bạo ngược, thế là họ 
sẽ không cần đánh mà ta sắp phải chịu rồi đấy. Từ rầày, ta 
cũng nên cứ giữ bờ cỗi mình, chớ nên tham lợi nhỏ”. (Sđd: 
trang 616). 


Dương Hựu (Dương Hổ) là một viên tiểu tướng của nhà 
Tấn, mới chỉ vận dụng một ít đường lối vô vi, thế mà đã 
thành công như vậy; khi ông mất, dân quân khóc lóc khôn 
nguôi. Còn bậc thánh nhân lãnh đạo đất nước mà vận dụng 


vô vi, kết quả không biết còn lớn lao tới đâu! 
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Bàn về đường lối vô vi “bất tranh nhỉ thiện thắng” (không 
tranh mà khéo thắng), Lão Tử e rằng người đời không hiểu 
hết ý nên phải cảnh giác: “Tai họa không gì lớn bằng coi nhẹ 
địch thủ” (Họa mạc đại ư khinh địch). “Vô vì, bất tranh” 
(không làm, không tranh) chẳng phải là ăn không ngồi rỗi, ở 
hờ coi nhẹ địch thủ mà không biết lo toan điều gì. Trái lại, 
phải biết coi trọng địch quân, coi trọng dân chúng và binh sĩ 
trong lãnh địa của mình, dùng nhân đức để trị dân và trị quân 
khiến cho địch quân phải khâm phục. Thời Hậu Tam Quốc, 
tướng Lục Kháng của Đông Ngô đã phải kính nể Dương Hựu 
về đường lối lãnh đạo ấy. 


Lão Tử nhấn mạnh thêm: “Coi nhẹ địch thủ sẽ đánh mất 
thứ báu của ta” (khinh địch cơ táng ngô bảo). Căn cứ vào chữ 
“ngô” (ta) ở câu đầu và chữ “zgô” ở câu này, chúng ta có thể 
cho rằng “zgô” là tiếng tự xưng của một bậc thánh nhân xưa 
(cổ chỉ dụng binh giả), mà Lão Tử chỉ là người nhắc lại. 

Thứ báu chỉ thị “fam bảo” đã được nói ở chương 67: 
“Nhất viết từ, nhị viết kiệm, tam viết bất cảm vì thiên hạ tiên ” 
(một là từ, hai là kiệm, ba là không dám ở trước thiên hạ). 

Coi nhẹ địch thủ mà vội vàng tấn công là đánh mất đức 
từ, Coi nhẹ địch thủ mà hoang phí, không lo cho dân quân no 


đủ là đánh mất đức kiệm. Coi nhẹ địch thủ mà hống hách ra - 
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tay trước là đánh mất đức khiêm hạ “bất cẩm vi thiên hạ 
tiên”. 

Người thống lãnh đại quân mà đánh mất ba thứ báu đó ắt 
phải thất bại và có thể bị tử trận. Cho nên, mỗi khi tham gia 
vào việc đối kháng bằng binh lực, muốn thủ thắng phải có 
lòng từ ái; chẳng những từ ái với quân dân nhà, mà còn phải 
từ ái với cả quân địch nữa (Cố kháng binh tương gia, ai giả 
thắng hỹ). 
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CHƯƠNG 70 


* Chính Văn: 


+ PhiênÂm: 

Ngô ngôn thậm dị tri, thậm dị hành. 
Thiên hạ mạc năng trỉ, mạc năng hành. 
Ngôn hữu tông, sự hữu quân. 

Phù duy vô tri, thị dị bất ngã tri. 

Tri ngã giả hy, tắc ngã giả quí. 

Thị đã thánh nhân bị hạt hoài ngọc. 
Tông ** ): chủ, nguồn cội. 

Quân VD) vua, đầu mối. 

Hy ( f ): hiếm. 
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Tắc địt ): bắt ghiớo; 

Bị CÑÖ_ ): mặc. 

Hạt đề ): áo thô. 

Hoài dự 2): chứa, mang, lòng. 

*_ Dịch nghĩa: 

Lời nói của ta rất dễ biết, rất dễ làm. 

Thiên hạ chẳng di thèm biết, chẳng ai thèm làm. 
Lời nói có nguôn cội, việc làm có đầu mối. 

Bởi vì không biết, vậy nên chẳng biết được ta. 
Biết được ta thật hiếm, bắt chước ta thật qui. 


Vậy nên thánh nhân tuy mặc áo thô mà chứa Hg@ỌC trong 
lòng. 


* Giải thích: 
Chương này là lời của Lão Tử nói về học thuyết của mình; 
trong đó hàm ý chua chát và thất vọng. 


“Lời nói của ta rất dễ biết, rất dễ làm” (Ngô ngôn thậm dị 
trị, thậm đị hành). 


Tại sao rất dễ biết? 
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Học thuyết Lão Tử không phải là những lời nói hoang 
đường, những tư tưởng sâu kín, hóc hiểm. Bàn về vũ trụ quan, 
ông nói tới Đạo và Đức. Tuy nói tới Đạo và Đức là những 
thực tại siêu hình nhưng Lão Tử lại khởi đi từ sự quan sát và 
suy nghiệm căn cứ trên thực tại thiên nhiên, vạn vật mà ai 
cũng trông thấy. Luật quân bình và luật phần phục của Đạo 
và Đức đặt trong thiên nhiên, chi phối vạn vật, mọi người đều 
có thể chứng nghiệm. Ai chăm chú theo dõi sự chỉ dẫn của 


Lão Tử đều có thể hiểu biết và xác nhận là đúng. 


Đối với nhân sinh quan, những khái niệm về sự khiêm hạ, 
từ tốn, hậu quả của nó có thể chỉnh phục được người ta ra sao, 
chúng ta có thể thấy biết qua các kinh nghiệm lịch sử. Vị vua, 
vị quan nào mà biết khiêm nhượng, hạ mình thì các hiển sĩ 
theo về như nước chảy; dân chúng có thể lấy sinh mạng của 


mình làm phên dậu che chắn, bảo vệ các vua, quan ấy. 


Đường lối vô vi là hành động bỏ ý riêng, bỏ lòng tự cao tự 
đại để tận tâm phục vụ dân chúng, lấy ý dân làm ý mình; 
điều đó rất dễ hiểu. Ta có thể dùng phương pháp loại suy 
“suy bụng ta ra bụng người” để biết. Ta không muốn hợp tác 
với kẻ kiêu ngạo hợm hĩnh; ta không tín phục kẻ tham quyền 
cố vị, đắm say trụy lạc, coi rẻ sinh mạng dân chúng, trói buộc 


dân chúng... thì dân chúng cũng giống ta như vậy. 
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Am lối vô vi còn bao gồm những cách thế như: “hậu kỳ 
ân” (để thân ra sau), “ngoại kỳ thân” (để thân ra ngoài), “ri 
kỳ hùng thủ kỳ thư” (biết như con trống, làm như con mái); rồi 
đến cả “7am bảo” (từ, kiệm, bất cảm vi thiên hạ tiên) đều là 


những điều rất dễ hiểu; nếu đem ra vận dụng, ai cũng ái mộ. 
Tại sao rất dễ làm? 


Khi đem ra thực hành, học thuyết Lão Tử không khó khăn 
lao nhọc như băng ngàn, trèo đèo, lội suối, không nguy hiểm 
như bắt cọp, sấù Đếo: Ăn nói nhã nhặn, nhu hòa, khiêm hạ, 
đầu có gì là khó! Nhường nhịn, mềm dẻo với mọi người 
chẳng phải là dễ sao? Thế mà thiên hạ chẳng ai thèm biết, 
chẳng ai thèm làm! (Thiên hạ mạc năng tri, mạc năng hành), 
Lý do tại đâu? 


Không thèm biết, không thèm làm chẳng qua là người ta 
không dẹp được dục vọng, không bỏ được lòng ganh ty, ghen 
tuông, không giải trừ được tính tự cao tự đại của mình... Dục 
vọng đã làm cho người ta tham lam, sân hận, si mê, chiếm 
đoạt, hiếu thắng, ganh ty, tự cao... Chính dục vọng bao gồm 
các tính xấu là rào cần ngăn chặn những đức tốt như: khiêm 
hạ, nhu hòa, từ ái, tiết kiệm, hy sinh.. Nhưng tại sao lại có 


dục vọng chỉ phối con người? 
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Nhà Phật cho rằng dục vọng phát sinh do vô minh (không 
sáng suốt). Con người sở dĩ không sáng suốt là vì đã bổ mất 
Đạo, là thực tại duy nhất, cội nguồn của vũ trụ, vạn vật. Đạo 
là mẹ, vạn vật là con. Người không sáng suốt, bị dục vọng chỉ 
phối đã bỏ mẹ Đạo mà chạy theo con, khiến cho mình vong 
thân, phóng ngoại, trục vật, như đứa con hoang đàng bỏ nhà 


cha mình đi ầm thỏa mãn khát vọng. 


Đạo thì khiêm hạ, vô vi, tự nhiên. Con người đã bỏ Đạo 
cho nên không thực hành được sự khiêm hạ, vô vi và mất tự 
nhiên. Mất tự nhiên vì không có sức sống nội khởi, phải sống 
nhờ vào tha vật. Không thực hành khiêm hạ, vô vi vì không 
biết Đạo! 


Lão Tử xác định: lời nói của ông có nguồn cội, việc làm 
của ông có đầu mối (ngôn hữu tông, sự hữu quân). Nguồn cội 
(tông) của lời là Đạo; đầu mối (quân) của việc là Đức. Bởi vì 
người đời không biết Đạo và Đức cho nên cũng không hiểu 
được Lão Tử (Phù duy vô trị, thị đĩ bất ngã trì). 

Căn cứ vào những câu trên và phần tiểu sử của ông do Tư 
Mã Thiên viết, thì khi làm chức Thủ tàng thất ở kinh đô nhà 
Chu, Lão Tử đã nói nhiều về Đạo và Đức, cũng như đường lối 
vô vi, nhưng chẳng ai thèm nghe, cho nên chẳng ai hiểu được 


ông. Vì thế, ông phải từ quan, bỏ đi ẩn dật. 
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Lão Tử nhận thấy rằng hiếm người hiểu được ông, càng 
hiếm người bắt chước được ông về đường lối vô vi; nếu vua 
quan nào biết bắt chước thì quí biết bao, vì thiên hạ sẽ được 


hưởng phúc lạc (tri ngã giả hy, tắc ngã giả quí). 


Vậy nên, giả như ai có duyên gặp được thánh nhân, thấy 
ông ấy mặc áo thô (bị hạt), chớ vội coi thường. Sở dĩ mặc áo 
thô vì thánh nhân nghèo; nghèo vì không tha thiết với danh 
lợi, không chiếm đoạt tài sắn của dân như các vua chúa. Tuy 
vậy trong lòng thánh nhân ôm giữ châu ngọc (hoài ngọc). 
Châu ngọc đây là Minh triết. Minh triết là cảm nghiệm được 
Đạo (Thực tại tối Šã0) và thể hiện đường lối vô vi của Đạo ở 
trong đời, 
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CHƯƠNG 71 


+ Chính Văn: 


+ Phiên Âm; 
Tri bất tri, thượng; bất tri tri, bệnh. 
Thánh nhân bất bệnh, dĩ kỳ bệnh bệnh. 
Phù duy bệnh bệnh, thị đĩ bất bệnh. 

-~ “ ^ 
Bệnh ( ): bệnh hoạn, yếu kém, sai lầm. 
* Dịch nghĩa: 


Biết mà cho rằng không biết thì cao; không biết mà cho 


rằng biết thì lầm lạc. 
Thánh nhân không lầm lạc, ấy là cho lầm lạc là lầm lạc. 
Bởi riêng cho lầm lạc là lầm lạc, vậy nên không lầm lạc. 
* Giải thích: 
Đây là cách hành văn “chơi chữ”, có chủ ý kích thích 


người đọc. Người nào không thiết tha tìm hiểu sự thật mà bỏ 
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qua thì thôi. Còn người nào thành tâm thiện chí muốn hiểu sự 
thật, cố vắt óc nghĩ ngợi thì sẽ hiểu ra. Khi đã hiểu rồi sẽ nhớ 
mãi. Đó là cách giáo dục của các hiển triết, các đạo sư; các 
ngài muốn dùng ngôn ngữ bí hiểm để thử thách thiện chí của 
người đọc. 


“Biết mà cho rằng không biết thì cao" (Tri bất trì, thượng). 


Người biết thật thường hay tự khiêm, không dám vỗ ngực 
nhận mình biết; bởi vì người ấy biết rõ con người là một thụ 
tạo có giới hạn, không thể thấu đáo hết mọi sự. Người ấy lại 
biết rằng vũ trụ thiên nhiên và cả tâm lý con người đều biến 
dịch; hôm nay thế này, mai có thể khác. Vì thế, Khổng Tử 
mới nói: “yô khả, vô bất khả”. Điều đó có nghĩa rằng trước vũ 
trụ nhân sinh biến dịch, cần phải biết tùy thời thích ứng, 
không thể khẳng định là nên hay không nên được. Do đó, 
Khổng Tử đã từng nói với các đệ tử: “Ngô hữu trì hồ tai? Vô 
trì dã: Ta có biết gì chăng? Không biết vậy”. (Luận Ngữ: Tử 
hãn, 7) 

Tương truyền, cũng có hiển Triết phương Tây nói rằng: 
“Có một điều tôi biết rõ nhất là tôi không biết gì cả”. Còn 
AIbert Binstein, người được mệnh danh là thông thái nhất của 
thế kỷ 20 thì nói đại ý: cái điều tôi biết về thuyết tương đối 
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thì nó cũng tương tự như tôi tình cờ lượm được một hòn cuội 
nhỏ bên bờ sông mà thôi. 

Xem ra những bậc thông thái trong thiên hạ đều khiêm 
nhượng như vậy cả. Vì thế, họ mới là bậc cao minh. “Tri bất 
tri” chính là hiện thực đường lối “ri kỳ hàng thủ kỳ thư, tri kỳ 
bạch thủ kỳ hắc” (biết như con trống giữ như con mái, biết rõ 


ràng giữ như tối tăm) đó vậy. 


“Không biết mà cho rằng biết thì lầm lạc” (Bất trì trị, 
bệnh). 


Đây là cái bệnh chung của phàm nhân. Không biết rõ điều 
gì mà cứ tự hào vỗ ngực xưng là mình biết, mình giỏi. Vì tự 
dối mình và đối người như vậy, cho nên nhiều khi người ta cứ 
bịa đặt, thêm thắt ra, khiến cho sự lầm lạc mỗi ngày cứ lan 
rộng ra mãi. Đức Giêsu trong Tân Ước đã lên án kế thêm 
điểu đặt chuyện, thêu đệt xa sự thật là kể thuộc về ma qui. 
Ngài đã dùng hình ảnh người mù dắt người mù chỉ thị kẻ đã 
không biết lại đi dạy dỗ kẻ khác; cả hai sẽ lăn cù xuống hốT 


Thánh nhân là con người lý tưởng, sống với Đạo cho nên 
không lầm lạc (Thánh nhân bất bệnh). Sở dĩ các ngài không 
lầm lạc vì biết rằng sự tự hào, kiêu ngạo (bệnh) là lầm lạc 
(bệnh). Biết tự hào, kiêu ngạo là lầm lạc (Phù duy bệnh 


bệnh), cho nên các ngài không tự hào, kiêu ngạo. Các ngài 
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không khoe khoang; vì tự biết cái giới hạn của mình, biết cái 
khả năng nhỏ nhoi của mình, vì thế các ngài luôn luôn khiêm 
hạ; vậy nên không lầm lạc (thị dĩ bất bệnh). 

Phải là bậc trí giả, học thật nhiều mới biết mình còn dốt. 
Còn kế ít học chẳng khác gì “ếch ngồi đáy giếng, coi trời 
.bằng vung”, cứ tưởng mình khôn. Newton, nhà khoa học Anh, 
đã từng nói rằng: “Cái điều tôi biết chỉ bằng giọt nước, những 
điều tôi không biết bằng đại dương”. Thánh nhân khác phàm 
nhân chỉ ở chỗ biết khiêm nhượng, không mắc vào cái bệnh 


“khoe biết” mà thôi. 
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CHƯƠNG 72 


* Chính Văn văn. 


DI SE 1:24 ty t/0/1241au l0 


¬. 


* Phiên Âm: 

Dân bất úy uy, tắc đại uy chí. 

Vô hiệp kỳ sở cư, vô yếm kỳ sở sinh. 
Phù duy bất yếm, thị đĩ bất yếm. 
Thị dĩ thánh nhân, tự tri bất tự hiện, 
Tự ái bất tự quí. 


Cố khử bỉ thủ thử. 


Uy ( /JẤN ): oai, điều đáng sợ. 
Hiệp ẤP — ):khinh thường. 
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2“... 


Yếm 5. }: chán ghét. 
Hiện KỈ 3: phô bày. 
uí( “ ; để cao. 
Quí ( Hị ) 
* Dịch nghĩa: 
Dân không sợ điều đáng sợ, thì điều đáng sợ lớn đến. 


Không khinh thường chỗ ở của mình, không chán ghét mạng 


sống của mình. 


Bởi riêng chẳng chán ghét, vậy nên không chán ghét. Vậy 
nên thánh nhân tự biết mình mà không tự phô bày mình, tự yêu 
mình mà không tự đề cao mình. Cho nên bỏ cái đó mà giữ cái 
này. 

+ Giải thích: 


Câu đầu trong chương này có thể được hiểu theo hai ý. Ý 
thứ nhất: “Dân không sợ điều đáng sợ” có nghĩa là khi dân 
không sợ đòn vọt, tù tội, tức là dân chai đá trước những hình 
phạt khắc nghiệt của vua; thì “điều đáng sợ lớn đến”, tức là 
một cuộc dấy loạn, một cuộc cách mạng phản kháng sẽ nổ ra, 
khiến cho chính quyển phải sụp đổ. Ý thứ hai: khi người ta 
không sợ điểu đáng sợ như nghiện ngập ma túy, say sưa rượu 
chè, sức khỏe bị hủy hoại... thì điều đáng sợ lớn là sự chết sẽ 
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đến. Ý trên được giải theo nghĩa chính trị, ý dưới được giải 
theo nghĩa phổ thông. 


Câu thứ hai: “Không khinh thường chỗ ở của mình, không 
chán ghét mạng sống của mình” nói lên tư tưởng an phận thủ 
thường, biết chấp nhận cái thực tại mình có, không mơ tưởng, 
khát vọng những gì ngoài tầm tay. Bậc lãnh đạo biết an phận 
là người biết đủ (tri túc), không có tham vọng chiếm đoạt tài 


sản của dân, không có tham vọng xâm lấn nước người. 


Bởi vì không khinh thường chỗ ở của mình và cũng không 
chán ghét đời sống của mình, cho nên người ta mới không 
chán đời; vả lại luôn cảm thấy an vui. Trong Nam Hoa Kinh, 
Trang Tử đã luôn an vui trong cảnh nghèo. Ông phát biểu qua 
nhân vật Hứa Do như sau: “Chữm tiêu liêu đậu ở rừng sâu, 
chẳng qua một nhánh là vừa. Chuột đồng uống nước sông dài, 


chẳng qua đây bụng là đã”. (Tiêu đao du) 


Nếu hiểu theo nghĩa chính trị, bậc thánh nhân lãnh đạo 
đất nước biết an phận, tri túc cùng với dân chúng, luôn luôn 
bằng lòng với chỗ ở và đời sống của mình, chẳng chán ghét 
cái hiện tại đang có, thì không có hiện tượng chán ghét trong 
đất nước; đân không chán ghét vua, vua chẳng chán ghét dân 
(Phù duy bất yếm, thị đĩ bất yếm). Do đó, đất nước mới được 
an bình thịnh trị. 
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Biết được triết lý trị túc và an phận là hay, vậy nên bậc 
thánh nhân cai trị, chỉ tự biết lấy mình, tự biết cái sở trường, 
sở đoản của mình mà không tự phô bày, khoe khoang, kiêu 
hãnh (tự tri bất tự hiện). Hơn nữa, thánh nhân chỉ tự yêu 
mình, tự bảo tổn sự sống của mình mà không tự để cao mình 
trên người khác, đồng thời không bắt toàn dân phải để: cao, 
tôn quí mình (tự ái bất tự quí). 


Bởi thánh nhân hiểu rõ luật quân bình của Đạo đặt trong 
đời sống “ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống”, cho nên thánh 
nhân bỏ cái đó (khử bỉ), tức là bổ tự phô bày, bổ tự để cao 
(bất tự hiện, bất tự quí), mà chỉ giữ cái này (thủ thử); tức là 
giữ tự biết, tự yêu (tự trị, tự ái). 
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+ Phiên Âm: 

Dũng ư cảm tắc sát, đũng ư bất cảm tắc hoạt. 
Thử lưỡng giả hoặc lợi hoặc bại. 

Thiên chỉ sở ố, thục trì kỳ cố? 

Thị dĩ thánh nhân do nan chỉ. 


Thiên chỉ đạo: bất tranh nhỉ thiện thắng, bất ngôn nhỉ 
thiện ứng, bất triệu nhỉ tự lai, thiên nhiên nhi thiện mưu. 


Thiên võng khôi khôi, sơ nhỉ bất thất. 


Cảm đc): bạo đạn. 
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Sát 4# ): giết. 

Hoạt la ): sống. 

Ố ( La ): phét, 

Cố (ÿ#_): duyên có. 

Do đã ): còn. 

ứng /#& ): đáp lại. 

Triệu cổ ): mời gọi. 

Thiền nhiên Jø Sa ): thánh thơi, bình thắn. 
Mưu d3: toan tính. 

Võng địể): cái lưới. 

Khôi (ĐŠ ): to lớn, 

Sơ đt ): thưa. 

Thất c#*› mất, bỏ qua. 
* Dịch nghĩa: 


Mạnh mẽ về đường bạo dạn thì bị giết, mạnh mẽ về đường 


nhút nhát (không bạo dạn) thì sống. 
Hai đường lối đó, cái thì lợi, cái thì hại. 


Cái điều ghét của Trời, ai mà biết được duyên cớ? 


-4II- 


Vậy nên thánh nhân cũng còn khó biết. 


Đạo của Trời: không tranh mà khéo thắng, không nói mà 
khéo đáp ứng, không gọi mà tự đến, thẳnh thơi mà khéo mưu 
tính. 


Lưới Trời lồng lộng, thưa mà chẳng bồ sót. 
* Giải thích: 
Những điều Lão Tử nói trong chương này đều thuộc về 


đạo Trời, tất cả đểu do chiêm nghiệm mà thấy, không thể 
đùng lý luận mà chứng minh được. 


Đạo Trời thì sâu xa, huyển nhiệm, khôn lường; thế mà 
Trời không nói. Khổng Tử bảo: “Thiên hà ngôn tai: Trời có 
nói đâu!” Vì thế, để hiểu được đạo Trời, chỉ có cách lưu giữ 
những kinh nghiệm của người xưa truyền lại và thành khẩn 
dành cả đời mình để chiêm nghiệm. 


Dĩ nhiên, Trời ở đây chính là Đạo, là Thực tại tối hậu, 
sinh đưỡng vạn vật. Đạo là chuyên ngữ của Lão Tử; tuy 
nhiên, đôi khi ông cũng dùng từ Thiên (Trời) thay cho từ Đạo, 
để phù hợp với ngôn ngữ phổ thông của người đời. 


Ở đây, chữ Dũng là mạnh mẽ có nghĩa tương đương với 
chữ Cường trong sách Trung Dung của Nho Giáo. Khi Tử Lộ 
hỏi Khổng Tử về mạnh mẽ (vấn cường), Khổng Tử phân biệt 
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ra hai loại mạnh mẽ: mạnh mẽ của người phương Bắc và 
mạnh mẽ của người phương Nam. Mạnh mẽ của người 
phương Bắc là sức mạnh về thể chất: mặc áo giáp, cầm kiếm 
kích, dẫm lên mũi nhọn mà không hề biết sợ hãi. Mạnh mẽ 
của người phương Nam là mềm dẻo, lấy khoan nhu dạy dỗ 
người, không đáp trả sự vô đạo mà sẵn sàng tha thứ. Bởi vì 
Tử Lộ có tính cường của người phương Bắc, e rằng sẽ bất đắc 
kỳ tử, cho nên Khổng Tử khuyên người quân tử học đạo nên 
bắt chước tính cường của người phương Nam. 


Sau này, sách Lễ Ký cho biết, vì Tử Lộ không theo lời 
khuyên của Khổng Tử, cứ tiếp tục giữ tính đũng cảm; do đó, 
trong một cơn chính biến ở nước Vệ, Tử Lộ đã bị họa sát 
thân. Điều đó đã minh chứng cho lời nói của Lão Tử ở đây: 
“Mạnh mẽ về đường bạo dạn thì bị giết” (dũng ư cảm tắc sáu. 


Lão Tử là người phương Nam (nước Sở), dĩ nhiên Lão Tử 
thấy ưu điểm trong tính cường của người phương Nam, tức là 
“mạnh mẽ về đường nhút nhát” (dũng ư bất cảm). 


A 


Thế nào là “=ạnh mẽ về đường nhút nhát?” Nhút nhát (bất 
cảm) tức là không dám dấn thân xông xáo trong đường tên, 
mỗi kiếm, không dám đương đầu với sức mạnh thể chất của 
đối phương; tuy nhiên, “hú nhá?” cũng có sự mạnh mẽ phi 


thường. Đó là sự mạnh mẽ về tinh thần, kiên định ý chí, quyết 
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tâm giành thắng lợi bằng sự mềm dẻo linh hoạt. Nếu đem so 
sánh hai sức mạnh “bạo đạn” và “nhút nhát”, thì sức mạnh 
“nhút nhát” có ứu điểm hơn. Sức mạnh bạo dạn chỉ hung hãn 
lúc đầu, nhưng chóng tần sau đó; trái lại, sức mạnh nhút nhát 
thì bền bĩ, dai dẳng. Vì thế trong cuộc ganh đua lâu dài, sức 
mạnh nhút nhát chẳng những thắng lợi mà còn duy trì được sự 
sống vững bên. Lão Tử nói ở đây: “Mạnh mẽ về đường nhút 


nhát thì sống” (Dũng ư bất cảm tắc hoạt). 


Như vậy, trong hai đường lối đó, cái lợi thuộc về sức mạnh 


nhút nhát (sống), cái hại thuộc về sức mạnh bạo dạn (chết). 


Lão Tử chiêm nghiệm thấy rằng Trời (tức là Đạo) ghét sự 
mạnh mẽ bạo đạn, nhưng ông không biết được duyên cớ tại 


sao, và ông cho rằng thánh nhân cũng khó biết điều này. 


Sỡ đĩ không ai biết được duyên cớ tại sao Trời ghét sức 
mạnh bạo đạn, bởi vì Trời có nói đâu! (Thiên hà ngôn tai) 
Tuy nhiên, người nào thành khẩn có thể biết bằng chiêm 
nghiệm. | 

Trong trời đất này, Trời thường biểu hiện sức mạnh qua ba 
tác động: nước, gió và lửa. Cả ba tác động này đều mềm dẻo; 
khi mới khởi sự thường thong thả, từ tốn, chẳng có gì là bạo 
dạn cả (bất cảm). Nhưng có gì của loài người có thể chống lại 


sức mạnh của nước, của gió và của lửa? 
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Con người không hiểu được điểu đó cho nên cứ muốn vận 
dụng sức mạnh bạo dạn, bung hãn nhất thời để gây thương 
vong cho đồng loại. Vận dụng sức mạnh bạo dạn (dũng ư 


cảm) tức là trái đạo Trời, cho nên Trời ghét là vậy! 


Lão Tử lại còn nhận thấy rằng: “Đạo của Trời không tranh 
mà khéo thẳng, không nói mà khéo đáp ứng, không gọi mà tự 
đến, thẳnh thơi mà khéo mưu tính”. 


Trời không tranh với con người, nhưng liệu vua chúa nào, 
chính quyển nào, nhà khoa học nào có thể chống lại được sức 
mạhh của nước, gió và lửa? Trời không nói, không đợi ai gọi 
thế mà bốn mùa vẫn vận hành đều đặn, muôn vật vẫn sinh 
sôi, hoa cỏ vẫn đua nở đúng mùa, chim vẫn bay về đúng độ 
để đáp ứng nhu cầu, mong ước cửa con người. Còn về mưu 
tính, thì có ai mưu tính khéo bằng Trời? Theo sử gia WiII 
Durant (Hoa Kỳ), một cơn nắng hạn, một trận mưa lõ có thể 
thánh thơi làm suy sụp cả một nên văn minh mà con người đã 
mất công xây dựng trong mấy trăm năm. Kinh Thánh Cựu 
Ước thì cho biết: một trận phun của hỏa sơn thôi mà hai thành 


Sodoma và Gomora đã hóa ra tro tàn! 


Sau khi đã trình bày sơ lược về đạo Trời, Lão Tử kết luận: 
“Thiên võng khôi khôi, sơ nhỉ bất thất” (lưới Trời lổng lộng, 


thưa mà chẳng bỏ sóU. “Lưới Trời lâng lộng” chỉ thị quyền 
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năng của Trời bao quát lớn lao; “thưa mà chẳng bỏ sói” chỉ 
thị quyển năng ấy siêu hình, chẳng ai nhìn thấy; tuy vậy 
chẳng tội nào bỏ sót, chẳng phúc nào bị quên. Người xưa đã 
cảm nghiệm được chân lý này qua câu nói: “ác giả, ác báo; 
thiện giả, thiện báo”: làm ác có ác đáp lại; làm thiện có thiện 


đền bồi. 
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+ Phiên Am: 


Dân bất úy tử, nại hà dĩ tử cụ chỉ? 


Nhược sử dân thường úy tử nhỉ vỉ kỳ giả, ngô đắc chấp. 


nhỉ sát chỉ. Thục cảm? 
Thường hữu Tỉ sát giả sát. 
Phù đại Tỉ sát giả sát, thị vị đại đại tượng trác. 


Phù đại đại tượng trác giả, hy hữu bất thương kỳ thủ 
hỹ. 


Nạihà ( s {q ): CỚ Sao. 
Cụ ( lẩu ): sợ hãi. 
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L2N - 4 
Nhược sử ( [ ): ví bằng khiến. 


Kỳ ( ? ): lạ, khó lường, việc xấu. 
Cảm ( 4. ): đám làm. 

Tì ( ZÌ ): chủ, chủ trì. 

Đại ( 4 ): thay. 

Đại tượng ( “ii Eí ): thợ mộc. 

Trác ( LP ): đẽo gọt. 

Thương ( độ ): hại, bị thương. 

+ Dịch nghĩa: 

Dân không sợ chết, cớ sao lấy cái chết làm cho dân sợ? 


Ví bằng khiến dân thường sợ chết, thế mà có kê làm điều 
xấu, ta bắt được đem giết đi. Nhưng ai dám làm? 


Thường có Đấng Tì sát giết. 


Nay thay Đấng Tì sát giết, đó gọi là thay ông thợ mộc đễo 
gọi. 


Nay thay ông thợ mộc đềo gọi, ít khi không bị thương ở tay. 
+ Giải thích: 
Lão Tử muốn nói đến thời đại mà ông đang sống, thời 


Xuân Thu, Chiến Quốc. Bấy giờ, chủ nghĩa quân chủ chuyên 
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chế đang thịnh hành, đường lối bá đạo với chính sách cai trị 
tàn nhẫn đang lên cao. Dưới ảnh hưởng của phái Hình pháp, 
các nhà cầm quyền lúc ấy dùng sự chém giết, tru di để hăm 
dọa dân chúng. Ai mà chẳng sợ chết. Tuy nhiên thực tế cho 
thấy, cái chết diễn ra hàng ngày, khiến cho dân chúng trở 
thành chai lỳ, không còn biết sợ chết nữa. Vì thế, giặc giã, 
trộm cướp nổi lên như ong, tội phạm gia tăng gấp bội. 

Vì vậy, Lão Tử mới bảo: “Dán không sợ chết, cớ sao lấy. 


cái chết làm cho dân sợ?” (Dân bất úy tử, nại hà đĩ tử cụ chỉ?) 


Lão Tử lại giả thử: ví bằng nhà cầm quyển có thể khiến 
dân thường xuyên sợ chết, lỡ ra mà có một kẻ nào đó làm 
điểu xấu, ta bắt được đem giết đi. Nhưng nếu suy nghĩ cho 
thấu đáo, ai dám ra tay giết đây? Người nào đó đám ra tay 
giết lại không nghĩ tới hậu quả của việc đổ máu người sao? 

Lão Tử cho rằng việc giết người thuộc về quyền năng của 
Trời (tức là Đạo). Ông gọi quyển năng chủ trì việc giết tróc 
của Trời là Đấng Ti sát (Thường hữu Ti sát giả sát). “7¡” là 
chủ trì, “sz” là giết. Tuy nhiên, Trời giết bằng đường lối 
riêng của mình gọi là “Thiên võng” (lưới Trời); con người 
không thể thấu hiểu hết. Không ai biết được việc ấy xẩy ra 


sớm hay muộn và bằng cách nào. Lão Tử chỉ nghiệm thấy 
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rằng: “Thiên võng khôi khôi, sơ nhỉ bất thất” (Lưới Trời lỗng 
lộng, thưa mà chẳng bỏ sót). 

Nói như thế có nghĩa là Lão Tử lên án việc nhà cầm 
quyển thi hành việc giết tróc. Ông cho rằng nếu nhà cầm 
quyển hay bất cứ ai đó giết người, tức là muốn thay quyển 
chủ trì giết tróc của Trời (Đấng Ti sát). Việc thay thế đó cũng 
giống như người ta thay ông thợ mộc đẽo gỗ. Không phải là 
thợ mộc mà dám thay thợ mộc đẽo gỗ, ít khi không bị thương 
tích ở tay. 


Quan điểm bất sát này của Lão Tử cũng giống quan điểm 
bất sát trong Phật Giáo và Kitô Giáo. Trong Kinh Thánh Tân 
Ước, thánh Phaolô nói với tín hữu Roma rằng: “Anh em thân 
mến, đừng tự mình báo oán, nhưng hãy để cho cơn thịnh nộ 
của Thiên Chúa làm việc đó”. (Rm: 12,17). Cơn thịnh nộ của 
Thiên Chúa chính là Đấng Ti sát trong tư tưởng Lão Tử vậy. 

Vả lại đạo Trời vốn có sẵn qui luật chỉ phối thiên nhiên 
vạn vật. Hợp với luật Trời thì tổn tại, trái qui luật thì tiêu 
vong (Thuận Thiên giả tổn, nghịch Thiên giả vong). Nay nhà 
cầm quyền đưa ra chính sách khắc nghiệt để thay Trời sát hại 
dân; đó là trái qui luật tự nhiên. Vì trái tự nhiên cho nên 
người thi hành chính sách hiếu sát đó hẳn bị tai vạ hoặc tổn 
hại. 
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+ .Phiên Âm: 
Dân chỉ cơ, dĩ kỳ thượng thực thuế chỉ đa, thị dĩ cơ. 
Dân chỉ nan trị, đĩ kỳ thượng chỉ hữu vỉ, thị đĩ nan trị. 


Dân chỉ khinh tử, dĩ kỳ thượng cầu sinh chỉ hậu, thị dĩ 
khinh tử. 


Phù duy vô dĩ sinh vi giả, thị hiển ư quý sinh. 
cơ (8#É-): đói 
Thuế đấu: thuế, tiền dân phải nộp cho nhà nước. 


Hữu vi đá v* ): chính sách phiền hà, phức tạp. 
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Khinh La ): coI nhẹ. 

Hậu V ): đầy, coi trọng. 

Hiển Šị ): tốt hơn. 

+ Dịch nghĩa: 

Dân đói, bởi vì cấp trên lấy thuế nhiều, vậy nên đói. 

Dân khó trị, bởi vì cấp trên gây phiền toái, vậy nên khó trị. 

Dân coi nhẹ cái chết, bởi vì cấp trên tìm hậu dưỡng cho sự 
sống của mình, vậy nên dân coi nhẹ cái chết. 


Nay chỉ không đem sự sống đặt thành vấn đề, thì tốt hơn là 


quý trọng sự sống. 
* Giải thích: 


Thuế là số hoa lợi tính bằng tiền hay bằng lúa mà dân 
chúng phải nộp vào công gưĩ nhà nước hằng năm. Thuế rất 
cần thiết cho việc suy trì guỗng máy cai trị và phát triển đất 
nước. Cho nên từ thời thượng cổ, khi con người biết tụ họp 
thành một xã hội có nhà cầm quyển cai trị, thì ngạch thuế đã 
được đặt ra. Tuy nhiên, thuế cần phải được định mức như thế 
nào để cho dân có thể sống được và còn có đủ vốn phát triển 


kế hoạch sản xuất tương lai. Nếu nhà cầm quyển thu thuế 
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nặng quá, dân chúng phải đói. Đó là một chân lý phổ thông, 
ai cũng biết. 

Còn Lão Tử lại nhận định thêm rằng sở dĩ dân khó trị, bởi 
vì nhà cầm quyền (cấp trên) thi hành đường lối hữu vi (Dân 
chi nan trị, đĩ kỳ thượng chi hữu vi). Hữu vi (có làm) là chính 
sách cai trị đặt ra nhiều qui chế phức tạp, nhiều biện pháp 
hành chính phiển toái, chồng chéo, để kiểm soát, can thiệp 
vào mọi công việc của dân, khiến dân phẩi ngộp thở, sợ sệt, 
bị cắn trở trong sinh hoạt. Vì thế, đân đâm ra bất mãn, khó 
chịu, ương ngạnh, chống đối, tìm ra những cách thức đút lót, 
luôn lách, chui lũi để sống. Do đó mà dân khó cai trị. Trong 
suốt tác phẩm Đạo Đức Kinh, Lão Tử chỉ để cao đường lối vô 
vi, bắt chước theo hành động tự nhiên của Đạo, khiến cho dân 


được thoải mái phát huy sáng kiến, thẳnh thơi tỉnh thần; nhờ 


vậy, dân tự hoá, tự trọng và trổ nên dễ cai trị. 


Lão Tử cũng nhận thấy rằng có khi dân coi nhẹ cái chết, 
chỉ vì nhà cầm quyển đã cung phụng, hậu dưỡng cho sự sống 
của mình quá nhiễu; từ đó, mạng sống của dân bị bồ bê, cho 
nên đân không còn muốn sống nữa (Dân chỉ khinh tử, dĩ kỳ 


thượng cầu sinh chỉ hậu, thị dĩ khinh tử). 


Bởi vậy, muốn cho dân chúng được an cư lạc nghiệp, đất : 


nước ổn định, chính trị vững vàng, chỉ có cách duy nhất là nhà 
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cầm quyển không nên đem sự sống của mình đặt thành vấn 
để quan trọng (Phù duy vô dĩ sinh vi giả); sống đạm bạc, 
thanh bần thì tốt hơn là quý trọng sự sống của mình bằng cách 


bồi dưỡng quá hậu (thị hiển ư quí sinh). 
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CHƯƠNG 76 


* Chính Văn: 


ng #7: 3® 5%... 
Š.ln k2, +0 £ đã 3... 
nh 4 TNnNn "hố. 
72.4--5 S5, X1 n" ti 'ỉ 
SN 2e 26025 sẽ 
3*¿4r #á RÌ.#£ đặ-,.+ 5% R.47[...... 
BE, dứ. lu .l-.,c..89/&.L......... 


+ Phiên Âm: 
Nhân chỉ sinh dã nhu nhược, kỳ tử dã kiên cường. 


Vạn vật thảo mộc chỉ sinh đã nhu thúy, kỳ tử đã khô 


2 
cao. 


Cố kiên cường giả, tử chỉ đồ; nhu nhược giả, sinh chỉ 
đồ. 


Thị đĩ binh cường tắc bất thắng, mộc cường tắc chiết. 
Cố kiên cường xử hạ, nhu nhược xử thượng. 


"4 ^ 
Nhu nhược cấ ñ9 ): mềm yếu. 
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Kiên cường ( AI NÈA ): cứng mạnh. 

Nhu thúy CÁC BÍ“Ểy ): mềm mại. 

Khô cảo ( ‡ó *$ ): khô đòn. 

Đồ đ& ): đoàn, lũ, đệ tử, con em. 

Chiết đấp: gẫy 

* Dịch nghĩa: 

Con người sinh ra thì mềm yếu, lúc chết thì cứng đờ. 

Vạn vật cỏ cây sinh ra thì mềm mại, lúc chết thì khô dòn. 


Cho nên cứng mạnh là con em sự chết, mềm yếu là con em 


sự sống. 

Vì vậy bình mạnh thì chẳng thắng; cây cứng thì gẫy. 

Cho nên cứng mạnh ở dưới, mềm yếu ở trên. 

*- Giải thích: 

Trong chương 8, Lão Tử đã để cao sự mềm yếu của nước, 
lấy nước làm mẫu mực cho bậc toàn thiện (Thượng thiện nhược 
thủy), bởi vì tính nước gần với Đạo. Ở đây, Lão Tử đưa sự 


mềm yếu lên thành chủ thuyết “Whu nhược”, chỉ phối cả nhân 


sinh và vạn vật. 
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Ông lấy con người, cỏ cây làm ví dụ để thuyết minh. Con 
người khi mới sinh ra, thân thể mềm yếu. Tuy mềm yếu nhưng 
lại khỏe mạnh; nhờ gân xương, cơ bắp mềm dẻo mà mỗi khi té 
ngã, ít bị thương tật. Trái lại, bước sang tuổi già, xương cứng lại 
dễ giòn gẫy. Đến lúc chết thì thân xác cứng đờ. Cỏ cây khi mới 
sinh, còn non thì mềm mại, có thể uốn đẻo SIỂ: gió; già thì 


khô dòn; gặp gió lớn dễ bị gẫy gập. 


Căn cứ vào đó, ta biết rằng cứng mạnh là con em sự chết, 
mềm yếu là con em sự sống (Kiên cường giả, tử chi đồ; nhu 


nhược giả sinh chỉ đồ). 


Vì vậy, binh mạnh tuy có thể thắng nhất thời, nhưng sau đó 
thường thất bại. Lịch sử cho biết những đội quân hùng hổ, hăng 
hái, vũ khí sắc bén lại không có sức đếo dai để chịu đựng một 
cuộc chiến tranh trường kỳ. Nếu đối phương vận dụng chiến 
tranh du kích, tuy mềm yếu, nhưng có sức chịu đựng đẻo dai; 
chung cuộc sẽ thu được thắng lợi vẻ vang. Do đó, Lão Tử 
khẳng định binh mạnh sẽ không thắng, cũng như cây cứng sẽ 
gẫy (Binh cường tắc bất thắng, mộc cường tắc chiết). ˆ 

Thế là cứng rắn liên hệ với sự tử vong, mễm yếu liên hệ 
với sự sinh tổn. Cho nên mềm yếu phải được coi trọng hơn 
cứng mạnh. Do đó, “Nhu nhược” phải được nâng lên thành một 


chủ thuyết để vận dụng trong việc trị nước. 
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CHƯƠNG 77 


*_ Chính Văn: 


+ Phiên Âm: 

Thiên chỉ đạo, kỳ do trương cung dư? 

Cao giả ức chỉ, hạ giả cử chỉ, hữu dư giả tổn chỉ, bất túc 
giả bổ chỉ. 

Thiên chỉ đạo: tổn hữu dư nhỉ bổ bất túc. Nhân chỉ đạo 
tắc bất nhiên: tổn bất túc dĩ phụng hữu dư. 


Thục năng hữu dư dĩ phụng thiên hạ? 
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Duy hữu đạo giả. 


Thị dĩ thánh nhân, vi nhỉ bất thị, công thành nhi bất xử, 
kỳ bất dục hiện hiển. 


Do (đø ): giống, cũng như. 
Trương ( L1 ): piương lên, mắc vào. 
Cung cđ ): cây cung. 

Dư cøi ): Ư, VẬY Ư, 

Ức đƒn ): đè nén xuống. 
cử Cấp ): nâng lên. 

Dư (Ñệ ): thừa. 

Tổn (‡Ẩ| ): bớt. 

Bồ (ZŸïŠ `): thêm. 

Phụng ( 7 ): dâng. 
Thị dh# ): cậy. 

Xử( Ất › ở. 

Hiện (ÑÏ\): phô bày. 


Hiển sÑ tài đức. 
N 


+ Dịch nghĩa: 
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Đường lối của Trời giống như mắc dây cung #? 


Cao thì hạ xuống, thấp thì nâng lên, thừa thì bớt đi, không 


đủ thì thêm vào. 

Đường lối của Trời là bớt chỗ thừa mà thêm vào chỗ thiếu. 

Đường lối của người không vậy: bớt chỗ thiếu để dâng cho 
chỗ thừa. sắp 

Ai có thể có thừa mà dâng cho thiên hạ? Chỉ người có Đạo 
thôi. 

Vậy nên thánh nhân, làm mà không cậy công, công nghiệp 


thành rồi mà không ở, lại không muốn phô bày tòi đức của 


mình. 


Chữ “7hiên” (Trời) ở đây chỉ thị Đạo (Thực tại tối cao). 
Chữ Thiên là chữ hay được dùng trong ngôn ngữ của Khổng 
Tử và các Nho gia đời sau. Thiên chỉ thị Thượng Đế, ngôn 
ngữ của Kinh Thi và của đại chúng, được hoàng đế nhà 
Thanh chính thức công nhận vào năm 1700. Sở đĩ dùng chữ 
Thiên thay chữ Đạo bởi vì để tránh sự trùng lắp với chữ 
“đao” là đường lối. 


Quan sát đường lối của Trời trong thiên nhiên, Lão Tử 
thấy đường lối ấy tương tự như người ta mắc dây cung để 
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giương lên: thấy cao thì ép xuống, thấy thấp thì nâng lên cho 
vừa tầm, thừa dây thì bớt đi, thiếu dây thì thêm vào. 


Qua hình ảnh mắc và giương cung, Lão Tử nhận định: 
“Thiên chỉ đạo: tổn hữu dự nhỉ bổ bất túc” (Đường lối của 
Trời là bớt chỗ thừa mà thêm vào chỗ thiếu). Đó là luật quân 
bình của Trời chi phối vũ trụ, nhân sinh. Trời đặt luật quân 
bình trong từng cá nhân, cá vật. Ở đâu và lúc nào có sự lệch 
lạc qui luật ấy thì tự nhiên có một phản lực để lấy lại thế 


quân bình. 


Nếu ai để ý nhận xét sẽ thấy luật quân bình này thường 
xuyên diễn ra trong các hiện tượng thiên nhiên. Sau cơn nắng 
hạn thiếu nước, thường có mưa nhiều để bù lại. Sau mùa 
Đông rét mướt, lại có mùa Xuân ấm áp và mùa hạ nóng bức. 
Núi cao thì bị nước mưa xói mòn để đem đất cát bù đắp cho 
thung lũng trũng thấp được đầy lên. Cây cao quá sẽ bị gió 
đánh gẫy để cho những cây thấp có cơ hội vươn mình. 


Xã hội cũng như thiên nhiên thỉnh thoảng lại có những 
cơn biến động làm cho thế quân bình nhất thời bị lệch lạc. 
Tuy nhiên, với luật quân bình của Đạo luôn luôn tiểm tàng 
trong vạn vật, sự biến động dù có khắc nghiệt tới mức nào 
cũng không thể kéo dài mãi; càng khắc nghiệt lại càng thay 


đổi chóng vánh. Lão Tử đã nói: “Phiêu phong bất chung triêu, 
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sâu vũ bất chung nhật: Gió lốc không thổi suốt buổi mai, mưa 


đột ngột không rơi suốt cả ngày” (Đạo đức kinh: chương 23). 


Nhận xét về đường lối của Trời để tái lập quân bình trong 
nhân sinh và thiên nhiên, Lão Tử nói: “Khúc tắc toàn, uống 
tắc trực, oa tắc doanh, tệ tắc tân, thiểu tắc đắc, đa tắc hoặc: 
cái gì quanh co thì được toàn vẹn, cong queo thì được ngay 
thẳng, lõm xuống thì được đầy lên, hủ bại thì được đổi mới, ít 
thì được thêm, nhiều thì mê muội” (Đạo đức Kinh: chương 
22). 


Đường lối của Trời thì như thế, nhưng đường lối của người 
thì không vậy; “tổn bất túc đĩ phụng hữu dự” (bót chỗ thiếu 
để dâng cho chỗ thừa). Đa số nhân loại đều ra sức dồn vào 
chỗ thừa, bớt đi chỗ thiếu, hoặc thờ ơ đối với chỗ thiếu. Vì 
vậy xã hội càng thêm khủng hoảng, thân xác con người càng 
thêm bệnh tật. Kẻ đã thừa ăn thì ăn thêm mãi, bồi dưỡng 
thêm mãi đến nỗi béo phì, dự mỡ, cao huyết áp... Kẻ đã thiếu 
đinh dưỡng lại càng gầy gò, xanh xao hơn, đến độ suy nhược, 
kiệt sức. 

Vào thời Xuân Thu, Chiến Quốc, Khổng Tử và Mạnh Tử 
đều lên án tình trạng mất quân bình này. Khi Nhiễm Cầu ra_ 
sức thu gom thuế má gắt gao trong dân để đắp thèm cho Quí 


Khang Tử, Luận Ngữ chép: “Quí thị phú w Chu Công, nhỉ Cầu 
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dã vị chỉ tụ liễm nhỉ phụ ích chỉ. Tử viết: “Phi ngô đồ dã, tiểu 
tử mình cổ nhỉ công chỉ, khả dã: Họ Quí giầu hơn cả Chu 
Công, mà tên Cầu lại vì y thu góp làm cho y nhiễu thêm. 
Khổng Tử nói: “Chẳng phải học trò của ta nữa. Các trò hãy 
cùng nhau lên tiếng công kích y được rồi” (Luận Ngữ: Tiên 
Tiến, 16). 


Còn Mạnh Tử thì lên án nặng nể hiện tượng vua quan để 
cho dân chết đói trong khi có ngựa được nuôi béo trong 
chuồng. Ông viết: “Bào hữu phì nhục, cứu hữu phì mã. Dân 
hữu cơ sắc, dã hữu ngạ biểu. Thử suất thú nhỉ thực nhân dã. 
Thú tương thực, thả nhân ố chỉ. Vi dân phụ mẫu, hành chính 
bất miễn w suất thú nhỉ thực nhân, ô tại kỳ vi dân phụ mẫu 
đã?: Nhà bếp có thịt béo, chuồng ngựa có ngựa béo. Dân 
chúng có sắc đói, ngoài đổng có người chết đói. Thế là để 

_ cho thú vật ăn thịt người. Vả lại, thú vật ăn lẫn nhau, người ta 
còn ghét. Làm cha mẹ dân thi hành chính trị mà không truất 
khỏi nạn thú vật ăn thịt người, sao lại làm cha mẹ dân được?” 
(Mạnh Tử: Lương Huệ Vương thượng, 4). 

Lão Tử là một học giả đã dứt khoát từ quan đi ẩn dật, cho 
nên ngôn ngữ của ông dù sao cũng tế nhị, chỉ nói chung 
chung về tâm lý và cách hành xử phù thịnh “ổn bất túc đĩ 


phụng hữu dự” của người đời. Trái lại, Khổng Tử và Mạnh Tử 
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là những nhà chính trị dấn thân, đã bôn ba nhiều nước, thấy 
được nhiều cảnh lầm than, đói khổ của dân chúng trước bạo 
quyển bóc lột của vua quan; vì thế hai ông đã chỉ trích không 
tiếc lời bằng ngôn ngữ nghiêm khắc. Như vậy, cả Nho lẫn 
Lão đều lên án đường lối cai trị của chính quyên thời bấy giờ 
là trái đạo Trời. 

Và Lão Tử cho rằng chỉ riêng người có Đạo, tức là bậc 
thánh nhân có Trời hiện diện nơi mình, mới có khả năng đem 
cái mình có thừa để phục vụ dân chúng (Thục năng hữu dư dĩ 


phụng thiên hạ? Duy hữu Đạo giả). 


Thánh nhân thấu rõ đường lối của Trời, cho nên ra sức 
nuôi thiên hạ mà không cậy công, tận tụy cho đến khi xong 
công nghiệp mà không ở lại thụ hưởng, bởi vì thánh nhân 
không muốn tỏ bày tài đức của mình cho mọi người kính 
ngưỡng. Đó là đường lối Vô vi bắt chước theo cách làm của 
đạo Trời. 
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CHƯƠNG 78 
* Chính Văn: 
S4. 2k... É ấế. 
JŠ.2.ÁE- dt, HÀ RA 2... 
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+ Phiên Âm; 
Thiên hạ mạc nhu nhược ư thủy, nhí công kiên cường 
giả, mạc chỉ năng thắng, đĩ kỳ vô đĩ dịch chỉ. 


Nhược chỉ thắng cường, nhu chỉ thắng cương, thiên hạ 


mạc bất trỉ, mạc năng hành. 


Thị dĩ thánh nhân vân: thụ quốc chỉ cấu, thị vị xã tắc 
chủ, thụ quốc bất tường, thị vị thfền hạ vương. Chính ngôn 
nhược phản. 


Công( ÍÊ_ ): đánh phá. 


Dịch ( Ả ): thay đổi. 
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Cấu ( b2/2 ): bẩn thỉu, nhơ nhuốc. 


Bất tường ( PP * ): chẳng lành. 
x4 
Nhược ( V2 ): dường như. 


* Dịch nghĩa: 

Trong thiên hạ chẳng có gì mềm yếu hơn nước thế mà phá 
được cứng mạnh, chẳng có gì thắng được nó, không lấy gì thay 
nó được. 

Yếu thắng mạnh, mềm thắng cúng, thiên hạ chẳng ai không 
biết, chẳng ai chịu làm. 

Vậy nên thánh nhân nói rằng: “đón nhận sự nhơ nhuốc của 
nước gọi là chủ đất nước, đón nhận sự chẳng lành của nước, 
gọi là vua thiên hạ”. Lời ngay thẳng đó dường như trái ngược. 

*- Giải thích: 

Ở chương 76, Lão Tử đã nâng “øh„ nhược” lên thành chủ 
thuyết, cho rằng “nh nhược” trường tổn, “nh nhược” ở bậc 
trên, “kiên cường” ở cấp dưới. 

Trong chương này, ông lấy nước làm ví dụ và vận dụng 
sang lãnh vực chính trị. Nước là thứ mềm yếu nhất trên thế 
gian, thế mà công phá được mọi thứ cứng mạnh: nước có thể 


xuyên thủng đá, xói mòn kim loại. Nước lại có tính uyển 
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chuyển, linh động, tòng thuận, ở trong khuôn khổ nào thì 
nhận lấy hình thái của khuôn khổ đó. Gặp đất mềm, nước 
ngấm xuống; gặp trời nóng nước bốc lên; gặp lạnh nước đông 
cứng lại. Muôn sinh vật thiếu nước không thể sống được. 
Nước sẵn sàng nhường nhịn, chẩy quanh, thoái lui, nhưng 
không bao giờ chịu thua bất cứ vật gì. Để công phá, nuôi 
nấng và bảo tổn, không có gì thay thế nước được. (Mạc chỉ 
năng thắng, dĩ kỳ vô dĩ dịch chỉ). Thậm chí, muốn xây dựng 
những đến đài, cung điện cứng chắc, lại phải dùng nước để 


trộn hỗ VỮA.. s«yc.... 


Từ đó, Lão Tử suy ra chân lý “yếu thắng mạnh, mềm thắng 
cứng” (nhược chỉ thắng cường, nhu chỉ thắng cương). Điều đó 
ai cũng biết, thế mà chẳng ai chịu thi hành (Thiên hạ mạc bất 
tri, mạc năng hành). Tại sao vậy? . 


Tại vì muốn học được chân lý ấy, muốn bắt chước được 
nước, người ta phải nhẫn nhục, khiêm hạ, quên mình. Là một 
phàm nhân, nào ai chịu nhẫn nhục, nào ai thích khiêm hạ, nào 
ai muốn quên mình? Để thành công trong đời, đôi khi người ta 
có thể nhẫn nhục nằm gai nếm mật, người ta có thể khiêm hạ 
để cầu hiền sĩ, nhưng quên mình thì không! 

Ai đó có nhẫn nhục, khiêm hạ, quên mình mới theo được 


nước, xứng đáng làm chủ đất nước, làm vua thiên hạ; giống 
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như sông biển làm vua trăm hang, trăm khe suối. (Giang hải 
sở đĩ năng vi bách cốc vương giả, dĩ kỳ thiện hạ chỉ: Chương 
66). 


Vì vậy thánh nhân mới nói rằng: “đón nhận sự nhơ nhuốc 
của nước gọi là chủ đất nước; đón nhận sự chẳng lành của 
nước, gọi là vua thiên hạ. (Thụ quốc chỉ cấu, thị vị xã tắc chủ; 


thụ quốc bất tường, thị vị thiên hạ vương). 


Muốn làm một vị vua chúa xứng đáng với đanh vị vua 
chúa, người ấy phải bắt chước nước chấp nhận sự nhơ nhuốc, 
bụi bặm của đất nước, cũng như đón nhận những tai họa của 
đất nước. Ông vua ấy phải biết lo trước cái lo của dân, chỉ 
hưởng thụ sau khi dân được hưởng thụ no đủ. Một vị vua chúa 
đúng nghĩa phải như cha mẹ của dân (dân chỉ phụ mẫu). Một 
bậc cha mẹ tốt là người biết nhường cơm sẻ áo cho con, săn 
sóc con khi ốm đau và ngủ sau khi con đã an giấc. 

Đó là chân lý ngàn đời trong cõi nhân sinh; tuy nhiên có 
được ông vua nào thực hành như vậy trong lịch sử nhân loại? 
Chẳng những đã không theo lại còn cho những lời ngay thẳng 
đúng đắn đó (chính ngôn) là ngược đời. 
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CHƯƠNG 79 
+ Chính Văn: 


4° XÁM. 1“ 24 24,1 sị 


699 %9 ©0096 %6 (so ° e CĐ © Ă© 66 CĐ CS Ế SG V1 SH + j c6 se ssN se se e6 


` ấy số. ? 
a4 3P 2 $9 Z. ra %4::Ê-Ä k2. 
- ẤP) TT 4Š. sì 4 Tà. mm... 


CAN: _:: IV k2 12 LV% ¬ 


* Phiên Âm: 

Hòa đại oán tất hữu dư oán, an khả dĩ vi thiện? 
Thị dĩ thánh nhân chấp tả khế nhỉ bất trách ư nhân. 
Hữu đức ty khế, vô đức ty triệt. 

Thiên đạo vô thân, thường dữ thiện nhân. 

An ( 272 ): đầu, sao (dùng trong câu hỏi). 

Khế ( j1, giấy hợp đồng, bản văn tự làm tin. 
Trách $ ): đòi hồi. 

Ty ( ái ): quản lý, giữ (Ty còn đọc là Tư). 
Triệt Ế ÂẤO: thuế, lấy. 

Dữ đợ ): giúp cho. - 
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NaNG” sx.n ˆ 


* Dịch nghĩa: 

Giải hòa được oán lớn ắt còn có oấn thừa, đâu có thể là 
tốt? 

Vậy nên thánh nhân cầm tờ hợp đông bên trái mà không 
đòi hỏi ở người. 

Có đức thì giữ tờ hợp đồng, không đức thì thu lấy. Đường 
lối của Trời không thân riêng ai, thường giúp cho người tối. 

* Giải thích: 


Lão Tử chủ trương lấy đức báo oán (Chương 63: báo oán 
dĩ đức); do đó, đối với ông không có vấn để oán lớn hay oán 
nhỏ. Tuy nhiên, người đời thường thích báo oán. Vì thế, ông 
giả thử rằng khi người ta đã gây ra oán lớn rồi; sau đó có tìm 
cách giải hòa chăng nữa, thì trong lòng hai bên (ta và người) 
vẫn còn oán thù, nghĩa là còn có vị cay đắng, khó chịu âm ÿ. 
Như thế, đâu có thể là tốt trọn vẹn được? (An khả đĩ vi 
thiện?). | 

Biết rằng gây oán không phải là tốt, vì vậy thánh nhân 
sẵn sàng chấp nhận phân thiệt về mình và nhường phần hơn 
cho người. Ở đây, Lão Tử dùng hình ảnh “câm ?ờ hợp đông 


bên trái” (chấp tả khế) để nói lên điều ấy. 
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Ngày xưa, khi hai bên thỏa thuận với nhau về việc mua 
bán hay kết ước làm ăn chung, người ta viết một tờ hợp đồng 
(khế ước). Sau đó, tờ hợp đồng đó được xẻ ra thành hai nửa: 
nửa bên phải và nửa bên trái. Nửa bên phải có giá trị trước 
pháp lý, tương tự như chính bản ngày nay. Nửa bên trái chỉ có 
giá trị trong niềm tin giữa hai người với nhau, tương tự như 
phó bản bây giờ. 

Thánh nhân cầm tờ hợp đồng bên trái; đó là thánh nhân 
sẵn sàng chịu thiệt mà không đòi hỏi gì ở người cầm tờ hợp 
đồng bên phải, khi có chuyện bất như ý xẩy ra. 


Như thế người giữ tờ hợp đồng bên trái (thánh nhân) là 
người có đức (Hữu đức ty khế); còn người không đức thì cố 
tình thu lấy phần lợi về phía mình (giữ tờ hợp đồng bên phải). 
Lão Tử gọi người đó là “vô đức ty triệt” (không đức thì thu 
lấy). Chữ “7riệt” vốn là tên một thứ thuế lợi tức vào thời nhà 
Chu. Nhà Chu thu 1 phần 9 hoa lợi của nông dân theo thể chế 
tỉnh điển. Số hoa lợi (thóc lúa) đó gọi là thuế triệt. Từ đó, 
triệt chuyển nghĩa thành lợi. Người không đức lúc nào cũng 
chỉ nghĩ đến thu lấy lợi cho mình.  —- 


Lão Tử nghiệm thấy đường lối của Trời thì vô tư, không 
thân riêng với ai, không kể người thiện kể ác (Thiên đạo vô 


thân); mọi người đều có thể nhận được mưa móc, ánh nắng và 
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dưỡng khí của Trời để sinh hoạt; tuy nhiên Trời vẫn thường 
giúp cho người tốt (thường dữ thiện nhân). Người tốt chính là 
thánh nhân. Câu “Thiên đạo vô thân, thường dữ thiện nhân ” 
của Lão Tử có ý nghĩa tương đương với câu “Duy Thiên vô 
thân, khắc kính duy thân: Trời không thân riêng ai, chỉ thân 
với người hay kính” (Kinh Thư: Thái Giáp hạ, l) của đạo 
Nho. Chữ “7hiên” ở đây chỉ thị Đạo (Thực tại tối hậu). Như 
vậy, Đạo của Lão Tử không phải là một năng lực vô trị, 
nhưng Đạo là một thực tại có tính ngôi vị (personne), có tâm 
tình. 
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CHƯƠNG 80 
* Chính Văn: 


4h 8. #.K...4È 4i 41:43 §...... 
 TI jnỶẽxxãẽa. ốc 


+ Phiên Âm: 

Tiểu quốc quả dân. Sử hữu thập bách chỉ khí nhi bất 
dụng. 

Sử hốu trọng tử nhi bất viễn tỉ. 

Tuy hữu chu dư, vô sở thừa chỉ. 

Tuy hữu giáp binh, vô sở trần chỉ. 

Sử dân phục kết thằng nhỉ dụng chỉ. 

Cam kỳ thực, mỹ kỳ phục, an kỳ cư, lạc kỳ tục. 
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Lân quốc tương vọng, kê khuyển chỉ thanh tương văn, 
dân chí lão tử bất tương vãng lai. 


Thập Á4† ): hàng chục. 
Bách đấ:: hàng trăm. 
Tỉ (/jÈ_ ):dờid. 
Chu (Ÿ ): thuyển. 
Dư CSÿ ): xe chở đồ. 
Thừa đc): đi, ngồi (trên thuyền, xe). 
Giáp (wœ ): áo giáp. 
Trần đổ › bầy ra. 
Phục á§ ): trở lại. 
Kết thằng (Š Á ): thắt dây. 
T đ Ác cha 
ục ( té ): thói quen, phong tục. 
^ ~Z _ L4 Bì “ +À 
Lân quốc ( #\ BðÄÑJ- ): nước láng giếng. 
Vọng #›: trông. 
Văn đ] ): nghe. 
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Dịch nghĩa: 


Nước nhỏ dân ít. Khiến cho có hàng chục, hàng trăm khí cụ 


mà không dùng đến. 
Khiến cho coi trọng sự chết mà không đi xa. 
Tuy có thuyền xe, mà không thèm ải. 
Tuy có áo giáp bình khí mà không bây ra. 
Khiến dân trở lại thắt dây mà dùng. 


Thấy đồ ăn của mình ngon ngọt, thấy áo quân của mình 
đẹp đề, thấy chỗ ở của mình yên ổn, thấy thói quen của mình 
Vui vẻ. 

Cùng nước láng giềng trông thấy nhau, cùng nghe thấy 
tiếng gà chó của nhau, dân đến già chết mà không cùng qua 


lại. 

* Giải thích: 

Nhiều học giả đọc chương này cho rằng Lão Tử có tư 
tưởng phục cổ, muốn nhân loại quay trở về cái thời dã man 


chưa văn minh; và cho rằng đó là một sự không tưởng, thoái 


hóa, không phù hợp với thực tế lịch sử. 


Tuy nhiên, bình tâm mà xét, chẳng lẽ Lão Tử không biết 


dòng lịch sử biến động chẳng khác gì dòng nước sông Hoàng 
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hà trôi ra biển chẳng bao giờ trở lại? Lão Tử biết nhưng Lão 
Tử vẫn mơ tưởng là do đâu? Phải chăng ông quá bi quan trước 
thực tế lịch sử thời Xuân Thu Chiến Quốc? Phải chăng ông 
quá thất vọng sau khi nói nhiều tới đường lối chính trị vô vi, 


mà chẳng ai thèm nghe? 


Vì quá bi quan và thất vọng, cho nên ông đã mơ ước một 
quốc gia lý tưởng: “nước nhỏ đân í: (iểu quốc quả dân). Lúc 
bấy giờ, những nước nhỏ vào đầu thời Xuân Thu càng ngày 
càng bị chiếm đoạt, gồm thâu vào một nước mạnh để trở 
thành một nước lớn. Sau khi nhà Tây Chu sụp đổ, chuyển 
thành nhà Đông Chu, số các nước chư hầu là trên 100 nước. 
Thế mà, sau khoảng gần 300 năm, bước sang thời Chiến 
Quốc, các nước chư hầu chỉ còn lại 7 nước (Tê, Sở, Tần, Yên, 
Triệu, Ngụy, Hàn). Cuộc chiến tranh giữa 7 nước càng ngày 
càng trở nên khốc liệt. Phái Hình pháp hữu vi đang thắng thế 
ở Tần với âm mưu gồm thâu cả thiên hạ bằng những biện 
pháp tàn nhẫn khắc nghiệt. Vì thế, muốn chấm dứt chiến 
tranh trong xu thế chính trị quân sự từ Xuân Thu sang Chiến 
Quốc, Lão Tử cho rằng chỉ nên duy trì thể chế “nước nhỏ dân 
í:” để giảm bớt tham vọng của nhà cai trị. Đã vậy, cần phải 
hủy bỏ hàng chục, hàng trăm khí cụ nẩy sinh do nền văn 
minh tiến bộ, không dùng đến nữa. Phải dạy dỗ người ta coi 


trọng sự chết (sử hữu trọng tử) để gìn giữ sự sống, bổ óc 
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phiêu lưu mạo hiểm, đừng đi xa (bất viễn tỉ) để an toàn mạng 
sống. Do phát triển văn minh mà người ta đã chế ra thuyễn đi 
trên sông, xe đi trên bộ; giờ đây cũng phẩi phế bỏ, không 
thèm đi (Tuy hữu chu dư, vô sở thừa chỉ). Tuy có áo giáp bến 
chắc, binh khí sắc bén, cần đem húy đi, không bây ra khoe 
khoang, bán chác (Tuy hữu giáp binh, vô sở trần chỉ). Lại bỏ 
cả sách vở, sổ sách, không dùng chữ để ghi chép gì cả; nếu 
có gì cần nhớ thì bắt chước người xưa buộc nút thắt giây (Sử 
dân phục kết thằng nhỉ dụng chỉ). Hãy chấp nhận đồ ăn thô sơ 
của mình là ngon ngọt (cam kỳ thực), không cần cao lương 
mỹ vị. Hãy chấp nhận quần áo xô gai của mình là đẹp đế (mỹ 
kỳ phục), không cần gấm vóc, lụa là bóng bẩy. Hãy chấp 
nhận chỗ ở thô sơ của mình là nơi yên ổn (an kỳ cư), không 
cần xây cất cung điện, lầu các rực rỡ. Hãy chấp nhận thói 
quen thân mật quê mùa của mình là vui về (lạc kỳ tục), 


không cần lễ nghỉ lịch sự phiển toái. 


Vì nước nhỏ dân ít, cho nên nước nọ gần gũi nước kia như 
vài làng xã với nhau. Dân nước này nhìn thấy đần nước láng 
giềng (lân quốc tương vọng) và nghe thấy cả tiếng 8à gáy, 
chó sủa bên nước láng giểng (kê chuyển chỉ thanh tương 
văn). Tuy gần gũi như vậy, nhưng vì tôn trọng lẫn nhau và 


tránh gây phiền nhiễu cho nhau, do đó đến già chết dân hai 
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nước cũng không qua lại thăm viếng nhau gì cả (dân chí lão 


tử bất tương vãng lai). 


Đọc chương này, chúng ta có thể đoán rằng Lão Tử vẽ ra 
một cảnh tượng hoang tưởng như vậy chẳng qua chỉ để giải 
buồn, chứ đâu phải ông cố ý xây dựng một quốc gia như thế. 
Ông đang dùng văn tự để truyển đạt ý tưởng, chẳng lẽ ông 
không biết rằng chú trương trở về việc buộc nút thắt đây (kết 
thằng) để ghi nhớ là tự mâu thuẫn hay sao? Ông chủ trương 
vô vi, không ép uống, chẳng lẽ lại không biết rằng bắt người 
ta từ bỏ văn minh, từ bỏ phương tiện thuyền bè, xe cộ... là trái 


tự nhiên hay sao? 


Nhưng tại sao, trong ông lại có hiện tượng hoang tướng 


như vậy? 


Xét cho cùng, chẳng riêng gì Lão Tử, khi không bằng lòng 
với thực tại, ai cũng mơ tưởng về quá khứ, mặc dù quá khứ ấy 
tầm thường thiếu thốn; càng tầm thường thiếu thốn bao nhiêu 
càng nên thơ dễ thương bấy nhiêu! Hiện nay, nhiều người 
trên thế giới khi bất mãn với cuộc đời, lại chẳng mơ đến một 
quá khứ xa xôi nào đó? 

Người Công Giáo thì mơ tưởng đến cảnh địa đàng ban sơ, 
trong đó con người chưa từng giơ tay hái trái cây biết thiện 
ác. Người Phật Giáo thì mơ tưởng rằng giả như không có vô 
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mình ban đầu, con người đâu có phải luân hồi sinh tử. Còn 
người Cộng sản lại không từng mơ tưởng về một xã hội cộng 


sản nguyên thủy không có cảnh người bóc lột người? 
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CHƯƠNG 81 


* Chính Văn: 


x.......ˆ..... 


.............. 


`... 


+ Phiên Âm: 

Tín ngôn bất mỹ, mỹ ngôn bất tín. 
Thiện giả bất biện, biện giả bất thiện. 
Tri giả bất bác, bác giả bất tri. 


Thánh nhân bất tích, ký đĩ vi nhân kỷ dũ hữu, ký dĩ dữ 
nhân kỷ dũ đa. 


Thiên chỉ đạo, lợi nhỉ bất hại. 
Thánh nhân chỉ đạo, vi nhỉ bất tranh. 


-—› 
Tínngôn( 4Š @ ):lờiđángti. 
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Biện đệ 9: tranh cãi, phân bua, biện bạch. 
` 
Bác (†#$ ): rộng. 
Tích (Á'Ä): hứa trữ, thu gó 
ích ( 'Á):€ ứa trữ, thu góp. 
Ký (lẨễ ): đã. 
~ˆ^%- 
Dũ (Ñ1 ): hơn, càng. 
Dữ (É : cho. 
+ Dịch nghĩa: 
Lời đáng tìn không hoa mỹ, lời hoa mỹ không đáng tin. 
Người tốt không biện bạch, người biện bạch không tốt. 


Người thật biết không hiểu rộng, người hiểu rộng không 
thật biết. 


_ Thánh nhân không chứa trữ, đã vì người mình càng có, đã 


cho người mình càng nhiều. 
Đường lối của Trời, lợi mà không hại. 
Đường lối của thánh nhân, làm mà không tranh giành. 
* Giải thích; 
Vào thời Xuân Thu Chiến Quốc, xuất hiện một môn học 


mới, đó là môn du thuyết. Môn học này dùng những lời hoa 
mỹ đi kèm khả năng phân tích, biện bác, đôi khi khéo ngụy 


-451- 


biện, tỏ bày mưu mẹo lợi hại để đáp ứng tham vọng tranh đất, 
tranh quyển của các vua chư hầu. Những người nổi tiếng về 
du thuyết lúc bấy giờ như Tô Tần, Trương Nghị, Phạm Tuy, 
Thái Trạch... đi tới đâu, ai ai cũng phải nể sợ, tiếp đón. Có khi 
họ làm tới Tế Tướng, quyên lớn trong tay, vàng bạc châu báu 
đây nhà.. Nhưng cũng chính vì những lời hoa mỹ, những lời 
biện bạch của họ mà thiên hạ đại loạn, khiến cho vô số người 


trong thiên hạ phải chịu oan khổ. 


Ở đây, Lão Tử phẩm bình về loại người đó. Ông cho rằng: 
“Lời đáng tin không hoa mỹ, lời hoa mỹ không đáng tin” (Tín 
ngôn bất mỹ, mỹ ngôn bất tín). Khổng Tử gọi lời hoa mỹ là 
“xảo ngôn”. Ông nói trong sách Luận Ngữ: “Xảđo ngôn lệnh 
sắc, tiển hỹ nhân: Ngôn ngữ khéo léo, nhan sắc đẹp đế, ít có 
đức nhân” (Học nhi, 3). Lời đáng tin, không hoa mỹ, là lời 
chân thật; đôi khi lời chân thật lại còn thô thiển, làm mất lòng 
người; lời chân thật hay trái ý người nghe. | 

Lão Tử cũng cho rằng: “Người tốt không biện bạch, người 
biện bạch không tốt” (Thiện giả bất biện, biện giả bất thiện). 
Người tốt ở đây là người sống theo Đạo; đã sống theo Đạo thì 
không cần biện bạch, cải chính, phân trần gì với ai. Người 
nào hay biện bạch, sợ người ta hiểu lầm, hẳn có bản chất 


không tốt. Người tốt thật chỉ cần chứng minh bằng việc làm, 
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không cần biện giải gì. Hễ có việc làm tốt, nếu người ta 


không biết, không ngợi khen thì có Trời biết. 


Lão Tử lại cho rằng: “Người thật biết không hiểu rộng, 
người hiểu rộng không thật biết” (Tri giả bất bác, bác giả bất 
tri). Chữ “7r¡” còn được phát âm là “7r/”; do đó “Trị giả” tức 
“Trí giả”. Trí giả là người hiểu biết thật sâu sắc. Cái biết sâu 
sắc là biết về chân lý tối cao, tức là Đạo. Còn hiểu rộng (bác) 
là cái biết ôm đồm, phức tạp về vật loại, tuy nhiều nhưng là 
cái biết về thế gian, cái biết nông cạn; càng biết nhiều càng 
tham vọng, càng khao khát khổ sở. Vì thế hiểu rộng không 
phải là thật biết. Người thật biết chỉ cần trở về cội nguồn 
chân lý là thông hết mọi sự lý trong thiên hạ. Người ấy không 
cần ra khỏi nhà, không cân đi tới đâu mà biết việc thiên hạ, 
không nhòm cửa sổ mà thấy được đạo Trời (Bất xuất hộ tri 
thiên hạ; bất khuy đũ kiến Thiên đạo: chương 47). Người biết 
thật là người biết Mẹ (Đạo); đã biết Mẹ ắt biết được con, tức 
là biết vạn vật (Thiên hạ hữu thủy dĩ vi thiên hạ mẫu. Ký đắc 
kỳ mẫu dĩ tri kỳ tử: chương 52), Người nào chuyên chăm đi 
tìm sự hiểu rộng về vạn vật, đôi khi lại trở nên đưi mù về 


Đạo, cho nên không thật biết (bác giả bất trì). 


Thánh nhân không chứa trữ (thánh nhân bất tích) có nghĩa 


là thánh nhân không thu gom, cất giữ của cải tiền bạc, đồng 
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thời không ôm giữ tham vọng. Vì không chứa trữ, thánh nhân 
mới có Đạo hiện diện trong lòng. Đã có Đạo hiện diện trong 
lòng thì càng thêm yêu người và càng đổi dào năng lực (Đức) 
để phục vụ người. 

Do đó, Lão Tử nói: “Đã vì người, mình càng có, đã cho 
người, mình càng nhiều” (Ký đĩ vi nhân kỷ đũ hữu; ký đĩ dữ 
nhân kỷ dũ đa). Câu trên được hiểu theo nghĩa siêu hình (có 
Đạo, nhiều Đức) thì phù hợp với tư tưởng Lão Tử; tuy nhiên 
nó vẫn phù hợp theo nghĩa phổ thông: khi thánh nhân có của 
cải, tiền bạc đem bố thí cho người. Điều ấy sẽ đánh động 
lương tâm những người khác; và người ta đua nhau đem tiễn 
của đến trao cho thánh nhân, để thánh nhân tiếp tục trao lại 
cho những ai đáng được bố thí. Những người khác ấy chính là 
những “Mạnh Thường Quân” ngày nay; họ thường kín đáo 


chuyển tiền của đến cho các Hội Từ Thiện. 


Đạo Đức Kinh là tác phẩm nói về Đạo và người hiện thực 
Đạo (thánh nhân) trong đời; cho nên đến chương kết thúc 
này, Lão Tử nhắc lại về “Thiên chỉ đạo” và “Thánh nhân chỉ 
đạo”. Thiên chỉ đạo là đường lối của Trời tức là đường lối 
của Thực tại tối hậu (Đạo). Thánh nhân chỉ đạo là đường lối 
của người hiện thực Đạo. 
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“Thiên chỉ đạo, lợi nhỉ bất hại”. Điều này có nghĩa là Trời 
đặt luật quân bình và luật phản phục trong thiên nhiên vạn 
vật. Ai biết sống theo luật quân bình và biết thuận theo luật 
phản phục, người ấy có thể sống thảnh thơi, an bình (lợi), 
không bị hao tổn sinh lực (hại). Cái lợi, cái hại ở đây không 
phải là cái lợi được của cải, quyền bính, danh vọng hay cái 
hại mất những thứ đó. Cái lợi sống trong Đạo là sự thành tựu 


tính mệnh con người, cái lợi đạt tới sự sống vĩnh hằng. 


“Thánh nhân chỉ đạo, vì nhỉ bất tranh”. Điều này có nghĩa 
là thánh nhân bắt chước Đạo hành động vô vi, hành động do 
năng lực tự nhiên đem ơn ích đến cho mọi người mà không 


tranh giành quyền lợi với ai. 


Vì đây là chương cuối cùng của Đạo Đức Kinh, cho nên 
chúng ta cũng có thể hiểu mấy câu đầu của chương này hàm 
ý nói lên sự thật của toàn tác phẩm. Đạo Đức Kinh là những 
“tín ngôn”, vì thế không hoa “mỹ”, không cần “biện” bạch và 
cũng không có tính “bác” học. Những lời trong sách là những 
lời chân thật, mộc mạc dẫn người ta về với Chân lý tối cao để 


sống an vui trong đời. 
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